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1 LIFE IN THE CITY

Bài mẫu

Life in the city is full of activities. Early in the morning, hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and a work day begins. The city now throb with activities, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business.

Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops close too. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city before finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colorful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to watch television or listen to the radio. Some visit friends and relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves and robbers who wait for the coming of night become active, and misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To bring criminals to justice, the officers of the law are always on the move.

Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late at night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the people in the city have to further their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.

The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.
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Cuộc sống, ở thành thị cuộc sống ở thành thị rất nhộn nhịp. Từ tờ mờ sáng hàng trăm người ùa ra khỏi nhà như đàn kiến vỡ tổ. Chẳng bao lâu đường phố đông nghẹt xe cộ. Các cửa hàng và văn phòng mở cửa. Học sinh hối hả cắp sách đến trường và một ngày làm việc bắt đầu. Giờ đây thành phố hoạt động nhộn nhịp và rất huyên náo. Hàng trăm người ngoạn cảnh, du khách và nhiều người khác viếng thăm những thắng cảnh của thành phố trong khi các doanh nhân từ nhiều nơi trên thế giới đến trao đổi công việc làm ăn.

Trời về chiều, những văn phòng và trường học bắt đầu đóng cửa. Nhiều của hàng cũng vậy. Lúc này mọi người chen nhau đi đón xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác. Dường như mọi người đều vội vã về nhà. Kết quả của sự vội vã này là nguyên nhân của nhiều tai nạn xảy ra. Những ai chưa từng đến thành phố cảm thấy khó có thể đi lại vào giờ này. Tuy vậy, không bao lâu một số khu vực của thành phố như ngừng hoạt động. Những nơi này thường là các trung tâm kinh doanh.
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Đêm xuống, một hình thức hoạt động khác lại bắt đầu. Đường phố tràn ngập ánh đèn màu. Bầu không khí dịu xuống và cuộc sống trở nên thư thả hơn. Giờ đây mọi người tìm đến những thú vui giải trí. Nhiều người đến rạp chiếu phim, công viên và câu lạc bộ, trong khi những người khác ở nhà xem ti vi và nghe đài phát thanh. Có người đi thăm bạn bè và người thân. Có người dành thời gian đọc sách và tạp chí. Những người quan tâm đến chính trị bàn luận về những sự kiện chính trị nóng hổi. Cũng trong thời gian này, hàng trăm vụ trộm cướp diễn ra. Trộm cướp chờ đêm xuống để hoạt động, và vận rủi ập xuống nhiều người. Chỉ vì lòng tham của một số ít người mà nhiều người sẽ bị giết, và nhiều người khác phải sống trong cảnh sợ hãi triền miên. Để đưa tội phạm ra trước công lý, các viên chức luật pháp luôn luôn sẵn sàng hành động.

Người lao động và những người muốn tiến triển trên con đường công danh sự nghiệp của mình thì tham gia các lớp học ban đêm. Mỗi năm có hàng trăm người trong số họ tham dự vào nhiều kỳ thi khác nhau. Các phương tiện và cơ hội dành cho người dân thành thị để mở rộng học hỏi và gia tăng kiến thức nhân sinh thực sự rất phong phú. Do đó người dân ở thành phố luôn nắm bắt thông tin nhanh hơn người dân vùng nông thôn, nơi mà có khi ngay đến một tờ báo cũng khó kiếm.

Tóm lại thành thị có thể nói là nơi của những hoạt động không ngừng nghỉ. Chính tại đây vở kịch cuộc đời tái diễn mỗi ngày.



New words

1. flock (v): lũ lượt kéo đến, tụ tập, quây quanh

2. throb (v): rộn ràng, nói rộn lên, rung động

3. sight-seer (n): người đi tham quan

4. transact (v): thực hiện, tiến hành; giải quyết

5. means of transport: phương tiện vận chuyển

6. commit (v): phạm phải

7. misfortune (n): rủi ro, sự bất hạnh, điều không may

8. descend upon (v): ậpxuống bất ngờ, đến bất ngờ

9. greed (n): tính tham lam

10. to bring S.O to justice: đem ai ra tòa, truy tố ai trước tòa

11. on the move: di chuyển

12. facility (n): điều kiện thuận lợi, phương tiện dễ dàng

2. LIVING IN A MULTIRACIAL COMMUNITY
Bài mẫu
Living in a community where there are people of various races could be a rewarding and an exciting experience. Such a community is like a small world with many types and races of people in it.
Everyone, young or old, enjoys listening to stories about people in other lands. We read books and newspapers to learn about the habits, customs and beliefs) of people who do not belong to our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity to meet and talk with people or various races. We can learn about their customs and beliefs directly from them. In this way, we have a better understanding of their ways of life. For example, in Singapore and Malaysia, which are known as multi-racial countries, Malays, Chinese, Indians and others have lived together for several decades. They have learnt a lot about the cultures of one another, more than what they could have learnt by reading books or newspapers. By living together, they have also absorbed many of the habits of one another to their common benefit.
Further, living in a multi-racial community teaches us how to respect the views and beliefs of

people of other races. We learn to be tolerant and to understand and appreciate the peculiarities of those who are not of our race. In this way, we learn to live in peace and harmony with foreigners whose ways of life are different from ours in several respects. We become less suspicious of strangers and foreigners.
The relationship that develops among the people from common understanding in a multi-racial community makes life in such a community very exciting. Any celebration of any race becomes a celebration of all the other races. Thus, there is a lot of fun and excitement during every celebration. In this way, better understanding is promoted among the peoples of the world. Through each of the races of the people in a multi-racial community, we come to know about their respective countries. For example, through the Chinese and the Indians in Malaysia or Singapore we have come to know much about China and India. As a result, we have a better understanding of the peoples of China and India as a whole.
It could, therefore, be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in human relations.
Bài dịch
Sống trong một cộng đồng mà các cư dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau có thể là một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Một cộng đồng như thế cũng giống như một thế giới thu nhỏ gồm nhiều sắc tộc và kiểu tính cách.
Tất cả mọi người, dù già hay trẻ, đều thích nghe chuyện kể về những người dân xứ khác. Chúng ta đọc sách, báo để biết về những thói quen phong tục và tín ngưỡng của các dân tộc khác, nhưng khi chúng ta sống trong một cộng đồng đa sắc tộc, chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với người dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Chúng ta có thể trực tiếp học hỏi về những phong tục và tín ngưỡng của họ. Bằng cách này, chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về lối sống của họ. Chẳng hạn như tại Singapore và Malaysia, những nước được xem là đa sắc tộc, người Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và các sắc dân khác đã chung sống với nhau qua vài thập kỷ. Họ đã học hỏi rất nhiều về văn hóa của nhau mà việc đọc sách báo không thể sánh bằng. Qua việc chung sống với nhau, họ cũng đã tiếp thu nhiều tập quán của nhau để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
Thêm vào đó, cuộc sống trong một cộng đồng đa sắc tộc dạy cho ta biết tôn trọng quan điểm và tín ngưỡng của dân tộc khác. Chúng ta biết khoan dung, hiểu biết và đánh giá cao nét đặc thù của những người không thuộc chủng tộc mình. Bằng cách này, chúng ta học chung sống trong hòa bình và hòa thuận với những người ngoại quốc mà lối sống của họ khác chúng ta trên vài phương diện. Chúng ta trở nên ít nghi ngại những người lạ và người nước ngoài.
Mối quan hệ nảy sinh giữa các dân tộc từ sự hiểu biết chung trong một cộng đồng đa sắc tộc làm cho cuộc sống trong cộng đồng như thể trở nên hết sức thú vị. Bất kỳ lễ kỷ niệm của một dân tộc nào cũng trở thành lễ kỷ niệm của tất cả các dân tộc khác. Nhờ vậy, có rất nhiều niềm vui thích và thú vị trong mỗi một dịp lễ hội. Bằng cách này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới được đẩy mạnh. Thông qua mỗi một dân tộc trong cộng đồng đa chủng tộc, chúng ta dần dần hiểu biết về quốc gia mà họ là đại diện. Chẳng hạn, thông qua người Trung Quốc và Ấn Độ ở Malaysia hay Singapo. Chúng ta biết nhiều về Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, chúng ta hiểu nhiều hơn về tổng thể dân tộc và đất nước Trung Quốc và Ấn Độ.
Vì thể có thể nói rằng cuộc sống ở một cộng đồng đa chủng tộc dạy cho ta nhiều bài học hữu ích về mối quan hệ của con người.
1. race (n): chủng tộc, giống người
2. belief (n): tín ngưỡng
3. composed (adj): gồm có, bao gồm
4. multi-racial (adj): đa chủng tộc, nhiều chủng tộc
5. decade (n): thời kỳ mười năm, thập kỷ
6. absorb (v): hấp thụ, tiếp thu
7. peculiarity (n): tính chất riêng, nét riêng biệt, nét đặc biệt
8. in peace and harmony with: trong hòa bình và hòa thuận
9. promote (v): nâng cao, xúc tiến, đẩy mạnh
10. as a whole: nói chung, toàn bộ
3. A VISIT TO A FAMOUS CITY
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A few months ago my father and visited Singapore, one of the most famous cities in Asia.
Singapore, a small island, lies at the southern and of West Malaysia. A long and narrow piece of land joins Singapore with Johore Hahru, the southern-most town of West Malaysia. Singapore is now an independent.
The city of Singapore is extremely beautiful. It is well known for its centres of business and other activities. There are many places of interest such as the Tiger Balm Garden, the Botanical Gardens and Raffles Museum. There are also many important centres of learning such as the University of Singapore, Science Centre, the Nanyang University and the Polytechnic. Being a famous city, hundreds of people come every day from various parts of the world to do business or to enjoy the sights of the city. Singapore therefore has large and beautiful airports and its harbours are full of ships.
There are many night schools where people who cannot go to the day schools for some reason or other can continue their studies. And, the government of Singapore is still doing its best to make further improvements in the city for the benefit of the people.
During my stay in Singapore, went out every day with my father to see the beautiful and interesting places and things in the city. One day we went to the Tiger Balm Garden where saw several statues of people, animals and other strange creature beautifully made and kept. The sea near this garden makes this a pleasant place to visit. We spent almost half of the day at this place.
Another day we visited the museum where saw hundreds of curious things preserved for scholars and others. It was indeed an education to see all those things. There is so much to learn here that every visit by any person is sure to add to his knowledge.
I also visited some of the harbours and saw the large ships anchored there. The sight of the ships aroused a desire in me to cross the oceans and go round the world. was indeed deeply impressed by the activities at the harbour.
Then every night, I went round the town and visited some of the parks and other places of interest. The numerous sights and the constant stream of traffic kept the city alive. I visited a few of the cinemas as well. In short, I enjoyed every moment of my stay in this famous city of Singapore.
Bài dịch
Cách đây vài tháng, bố tôi và tôi đi tham quan Singapore, một trong những thành phố nổi tiếng nhất châu Á.
Singapore là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam và thuộc miền trung tây Malaysia. Một dải đất nhỏ và hẹp nối liền Singapore vói Johore Hahru, thành phố cực nam của vùng Tây Malaysia. Singapore hiện nay là một quốc gia độc lập.
Thành phố Singapore cực kỳ đẹp. Nó nổi tiếng bởi những trung tâm buôn bán và các hoạt động khác. Có nhiều thắng cảnh như Vườn Tiger Balm, vườn sinh học và viện Bảo tàng Raffles. Ngoài ra, còn có nhiều trung tâm nghiên cứu quan trọng như Đại học tổng hợp Singapore, Trung tâm khoa học, Đại học Nanyang và Đại học Bách khoa. Vì là một thành phố nổi tiếng nên hàng ngày có hàng trăm người từ các nước khác nhau trên thế giới đến để làm việc hay chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố. Vì thế Singapore có những sân bay lớn và đẹp, còn những hải cảng của thành phố lúc nào cũng tấp nập tàu bè.
Có những lớp học ban đêm cho những người không thể đến trường vào ban ngày vì một lý do nào đó để họ tiếp tục học tập. Và hiện nay, chính phủ Singapore đang làm hết sức mình để ngày càng phát triển thành phố vì lợi ích cho người dân Singapore.
Trong suốt những ngày ở Singapore, hàng ngày tôi ra phố dạo chơi với bố và ngắm nhìn cảnh vật thi vị và đẹp đẽ của thành phố. Một ngày nọ tôi đến vườn Tiger Balm, nơi tôi thấy có vài bức tượng người, nhiều loài thú và những tạo vật lạ kỳ được tạo tác công phu và gìn giữ rất cấn thận. Biển rất gần khu vườn này và càng khiến cho nơi này trở thành một địa điểm rất đáng để đến thăm. Chúng tôi ở đó gần nửa ngày.
Chúng tôi cũng tham quan viện bảo tàng, ở đó tôi thấy hàng trăm thứ quý giá được giữ gìn cho các học giả và những người khác. Thật là một cơ hội học tập khi được xem tất cả các vật này. Ở đây có rất nhiều điều để học hỏi đến nỗi bất cứ người nào đến thăm viện bảo tàng cũng có thểm kiến thức cho mình.

Tôi cũng đi thăm vài hải cảng và thấy những con tàu lớn thả neo ở đó. Cảnh tượng tàu bè khuấy động trong tôi ước muốn vượt đại dương đi vòng quanh thế giới. Các hoạt động ở bến cảng thật sự gây cho tôi ấn tượng sâu sắc.
Rồi mỗi đêm tôi đều đi quanh thành phố đến thăm những công viên và thắng cảnh khác. Vô số ánh đèn và dòng xe cộ bất tận làm thành phố rất sống động. Tôi cũng đến thăm một vài rạp chiếu phim. Tóm lại tôi yêu thích mỗi khoảnh khắc tôi sống tại thành phố Singopore nổi tiếng này.
New words
1. places of interest: những nơi đáng chú ý, những nơi thú vi
2. strange creatures: những sinh vật lạ
3. curious (adj): ham hiểu biết, tò mò, hiếu kỳ
4. anchor (v): bỏ neo, thả neo
5. arouse a desire: gợi lên sự khao khát
6. impress (v): gây ấn tượng
7. numerous lights: nhiều ánh đèn
8. scholar (n): thành phần trí thức
4 THE VALUE OF LIBRARIES
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A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge is instable.
The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive and life is so brief that even the most avid reader can never expect to absorb it all. Those who have a love for knowledge, therefore, try to master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap and expensive, new and old. But few people are able to buy all the books on the subject in which they wish to attain proficiency. It is therefore necessary for them to visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love. Besides, many old and valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes.
Today, men everywhere have discovered the benefits of learning. More and more books are being written to extend human knowledge and experience. Governments and individuals throughout the world are, therefore, opening more and more libraries to enable people to read as many books as possible. Libraries have been opened even in the remotest regions of the earth, so that people who are unable to buy books from the towns can still gain access to the various sources of knowledge. Mobile libraries serve the people in various parts of the earth.
The importance of libraries, however, is felt most acutely by students in schools and universities, where most students are engaged in deep studies. The number of books that a student has to study, especially at a university, is so large that unless he comes from a rich family, he can hardly buy them all. Besides, many of the t books may not be available in the book-shops within his reach. It is therefore to his advantage to visit a good library.
Some people even have then own private libraries in which they spend their leisure, reading the books that they have collected over the years and drive great intellectual benefit and pleasure.
In short, libraries have contributed so much to the extension of knowledge that , they have become almost indispensable to all literate men.
Bài dịch
Một thư viện lớn là một đại dương của thông tin mà ranh giới của nó tiêp tục mở rộng với sự đóng góp vô tận những dòng suối tri thức không bao giờ ngừng lại. Vì vậy, nó có sức quyến rũ đặc biệt đối với các học giả và những người khát khao vươn đến chân trời kiến thức.
Sự hữu dụng của thư viện trong việc truyền bá kiến thức đã được minh chứng hàng bao năm qua. Cánh đồng của tri thức thì quá rộng và cuộc đời thì quá ngắn cho nên ngay cả những độc giả tham lam nhất cũng đừng bao giờ mong rằng sẽ đọc được tất cả. Vì thế, những người yêu mến tri thức chỉ nắm vững một phần nào đó mà thôi. Mà chỉ thế thôi cũng phải đọc hàng trăm quyển sách, rẻ và đắt, mới và

cũ. Nhưng ít ai có thể mua tất cả những quyến sách về chuyên môn mà họ muốn thành thạo. Vì thế họ cần phải đến thư viện nơi họ có thể đọc thật nhiều sách về chủ đề yêu thích. Hơn nữa, nhiều quyển sách quý chỉ có trong thư viện. Đôi khi cả một bản thảo nguyên gốc của một tác giả qua đời cách đây vài năm cũng có thể tìm thấy trong thư viện.

Ngày nay, con người ở khắp nơi đã phát hiện ra lợi ích của việc học tập. Ngày càng có nhiều cuốn sách được viết để mở rộng kiến thức và kinh nghiệm con người. Vì thế, các chính phủ và cá nhân trên thế giới không ngừng mở những thư viện giúp người ta đọc càng nhiều sách càng tốt. Thư viện cũng xuất hiện tại ngay cả ở những vùng xa xôi nhất của trái đất để những ai không thể mua sách từ thành phố vẫn có thể tiếp thu những nguồn kiến thức đa dạng. Những thư viện di động phục vụ người đọc sách ở mọi nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, tầm quan trọng của thư viện là dễ thấy nhất ở sinh viên, học sinh các trường phổ thông và đại học, nơi mà phần lớn học sinh luôn bận rộn nghiên cứu. Con số những quyển sách mà một sinh viên phải nghiên cứu đặc biệt ở trường đại học là khá lớn đến nổi gần như không thể mua hết được, trừ khi gia cảnh của anh ta hết sức giàu có. Hơn nữa, nhiều quyển sách có thể không có sẵn trong hiệu sách để anh ta mua. Vì vậy đến thư viện rất là tiện lợi.
Một số người có thư viện riêng để khi nhàn rỗi đọc những quyển sách họ đã sưu tầm trong nhiều năm và mang về niềm vui và nguồn tri thức.
Tóm lại, thư viện đã đóng góp rất nhiều trong việc mở mang kiến thức đến nổi nó trở nên không thể thiếu được đối với tất cả con người.
1. fascination (n): sự thôi miên; sự mê hoặc, sự quyến rũ
2. instable (adj): không ổn định
3. avid (adj): khao khát, thèm khát, thèm thuồng
4. fraction (n): phần nhỏ, miếng nhỏ
5. to attain proficiency (v): trở nên thành thạo, giỏi giang
6. manuscript (n): bản viết tay
7. acutely (adv): sâu sắc
8. intellectual (adj): (thuộc) trí tuệ
9. to drive great intellectual benefit: theo đuổi lợi ích tri thức lớn
10. indispensable (adj): tuyệt đối cần thiết, không thể thiếu được
11. literate men (n): những người có học


5 DISCUSS THE PART THAT MONEY PLAYS IN OUR LIVES
Bài mẫu
Money plays an important part in our lives. In several aspects, it is the most important thing in life. It is therefore much sought after.
Without money we could not buy our food, clothes and all the other things that we need to live comfortably. We require money to travel, to buy medicine when we are ill and also to pay for the services rendered to us by others. In truth, money is almost indispensable to our survival. Most of our activities are therefore directed towards earning as much money as possible.
We use money not only to meet the basic needs of life but also to pay for our own advancement.

We use it for education which helps us to live a better life. Thousands of students are unable to attend school or continue their studies for want of money. Lack of money also causes great hardship and sorrow in hundreds of families. Thousands of people are dying everyday throughout the world because they are not able to pay their doctors fee or because they cannot buy nutritious food.
As money is so important, many crimes are committed everyday in all parts or the world to gain possession of it. Some are driven by hunger and desperation to steal, rob, and even kill to get at least what they require to keep body and soul together. Others commit the most serious crimes out of sheer greed for money. Such people cause much trouble and unpleasantness in society, and to bring them to justice, large sums of money are spent by every government.
Today, millions of dollars are being spent by the various governments in the world for the betterment of the people. Numerous schools and hospitals are being built, and hundreds of acres or land are being cultivated to produce more food for the growing population of the world. As a result, the world is gradually becoming a better place to live in.
At the same time, however, much money is being wasted in producing deadly weapons of war. Countries which have more money than the others have become more powerful by strengthening their armed forces. This has led to rivalries among the powerful nations, and several parts of the world are in turmoil. All this shows what an important part money plays in human affairs.


Bài dịch
Tiền giữ vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta. Trên một vài phương diện nào đó, tiền là quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì vậy người ta chạy theo tiền.
Không có tiền chúng ra không thể mua thực phẩm, quần áo và tất cả những vật dụng cần thiết cho một cuộc sống tiện nghi. Chúng ta cần tiền để đi lại mua thuốc khi đau ốm và trả cho những dịch vụ mà người khác làm cho chúng ta. Nói cho đúng, tiền hầu như không thể thiếu với sự tồn tại của chúng ta. Phần lớn các hoạt động của chúng ta vì thế hướng tới việc kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt.
Chúng ta dùng tiền bạc không chỉ để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống mà còn để nâng cấp cuộc sống của mình. Chúng ta dùng tiền trong giáo dục để có cuộc sống tốt hơn. Hàng ngàn học sinh không thể đến trường hay tiếp tục học tập chỉ vì thiếu tiền. Việc thiếu tiền gây ra khó khăn và những nỗi lo lớn cho hàng trăm gia đình. Trên thế giới hàng ngàn người đang chết dần vì họ không có tiền để đến bác sĩ hay vì họ không có tiền để mua thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.
Vì tiền quan trọng như thế nên hằng ngày trên thế giới diễn ra rất nhiều vụ phạm pháp để giành lấy quyền sở hữu tiền. Có người điên khùng vì đói khát và tuyệt vọng phải đi ăn cắp, ăn trộm và ngay cả giết người để ít nhất giữ cho phần hồn và phần xác của họ không phải lìa nhau. Có người phạm những tội ác nghiêm trọng nhất đơn giản chỉ vì tham tiền. Những người như vậy gây ra rất nhiều phiền toái và khó chịu trong xã hội và để đưa họ ra trước công lý, mỗi một quốc gia phải bỏ ra những món tiền rất lớn.
Ngày nay, nhiều quốc gia đang bỏ ra hàng triệu đô la để cải thiện đời sống nhân dân. Nhiều trường học và bệnh viện đang được xây dựng. Hàng trăm mảnh đất đang được trồng trọt để sản xuất ra nhiều thực phẩm cho dân số đang gia tăng trên thế giới. Vì vậy thế giới dần dần trở thành một nơi cư ngụ tốt hơn.
Tuy nhiên cùng lúc đó, rất nhiều tiền bị hoang phí để sản xuất những vũ khí giết người trong chiến tranh. Những quốc gia nhiều tiền hơn trở nên hùng mạnh hơn bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang của họ. Điều này làm các cường quốc đi đến thù địch và nhiều nơi trên thế giới đang trong tình trạng rối loạn. Tất cả những điều đó nói lên rằng tiền quan trọng như thế nào trong cuộc sống con người.
New words
1. play an important part: đóng một vai trò quan trọng
2. in several aspects: xét trên một vài khía cạnh
3. render (v): render a service: giúp đỡ
4. in truth: thật sự, thật ra
5. survival (n): sự sống còn, sự tồn tại
6. not only... but also... không những... mà còn...

7. be unable to: không thể
8. lack of: thiếu
9. hardship: sự gian khổ, sự thử thách gay go
10. at least: ít nhất
11. sheer (adj): chỉ là
12. at the same time: cùng lúc đó
13. in turmoil: trong tình trạng rối loạn, hỗn độn
14. affairs (n): công việc, cuộc sống


6 [bookmark: _bookmark4]SCIENCE AND ITS EFFECTS



Bài mẫu

One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into ever-widening fields of knowledge.
Modern civilization depends largely on the scientist and inventor. We depend on the doctor who seeks the cause and cure of disease, the chemist who analyses our food and purifies our water, the entomologist who wages war on the insect pests, the engineer who conquers time and space, and a host of other specialists who aid in the development of agriculture and industry.
The advance of science and technology has brought the different parts of the world into closer touch with one another than ever before. We are able to reach distant lands within a very short time. We are also able to communicate with people far away by means of the telephone and the wireless. The invention of the printing machine has made it possible for US to learn from books and newspapers about people in other lands.
Indeed, man's curiosity and resourcefulness have been responsible for the steady stream of inventions that have created our civilization.
At the same time, however, there have been harmful effects. Our machine civilization is responsible for numerous accidents and industrial rivalries among nations. Everyday hundreds of people are dying from serious wounds and injuries. Further, the rapid tempo of modem life results in wide-spread nervous disorder. Moreover, science, which has helped man to secure control over nature, has also made it possible for him to develop more deadly weapons or war. More and more countries are competing with one another in the production of war material. But in these instances the fault lies not with science, but rather with man‟s intention to misuse the discoveries of science.
Science is admittedly the dominating intellectual force of the modem age.
Bài dịch
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi mặt của cuộc sống xã hội. Xây dựng trên nền tảng của những người đi trước, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có.
Nền văn minh hiện đại phụ thuộc phần lớn vào các nhà khoa học và nhà phát minh. Cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào các bác sĩ trong việc tìm kiếm nguyên nhân và cách chữa bệnh, vào các nhà hoá học phân tích thực phẩm và làm sạch nguồn nước uống, vào các nhà côn trùng học chiến đấu với các loại côn trùng gây hại, vào kỹ sư chinh phục thời gian và không gian và rất nhiều những chuyên gia khác góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp.
Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã làm cho các nước khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể đến những vùng đất xa xôi trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể liên lạc với những người ở xa qua phương tiện điện thoại và máy vô tuyến. Việc phát minh ra máy in giúp chúng ta đọc sách, báo về con người ở những đất nước khác.
Thật vậy, tính tò mò và tài tháo vát của con người là nguyên nhân của nguồn phát minh bền vững tạo ra thời đại văn minh của chúng ta ngày nay.
Tuy nhiên, bên cạnh đó khoa học cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Thời đại văn minh máy móc của chúng ta là nguyên nhân của vô số tai nạn và những sự đối đầu về công nghiệp giữa các quốc gia. Hàng ngày, hàng trăm người đang hấp hối vì các thương tích trầm trọng. Hơn nữa nhịp độ tất bật của

cuộc sống hiện đại gây nên sự rối loạn thần kinh đang ngày càng lan rộng. Bên cạnh đó, chính khoa học đã giúp con người đạt được quyền kiểm soát thiên nhiên, nhưng cũng chính khoa học đã giúp con người tạo ra càng nhiều vũ khí giết người trong chiến tranh. Ngày càng nhiều quốc gia cạnh tranh với nhau sản xuất ra trang thiết bị chiến tranh. Nhưng trong những trường hợp này, lỗi lầm không thuộc về khoa học mà thuộc về con người đã sử dụng sai lầm những phát minh khoa học.
Khoa học được công nhận và lực lượng tri thức then chốt của kỷ nguyên hiện đại ngày nay.
New words
1. striking (adj): nổi bật, thu hút sự chú ý, thu hút sự quan tâm, đáng chú ý, gây ấn tượng
2. foundation (n): nền tảng, nền móng
3. predecessor (n): người đi trước, người tiền nhiệm
4. depend on (v): phụ thuộc vào
5. analyse (v): phân tích
6. purify (v): làm sạch, lọc trong, tinh chế
7. communicate with (v): liên lạc với, giao thiệp với
8. invention (n): sự phát minh, sự sáng chế
9. curiosity (n): sự ham tìm hiểu, trí tò mò, tính hiếu kỳ
10. harmful (adi): gây tai hại, có hại
11. compete (v): đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
12. intention (n): ý định, mục đích


[bookmark: _bookmark5]7. THE RIGHTS AND DUTIES OF A CITIZEN
Bài mẫu
Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, it expects its citizens to perform certain duties.
Among the rights enjoyed by the citizen in a democracy are the right to pursue his own affairs as he prefers; the right to express his views, however silly they may appear to others, and the right to move about as he pleases. The citizen is considered so important that his rights are protected by the law of the state, and whenever they are infringed, he can secure redress.
But in a totalitarian state, the rights of the citizen are so restricted that he has practically no freedom. The citizen is supposed to exist for the state. His interests are always subordinated to those of the state. Thus, his duties exceed his rights.
Even in a democracy, however, the citizen is expected to exercise his rights within the limits of the law. He should not do or say anything that may affect the rights of others. In exercising his right to act as he pleases, for example, he should not try to elope with another man's wife or say anything slanderous about her or anyone. In the same way, his actions should not cause injury or damage to any individual or his property. He cannot kill as he pleases. If his conduct infringes the rights of others, then those who have been affected by his misconduct could take legal action against him and he will be punished according to the law of the state. In this way, the state protects its citizens and their rights from the thoughtlessness of any individual in the state. This means, of course, that every citizen in the state is expected to do his duty to his fellow citizens.
The citizen is also expected to give his services for the protection of the state in times of war, and to maintain law and order in his state, at all times.
Thus every citizen who is conscious of his rights should also be conscious of his duties to the state and his fellow citizens.
Bài dịch
Hầu như mỗi một quốc gia hiện đại, đặc biệt là một quốc gia dân chủ, đều cho phép công dân có những quyền lợi nhất định; nhưng ngược lại nhà nước cũng yêu cầu công dân thi hành những bổn phận của mình.
Trong số các quyền lợi mà công dân của một quốc gia dân chủ được hưởng thụ, có bao gồm quyền theo đuổi những việc làm ta thích, quyền được bày tỏ các quan điểm của mình dù cho chúng nghe có vẻ ngớ

ngẩn, và quyền được đi lại tùy thích. Người công dân rất được tôn trọng đến mức các quyền lợi của công dân được luật pháp nhà nước bảo vệ và bất kỳ lúc nào những quyền này bị vi phạm người công dân có thể yêu cầu bồi thường.
Nhưng trong một quốc gia độc tài, các quyền lợi của công dân bị hạn chế nhiều đến nỗi trên thực tế anh ta chẳng có chút tự do nào. Người công dân được xem là phải tồn tại vì nhà nước. Các lợi ích của anh ta luôn bị xem nhẹ so với lợi ích của nhà nước. Như vậy, nghĩa vụ của công dân vượt quá quyền lợi của họ.
Tuy nhiên, ngay cả trong chế độ dân chủ, người công dân vẫn phải sử dụng quyền lợi của mình trong giới hạn của pháp luật. Anh ta không được làm hay nói điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Chẳng hạn trong khi sử dụng quyền được làm những gì mình muốn, anh ta không được cố gắng tán tỉnh vợ người khác hay vu khống cô ta hoặc bất kỳ người nào khác. Tương tự, những hành động của anh ta không được gây thương tích hao tổn hại đến bất kỳ cá nhân nào cũng như tài sản của họ. Nếu anh ta vi phạm quyền lợi của người khác thì những người bị ảnh hưởng bởi hành vi sai trái của anh ta có thể nhờ đến luật pháp xét xử anh ta và anh ta sẽ bị trừng trị theo pháp luật nhà nước. Bằng cách này, nhà nước bảo vệ các công dân và quyền lợi của họ khỏi sự vô ý thức của bất kỳ các cá nhân nào trong đất nước. Đương nhiên điều này có nghĩa là mọi công dân trong nước phải thực hiện nghĩa vụ của mình với những công dân khác.
Người công dân cũng được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh, duy trì trật tự và luật pháp trong mọi thời điểm.
Vì thế, mỗi công dân hiểu biết về quyền lợi cũng nên hiểu biết về nghĩa vụ của mình đổi với quốc gia và các công dân khác.


New words
1. democracy (n): nền dân chủ, chế độ dân chủ
2. rights (n): các quyền lợi
3. infringe (v): xâm phạm, vi phạm
4. redress (n): sự sửa sai, sự uốn nắn, sự đền bù, sự bồi thường
5. totalitarian (adj): chuyên chế
6. subordinated to (v): làm cho phụ thuộc vào
7. slanderous (adj): vu khống, phỉ báng
8. misconduct (n): hành vi sai trái
9. thoughtlessness (n): sự vô ý thức, nông cạn, hời hợt
10. conscious (adj): biết được, nhận ra, có ý thức


8 THE MOST IMPORTANT DAY IN MY LIFE
Bài mẫu
The most important day in my life was the day when my parents decided to send me to school.
I was then about seven years old. I had been playing with the children living around my house for some years. I had no thought of ever going to school. I enjoyed playing to catch fish from the shallow streams near by. Sometimes we went to the forest to catch birds and squirrels, and I had always thought that life would continue to be the same for me. But, one day, to my great sorrow, my parents suddenly announced that was no longer to play about and that I was to go to a school.
Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school. I had often heard that school teachers were very strict and cruel. I had also been told that there were many difficult subjects to learn in school and I could not bear the thought of being compelled to learn them. But everything had been decided for me and I had no choice but to go to school.
Soon after I was admitted to school, however, I discovered to my great joy that learning in school was a pleasure. I began to learn about the people and other wonderful things spread throughout the world. The teachers were very kind and friendly and they often told many interesting stories. The subjects that they taught were also very interesting as a result of all this, I began to take a keen interest in my lessons and I no longer wanted to waste my time playing about.

Today, I am older and I am in a secondary school, learning more and more about the world around us. The knowledge that I have gained has enriched my mind and I have a better understanding of human problems. I am also able to speak the English language with some ease, and I know that my knowledge of English will prove of great value in all my future activities. I also know that if can pass all my examinations, I will some day occupy an important position in some profession. I might even become a minister in the government of my country or a well-known person in some way.
Therefore, when I now think of the day when my parents arrived at the decision to send me to school, I am filled with love for them. That was indeed the most important day in my life, a day which has changed the whole course of my life.


[bookmark: _bookmark6]Bài dịch
Ngày quan trọng nhất trong đời tôi là ngày ba mẹ tôi quyết định gửi tôi đến trường.
Lúc đó tôi lên bảy. Tôi đã rong chơi vài năm với các trẻ em quanh nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học. Tôi thích chơi câu cá trong con suối cạn nước gần đó. Đôi khi chúng tôi vào rừng bắt chim và sóc và tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi như thế. Thế nhưng vào một ngày nọ, thật buồn cho tôi, cha mẹ tôi bất ngờ nói rằng tôi không được rong chơi nữa mà phải đến trường.
Không có từ nào diễn tả nỗi buồn của tôi khi phải đi học. Tôi thường nghe rằng các thầy giáo ở trường rất nghiêm khắc và dữ tợn. Tôi cũng nghe nói rằng có nhiều môn học rất khó ở trường và tôi không tài nào chịu được ý nghĩ rằng mình bị buộc phải học chúng. Nhưng mọi việc đã định sẵn cho tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường.

[bookmark: _GoBack]Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi chấp nhận đi học, tôi nhận thấy rằng đi học thật là thú vị. Tôi bắt đầu học về con người và những điều kỳ diệu khác đang diễn ra trên khắp thế giới. Các thầy giáo rất tốt bụng và thân thiện, họ thường kể nhiều câu chuyện lý thú. Vì thế tôi bắt đầu yêu thích các bài học và không còn muốn phí thời gian rong chơi nữa.
Giờ đây tôi đã lớn hơn và là một học sinh trung học đang học ngày càng nhiều về thế giới xung quanh chúng ta. Những kiến thức tôi lĩnh hội được làm phong phú trí óc tôi và tôi đã hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề của nhân loại. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát, và tôi biết rằng kiến thức tiếng Anh của tôi sẽ có ích trong cuộc sống tương lai của mình. Tôi cũng biết rằng nếu tôi đỗ tất cả các kỳ thi, một ngày nào đó tôi sẽ giữ một vị trí quan trọng trong một ngành nghề nào đó. Biết đâu thậm chí tôi sẽ trở một bộ trưởng trong chính quyền nhà nước hay một nhân vật nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó.
Vì thế, nghĩ về cái ngày ba mẹ quyết định gửi tôi đến trường, trong tôi tràn ngập yêu thương. Đó thực sự là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi đó là ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

1. squirrel (n): con sóc
2. as a result: do, vì
3. ease (n): sự dễ dàng, sự thoái mái
4. minister (n): Bộ trưởng


9 THE SUBJECT CONSIDER MOST IMPORTANT
Bài mẫu
Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge.
English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the vanous countries of the world. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps to spread knowledge and progress.
It is true, however, that in the modem age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realise that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language. And, though other languages such as German and Russian are important in the world of Science, it is English that plays the most important role in spreading scientific knowledge. There is in fact no branch of study that has not been communicated in English. The original writings of great scientists, economists, philosophers, psychologists and others who did not speak and write the English language have all been translated into English. Therefore, one who has a good knowledge of English has access to all the sources of information.
Further, as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons that I consider English the most important subject in school.
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Trong tất cả các môn tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là quan trọng nhất. Chủ yếu nhờ có tiếng Anh mà chúng ta có thể tiếp cận nhiều nguồn kiến thức đa dạng.
Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói và hiểu biết rất nhiều người đang sống trong các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế tiếng Anh là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giữa nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Kiến thức về những phát minh và khám phá mới trong một nước được truyền sang các nước khác thông qua tiếng Anh để mang lại lợi ích cho cộng đồng thế giới. Bằng cách này tiếng Anh góp phân truyền bá kiến thức và sự tiến bộ.
Tuy nhiên, hoàn toàn đúng khi cho rằng trong kỷ nguyên hiện đại, việc nghiên cứu Khoa học và Toán cũng nên được xem trọng. Khoa học đã ban cho loài người nhiều ích lợi. Nhưng không cần suy nghĩ cũng nhận thấy rằng người ta không thể hiểu biết các nguyên lý khoa học mà không có kiến thức về ngôn ngữ. Và mặc dù các ngôn ngữ khác như tiếng Đức và tiếng Nga cũng quan trọng trong giới khoa học, nhưng chính tiếng Anh chiếm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc truyền bá kiến thức khoa học. Thật vậy không có ngành nghiên cứu nào mà không liên quan đến tiếng Anh. Tất cả những công trình nghiên cứu nguyên bản của các nhà khoa học, kinh tế học, triết học, tâm lý học vĩ đại đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì thế những ai hiểu biết về tiếng Anh có thể tiếp cận được mọi nguồn thông tin.
Hơn nữa vì được sử dụng bởi nhiều người của nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau, tiếng Anh trở nên rất phong phú. Nó bao gồm rất nhiều từ ngữ, ý kiến và tư tưởng, cho nên một sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Anh sẽ làm phong phú trí tuệ và giúp ta diễn đạt ý tưởng của mình tốt hơn. Nó cũng giúp ta suy nghĩ tốt hơn và hiểu biết về con người của những đất nước khác. Với tất cả những lý do này tôi cho rằng tiếng Anh là môn học quan trọng nhất ở trường.
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1. various (adj): khác nhau, thuộc về nhiều loại, đa dạng
2. transmit (v): truyền đi (qua các phương tiện thông tin đại chúng)
3. progress (n): sự tiến bộ, sự phát triển
4. confer (v): trao tặng, bàn bạc, hội ý, hỏi ý kiến
5. role (n): chức năng, vai trò
6. philosopher (n): nhà triết học, triết gia
7. psychologist (n): nhà tâm lý học


10 THE VALUE OF MUSIC IN THE HAPPINESS OF MAN
Bài mẫu
Music has always been a source of happiness to all men on the earth. From their primitive days, men's love of music has led them to make instruments of all descriptions to produce beautiful music for their enjoyment and happiness.
Without music the world would indeed be a very dull place to live in. Even nature is full of music. There is music in the movements of the winds, the sea, as well as the trees; there is music in the calls of the birds, flies and insects and also in the night of the birds and animals. It is from all these things that men have learnt to appreciate the value of music. The same things have also taught men how to produce music from the simplest of things such as sticks, bamboos, and animal horns. Men make many kinds of flutes with bamboos which produce beautiful music.
That music is very important for men's happiness is hard to deny. Music removes men's depression and fills them with gladness. It is for this reason that music is played even in hospitals to cheer up the sick people.
As music has the capacity to make men happy, it contributes greatly to men's success in life. A happy man is a good and hard worker. He works happily among people and earns the good-will or all around. People like to associate with him and to employ him in all kinds of work. Thus, he leads a happy and successful life.
The value of music in the happiness of man is therefore great.
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Âm nhạc luôn luôn là nguồn hạnh phúc cho mọi người trên trái đất này. Từ thuở ban sơ, lòng say mê âm nhạc đã khiến con người sáng tạo những nhạc cụ đủ loại để tạo ra âm điệu tuyệt vời mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình.
Không có âm nhạc thế giới thực sự trở thành nơi cư ngụ buồn tẻ. Ngay cả thiên nhiên cũng tràn đầy âm nhạc. Có tiếng du dương trong những chuyển động của gió, của biển cả cũng như của cây xanh. Có âm điệu réo rắt trong tiếng hót của chim chóc, tiếng vo ve của ruồi muỗi và côn trùng cũng như âm thanh trong tiếng vỗ cánh bay đi hay chạy nhảy của chim và thú rừng. Từ đó con người đã biết cảm nhận giá trị của âm nhạc. Cũng chính những âm thanh đó đã giúp con người tạo ra âm nhạc từ những dụng cụ thô sơ nhất như gậy, tre và sừng động vật. Con người đã chế tạo ra nhiều loại sáo bằng tre phát ra những âm thanh du dương.
Khó mà phủ nhận rằng nhạc rất quan trọng tới hạnh phúc con người. Âm nhạc xoa dịu nỗi buồn của con người và làm họ tràn đầy niềm vui. Đó là lý do tại sao âm nhạc được sử dụng trong bệnh viện để khích lệ tinh thần bệnh nhân.
Vì âm nhạc có thể làm cho con người hạnh phúc, nó góp phần quan trọng cho sự thành công của con người trong cuộc sống. Một người hạnh phúc là một người làm việc tốt và siêng năng. Anh ta làm việc giữa mọi ngưòi và luôn được mọi người yêu mến. Người ta thích kết bạn với anh ta, thích thuê anh ta làm mọi công việc. Vì thế cuộc sống của anh ta luôn sung sướng và thành công.
Tóm lại âm nhạc có giá trị to lớn trong hạnh phúc con người.
1. instrument (n): nhạc cụ
2. appreciate (v): đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, thưởng thức
3. flute (n): ống sáo

4. capacity (n): có khả năng
5. associate (v): kết giao, giao thiệp


11 THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE CINEMA
Bài mẫu
The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful.
Today, there is a cinema in almost every town. The cinema provides so much entertainment that few people fail to visit it. One of the reasons for the popularity of the cinema is that, it entertains all types of people, young and old, literate and illiterate. Because it is so popular, it must exercise some influence on those whom it attracts.
The films shown in the cinema are often very instructive and informative. Almost every film shows something about the activities and customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world.
Further, some films show the battles that were fought in the past. They also sometimes show very vividly how man has struggled through the centuries to remove discomfort from his life. In this way, some films have given many people an insight into the past. Even illiterate people have benefited from such films. What they cannot acquire from books owing to their inability to read, they can acquire from films. School students, too, often benefit from a visit to the cinema. What they see and hear in the cinema makes a better impression on their minds than only the spoken words or their teachers. For example, a teacher of history can hardly describe a battle scene to his students as vividly as a film does. For all these reasons, the cinema is often regarded as an important means of spreading knowledge.
It must be admitted, however, that some films have exerted an evil influence on many people. Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex and other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled to interfere in the display and production of certain films. Yet, the cinema continues to retain its popularity.


Bài dịch
Những ảnh hưởng mà rạp chiếu phim tác động đến tư tưởng của các khán giả đến xem vừa có lợi cũng vừa có hại.
Ngày nay hầu như thành phố, thị trấn nào cũng có rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim mang lại sự giải trí lớn đến nỗi không mấy ai chưa từng đến rạp để xem phim. Một trong những lý do làm cho rạp chiếu phim được ưa thích là vì đây là phương tiện giải trí của mọi người dân, dù già hay trẻ, trí thức hay thất học. Vì phim ảnh khá phổ biến, nó có tác động đến những người thích xem phim.
Những bộ phim được chiếu ở rạp thường có tính chất truyền bá kiến thức và thông tin. Hầu như mỗi bộ phim đều kể chuyện về những sinh hoạt, phong tục của con người ở những xứ sở khác. Bằng cách xem phim, người ta học được rất nhiều về sinh hoạt con người. Người ta cũng có thể hiểu nhiều hơn về các dân tộc trên thế giới.
Hơn nữa, có những phim kể về các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Nhiều bộ phim kể lại một cách rất sinh động cuộc đấu tranh của con người qua hàng thế kỷ để cải thiện đời sống của mình. Bằng cách này phim ảnh đã cho con người cái nhìn sâu sắc về quá khứ. Ngay cả người học cũng thu được nhiều lợi ích khi xem các phim này. Họ có thể xem phim để nắm bắt được những điều mà họ không đọc được trong sách vì mù chữ. Học sinh, sinh viên cũng học được nhiều điều bổ ích sau khi xem phim. Tất cả những điều họ nghe và thấy trong phim có ấn tượng sâu đậm trong trí tưởng của họ hơn bất kỳ bài giảng nào của giáo viên. Chẳng hạn một giáo viên lịch sử hầu như không thể miêu tả cho học sinh quang cảnh trận đánh sinh động như phim ảnh. Vì thế phim ảnh được xem là một phương tiện quan trọng để truyền bá kiến thức.
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng phim ảnh đã gây ra ảnh hưởng tội lỗi cho nhiều người. Những bộ phim về các hoạt động tội phạm đã khuyến khích nhiều thanh niên phạm pháp. Những bộ phim khác về tình dục và bản năng yếu đuối của con người đã làm suy đồi đạo đức của khá nhiều người. Vì vậy chính
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quyền của nhiều nước đã buộc phải can thiệp vào việc sản xuất và trình chiếu phim ảnh. Dù vậy, rạp chiếu phim vẫn tiếp tục duy trì đươc tính đại chúng của mình.


New words
1. entertainment (n): sự giải trí, sự tiêu khiển
2. entertain (v): phục vụ
3. literate (adj): có học, biết đọc biết viết
- illiterate (adj): mù chữ, thất học
4. struggle (v): đấu tranh
5. acquire (v): được, giành được, thu được
6. regard (v): coi như, xem như
7. commit (v): phạm pháp, can phạm vào
8. weakness (n): điểm yếu, khuyết điểm, lỗi
9. corrupt (v): làm băng hoại, làm cho đồi bại
10. morals (n): đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh


12 DESCRIBE SOME OF THE INTERESTING PLACES IN YOUR COUNTRY
Bài mẫu
Though my country is small, yet there are many places of interest spread throughout the country. In the southern most part of the country, where the state of Johore lies, there are some very interesting and beautiful places. In Kota Tinggi, for example, there are beautiful waterfalls which are visited by many people every day. Then, there is Johore Lama, a place of great historical interest. In Johore Bahru, there is a beautiful beach which is visited daily by several people who love the sea. In
Batu Pahat, another town in Johore, is Minyak Buku, an interesting place on the coast.
As we go towards the north, we aưive at Malacca, the oldest town that the Europeans occupied in Malaya in the past. The influences of the Portuguese and the Dutch can still be seen in many of the buildings there.
Further north lies Port Dickson which is well known for its beautiful beaches.
In Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, there are many places of interest such as Batu Caves, the zoo and the museum. The city itself is an interesting place to visit.
Another beautiful town is Penang, situated on an island. The sea around it makes it the most beautiful town in the country.
Finally, the paddy fields in the northern most parts of the country are also very beautiful and interesting to look at. On the east coast of the country too there are some beautiful towns such as Kuantan and Kuala Trenganu. All these places have indeed made my country an interesting place to live in.
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Dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng trên khắp đất nước tôi có rất nhiều thắng cảnh.
Ở vùng cực nam của đất nước, nơi có tiểu bang Johore, có rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ và thú vị. Ở Kota Tinggi chẳng hạn có những thác nước tuyệt vời mà hằng ngày có rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Sau đó là Johore Lama, một thắng cảnh lịch sử nổi tiếng. Ở Johore Bahru có một bãi biển đẹp mà nhiều người yêu biển thường ghé đến mỗi ngày. Ở Batu Pahat, một thị trấn khác của Johore, có Minyak Buku, một phong cảnh lý thú vùng duyên hải.
Về phía bắc, chúng ta đến Malacca, thị trấn cổ xưa nhất mà người châu Âu đã chiếm đống tại Malaysia trước đây. Có thể thấy trên các toà nhà ở đây dấu ấn sâu đậm của người Bồ Đào Nha và Hà Lan.
Xa hơn về phía bắc là cảng Dickson nổi tiếng với những bãi biển đẹp.
Ở Kuala Lumpur thủ đô Malaysia có nhiều thẳng cảnh như hang động Batu, vườn thú và viện bảo tàng. Ngay chính thành phố này cũng là một nơi thú vị cho du khách tham quan.
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Một thị trấn xinh đẹp khác là Penang, toạ lạc trên một hòn đảo. Vùng biển quanh đảo giúp cho Penang trở thành thành phố đẹp nhất của đất nước.
Cuối cùng là những cánh đồng lúa ở vùng cực bắc của đất nước, tạo nên cảnh quan đẹp mắt và hấp dẫn. Tại vùng biển phía đông của đất nước cũng có một vài thị trấn xinh đẹp như Kuantan và Kuala Trengalu. Tất cả những thắng cảnh này thật sự làm cho đất nước chúng tôi trở thành một vùng đất tuyệt vời để sinh sống.
New words
1. waterfall (n): thác nước
2. occupy (v): chiếm, chiếm lĩnh, chiếm cứ
3. situate (v): nằm, xây dựng ở
4. paddy field (n): ruộng lúa, cánh đồng, nương lúa


13 WHAT  CAREER  WOULD  YOU  LIKE  TO  CHOOSE  AFTER LEAVING SCHOOL
Bài mẫu
Today, it is not easy to choose a career. Hundreds of students pass various examinations every year and compete with one another for positions in the various professions which are not so many as there are applicants. I would, however, like to choose teaching as my career.
Teaching is an interesting career for several reasons. As a teacher I can learn many things, especially if I teach to an upper-secondary school. If I teach History or English, for example, I have to read many books to make my teaching lessons more interesting to my pupils. Thus, I can acquire more knowledge of the subjects that I teach than what I can learn from the class text books. It is indeed a fact that a teacher learns a lot from the class text books; but that is hardly enough to make the teacher's lessons interesting to pupils. A good teacher must therefore read many other books.
Again, as a teacher, I have to speak well so that my pupils will be able to understand my instructions well. In this way I can improve my powers of expression. Even my pronunciation of words will improve to great extent.
Further, as a teacher, I shall have enough leisure to read and prepare for various examinations. It is possible today to sit for many important examinations by studying entirely at home. Thus, I can acquire important qualifications.
Finally, as a teacher I will be respected as an educated person. People will assume that I have certain qualifications and show their regard for me and the opinions that I express. Thus, I shall be able to live a happy.
Bài dịch
Ngày nay, chọn nghề là một điều chẳng dễ dàng. Hàng trăm sinh viên trải qua nhiều kỳ thi mỗi năm và tranh đua với nhau để giành chỗ trong nhiều ngành nghề khác nhau mà số lượng ít ỏi hơn nhiều so với số ứng cử viên. Còn tôi, tôi muốn trở thành một giáo viên.
Có nhiều lý do để cho rằng dạy học là một nghề thú vị. Làm giáo viên tôi có thể học hỏi được nhiều điều, đặc biệt nếu tôi dạy ở một trường trung học phổ thông. Nếu tôi dạy Lịch sử hay Anh văn chẳng hạn, tôi phải đọc nhiều sách để bài giảng trở nên thú vị hơn đối với học sinh. Như vậy, tôi sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức về các đề tài mình đang dạy hơn là những gì có thể đọc qua sách giáo khoa ở lớp. Quả thực không thể phủ nhận rằng một giáo viên học được rất nhiều điều từ sách giáo khoa; nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm cho bài học hấp dẫn với học sinh. Một giáo viên giỏi phải đọc nhiều quyển sách khác nữa.
Tương tự, để làm một giáo viên giỏi tôi phải có khả năng diễn đạt tốt để học sinh có thể hiểu được những chỉ dẫn của mình. Bằng cách này tôi có thể phát triển khả năng diễn đạt của mình. Ngay cả cách phát âm của tôi cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, nếu là một giáo viên tôi sẽ có đủ thời gian rảnh rỗi để đọc sách và ôn luyện cho nhiều kỳ thi khác nhau. Ngày nay chúng ta có thể hoàn toàn tự học ở nhà để ôn luyện cho nhiều kỳ thi quan trọng. Nhờ vậy tôi có thể có những bằng cấp quan trọng.
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Cuối cùng, khi làm giáo viên tôi sẽ được kính trọng như một người trí thức. Mọi người sẽ công nhận rằng tôi có năng lực, họ sẽ coi trọng tôi cũng như những ý kiến tôi đưa ra. Như vậy cuộc sống của tôi sẽ rất hạnh phúc.


New words
1. career (n): nghề nghiệp, sự nghiệp
2. applicant (n): người xin việc
3. upper-secondary school: trường trung học, phổ thông, cấp ba
4. pronunciation (n): sự phát âm, cách phát âm
5. leisure (n): thời gian nhàn rỗi
6. entirely (adv): hoàn toàn, toàn vẹn, trọn vẹn
7. qualification (n): khả năng chuyên môn, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chuyên môn, văn bằng, học vị
8. respect (v): kính trọng, tôn trọng
9. assume (v): cho rằng, thừa nhận


14 WHY  IS  AGRICULTURE  IMPORTANT  IN  THE  WORLD  OF TODAY?
Bài mẫu
Since the dawn of history, agriculture has been one of the important means of producing food for human consumption. Today more and more lands are being developed for the production of a large variety of crops. In Asia, vast areas of land are being used to produce rice, wheat, rubber and a variety of other crops. More than half of the lands occupied and developed by human beings in the world are devoted to agriculture.
That agriculture is one of the most essential means of producing food is realised easily when we think of the types of things that we eat. The rice or wheat that we eat comes from the land. Even potatoes and other roots or vegetables and even leaves such as tea, as well as the fruits that men eat are the products of the soil that covers the earth. In fact, everything that we eat, except meat, fish and other kinds of flesh come from the land, and what grows on the land is part of agriculture. Even the sugar, oil, coffee and other beverages that we use are products of plants that grow on land. In the same way, many of the medicines that we use are made of plants that grow in various parts of the world. The tobacco that we use for relaxation also comes from a plant. I
Thus, it can be easily observed that without agriculture we would be almost without food. It is true, however, that in the remote past men did live mainly on flesh that he obtained by hunting. But such a kind of life was unhappy and inconvenient, for animals were not found everywhere easily. Therefore, men turned to agriculture for his livelihood. Today, agriculture continues to provide almost all the food that men require to survive on the earth.


Bài dịch
Từ buổi bình minh của lịch sử, nông nghiệp đã trở thành phương tiện sản xuất thực phẩm quan trọng cho con người tiêu thụ. Ngày nay, ngày càng có nhiều đất đai được khai hoang để sản xuất những vụ mùa lớn. Ở châu Á, những vùng đất mênh mông đang được dùng để trồng lúa gạo, lúa mạch, cao su và nhiều loại hoa màu khác. Hơn một nửa diện tích đất đai mà con người đã chiếm hữu và khai phá trên thế giới được dành để phát triển nông nghiệp.
Tầm quan trọng thiết yếu của nông nghiệp trong vai trò phương tiện sản xuất thực phẩm có thể được dễ dàng nhận ra khi chúng ta nghĩ đến các loại thực phẩm mình thường ăn. Lúa gạo và lúa mạch chúng ta ăn mọc từ đồng ruộng. Ngay cả khoai tây hay những loại rau củ khác, kể cả lá cây như lá trà, cũng như các loại trái cây mà cũng là sản phẩm của lớp đất bao phủ bề mặt trái đất. Trên thực tế, tất cả những gì chúng ta ăn trừ thịt, cá và những thứ thịt sống khác đều sinh ra từ đất đai, và những gì mọc trên đất đều là một phần của nông nghiệp. Ngay cả đường, dầu, cà phê và các thức uống khác cũng đều là
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sản phẩm của thực vật mọc trên đất. Tương tự, nhiều vị thuốc chúng la lấy từ các thực vật ở nhiều nơi trên thế giới. Thuốc lá mà chúng ta dùng để thư giãn cũng lấy từ một loại cây.
Như vậy dễ dàng nhận thấy rằng không có nông nghiệp, chúng ta hầu như cũng không có thực phẩm. Tuy nhiên, sự thật là vào thời xa xưa con người sống chủ yếu nhờ vào thịt động vật kiếm được khi săn bắn. Nhưng một cuộc sống như thế không sung sướng và thoải mái bởi vì không phải ở đâu cũng dễ dàng tìm thấy thú vật. Vì vậy, con người chuyển sang nông nghiệp để nuôi sống bản thân họ. Ngày nay, nông nghiệp tiếp tục cung cấp phần lớn lương thực cần thiết cho sự tồn tại của loài người trên trái đất. New words
1. dawn (n): bình minh, buổi đầu
2. agriculture (n): nông nghiệp
3. consumption (n): sự tiêu thụ, sự tiêu dùng
4. variety (n): nhiều thứ đủ loại, sự đa dạng
5. flesh: thịt
6. remote (adj): xa xôi, xa xăm
7. inconvenient (adj): bất tiện, thiếu tiện nghi
8. livelihood (n): phương kế sinh nhai, sinh kế
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15 [bookmark: _bookmark10]A HEROIC DEED



Bài mẫu

The story of man is full of heroic deeds. One of the acts of heroism that I have seen myself was that of my uncle, who was attacked by a huge tiger while we were in our plantation.
My uncle, a young and well-built man, and I had left our home early in the morning to do some work in the plantation. When we reached there, we could hear some dogs barking in the distance. But we did not suspect anything, and began to do our work.
While we were working, however, we noticed some foot-prints of some animal. We then examined them closely and were satisfied that they did not belong to any member of the cat family, the most ferocious of animals. We then resumed our work. My uncle took a long knife and began to cut some sticks and branches of plants scattered throughout the plantation, while I did some other work. Soon, however, I saw a movement in the bush, a short distance away. I was alarmed. I ran up to my uncle to draw his attention, but he was hardly interested in what had to say. He continued to do his work. But shortly afterwards, my uncle himself observed the movement in the bush. Yet, he showed no signs of fear, and his composure dispelled my anxieties. He warned me, however, to be careful, and picked up an axe that had been lying on the ground. His knife, he gave to me. Then, he moved slowly and cautiously towards the bush, ready for any attack.
To our horror, a huge tiger soon emerged from the bush. But my uncle was prepared to face it, to escape seemed impossible. The tiger seemed to be fully aware of the strength and courage of its adversary. It paused several times while advancing towards my uncle. Then all of a sudden, it sprang on my uncle, but his agility enabled him to escape the sharp claws of the brute with the slightest injury. Now with the axe still in his firm grip, my uncle struck the tigers face again and again, until it was bleeding profusely. The length of the handle of the axe made it difficult for the tiger to get to close to my uncle. That the tiger was at a disadvantage was clear to me from the beginning.
In the end, however, the tiger collapsed and died. Within hours, after that all the people in our area heard of my uncle's bravery, which saved us both from death. It was indeed a greatest act of heroism that I had witnessed.
Bài dịch
Câu chuyện về một người đàn ông với nhiều hành động anh hùng. Một trong các hành động của chủ nghĩa anh hùng mà tôi từng chứng kiến là của chú tôi, người đã từng bị tấn công bởi một con hổ rất lớn trong khi chúng tôi đang ở đồn điền.
Chú của tôi, một người đàn ông trẻ tuổi và có thân hình vạm vỡ, tôi đã rời nhà vào buổi sáng sớm để làm một số công việc trong các đồn điền. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi nghe thấy một vài con chó

sủa từ đằng xa. Nhưng chúng tôi đã không nghi ngờ bất cứ điều gì, và chúng tôi bắt tay vào công việc.
Tuy vậy, trong khi làm việc, chúng tôi nhận thấy một số dấu chân của một số con vật. Sau đó chúng tôi kiểm tra chúng chặt chẽ và chúng tôi thấy thoải mái vì những dấu chân này không thuộc về bất cứ thành viên nào trong họ mèo, loài vật dữ dội nhất trong giới động vật. Sau đó chúng tôi tiếp tục công việc của chúng tôi.
Chú tôi lấy một con dao dài và bắt đầu cắt bớt một số cành cây nằm rải rác trong khu đồn điền, trong khi đó thì tôi làm một vài công việc khác. Tuy nhiên không lâu sau, tôi thấy một chuyển động trong bụi cây, một khoảng cách ngắn. Tôi rất lo lắng. Tôi chạy đến chỗ của chú tôi tôi để thu hút sự chú ý của chú, nhưng chú ấy hầu như không quan tâm đến những gì tôi nói. Chú ấy tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng ngay sau đó, chính chú tôi đã trông thấy một sự chuyển động trong bụi rậm. Tuy nhiên, chú ấy không có dấu hiệu nào của sự sợ hãi và bình tĩnh xua tan sự lo lắng của tôi. Tuy nhiên, chú cảnh báo tôi phải hết sức cẩn thận, và chú nhắt một cái rìu đang nằm trên mặt đất. Chú cho tôi con dao của chú. Sau đó, chú di chuyển từ từ và thận trọng về phía bụi cây và chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ cuộc tấn công nào.
Đúng như sự lo ngại của chúng tôi, một con hổ rất lớn xuất hiện từ bụi rậm. Nhưng chú tôi đã chuẩn bị để đối phó với nó, việc chạy chốn dường như là không thể. Con hổ dường như nhận thức được sức mạnh và lòng can đảm của kẻ thù của nó. Nó dừng lại nhiều lần trong khi tiến về phía chú của tôi. Sau đó đột nhiên, nó chồm lấy chú tôi, nhưng sự nhanh nhẹn đã giúp ông thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của con hổ cà chỉ bị chấn thương một chút. Bây giờ với chiếc rìu vẫn nắm vững trong tay, chú tôi đập vào mặt con hổ một phát rồi lại thêm một phát nữa, cho đến khi nó bị chảy máu đầm đìa. Chiều dài tay cầm của chiếc rìu đã gây khó khăn cho con hổ trong việc tiếp cận chú tôi. Tôi đã sớm nhận ra rằng con hổ đang gặp phải tình trạng bất lợi.
Cuối cùng con hổ gục xuống và chết. Trong vòng vài giờ sau, tất cả mọi người trong khu vực của chúng tôi đều biết đến sự dũng cảm của chú tôi, chính nhờ sự dũng cảm này đã cứu chúng tôi khỏi tay tử thần. Đó thực sự là hành đầy chất anh hùng mà tôi đã chứng kiến.


New words
1. heroic deed (n): hành động dũng cảm
2. plantation (n): đồn điền, vườn cây, khu đất trồng trọt
3. well-built (adj): lực lưỡng, cường tráng
4. suspect (v): nghi, nghi ngờ, hoài nghi, ngờ vực
5. ferocious (adj): dừ tợn, hung ác
6. composure (n): sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh
7. cautiously (adv): cẩn thận, thận trọng
8. horror (n): nỗi kinh hoàng, sự khiếp sợ, sự ghê rợn
9. spring (sprang-sprung) (v): nhảy, bật mình
10. agility (n): sự nhanh nhẹn, sự lẹ làng, sự lanh lợi
11. profusely (adv): ướt đẫm, nhiều, dồi dào
12. collapse (v): đổ sụp xuống, ngã gục
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16 CRIMES IN SOCIETY



Bài mẫu

The human society is full of activity. People work in all kinds of business Firms, government offices, factories and other places, to earn their livelihood. Some work from dawn till dark; many work only at night; and others work during the day. At the same time men with criminal tendency are engaged in all kinds of activity, which often cause great hardship and sorrow to a large number of people in society.
Men develop criminal tendencies because of numerous frustrations. Society has always failed to satisfy the social, emotional and other needs of a large number of people, many of whom have therefore turned to crime for either survival or recognition. The activities of such men represent a constant threat

to the welfare society, and much being done to reform them.
But criminals cannot be reformed until they are apprehended. By that time, hundreds of people are forced to live in fear at the hands of criminals, who resort to violence at the slightest provocation. Numerous people of various descriptions have been killed by criminals without proper cause. Society is therefore straining all its resources to bring criminals to justice. Large sums of money are being spent to employ men and equipment for the prevention and detection of crime.
Criminals are desperate men, and when they are pursued, they fight tooth and nail to escape capture. Therefore, those who are employed to capture them have to be brave, intelligent and well-trained men. To have such men always on the alert for the protection of society involves much expenditure.
Punishment of criminals today, however, is not the same as what it was in the past. Society has realized its responsibility towards individuals who always find a bone to pick with it. It is now believed that criminals could be reformed. Therefore, psychologists and others who are responsible for the welfare of criminals are doing their utmost to train criminals to live a good life in the future. Only those who commit the most serious crimes are punished severely to deter others from committing such crimes.
[bookmark: _bookmark11]Bài dịch
Xã hội loài người có rất nhiều hoạt động. Con người làm việc trong tất cả các ngành kinh doanh, các văn phòng chính phủ, các nhà máy và những nơi khác nữa để kiếm kế sinh nhai. Một số công việc phải làm từ sáng sớm cho đến tối mịt, rất nhiều người chỉ làm việc vào ban đêm trong khi một số người khác chỉ làm việc vào ban ngày. Song song với đó những tên tội phạm nhúng tay vào tất cả các loại hoạt động, điều này thường gây ra nhiều đau khổ và nỗi buồn cho rất nhiều người dân trong xã hội.
Con người thường có khuynh hướng gây ra tội lỗi vì gặp phải nhiều thất vọng. Xã hội luôn luôn không thể đáp ứng các nhu cầu xã hội, tình cảm và các nhu cầu khác của một bộ phận lớn những người dân trong xã hội, Chính vì vậy, nhiều người đã lao vào tội phạm nhằm mục đích tồn tại hoặc mong đợi sự công nhận của xã hội. Những hoạt động này là mối đe dọa liên tục cho xã hội, do đó cần nhiều hơn những nỗ lực để cải tạo chúng.
Nhưng bọn tội phạm sẽ không bao giờ được cải cách chừng nào chúng chưa bị bắt. trong khi đó, hàng trăm người vẫn phải sống trong sợ hãi dưới bàn tay của bọn tội phạm, họ phải chịu đựng sự bạo lực ngay cả khi chỉ với những hành động nhỏ nhất. Rất nhiều người đã bọn tội phạm giết mà không hề có lý do chính đáng. Do đó xã hội phải sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để đưa bọn tội phạm ra trước công lý. Rất nhiều tiền đang được sử dụng để thuê người và cung cấp các trang thiết bị nhằm ngăn chặn và phát hiện tội phạm.
Tội phạm là những kẻ tuyệt vọng và khi chúng bị săn đuổi, chúng sẽ phản kháng hết sức nhằm có thể trốn thoát. Do đó, những người được tuyển dụng để trấn áp chúng phải dũng cảm, thông minh và được đào tạo bài bản. Để những nhân viên bảo vệ luôn sẵn sàng tinh thần bảo vệ xã hội thì cần rất nhiều chi phí.
Ngày nay, những hình phạt dành cho tội phạm không giống như trong quá khứ. Xã hội đã rất có trách nhiệm đối với những người mang tội. Giờ đây, người dân tin rằng những kẻ tội phạm có thể được cải tạo. Do đó, các nhà tâm lý học và những người nhà trức trách đang làm hết sức mình để cải tạo những kẻ tội phạm nhằm mang đến cho họ một sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Chỉ có những kẻ phạm các tội nghiêm trọng nhất mới bị trừng phạt nặng nhằm ngăn chặn người khác phạm những tội như vậy.


New words
1. tendency (n): xu hướng, khuynh hướng
2. engage (v): tham gia vào
3. hardship (n): sự thử thách gay go; sự gian khổ
4. numerous (adj): nhiều, đông đảo
5. frustration (n): tâm trạng thất vọng, tâm trạng vỡ mộng, sự làm thất bại, sự làm hỏng
6. welfare (n): hạnh phúc, sự thịnh vượng
7. provocation (n): sự khiêu khích
hoc357.edu.vn

8. well-trained (n): được giáo dục tốt
9. expenditure (n): chi phí, phí tổn
10. utmost (adj): mức sống
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17 A STRANGE HAPPENING



Bài mẫu

The mysteries of nature have always fascinated the human mind, and many of them remain unsolved for a long time. The story that I am about to relate concerns a mysterious relationship between a baby boy and a snake somewhere in Malaysia.
I was indeed intrigued when I read a report in a newspaper sometime ago that a snake had suddenly appeared in a room, with the birth of a child and that it had attempted to show some relationship with the child. I could hardly believe it. The report added that the mother of the child was finally convinced that there was indeed some relationship between her child and the snake and she allowed the snake complete freedom to play and live with the child. To make sure that the report was true, I made up my mind to visit the house where this unnatural relationship between a reptile and a human being was established.
Then, one morning, my brothers, sisters and I arived at the house, not very far from ours. As we enter the house we were greatly surprised to find a baby boy and a large snake playing with each other mirthfully. Soon, the mother of the child appeared and narrated the events that led to the snake and the child to live together. It seems that the snake was found lying near the baby just a few hours after the baby was bom. A man was called in to kill the snake; but every time the man struck at it with the stick that he brought, the child cried with pain. The man then tried to take the snake out of the room, but again the child began to cry. The child's mother then realised that there was some mysterious relationship between the snake and her child. She ordered the man to stop molesting the reptile, and to the surprise of all those who had aưived on the scene, the child stopped crying. The snake then returned to the child without attempting to harm anyone. Since then the snake has been fed by the mother of the child, and the snake and the child have been living together as brothers.
To see this strange occuưence, many people from all parts of the country come everyday. It is said that the snake, by its touch, has cured many sick people; but the
mystery remains unsolved.


Bài dịch
Những bí ẩn của thiên nhiên luôn luôn cuốn hút tâm trí con người và rất nhiều bí ẩn này vẫn chưa được giải quyết trong một thời gian dài. Câu chuyện mà tôi dự định kể dưới đây liên quan tới một cậu bé và một con rắn ở Malaysia.
Tôi đã thực sự thấy hấp dẫn khi tôi đọc một bài báo rằng trước kia có một con rắn đã bất ngờ xuất hiện trong một căn phòng, cùng thời điểm với sự ra đời của một đứa trẻ và nó đã cố gắng thể hiện một mối liên hệ tình cảm nào đó với đứa trẻ. Tôi hầu như không thể tin được. Bài báo cũng nói thêm rằng người mẹ của đứa trẻ cuối cùng đã tin rằng thực sự có một mối quan hệ nào đó giữa con mình và con rắn và bà ấy cho đã cho phép con rắn hoàn toàn tự do chơi và sống với đứa trẻ. Để đảm bảo rằng bài đúng là sự thật, tôi quyết định đến thăm ngôi nhà nơi đã diễn ra mối quan bất thường giữa loài bò sát và loài người.
Sau đó, vào một buổi sáng sớm, tôi cùng các anh chị em của tôi đã đến ngôi nhà đó, nó không cách xa ngôi nhà của chúng tôi lắm. Khi chúng tôi bước vào ngôi nhà, chúng tôi thực sự bất ngờ khi thấy cậu bé đang chơi với một con rắn rất lớn. Sau đó mẹ đứa trẻ bước vào và kể về những sự kiện dẫn tới việc con rắn và đứa trẻ này sống cùng nhau. Dường như con rắn được tìm thấy ở rất gần đứa bé chỉ vài giờ sau khi nó được sinh ra. Một người đàn ông đã được mời đến để giết chết con rắn đó. Nhưng mỗi lần người đàn ông này dùng gậy đánh con rắn thì đứa trẻ lại kêu lên một cách đau đớn. Sau đó người đàn ông này cố gắng đuổi con rắn ra khỏi phòng nhưng một lần nữa đứa trẻ lại khóc thét lên. Mẹ của đứa trẻ khi đó đã nhận ra rằng có một mối liên hệ bí ẩn nào đó giữa đứa trẻ và con rắn. Bà ấy ra lệnh cho người đàn ông ngừng hại con rắn. Và trước sự ngạc nhiên của tất cả chúng tôi, đứa trẻ ngừng khóc. Sau đó con

rắn quay trở lại với đứa trẻ và không làm hại bất cứ ai. Kể từ đó mẹ của đứa trẻ đã nuôi cả con rắn và con rắn với đứa trẻ cùng chung sống với nhau như anh em.
Để xem hiện tượng kì lạ này, nhiều người từ khắp nơi trong nước này đã ghé thăm nơi đây mỗi ngày. Người ta nói rằng con rắn đã chữa lành cho nhiều người bệnh chỉ với việc tiếp xúc với họ, tuy vậy bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.


New word
1. fascinate (v): mê hoặc, quyến rũ, làm mê
2. intrigue (v): hấp dẫn, gợi thích thú, kích thích tò mò
3. convince (adj): tin chắc, đoán chắc
4. reptile (n): loài bò sát
5. mirthfully (adv): vui, vui vẻ
6. narrate (v): kể lại, thuật lại
7. bitterly (adv): một cách đau đớn, quyết liệt, cay đắng, chua chát
8. molest (v): quấy rầy, quấy nhiễu, làm phiền
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[bookmark: _bookmark12]18 A JOURNEY BY TRAIN



Bài mẫu

The house in which I lived before was near the railway station. Trains used to pass by at regular interval and I had become so familiar with their sound and sight that I took little interest in them. It never occuưed to me that I might make journey by train some day. However, when my father decided to take up a new appointment in the place where we now live, it was decided that we should travel by train. It was only then that I discovered how pleasant a journey by train might be.
My father, mother and I boarded a train one afternoon. As the train moved out of the station, began to think of the days I had spent in our old house which could still see from the train. But soon the house went out of sight, and I began to think of my journey itself.
The train was now moving quite fast. The first thing that impressed me was the beauty of the landscape. There were green valleys, and tropical plants could be seen everywhere. In certain places there was tall grass. All this reminded me of the geography lessons I had in the classroom. Several palm-oil and rubber plantations could be seen now and then. Sometimes I saw a few houses here and there. I also saw many vegetable gardens at several places.
The train stopped at many stations, and soon it became dark. But sometime later the moon appeared and the landscape looked romantic. As I looked outside, felt a thrill of admiration for the great artistry of nature.
Inside the train, too, everything was interesting. Some restless passengers moved about aimlessly and their restlessness was amusing. Some were sleeping with their mouths wide open, into which some mosquitoes blundered. Others were reading magazines and newspapers. Occasionally, the ticket-checker passed by. At one corner I saw two policemen keeping a close watch on a man who was hand-cuffed.
At every station a few passengers alighted from the train while a few boarded it. Whenever the train stopped at a big station, I saw a large number of people on the platforms, smartly dressed, and often smiling. As the train moved out, many waved their hands and the passengers too waved in response. After we had passed several stations, I felt sleepy and closed my eyes. When I opened them, I saw the dim light of the dawn. I looked outside and saw the mist-covered plants. The air was fresh, and some birds were flying about. The scene looked extremely beautiful and I was lost in admiration of it. But we soon arrived at our destination and my enjoyment came to an end.
Bài dịch
Ngôi nhà trước kia tôi sống nằm gần ga xe lửa. Nhũng con tàu thường ghé qua đây đều đặn và tôi đã trở nên quá quen thuộc với những âm thanh và hình ảnh này, tuy vậy tôi không quan tâm đến chúng nhiều lắm. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại đi xe lửa. Tuy vậy, khi cha tôi quyết định đảm

nhận một vị trí mới ở nơi mà chúng tôi đang sống, chúng tôi đã quyết định là nên đi bằng tàu hỏa. Sau đó tôi phát hiện ra rằng thật thú vị khi đi lại bằng xe lửa.
Một chiều, tôi cùng cha mẹ đáp một chuyến tàu. Khi xe lửa rời nhà ga, tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tôi đã trải qua trong ngôi nhà cũ của chúng tôi nơi mà tôi vẫn có thể nhìn thấy nó từ trên con tàu này. Nhưng ngôi nhà nhanh chóng qua khỏi tầm mắt của tôi và tôi bắt đầu nghĩ về cuộc hành trình của chính tôi.
Con tàu đang di chuyển khá nhanh. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng đó chính là khung cảnh đẹp. Có những thung lũng đầy màu xanh, những cây cối miền nhiệt đới mà ta dễ dàng nhìn thấy ở khắp nơi. Ở một vài nơi còn có những cây cỏ cao. Tất cả những điều này khiến tôi nhớ về các bài học trong môn địa lí mà tôi đã học trong lớp. Một vài đồn điền dầu cọ và cao su cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Đôi lúc tôi lại thấy một vài ngôi nhà. Ở một vài nơi tôi cũng thấy nhiều vườn rau.
Tàu dừng lại ở nhiều trạm và màn đêm sớm buông xuống. Nhưng không lâu sau mặt trăng đã xuất hiện và quang cảnh trông thật lãng mạn. Khi tôi nhìn ra ngoài, tôi cảm thấy một sự rung động mãnh liệt về vẻ đẹp rất thơ mộng của thiên nhiên.
Bên trong tàu cũng vậy, mọi thứ đều rất tuyệt. Một vài hành khách đi lại vu vơ trông cũng rất vui. Một số thì đang ngủ trong khi miệng mở rộng và những con muỗi vô tình bay vào. Những người khác đang đọc báo và tạp chí. Thỉnh thoảng, nhân viên soát vé đi qua đi lại. Ở một góc, tôi nhìn thấy hai chú cảnh sát đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ một người đàn ông bị còng tay.
Tại mỗi trạm một vài hành khách xuống tàu trong khi một vài người khác lại lên. Khi nào tàu dừng lại tại một trạm lớn, tôi thấy rất nhiều ở sân ga, họ ăn mặc đẹp và luôn tươi cười. Khi tàu rỏi ga, rất nhiều cánh tay vẫy chào và những hành khách cũng vẫy tay chào lại. Sau khi chúng tôi qua một vài nhà ga, tôi cảm thấy buồn ngủ và tôi nhắm mắt lại. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh. Tôi bước ra ngoài và thấy các nhà máy đều bị bao phủ bởi sương. Không khí thật trong lành và một vài chú chim đang bay lượn. Khung cảnh trông thật tuyệt và tôi ngây ngất chiêm ngưỡng nó. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng đến đích và niềm vui của tôi cũng kết thúc.
New words
1. interval (n): thời gian giữa hai sự kiện; khoảng thời gian
2. appointment (n): công việc được bổ nhiệm, sự hẹn gặp
3. admiration (n): sự say mê, ngưỡng mộ
4. mosquito (n): con muỗi
5. blunder (v): mò mẫm vào
6. hand-cuff (v): xích tay, còng tay
7. extremely (adv): vô cùng, cực độ, cực kỳ


19 DISCUSS “NEWS TRAVEL FAST”
[bookmark: _bookmark13]Bài mẫu
Until a few decades ago news travelled very slowly. It took several days to know what was happening in places only a few miles away. But today news travels at a speed much greater than ever before.
In the past, men had to travel on root to get information, even about the most unimportant thing. There were no motor vehicles and travel was slow and difficult. As a result, news too travelled very slowly. If one's relative died in some distant place, one received the news of the death several days later. Sometimes there was no news at all. The difficulty in getting news and information about people in other places made life dull and miserable. There was little communication among those whom we would regard as neighbours today. News was therefore difficult to send and in times of need, it was hard to obtain help.
But all this has changed today. The invention of the means of communication such as the telephone, the wireless and several others has made it possible to send and receive news within a matter of hours and minutes. Even the newspaper and the post office help to spread news and information quickly. As a result, we know what is happening today in all parts of the world. If a great man dies or a war breaks out in some comer or the earth, we receive news about it almost immediately. The ease and
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speed with which news travels today have helped greatly in promoting better understanding and co-operation among the peoples of the world. When the people of one place or country suffer a sudden calamity, news is at once sent to all parts of the world and help comes from many countries within a very short time. This is not possible in the past when news travelled slowly.
That news travels fast can also be known from our own personal affairs. If we are ill or if something unfortunate happens to us, our friends and relatives come to know about it very quickly. It is therefore true to say that today “news travels fast”.
Bài dịch
Mãi cho tới một vài thập kỷ trước tin tức được truyền đi rất chậm, cần phải một vài ngày để biết điều gì đang diễn ra tại những nơi cách đó chỉ vài dặm. Nhưng ngày nay thông tin di chuyển ở tốc độ lớn hơn trước kia rất nhiều.
Trong quá khứ, con người phải đi đường để thu thập thông tin, kể cả những thông tin không quan trọng. Không có phương tiện giao thông gì và việc đi lại rất chậm và khó khăn. Do đó thông tin cũng di chuyển rất chậm. Nếu người thân của một người mất đi ở một nơi xa xôi nào đó, anh (cô) ta sẽ nhận được thông tin vào một vài ngày sau đó. Thỉnh thoảng còn không nhận được tin nào. Sự khó khăn trong việc nhận tin về những người ở những nơi khác khiến cuộc sống trở nên nhàm chán và khổ sở. Ngày nay có rất ít sự giao tiếp giữa những người mà chúng ta coi như hàng xóm. Do đó, tin tức rất khó truyền đi và trong trường hợp cần thiết cũng rất khó để nhận sự giúp đỡ.
Nhưng ngày nay, tất cả những điều này đã thay đổi. Việc sáng tạo ra các phương tiện truyền thông như điện thoại, thiết bị không dây và một số những phương tiện khác khiến cho việc truyền và nhận thông tin chỉ cần vài giờ hoặc vài phút. Báo chí cũng như các bưu điện khiến cho việc truyền thông tin còn diễn ra nhanh hơn. Do vậy, chúng ta biết rõ những gì đang diễn ra trên khắp thế giới. Nếu một người vĩ đại hy sinh trong chiến tranh hay một cuộc chiến tranh nổ ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta gần như nắm bắt được thông tin đó ngay lập tức. Sự truyền đạt thông tin nhanh chóng và dễ dàng đã thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa tất cả mọi người trên thế giới. Khi người dân ở một nơi hoặc một nước phải chịu một tai họa bất ngờ, tin tức ngay lập tức được gửi đến tất cả các nơi trên thế giới và sự viện trợ từ nhiều quốc gia sẽ đến trong thời gian rất ngắn. Điều này không thể diễn ra trong quá khứ vì thông tin di chuyển rất chậm.
Việc tin tức truyền đi nhanh chóng cũng giúp ích cho những công việc cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta bị bệnh hoặc nếu có điều gì không may xảy ra với chúng ta, bạn bè và người thân của chúng ta sẽ biết về nó rất nhanh chóng. Do đó, ngày nay rất đúng khi nói rằng ngày “tin tức truyền đi thật nhanh chóng”.


New words
1. decade (n): thời kỳ mười năm, thập kỷ
2. motor vehicle (n): xe máy
3. miserable (adj): nghèo nàn
4. wireless (n): radio, máy thu thanh, vô tuyến
5. promote (v) xúc tiến, đẩy mạnh; thăng chức
6. co-operation (n): sự hợp tác, cộng tác
7. calamity (n): tai họa, tai ương, thiên tai

hoc357.edu.vn

20 WORLD TRADE



Bài mẫu

In the past when men‟s needs were few, it was not necessary to get things from distant lands. But today, the people of one country depend on the people of another country for a variety of things. As a result, world trade has developed.
Without world trade, it would be difficult for the people of any country to get many things which are now considered necessaries. Some countries are not rich in mineral resources. They have no iron or coal mines, while others have too many of them. Again, some countries are not suitable for agriculture while others have several fertile plains to grow crops.

Further, even if a country is rich in natural resources, it may not have enough skilled men to exploit them. For such geographical and other reasons the peoples of the world have learnt to buy things which they cannot produce profitably and to sell things for which they have a special ability to produce. West Malaysia, for example, specialises in producing rubber for which there is a great demand from several courtiers in the world. But she has no ability to produce machinery and several other things. West Malaysia therefore depends on other countriers for many of her needs.
In the same way, all the countries of the world co-operate and exchange things with one another. From other countries we get motor- cars, radios, television sets and several other things, which we cannot produce ourselves. At the same time we give to other countries the things that we can produce better than many others. In this way, every country specialises in producing only a few things. As a result, the quality of goods is improved to the common benefit of the people of the world.
World trade has also raised the standard of living of the people in the world. We are able to use things made in countries across miles of ocean. As a result of all this, life has become more comfortable than what it was before; and it is realised that a country could hardly progress without world trade.
Bài dịch
Trong quá khứ, khi nhu cầu của người loài người rất ít thì việc nhận vật phẩm từ những nơi xa xôi không hề quan trọng. Nhưng ngày nay, người dân của một đất này nước phụ thuộc vào người dân của đất nước khác rất nhiều về một số các loại hàng hóa. Do đó thương mại thế giới đã phát triển.
Không có trao đổi thương mại trên thế giới thì sẽ thật khó cho những người ở bất kì quốc gia nào muốn có được các nhu yếu phẩm. Một số quốc gia không giàu về khoáng sản. Họ không có sắt hay than đá, trong khi đó những người ở quốc gia khác lại có quá nhiều những mặt hàng này. Thêm vào đó, một số quốc gia không phù hợp với trồng trọt nông nghiệp trong khi đó một số quốc gia khác lại có đất đai màu mỡ để trồng trọt.
Hơn nữa, ngay cả khi một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, quốc gia đó chưa chắc có được những người có khả năng khai thác chúng. Vì lí do địa lí hay những lí do khác, con người trên khắp thế giới đã học cách buôn các mặt hàng mà họ không thể sản xuất và bán những mặt hàng mà họ có khả năng sản xuất được. Tây Mã Lai chẳng hạn, họ chuyên về sản xuất cao su vì nhu cầu từ các nước khác trên thế giới rất lớn. Nhưng họ lại không có khả năng sản xuất máy móc và các vật dụng khác. Do đó họ phụ thuộc vào các quốc gia khác về những thứ họ cần.





























Cũng như trên, tất cả các nước trên thế giới hợp tác và trao đổi mọi thứ với nhau. Từ các quốc
hoc357.edu.vn

gia khác mà chúng tôi có được động cơ xe hơi, radio, ti vi và một số thứ khác, mà chúng ta không thể sản xuất chúng ta. Đồng thời chúng tôi cung cấp cho các nước khác những mặt hàng mà chúng ta có thể sản xuất tốt hơn so với nhiều người khác. Bằng cách này, mỗi quốc gia chỉ chuyên sản xuất một vài mặt hàng. Kết quả là chất lượng sản phẩm được cải tiến và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên thế giới.
Thương mại thế giới cũng đã nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân trên thế giới. Chúng ta có thể sử dụng những thứ được sản xuất ở các quốc từ các lục địa khác. Kết quả là cuộc sống đã trở nên thoải mái hơn nhiều so với trước đó và chúng ta nhận ra rằng một đất nước hầu như không thể phát triển nếu trao đổi thương mại không diễn ra.


New words
1. mineral (adj): khoáng, (thuộc) khoáng sản
2. fertile (adj): phì nhiêu, màu mỡ
3. exploit (v): khai thác, bóc lột, lợi dụng


21 TRAVEL AS A MEANS OF EDUCATION
Bài mẫu
In the past, travel was considered an essential part of education. Poets and writers realised the value of travel and went out to other countries in search of knowledge. A man's education was not completed until he had visited foreign lands.
That travel broadens the mind cannot be denied. Those who remain within the confines of their homes are cut off from the outside world. As a result, they develop a narrow outlook on life. But those who travel come into contact with various types of people whose ways of life are completely different from theirs. They see things with their own eyes and have a better understanding of the affairs of the world.
The impressions that they receive while they travel remain fresh in their minds for many years, and all false impressions and ideas are removed from their minds. Thus, they are able to see things in their proper perspective and make correct judgments and decisions, and to be able to make connect decisions is a valuable part of education.
It is argued, however, that the presence of the great variety of books, newspapers, the radio and television today obviates the need for travel to acquire knowledge. One would study in the comfort and privacy of one's own home and absorb all the knowledge that one desires. But there are many things which books cannot describe effectively. For example, the love and respect people in other lands have for us and the natural beauty of the various parts or the world cannot be described properly in words. They have to be seen and felt. Besides, not all can understand everything that they read about people away from their homes. To such people, especially, travel is an important means of education. Of course, travel involves time and money which most people cannot afford. But the value of travel as a means of education is so great that time and money spent on travel are not a waste of effort.


Bài dịch
Trong quá khứ, việc đi lại được coi là một phần thiết yếu trong ngành giáo dục. Các nhà thơ và nhà văn đều nhận ra giá trị của việc đi lại và đi tới các quốc gia khác nhằm mở rộng kiến thức. Việc học của một người chưa coi là hoàn thành chừng nào người đó chưa đến thăm những vùng đất lạ.
Du lịch mở rộng trí tuệ của chúng ta là điều không thể phù nhận. Những người không ra khỏi nhà bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Kết quả là họ chỉ có một cái nhìn rất thiển cận về cuộc sống. Nhưng những người đi thăm quan nhiều và tiếp xúc với nhiều lớp người cổ cách sống khác nhau thì hoàn toàn khác. Họ nhìn nhận sự việc bằng chính đôi mắt của họ và họ có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về các sự việc trên thế giới.
Những dấu ấn mà họ nhận được trong khi họ đi du lịch vẫn còn rất sinh động trong tâm trí của họ trong nhiều năm và tất cả những ấn tượng và ý tưởng sai bị loại khỏi tâm trí của họ. Do đó, họ có thể nhìn thấy mọi điều theo quan điểm thích hợp của họ và đưa ra những phán xét, những quyết định chính
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xác. Và việc có thể kết nối các quyết định thực sự là một phần quan trọng của giáo dục.
Tuy vậy, cũng có những tranh luận rằng sự xuất hiện của rất nhiều loại sách, báo, các đài phát thanh và truyền hình ngày nay đã làm giảm đi nhu cầu đi lại để tiếp thu kiến thức. Người ta có thể nghiên cứu một cách thoải mái và riêng tư trong ngôi nhà riêng của họ và tiếp thu tất cả những kiến thức mà mình mong muốn. Nhưng có rất nhiều điều mà sách vở không thể mô tả một cách hiệu quả. Ví dụ, tình yêu và sự tôn trọng mọi người ở các vùng đất khác dành cho chúng ta và vẻ đẹp tự nhiên của những nơi khác nhau trên thế giới không thể được mô tả bằng lời. Họ phải được nhìn thấy và cảm thấy. Bên cạnh đó, không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được tất cả những điều mà họ đọc về những con người xa quê hương. Đối với những người như vậy việc đi lại chính là một cách học vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên việc đi lại cũng cần tiền và thời gian điều mà hầu hết mọi người đều thiếu. Nhưng giá trị của việc đi lại trong công cuộc giáo dục thì thực sự là to lớn và những đồng tiền bỏ ra cho việc đi lại này không phải là một sự lãng phí công sức.


New words
1. broaden (v): mở rộng
2. confines (n): biên giới, ranh giới
3. Outlook (n): quan điểm, cách nhìn
4. perspective (n): phối cảnh, viễn cảnh
5. obviate (v): xoá bỏ, tẩy trừ
6. absorb (v): hấp thụ


22 THE COUNTRY WOULD LIKE TO VISIT
Bài mẫu
I have heard much about the beauty of the East as well as the West, about the wonderful islands in the Pacific and also in the Atlantic. In short, the whole world seems to be full of beautiful places. The country that I would like to visit, however, is the United States of America.
My knowledge of the United States of America is derived from the geography and history books that I have read, the films that I have seen and the stories that I have heard from people who have visited this country.
The United States of America is a vast country with a mixed population. People from many different lands have come and settled here. This mixture of different races of people with different customs, religions, cultures and abilities have created a nation unique in history. Although this country has a very short history compared with that of the other large countries in the world, it is an example to the world of how people of different races could live together in peace and harmony. The exchange of ideas among the people of so many racial origins here has contributed greatly to the progress and prosperity of the nation. There are world famous scientists, doctors, lawyers, engineers, teachers and politicians whose original homes were in many different lands. The work of such men has made this country a wonderful land indeed. The roads, buildings and cinemas here may be said to be the best in the world. There are many places and things of interest such as Hollywood, the United Nations building, Niagara Falls and the skyscrapers. Even the natural vegetation and features are rich in variety. If one travels across the land, one will find different kinds of scenery in different places. Further, as the people here still follow their original customs and traditions, one will also have the feeling that one is passing through many different countries.
The people of the United States are proud of their country, for it was their country that gave the modem world ideas of freedom. The name of Abraham Lincoln will always be remembered by those who believe in the freedom of man. It was the United States, again, who saved the world from destruction in two World Wars. Such a country must be a wonderful land, and it is for this reason that I would like to visit this country some day.


Bài dịch
Tôi đã nghe nói nhiều về vẻ đẹp của phương Đông cũng như phương Tây, về những hòn đảo tuyệt
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vời ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nói tóm lại, cả thế giới dường như rất nhiều những cảnh đẹp. Tuy vậy đất nước mà tôi muốn viếng thăm đó là nước Mĩ.
Những hiểu biết của tôi về nước Mĩ có được từ việc đọc những cuốn sách về địa lí, lịch sử, những bộ phim mà tôi đã xem và những câu chuyện mà tôi từng nghe từ những người đã từng viếng thăm đất nước này.
Hoa Kỳ là một đất nước rộng lớn với nhiều dân tộc. Những con người từ các vùng đât khác nhau đều đến định cư ở nơi đây. Trong lịch sử, sự hòa trộn của nhiều dân tộc với những phong tục, tôn giáo, văn hóa khác nhau đã tạo ra sự thống nhất đất nước.






















Mặc dù đất nước này có một lịch sử rất ngắn so với các nước lớn khác trên thế giới, nó thực sự là một ví dụ cho cả thế giới về cách mọi người thuộc các chủng tộc khác nhau có thể sống chung với nhau trong hòa bình và hòa hợp. Việc trao đổi các quan niệm về con người từ nhiều chủng tộc đã đóng góp to lớn cho sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia. Có những nhà khoa học, bác sĩ, luật sư, kĩ sư, giáo viên và những nhà chính trị nổi tiếng mà quê nhà của họ ở những vùng đất khác nhau. Những đóng góp của những con người tuyệt vời đó đã thực sự biến đất nước này thành thiên đường. Những con đường, những tòa nhà và những rạp chiếu phim ở đây thuộc hạng tốt nhất trên thế giới. Có nhiều nơi với nhiều điều thú vị như Hollywood, tòa nhà liên hợp quốc gia, thác Niagara và những tòa nhà chọc trời. Kể cả những thảm thực vật tự nhiên cũng rất phong phú. Nếu ta đi khắp đất nước này, ta sẽ thấy những khung cảnh khác nhau ở những nơi khác nhau. Thêm vào đó, người dân nơi đây vẫn duy trì những phong tục và tập quán truyền thống, ta cũng sẽ có cảm giác rằng ta đang du lịch ở nhiều nước khác nhau.
Người dân Mỹ rất tự hào về đất nước của họ, bởi vì chính đất nước của họ đã mang đến những tư tưởng hiện đại trên thế giới về tự do. Cái tên Abraham Lincoln sẽ mãi mãi ghi dấu trong tâm trí con người về tinh thần tự do. Chính nước Mĩ một lần nữa đã giải cứu thế giới khỏi sự suy tàn trong thế chiến thứ hai. Một đất nước như vậy chắc hẳn sẽ là một đất nước thần tiên. Và chính vì lí do này mà tôi mong muốn một ngày nào đó được đến thăm nơi đây.
New words
1. derive (v): xuất phát từ, bắt nguồn từ
2. racial (adj): thuộc chủng tộc
3. sky-scraper (n): nhà chọc tròi
4. destruction (n): sự phá huỷ, sự tiêu diệt


23 [bookmark: _bookmark14]GOOD MANNERS
Good manners play an important part in maintaining peace and good- will in a community. A man who has good manners does not hurt the feelings of others, and therefore he is on good terms with his friends and neighbors and also with others. In this way he helps to keep peace in society.
But a man whose manners are bad has no respect for others. He uses words carelessly and
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behaves rudely towards other and causes a lot of ill- will and unpleasantness. In the end, it is he himself who suffers the most. Everyone avoids him and he is forced to live almost in isolation.
To live well in a society, money alone is not enough. We should also have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship cannot be bought with money. Friendship with others makes life pleasant and it has to be earned through our own attitude towards others. If we are kind to others, they will be kind to US, and kindness is the essence of good manners. Bad manners not only drive away friends but also others, including our own family members.
For a man who may have enough money to buy all the things than he wants; but if his manners are bad he will have no friends, and no one can live happily without friends. Even the members of his own family may not respect him and finally he will become a lonely man.
On the other hand, a man whose manners are good has many friends. He commands the respect of all those who come into contact with him. He does not talk ill about others. Even when he is provoked, he tries his best to use words in a way which will not offend others. He is also sympathetic towards the weak and ignorant and does not poke fun at the deformities and weaknesses of others.
There are, however, many people who behave so well outside their homes that they are respected and admired by everyone outside. But in their own homes they are worse than the devil. Such people could not be said to have good manners. Their whole behavior is a pretence and it does not take long for others to discover this. If one‟s manners are good, one behaves well everywhere, even when one is away from the critical eyes of others. Only such a person can live well in society. It is therefore essential for everyone to cultivate good manners.
Bài dịch
Cách cư xử tốt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và tốt đẹp trong một cộng đồng. Một con người có cách cư xử tốt không làm tổn thương cảm xúc của người khác, do đó anh ta có quan hệ tốt với bạn bè và hàng xóm của mình cũng như với những người khác. Bằng cách này, người đó giúp cho việc giữ hòa bình trong xã hội.
Nhưng một người có cách cư xử không tốt sẽ không tôn trọng người khác. Người đó sử dụng ngôn từ bất cẩn và cư xử thô bạo với người khác và gây ra rất nhiều bệnh, ý chí và những điều khó chịu. Cuối cùng, đó là chính bản thân người đó bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tất cả mọi người đều lảng tránh người đó và họ gần như phải sống một cách biệt lập.
Để sống tốt trong một xã hội, chỉ tiền bạc không thôi là không đủ. Chúng ta cũng cần có cách cư xử tốt, vì đó là bản chất con người để tìm kiếm tình bạn và tình bạn không thể mua được bằng tiền. Tình bạn với những người khác làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu và tình bạn đó được xây dựng thông qua thái độ của chúng ta đối với người khác. Nếu chúng ta tốt với người khác, họ sẽ tốt với chúng ta và lòng tốt là bản chất của cách cư xử tốt. Cách cư xử xấu không chỉ khiến ta mất bạn mà còn mất cả những người khác, trong đó có cả những thành viên trong chính gia đình chúng ta.
Đối với một người có đủ tiền để mua tất cả những điều mà anh ta muốn, nhưng nếu cách cư xử của mình xấu, anh ta sẽ không có bạn bè và không ai có thể sống hạnh phúc mà không có bạn bè. Ngay cả các thành viên trong gia đình của anh ta có thể không tôn trọng anh ta và cuối cùng anh ta sẽ trở thành một người cô đơn.
Mặt khác, đối với một người đàn ông có cách cư xử tốt thì cũng có nhiều bạn bè. Anh ta nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người mà anh ta tiếp xúc. Anh ta không nói những điều khiến người khác bị tổn thương. Ngay cả khi anh ta bị thách đố, anh ta sẽ cố gắng hết sức để sử dụng các từ theo cách mà sẽ không xúc phạm người khác. Anh ta cũng rất thông cảm với những người yếu đuối và không bằng mình, anh ta cũng châm chọc các yếu điểm hay những dị tật của người khác.
Tuy vậy, có những người cư xử với thế giới bên ngoài rất tốt và họ được ngưỡng mộ bởi mọi người bên ngoài. Tuy vậy, trong gia đình của họ thì họ lại tồi hơn cả loài quỷ dữ. Những người như vậy không thể coi là có cách cư xử tốt được. Hành vi đó chỉ là một sự giả mạo và người ta sẽ không mất nhiều thời gian để bóc mẽ cái vỏ đạo đức đó. Nếu ai đó cư xử tốt, người đó sẽ cư xử tốt ở mọi nơi, ngay cả khi người đó bị phê phán trong mắt người khác. Chỉ những người như vậy mới có thể sống tốt trong xã hội. Do đó việc chăm chút những cách cư xử tốt đó là điều vô cùng thiết yếu cho mọi người.
New words
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1. maintain (v): duy trì, giữ vững
2. isolation (n): sự cô lập hoặc cách ly
3. seek (v): tìm, tìm kiếm
4. attitude (n): thái độ, quan điểm
5. provoke (v): khiêu khích, chọc tức, kích động
6. sympathetic (n): thông cảm, đồng cảm
7. deformity (n): dị dạng, dị hình
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24 CHOOSING A CAREER



Bài mẫu

It is not easy to choose a career today. Hundreds of students are leaving schools and universities every year to seek employment in the various professions, though employment opportunities are not increasing proportionately. As a result, there is a lot of unemployment.
The inability of the various professions to absorb all those seeking employment makes the choice of a career more difficult. Before one leaves school or university, one has many plans, confident that choosing a career will not be difficult. But when the time comes to choose a career, one finds that there are others with better qualifications waiting to enter the same profession. Disillusioned, one then looks for any kind of employment. In this way, many who wanted to become police, inspectors or field assistants in the rubber estates in this country, become teachers instead, and many who wanted to become teachers, have become clerks.
The lack of institutions where people could acquire the skills necessary for a particular career makes the choice of a career even more difficult. For example, if one desires to become a journalist, one has to receive some training and instruction in a school of journalism. But if there is no such school, one is compelled to think of some other career. On the other hand, even if there are institutions where one could acquire the necessary skills, one may still experience difficulty in gaining admission to them because one may not have the financial resources or the academic ability. Thus, many who wanted to become doctors and lawyers have actually become clerks and teachers.
Further, even if one has all the academic and intellectual requirements for the career that one has chosen, one's temperament may not enable one to make a success of that career. Thus, many who passed several professional examinations and began their career as teachers are now working in the banks and other commercial firms.
All this indicates the difficulty in choosing a career. Only a few are able to remain in the professions of their choice.
Bài dịch
Ngày nay thật không dễ để chọn một nghề nghiệp. Hàng trăm sinh viên sắp ra trường và họ đang tìm kiếm công việc trong các ngành nghề khác nhau, mặc dù vậy cơ hội nghề nghiệp dành cho họ lại không tăng tương ứng. Kết quả là thất nghiệp rất nhiều.
Sự bất lực của các ngành khác nhau trong việc tìm kiếm việc làm khiến cho việc chọn được đúng nghề lại càng khó hơn. Trước khi một người ra trường, người đó có rất nhiều kế hoạch và tự tin rằng việc chọn một nghề nghiệp thì không có gì khó khăn. Tuy vậy khi thời cơ đến, anh ta nhận ra rằng có rất nhiều người khác với những bằng cấp tốt hơn đang đợi để cạnh tranh vị trí tương tự.
Vỡ mộng, sau đó anh ta lao vào tìm kiếm công việc ở bất cứ ngành nghề gì. Theo đó, nhiều người mong muốn được làm cảnh sát, thanh tra viên hay trợ lí trong các lĩnh vực như cao su bất động sản trên đất nước. Thay vì trở thành giáo viên, nhiều đã trở thành những nhân viên.
Việc thiếu các học viện, nơi mọi người có thể học được những kĩ năng cần thiết để chọn được một nghề nghiệp càng khiến cho việc tìm việc trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, nếu một ai đó muốn trở thành nhà báo, anh ta phải được đào tạo và được hướng dẫn trong các trường báo chí. Nhưng nếu không có những trường như vậy, anh

ta buộc phải nghĩ đến việc chọn nghề khác. Trái lại, thậm chí kể cả có những học viện, nơi mà một người có thể đạt được những kĩ năng cần thiết, anh ta vẫn phải trải nghiệm những khó khăn trong việc theo học vì anh ta không đủ khả năng tài chính hay khả năng học tập. Do vậy, nhiều người muốn trở thành bác sĩ hay luật sư lại phải trở thành những nhân viên hay giáo viên.
Hơn nữa, ngay cả khi một người có đầy đủ những yêu cầu về bằng cấp cho nghề nghiệp mà anh ta đã chọn, tính khí của anh ta lại ngăn cản anh ta thành công trong nghề nghiệp. Do vậy, nhiều người đã vượt qua các kì thi tuyển dụng và bắt đầu nghề nghiệp của họ là giáo viên thì nay lại bắt đầu làm việc trong ngân hàng và các doanh nghiệp thương mại khác.
Tất cả điều này cho thấy sự khó khăn trong việc lựa chọn một nghề nghiệp. Chỉ có một số ít là có thể ở lại trong các ngành nghề mà họ lựa chọn.


New words
1. opportunity (n): cơ hội, thời cơ
2. proportionately (adv): cân xứng, tương xứng
3. disillusion (v): làm vỡ mộng, làm tan vỡ ảo tưởng
4. institution (n): cơ quan, tổ chức
5. on the other hand: trái lại
6. academic (adj): thuộc về học thuật, học vấn
7. intellectual (adj): (thuộc) trí óc, (thuộc) trí tuệ
8. commercial (adj): thuộc về hoặc dành cho thương mại
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25 A VISIT TO A ZOO



Bài mẫu

The zoo is an artificial forest created by man. Though there are few trees compared with the natural forest. The animals, birds and other creatures found in the zoo must always remind us of the forest. It is indeed an interesting place to visit.
Even in the natural forest such a variety of animals, birds and other creatures cannot be found as are found in a big zoo. Animals which are not found in the forests of one country are caught in other parts of the world and brought to the zoo. The lion, for example, is not found in Malaysia; but one may see an African lion in the zoo at Johore Bahru.
Until I visited the zoo at Johore Bahru, a few months ago, I had no idea how informative a visit to a zoo might be. Though the zoo at Johore Bahru is not big, I found many kinds of interesting animals and other creatures there. Lions, tigers and other animals were moving about lazily in their cages. Some of the animals appeared to be bored, and they took little interest in the visitors. The monkeys, however, showed their natural agility. Whenever they saw a visitor, they ran towards him and begged for something to eat. I was indeed amused at their behavior. Most of them were caught in Malaysia and their variety was amazing.
Some of the birds too were very interesting to see. Their beautiful feathers and looks fascinated me. Birds are indeed one of the loveliest creations of God. A few birds are larger than many animals.
The lions and the tigers in this zoo were so docile that could not but treat them as domestic animals like the dog and the cat. I went very close to them, but they showed little interest in me. I then began to think of how the animal or even human spirit could be broken by confinement. Confined to their cages, these animals had become spiritless. Even the sight of food did not seem to excite them much.
Then, there was the crocodile with its usual pretence of innocence. It refused to be disturbed. Heaven knows how it might have reacted if a child had fallen into its pit. However, my visit to the zoo had increased my knowledge of animals.
[bookmark: _bookmark15]Bài dịch
Sở thú là một khu rừng nhân tạo được tạo ra bởi con người. Tuy vậy có rất là ít cây nêu so sánh với khu rừng tự nhiên. Những loài động vật, chim chóc và những sinh vật khác trong sở thú luôn nhắc

chúng ta về rừng. Đó thực sự là một nơi thú vị để đến thăm.
Thậm chí trong rừng tự nhiên thì một lượng lớn đa dạng các loài động vật, chim chóc và những sinh vật khác thì không có nhưng lại có trong những vườn thú lớn. Những loài động vật không được tìm thấy trong rừng của một quốc gia có thể được tìm thấy ở một nơi nào đó trên thế giới và được mang tới sở thú. Ví dụ sư tử không được tìm thấy ở Malaysia nhưng ta có thể bắt gặp một con sư tử Châu Phi trong sở thú tại Johore Bahru.





























Cho đến khi tôi đến thăm vườn thú ở Johor Bahru, cách đây vài tháng, tôi không hề biết một chuyến đi thăm vườn thú lại mang đến nhiều thông tin hữu ích như thế nào. Mặc dù vườn thú ở Johore Bahru thì không lớn nhưng tôi thấy rất nhiều loại động vật và các loài sinh vật thú vị khác ở nơi đây. Sư tử, hổ và các loài động vật khác đang đi lại một cách chậm rãi trong lồng của chúng. Một vài loại động vật có vẻ đang chán nản và chúng không quan tâm tâm đến du khách. Loài khi thì khác, chúng vẫn thể hiện vẻ nhanh nhẹn tự nhiên của chúng. Mỗi khi chúng thấy một du khách, chúng lao về phía anh ta và xin đồ ăn. Tôi thực sự hào hứng với hành động đó của chúng. Hầu hết chúng đều được tìm thấy ở Malaysia và sự đa dạng của chúng thật đáng ngạc nhiên.
Xem một số loài chim cũng rất thú vị. Bộ lông đẹp của chúng khiến tôi mê mẫn. Những chú chim thực sự là những sinh vật đáng yêu nhất mà thượng đế tạo ra. Một vài loài chim thì lớn hơn cả nhiều loài động vật.
Những chú sư tử và hổ trong vườn thú thì ngoan đến nổi tôi có thể sử sự với chúng như những loài chó mèo trong gia đình. Tôi lại rất gần chúng nhưng chúng không quan tâm lắm đến tôi. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ về tinh thần của những loài động vật hay thậm chí con người sẽ sụp đổ khi chúng bị cô lập. Những con vật này đã trở nên vô hồn. Thậm chí việc nhìn thấy thức ăn cũng không khiến chúng hào hứng.
Loài cá sấu với vẻ giả bộ ngây thơ của chứng. Nó không hề bị quấy rầy. Có chúa mới biêt chúng sẽ phản ứng như thế nào nếu một đứa trẻ rơi vào hố của nó. Tuy nhiên, chuyến thăm của tôi đến sở thú đã nâng cao kiến thức của tôi về động vật.


New words
1. informative (adj): cung cấp nhiều thông tin, có tác dụng nâng cao kiến thức
2. agility (n): sự nhanh nhẹn, sự lanh lợi
3. beg (v): xin, cầu xin
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4. fascinate (v): mê hoặc, quyến rũ
5. docile (adj): dễ bảo, dễ sai khiến, ngoan ngoãn
6. crocodile (adj): cá sấu châu Phi, cá sấu


26 THE IMPORTANCE OF THE NEWSPAPER
Bài mẫu
The newspaper, today, plays a vital role in human affairs. Its importance has not been diminished by the appearance of the radio or the television. Men no longer have travel to get information. The newspaper has become the main source of information about local and foreign affairs. Though the radio and television convey important news and messages quicker than the newspaper, they seldom give the details of an incident. The newspaper, on the other hand, gives not only more details about a particular incident but it also contains more new items. This is of great importance today when political changes occur with a rapidity unknown before. Besides, the newspaper is easier to carry and it could be read at any time during the day. Further, the permanence of the printed word helps one to refresh one‟s memory of certain facts and incidents reported in the past.
The importance of the newspaper has been increased greatly by the spread of education. Education sharpens one's curiosity about events in distant lands and also makes one conscious of the necessity to maintain one's reading habits. In both respects the newspaper appeals most, especially if one finds little time to read books.
The newspaper should, however, be read with caution, for its capacity to do harm is great. Most people believe every thing that is reported by the newspaper. As a result, the newspaper exerts a profound influence on the minds of its reader. Therefore, when some news is reported wrongly either by mistake or design, it may cause a lot of harm. On the other hand, if the policy of the newspaper is to promote the welfare of the people, it could do a lot of good. For example, it could exercise its influence to persuade the government of a country to do many things for the benefit of the people. In a country like Malaysia, where there are many races of people, the newspaper could also use its influence to promote good-will and harmony among the people. It is, therefore, important to know the policy of the newspaper that one reads.
In general, however, the newspaper tries to report as accurately as possible, for there are various magazines and periodicals competing with the newspaper to provide accurate information on world developments, and it is the newspaper that links us with the outside world.


Bài dịch
Ngày nay báo chí đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động xã hội của con người. Tầm quan trọng của báo chí không hề bị suy giảm bởi sự xuất hiện của đài phát thanh hay ti vi. Con người không cần phải đi lại để tìm kiếm thông tin. Báo chí đã trở thành nguồn thông tin chính về các vấn đề trong và ngoài nước. Mặc dù đài phát thanh và ti vi truyền đạt thông tin quan trọng nhanh hơn cả báo chí, chúng hiếm khi đưa ra những chi tiết về một tai nạn. Trái lại báo chí không chỉ đưa ra những chi tiết về một tai nạn cụ thể nào đó mà nó còn đưa ra những thông tin khác nữa. Ngày nay, điều này cũng quan trọng khi tình hình chính trị thay đổi rất nhanh mà trước kia chưa từng có. Ngoài ra, báo chí còn rất dễ dàng mang theo và nó có thể được đọc bất cứ khi nào trong ngày. Thêm vào đó, độ bền của giấy in cũng cho phép con người tạm thời không cần nhớ tất cả các sự kiện trong quá khứ.
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Tầm quan trọng của báo chí ngày càng tăng nên bởi sự phát triển của giáo dục. Giáo dục mài sắc tính tò mò về các sự kiện ở những nơi xa xôi và nó cũng làm cho người ta ý thức được sự cần thiết phải duy trì thói quen đọc của mọi người. Trong cả hai khía cạnh, báo chí đều có sức thu hút, đặc biệt là nếu ai đó ít thời gian để đọc sách.
Tuy vậy, báo chí cũng cần phải được đọc một cách cẩn thận vì khả năng gây hại của nó cũng rất lớn. Hầu hết mọi người tin mọi thông tin trên báo. Kết quả là báo chí gây ảnh hưởng rất lớn lên tâm trí người đọc. Vì vậy khi một thông tin sai nào đó được tung ra, dù vô ý hay hữu ý, nó có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu. Mặt khác, nếu chính sách của giới báo chí là gia tăng phúc lợi xã hội, nó có thể mang tới nhiều ích lợi. Ví dụ, báo chí có thể gây những ảnh hướng lớn tới việc thuyết phục chính phủ một nước thực hiện những điều tốt đối với nhân dân. Ở Malaysia, nơi có rất nhiều chủng tộc, báo chí cũng có thể thúc đẩy những ý chí tốt đẹp hài hòa với mọi người. Do vậy, việc hiểu biết những chính sách của báo chí là điều vô cùng quan trọng đối với người đọc báo.
Tuy nhiên, nhìn chung, báo chí luôn cố gắng để báo cáo một cách chính xác nhất có thể, vì có những tạp chí khác nhau và các tạp chí cạnh tranh với nhau để cung cấp thông tin chính xác về sự phát triển trên thế giới và chính báo chí là đường dây liên kết chúng ta với thế giới bên ngoài.


New words
1. vital role (n): vai trò thiết yếu
2. diminish (v): giảm bớt, thu nhỏ
3. convey (v): truyền đạt, chuyển tải
4. permanence (n): tính lâu dài, lâu bền, tính vĩnh cữu
5. conscious (adj): có ý thức, biết được, nhận ra
6. policy (n): đường lối hành động, chính sách
7. accurately (adv): một cách đúng đắn, chính xác
8. periodical (n): tạp chí xuất bản định kỳ


27 THE THINGS THAT I LIKE MOST
Bài mẫu
There are so many things around us that one finds it hard to have a special preference for a few particular things. I, however, take a special interest in motorcar and television.
Motor-cars have always fascinated me. Since my childhood I have been travelling in motor-cars, and I have visited hundreds of places in this country. I have been to remote villages and almost all the towns, large and small. Travel has broadened my outlook on life. I have met various types of people, and my knowledge of the people and places of this country has increased greatly. If I am at home or if I am walking along a road, I feel the urge to travel as soon as I see a car.
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It is because of motor-cars that I am able to do various types of work. In the morning I go to my school, a long distance away, in my father's car. After school I go to my father's plantation to help him in his work. Then I visit one of my class-mates and discuss our school work. Sometimes I visit the cinema, miles away. If there were no motor-cars, I would not have seen so much. Even in this small country, I would perhaps not have been able even to attend school.
The next thing that I like is television. Television helps us to see and hear some of the famous leaders of the world. We are also able to see some of the great events of the day. In addition, we can get news from all parts of the world, and listen to songs and music. Sometimes there are special programmes which are very amusing. The television programmes become more interesting on a rainy day. We can then sit in the comfort of our home and watch the television programme. Even if we cannot read the newspaper for some reason, television keeps us well informed about the latest developments in the world. In this respect, television is better than the radio because the pictures and incidents shown on television convey a better impression than only the spoken words of the radio.
I shall therefore always have a special preference for the motor-car and television.


[bookmark: _bookmark16]Bài dịch
Có rất nhiều điều xung quanh chúng ta mà chúng ta thấy thật khó để có một niềm đam mê đặc biệt đối với một điều gì đó. Tuy vậy, tôi có một sự quan tâm đặc biệt đối với xe moto và truyền hình.
Xe ô tô luôn luôn cuốn hút tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được đi du lịch trong động cơ xe hơi, và tôi đã đến thăm hàng trăm địa điểm ở đất nước này. Tôi đã đến những ngôi làng xa xôi và gần như tất cả các thị trấn lớn nhỏ. Du lịch đã mở rộng tâm nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi đã gặp nhiều hạng người, và kiến thức của tôi về con người và cảnh vật nơi đây đã tăng lên rất nhiều. Nếu tôi ở nhà hoặc khi tôi đi bộ dọc theo một con đường, tôi cảm thấy bị thúc giục bởi các chuyến đi du lịch khi tôi nhìn thấy những chiếc ôtô.













Chính vì những chiếc xe moto mà tôi có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Vào mỗi sáng sớm, tôi tới trường bằng xe ôtô của cha tôi, một quãng đường xa. Sau khi tan trường, tôi đến đồn điền của cha tôi để giúp đỡ ông trong công việc. Sau đó, tôi đến thăm một người bạn cùng lớp và thảo luận về các bài tập trên lớp. Thỉnh thoảng tôi đến rạp chiếu phim cách xa mấy dặm. Nếu không có xe môtô thì tôi sẽ không thể đi xem phim nhiều. Thậm chí cả đối với đất nước nhỏ bé này, tôi cũng sẽ không có khả năng đến trường.
Điều tiếp theo mà tôi thích là truyền hình. Truyền hình giúp chúng ta thấy và nghe được một số các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta cũng có thể xem một số sự kiện lớn trong ngày. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận được tin tức từ khắp nơi trên thế giới, và lắng nghe các bài hát và âm nhạc. Đôi khi có những chương trình đặc biệt rất thú vị. Các chương trình truyền hình còn trở nên thú vị hơn trong những ngày mưa. Tiếp đó chúng ta ngồi xem ti vi một cách thoải mái trong nhà.
Ngay cả khi chúng ta không thể đọc báo vì lý do nào đó, tivi giúp chúng ta nắm bắt những thông tin mới nhất về sự phát triển của thế giới, về mặt này ti vi còn tốt hơn radio vì những hình ảnh hiển thị trên truyền hình truyền tải thông tin tốt hơn chỉ nghe những lời nói qua radio.
Vì vậy tôi sẽ luôn luôn có một sở thích đặc biệt đối với xe hơi và truyền hình.


New words
1. childhood (n): tuổi thơ ấu, thời thơ ấu
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2. broaden (v): mở rộng
3. urge (adv): sự thôi thúc, sự thúc đẩy mạnh mẽ, sự ham muốn mạnh mẽ
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28 MY HOBBY



Bài mẫu

To have a hobby is to know how to spend one's leisure moments. A hobby, besides providing an avenue of escape from boredom, can also add to one's knowledge of human affairs. And my hobby is reading.
When my day's work is over, I sit down in the privacy of my room and read the newspaper. Reading the newspaper is like travelling round the world. As I read about the developments in the various parts of the world, I fell that I am there myself observing the incidents. I also feel that I am having contacts with many leaders and peoples of the world. This feeling is a source of pleasure to me. By reading the newspaper I have acquired a better knowledge of the world. am aware of what scientists, economists and politicians are doing to make this world a better place to live in. At the same time, I am also aware of the activities of those who are trying to create chaos in the world.
After reading the newspaper, I take a book which requires deep concentration, such as a history book or a book on psychology. Sometimes I read a novel or a popular magazine. Through this hobby I have learned that people everywhere are the same, in all ages, and in all countries. I have also learned that the world was made not for man alone but for every creature that can feel hunger and thirst, warm and cold. It has also helped me to see not only into the most remote regions of the world today but also into the world in which our ancestors lived.
My hobby has deepened and widened my knowledge of man and his place in the universe. Reading, I think, has made men more human, broad-minded and sympathetic. It has brought me into contact with many great minds, and acquainted with the beauty of language and ideas. It has also improved my powers of expression. I have little difficulty in expressing my thoughts and feelings. Therefore, I could say that my hobby has made me a better person.
Bài dịch
Có một sở thích nghĩa là biết cách sử dụng thời gian rảnh rỗi. Sở thích không chỉ cho chúng ta cách để thoát khỏi sự buồn chán mà còn cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức về con người. Và sở thích của tôi là đọc sách.
Khi tôi kết thúc ngày làm việc, tôi ngồi trong phòng riêng và đọc báo. Đọc báo cũng giống như việc đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi tôi đọc về những sự phát triển ở nhiều nơi trên thế giới, tôi cảm thấy như chính tôi đang ở đó chứng kiến những sự kiện này. Tôi cũng cảm thấy như chính mình đang tiếp xúc với các vị lãnh đạo và những người dân trên thế giới. Thông qua việc đọc báo tôi cũng có thêm kiến thức về thế giới. Tôi hiểu thêm về các nhà khoa học, các nhà kinh tế và các nhà chính trị - những người đang làm cho trái đất của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Song song với đó tôi cũng hiểu thêm về các hoạt động của những người này trong việc gây ra những chao đảo trên trái đất này.
Sau khi đọc báo xong, tôi lấy một cuốn sách đòi hỏi sự tập trung cao độ như sách lịch sử hay sách tâm lý. Thỉnh thoảng tôi đọc tiểu thuyết hay một tạp chí nổi tiếng. Nhờ có sở thích này tôi biết thêm rằng con người ở mọi nơi, mọi lứa tuổi và mọi đất nước đều như nhau. Tôi cũng hiểu ra rằng thế giới của chúng ta được tạo ra không chỉ rành riêng cho loài người chúng ta mà còn cho tất cả các loài sinh vật - những loài cũng cần cái ăn, cái uống và cần cái ấm áp cũng như sự lạnh giá. Việc đọc cũng giúp tôi không chỉ hiểu biết những vùng đất xa xôi trên thế giới mà còn cả nơi mà tổ tiên chúng ta đã từng sống.
Sở thích của tôi đã đào sâu và mở rộng thêm kiến thức của tôi về loài người và vị trí của loài người trong vũ trụ. Việc đọc sách khiến cho con người đúng với nghĩa loài người hơn, nó mở rộng sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Nó cũng giúp tôi làm quen với những người vĩ đại và giúp tôi hiểu hơn về vẻ đẹp của ngôn ngữ và những ý tưởng. Đọc sách cũng nâng cao khả năng thể hiện của chúng ta. Tôi có một chút khó khăn trong việc bày tỏ những quan điểm và tình cảm của mình. Do đó tôi có thể nói rằng, sở thích của tôi giúp tôi trở thành một con người hoàn thiện hơn.


New words

1. avenue (n): đại lộ
2. privacy (n): sự riêng tư, sự cách biệt
3. chaos (n): sự hỗn độn, sự hỗn loạn, sự lộn xộn
4. concentration (n): sự tập trung
5. ancestor (n): ông bà, tổ tiên
6. universe (n): vũ trụ
7. acquaint (v): làm quen


29 [bookmark: _bookmark17]THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE CINEMA 2
Bài mẫu
Cinemas are a common sight nowadays. They are found in every town. The existence of so many cinemas reflects their popularity. They have indeed become the most popular places of entertainment.
The cinema attracts large numbers of people everyday. It is the magnet of the town. It sometimes attracts even those who do not wish to see a film.
As it is so popular, the cinema exerts a profound influence on the minds of many people, young and old. The influence is sometimes good, and sometimes it is bad. Films showing criminal activities and the sensual desires of man have caused much harm to many youths. Some youths have become criminals themselves though almost every film shows how the good always triumphs over the evil. The cinema has also caused many people to waste money. Such people have become so addicted to visiting the cinema that they see almost every film, good or bad. In this way money is wasted not only on purchasing tickets for admittance to the cinema but also on travelling and many other things.
Often, however, the cinema helps to spread knowledge. There are many films which show the activities of the various races of people living in the remote regions of the earth. Some films show how man has struggled through the centuries to make the world a better place to live in. There are also films which show the events that led to some of the important battles in the past. They are shown with so much realism that one remembers them for a long time. Such films are indeed invaluable, especially to those who are illiterate. In this respect the cinema could be regarded as a school. Even the dullest student learns many things if he sees an educational film in the cinema though he may learn nothing from his teacher or his books. Such is the effect of the film, and in many countries, educational authorities are trying to make the best use of the cinema to spread knowledge and information.
It is, therefore, clear that the cinema has many advantages as well as disadvantages. Often the advantages outweigh the disadvantages. Those who visit the cinema with the purpose of learning something good are sure to benefit from almost every visit to the cinema.


Bài dịch
Các rạp chiếu phim ngày nay thật phổ biến. Chúng có ở mọi thị trấn. Sự xuất hiện của nhiều rạp chiếu phim phản ánh tính phổ biến của chúng. Chúng thực sự trở thành một nơi giải trí được ưa chuộng nhất.
Rạp chiếu phim thu hút một số lượng người rất lớn hàng ngày. Nó thực sự là cục nam châm của thành phố. Thỉnh thoảng nó còn có thể thu hút cả những người không thích xem phim.
Chính vì nó rất phổ biến, các chuyên gia phim ảnh đã tạo ra một ảnh hưởng vô cùng sâu sắc nên tâm trí con người, cả người già lẫn người trẻ. Tác động này đôi khi tốt nhưng đôi khi cũng không tốt. Phim ảnh trình chiếu nhiều hoạt động tội phạm và tình dục đã gây ảnh hưởng rất xấu cho nhiều người trẻ tuổi. Một số bạn trẻ đã trở thành tội phạm mặc dù các phim đều chỉ ra rằng cái tốt luôn chiến thắng cái xấu. Phim ảnh cũng khiến cho các bạn trẻ lãng phí nhiều tiền. Những người như vậy nghiện đi xem phim tới mức mà họ xem hầu như tất cả các bộ phim kể cả hay lẫn dở. Cứ như vậy tiền bạc bị lãng phí không chỉ qua việc phải mua vé vào mà còn tốn chi phí cho việc đi lại và những thứ khác nữa.
Tuy vậy, phim ảnh cũng thường xuyên giúp chúng ta mở rộng hiểu biết. Có rất nhiều phim nói về các hoạt động phân biệt chủng tộc ở những vùng theo tôn giáo. Một số phim cũng cho chúng ta biết cách thức con người đã đấu tranh trong nhiều thế kỉ trước để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cũng có những bộ phim cho ta biết những sự kiện dẫn tới những cuộc chiến lớn trong lịch sử. Chúng được chiếu
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một cách chân thực và nhiều người ghi nhớ chúng rất lâu. Những bộ phim như vậy quả thực là vô giá đặc biệt là đối với những người mù chữ. về khía cạnh này, phim ảnh có thể xem như là một công cụ dạy học. Ngay cả những sinh viên ngốc nhất cũng học được nhiều điều nếu cậu ta xem một bộ phim mang tính giáo dục trong rạp phim, mặc dù cậu ta không thể học gì từ thầy giáo của cậu ta hay từ việc đọc sách. Những tác động của phim ảnh là như vậy, và ở nhiều đất nước các nhà giáo dục đang cố gắng tận dụng hết sức mạnh của phim ảnh để truyền tải kiến thức và thông tin.
Do vậy rõ ràng là phim ảnh có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Thông thường là mặt tích cực nhiều hơn mặt tiêu cực. Những người đi xem phim với mục đích học hỏi những điều tốt chắc chắn sẽ nhận được những điều hữu ích sau mỗi lần đi xem phim.


New words
1. entertainment (n): tiêu khiển, giải trí
2. magnet (n): nam châm
3. profound (adj): sâu sắc, sâu rộng
4. sensual (adj): (thuộc) xác thịt, nhục dục
5. triumph (v): chiến thắng, thắng lợi
6. addicted (adj): say mê, nghiện
7. purchase (v): mua sắm
8. realism (n): chủ nghĩa hiện thực
9. outweigh (v): nặng hơn, có nhiều giá trị hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn


30 THE IMPORTANCE OF EXAMINATIONS
Bài mẫu
Life today has become so complex that examinations have come to play an important part in one's educational career. Examinations are considered so important that most students are afraid of them.
The ability to pass an examination is indeed a valuable quality. It shows that the student is able to express his thought and ideas to a manner others can understand. It also shows that the student has acquired a certain amount of knowledge in some branches of study. Besides, the mind of a student, even if he is dull, receives good exercise when he prepares for an examination. A student's success in an examination, therefore, helps employers and others to assess his mental or general ability.
Some people, however, argue that examinations test only a certain kind of skill. They say that many people have a good memory and a special ability to pass examinations and achieve brilliant results, though they have no capacity for original thought or imagination. But it should be realized that today the syllabuses are so extensive that a student cannot expect to pass an examination by relying entirely on his memory. The student of today must not only have a fair knowledge of the subject manner but also be able to show his intelligence and power of reasoning, especially if he is sitting for a higher examination. Therefore, a student's ability to pass an examination must indicate some of his mental powers as well as his grasp of the subjects that he has studied.
If there were no examinations, most scholars would have been less informed than they are today. Examinations compel students to read as much as they can, and as they do so, they absorb knowledge unconsciously. Further, because of examinations; teachers have to confine themselves to the syllabuses which are aimed at imparting knowledge in a systematic manner, and thus develop mental discipline. Examinations are therefore an important part of academic studies.


Bài dịch
Ngày nay cuộc sống trở nên phức tạp đến nỗi những bài kiểm tra trở thành một phần quan trong trong quá trình giáo dục của mỗi con người. Những bài kiểm tra quan trọng đến nỗi mọi sinh viên đều sợ chúng.
Khả năng vượt qua một kì thi thực sự có giá trị rất lớn. Nó chỉ ra rằng sinh viên có thể thể hiện quan điểm và ý tưởng theo cách mà người khác có thể hiểu. Nó cũng chỉ ra rằng sinh viên đã đạt được
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một lượng kiến thức nhất định trong môn học đó. Thêm vào đó là trí tuệ của người học, thậm chí ngay cả khi một sinh viên không thông minh nhưng cậu ta vẫn có thể đạt điểm tốt nếu chuẩn bị kĩ cho kì thi. Thành công của một sinh viên trong kì kiểm tra giúp các nhà tuyển dụng và những người khác hiểu về khả năng trí tuệ và những năng lực chung của cậu ta.
Tuy nhiên, một số người lập luận rằng các cuộc thi chỉ kiểm tra được một vài kĩ năng. Họ cho rằng nhiều người có trí nhớ tốt và có khả năng đặc biệt để vượt qua kì thi thì thường đạt kết quả tốt. Tuy vậy họ không có khả năng tưởng tượng cũng như sáng tạo. Nhưng cũng phải công nhận rằng ngày nay các giáo trình nhiều kiến thức đến mức mà một sinh viên không dám nghĩ là có thể vượt qua được kì thi nếu chỉ hoàn toàn dựa vào trí nhớ của cậu ta. Sinh viên ngày ngay không chỉ buộc phải có một lượng kiến thức tương đối về môn học mà còn phải biết thể hiện trí tuệ cũng như khả năng lí luận của mình, đặc biệt nếu cậu ta học ở bậc học cao hơn. Do vậy khả năng vượt qua kì thi của sinh viên cho thấy sức mạnh ý chí của cậu ta cũng như những khả năng thấu hiểu những môn học mà cậu ta nghiên cứu.
Nếu không có những kì kiểm tra thì hầu hết người học sẽ thu được ít thông tin hơn ngày ngay. Các kì thi buộc sinh viên phải đọc nhiều hết sức có thể và họ cũng cần tiếp thu kiến thức một cách vô thức. Thêm vào đó nhờ có các kì thi, các giáo viên cần biết cách điều chỉnh mình theo các giáo trình nhằm đạt được những kiến thức một cách có hệ thống và qua đó phát huy tinh thần kỉ luật. Các kì thi vì vậy đóng một vai trò rất quan trọng trong học thuật.


New words
1. complex (adj): phức tạp, rắc rối
2. acquire (v): thu được, đạt được
3. assess (v): đánh giá, ước định.
4. argue (v): biện luận, tranh luận
5. achieve (v): đạt được, giành được
6. syllabus (n): chương trình học, đề cương bài giảng
7. entirely (adv): hoàn toàn
8. grasp (n): sự nắm được, sự hiểu thấu
9. scholar (n): học giả
10. compel (v): buộc phải, bắt buộc, thúc ép
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[bookmark: _bookmark18]31 A WEEK IN HOSPITAL



Bài mẫu

I had always dreaded the thought of being admitted to hospital. The peculiar smell of the hospital, the sight of deformed and critically ill persons and dead bodies in the hospital are things that I had always wished to avoid. But a serious illness sometime ago necessitated my admission to the General Hospital in Malacca.
Though I was seriously ill and required special attention, yet the knowledge that I was in the hospital made me feel miserable during the first few days. The clothes that I had to wear in the hospital were uncomfortable and the food was tasteless. At night, when all the patients were asleep, I used to wake up and think of what might happen it the dead bodies in the mortuary nearby came back to life. I also thought of the patients who might die at anytime. Sometimes I thought that I myself might not wake up from my sleep; that might have to leave my dear parents, brothers and sisters and never return. Tears would then flow from my eyes.
From the fourth day, however, my spirits were high. The doctors and nurses assured me that I would recover completely in a few days and that I could move around in the hospital as wished.
I now began to think of the good work that was being done in the hospital to reduce pain and suffering. Hundreds of sick people were coming to the hospital, many with serious injuries caused by various kinds of accidents, with the last hope of survival. And while many were dying, many more were returning home with smiles on their faces. Working every minute and sacrificing their own pleasures and pastimes, the doctors, nurses, hospital assistants and all the other staffs were doing their utmost to save another life. Their humanity impressed me deeply.

I now realised what an important role the hospitals were playing in our daily life, and the disgust that fell on the first few days was gone. After being in the hospital for a week, returned home with a better knowledge of human misery and sacrifice.


Bài dịch
Tôi luôn sợ mỗi khi phải nhập viện. Cái mùi đặc biệt của nó, những khuôn mặt bị biến dạng và những người ốm nặng cùng những xác chết trong bệnh viện luôn là những điều tôi không muốn thấy. Tuy vậy một trận ốm nặng trước đây đã buộc tôi phải nhập bệnh viện đa khoa tại Malacca.
Mặc dù tôi đang ốm nặng và cần sự quan tâm đặc biệt, tuy thế cái ý nghĩ tôi phải nằm viện khiến tôi rất khổ sở trong những ngày đầu. Những chiếc quần áo mà tôi phải mặc trong viện thật không thoải mái chút nào còn thức ăn thì thật nhạt nhẽo. Ban đêm, khi tất cả các bệnh nhân đang ngủ, tôi thường thức dậy và nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu những xác chết trong nhà xác sống lại. Tôi cũng nghĩ về những bệnh nhân có thể chết bất cứ khi nào. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi không thể tỉnh lại sau khi đã ngủ, nghĩ rằng lôi có thể phải rời xa gia đình, các anh chị em yêu dấu và sẽ không bao giờ có thể được song lại. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khóe mắt tôi.
Tuy vậy kể từ ngày thứ 4, tinh thần của tôi đã tốt lên. Các bác sĩ và y tá đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ bình phục hoàn toàn trong vài ngày tới và tôi có thể đi lại trong bệnh viện nếu tôi muốn.














Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới những công việc hữu ích được làm trong bệnh viện nhằm giảm nỗi đau và nỗi sợ hãi. Hàng trăm bệnh nhân đang tới bệnh viện với những vết thương nặng bởi nhiều loại tai nạn và đang mong manh hy vọng sống. Và trong khi rất nhiều người đang dần chết đi thì nhiều người khác đã có thể trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ. Các bác sĩ, y tá và tất cả những người khác đã cống hiến từng phút giây, đã hy sinh những thú vui của mình để cứu sống các bệnh nhân. Sự nhân đạo của họ đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.
Giờ đây tôi nhận ra rằng bệnh viện có vai trò thật quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và những ghê tởm về bệnh viện trong tôi đã biến mất. Sau khi nằm viện một tuần, tôi trở về nhà và hiểu hơn về những nỗi khổ của con người và những hy sinh cao thượng.


New words
1. dread (v): kinh hãi, kinh sợ
2. peculiar (adj): lạ kì, riêng biệt
3. critically (adv): nguy kịch, trầm trọng
4. necessitate (n): bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có
5. tasteless (adj): vô vị, nhạt nhẽo
6. mortuary (n): nhà xác
7. assure (v): quả quyết, cam đoan
8. sacrifice (v): hy sinh
9. disgust (n): sự ghê tởm, sự kinh tởm


[bookmark: _bookmark19]32 DISCUSS "FIRE IS A GOOD SERVANT BUT A BAD MASTER"
Bài mẫu
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How man first learnt to use fire is still unknown, but it is known that even the most primitive man, centuries ago, found it to be of great service to him as it is to us today. Man, in his early days, did not cook his food. He ate everything raw, including meat and fish. But the discovery of fire changed his eating habits completely. He then learnt to cook his food; and, when he found that cooked food was more delicious, fire became an important thing in his life.
Fire also gave the early man warmth and light. Even in his scanty clothes he could keep himself warm in his cave on rainy or cold nights. His cave was no longer dark and he could move about freely at night. Further, fire gave him protection from wild beasts, and his life was more secure than it was before. In fact, fire, like water and air, became indispensable to man; and, today, we use fire for a diversity of purposes. We use it even to operate machinery to produce goods.
But fire has to be kept under strict control, for its capacity to destroy his great. Once it is out of control, it will destroy life and property at tremendous speed and the world has lost things worth millions of dollars because of fire. And, people often use fire's enormous capacity to great advantage. They use it to bum thousands of acres of forest and grow crops: As a result, we now find green fields where once there were forests.
On the other hand, fire has been used by men, especially of the modern age, to destroy men. In every human battle in the past fire was used to destroy the enemy. Even today, thousands of people in many parts of the world are being destroyed by fire; and, when furious men try to make the best use of fire's extreme anger, misery is hard to avoid. It then reigns suprêmes. Innocent people, young and old, must die in thousands. It is, therefore, true to say that, "fire is a good servant, but a bad master".


[bookmark: _bookmark20]Bài dịch
Cách thức con người đầu tiên sử dụng lửa vẫn còn là điều bí ẩn, tuy vậy chúng ta biết rằng cách đây mấy trăm năm ngay cả một người nguyên thủy cũng nhận ra giá trị to lớn của lửa đối với họ cũng như đối với con người chúng ta ngày nay. Con người trong thời kì sơ khai không biết nấu chín thức ăn. Họ ăn sống tất cả mọi thứ. Nhưng khi họ khám phá ra lửa, thói quen ăn uống của họ đã khác hoàn toàn. Họ học cách nấu chín thức ăn và khi họ nhận ra rằng thức ăn chín ngon hơn thì lửa cũng trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của họ.
Lửa cũng mang lại hơi ấm và ánh sáng cho con người nguyên thủy. Ngay cả khi có rất ít quần áo họ cũng có thể giữ ẩm cơ thể trong hang của họ vào những ngày mưa hay những đêm giá lạnh. Hang trú ẩn của họ không còn tối tăm nữa và họ có thể đi lại một cách thoải mái trong đêm. Thêm vào đó, lửa cũng bảo vệ những người nguyên thủy khỏi các loài thú dữ và cuộc sống của họ trở nên an toàn hơn trước kia. Trên thực tế, lửa cũng như nước hay không khí đều không thể thiếu đối với con người. Và ngày nay, chúng ta sử dụng lửa cho rất nhiều mục đích. Chúng ta sử dụng nó để chạy máy móc nhằm tạo ra sản phẩm.
Tuy vậy, lửa phải được đặt dưới sự kiểm soát vì khả năng phá hủy của nó vô cùng kinh khủng. Một khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát, nó sẽ phá hủy cuộc sống và gia tài của chúng ta với một tốc độ khủng khiếp và thế giới sẽ tốn hàng triệu đô la vì lửa. Và loài người chúng ta tận dụng sức mạnh của lửa. Chúng ta sử dụng lửa để đốt hàng vạn mẫu rừng để trồng trọt. Kết quả là chúng ta thu được những cánh đồng xanh tốt nơi mà trước đây từng là rừng.
Mặt khác lửa còn được con người sử dụng và để tiêu diệt chính con người đặc biệt trong thế giới hiện đại. Trong mỗi trận chiến tranh trong quá khứ lửa được sử dụng để đánh giặc. Thậm chí ngày nay, hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới đã bị chết do lửa. Khi ai đó tức giận và họ tận dụng sức mạnh của lửa, những tổn thất lớn là điều khó tránh khỏi. Lửa vẫn giữ vai trò ngự trị. Những người dân vô tội dù trẻ hay già đều thiệt mạng. Do đó thật đúng khi nói rằng “lửa là một kẻ đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ tồi


New words
1. scanty (adj): ít ỏi, thiếu, không đủ
2. indispensable (adj): tuyệt đối cần thiết, không thể thiếu được
3. diversity (n): tính đa dạng
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4. out of control: vượt ngoài tầm kiểm soát
5. tremendous (adj): ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
6. acre (n): mẫu Anh (khoảng 0.4 hecta)
7. furious (adj): giận dữ
8. supreme (adj): tột đỉnh, tối cao


32 THE IMPORTANCE OF GOOD ROADS IN A COUNTRY
Bài mẫu
Good roads are essential for the development of a country. The Romans realised this centuries ago, and wherever they established themselves, they tried to improve the roads there. Today, the governments of all countries in the world are building more and more roads to gain access to the remotest regions of their countries.
Roads link towns and villages and enable the people of one place to communicate with the people of another place. When food is scarce in one place, it can be brought from another place without much difficulty. Even things which cannot be produced in one region can be brought from another region where they are produced in abundance. The invention of motor-vehicles has made it easy to transport goods from place to place. But these vehicles require good roads to travel quickly, and the better the roads the more goods can be transported from one place to another in a very short time. Thus, trade is improved.
Further, good roads help people to travel easily to places where they can work and develop their lands and industries. In Malaysia, for example, the improvement of roads has made it easy for skilled workers from the towns to work in remote villages. The people of the villages, on the other hand, have been able to learn much from the towns. As a result, there has been a lot of improvement in this country in all spheres of activity.
Finally, in times of war good roads help armies to move about without difficulty. Sometimes, a country is defeated because its army is not able to reach a place in good time owing to bad roads. Even the police may not be able to reach a place where there is some trouble if the roads are bad. For all these reasons: it is always necessary for a country to have good roads.


Bài dịch
Những con đường tốt thực sự vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Những người La Mã đã thực hiện điều này cách đây nhiều thế kỉ, bất cứ nơi đâu họ đặt chân tới, họ đều cố gắng nâng cấp những con đường ở đó. Ngày nay, chính phủ của các nước trên thế giới đang ngày càng xây dựng thêm những con đường để có thể đi đến những vùng đất xa xôi nhất trên đất nước của họ.
Những con đường giao thông kết nối các thành phố với những làng mạc và giúp cho con người ở những nơi này có thể giao thương với người ở nơi khác. Khi thực phẩm trở nên khan hiếm ở nơi này, nó có thể được mua ở những nơi khác mà không gặp nhiều khó khăn. Thậm chí kể cả những thứ không thể sản xuất ra ở vùng này vẫn có thể được mua từ những vùng khác mà họ có nhiều thứ đó. Sự sáng tạo ra xe mô tô đã khiến việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác trở nên dễ dàng. Nhưng các loại phương tiện này yêu cầu những con đường tốt để đi lại nhanh chóng, và con đường càng tốt thì hàng hóa được chuyển từ nơi này đến nơi khác càng nhanh. Do vậy thương mại sẽ được phát triển.
Hơn nữa, những con đường tốt giúp con người đi lại dễ dàng đến nơi làm việc và đến những vùng đất công nghiệp của họ. Mã Lai là một ví dụ, sự cải thiện những con đường đã giúp cho những công nhân lành nghề di chuyển đến những vùng đất xa xôi làm việc. Trái lại, những người dân trong làng lại có thể học hỏi được nhiều từ các thị trấn. Kết quả là rất nhiều cải tiến được nâng lên trong tất cả mọi lĩnh vực.
Cuối cùng, trong thời chiến, những con đường tốt giúp quân đội di chuyển một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng một quốc gia thất bại vì quân đội của họ không sở hữu những con đường tốt. Ngay cả những cảnh sát cũng không thể đến được một nơi nào đó khi có những vụ ẩu đả xảy ra nếu những con đường không tốt. Vì tất cả những lí do trên, việc có một hệ thống đường giao thông tốt là điều vô cùng cần thiết đối với một quốc gia.
New words
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1. establish (v): thành lập, thiêt lập, kiến lập
2. scarce (adj): khan hiếm
3. abundance (n): nhiều, dư dật, giàu có, phong phú
4. sphere (n): lĩnh vực, phạm vi, tầm ảnh hường
5. defeat (v): đánh bại, làm thất bại


34 LIFE IN THE VILLAGE
The village has always been known to be a place of peace and quiet. The scattered houses among hundreds of plants and trees at once indicate the lack of activity in the village.
The workers in the village leave their homes early in the morning to work in the plantations or towns nearby. Some have their own plantations, and some make certain articles in their homes to sell them in the towns. A few of the villagers, including women, go out to catch fish in the streams and rivers found in the village. Though the people of the village do not usually earn much, yet they seem to be contented.
In the afternoon, most of the villagers are at home. Some of them take a nap after lunch; some work in their small gardens, and some visit the small shops in the village. In various parts of the village children may be seen playing the popular games of the village. Occasionally, a cyclist passes by.
Then, in the evening, the villagers meet one another. Some play cards and other types of games peculiar to the village. Some talk about the day's incidents in the village, and those whose minds go beyond the village discuss world events.
In almost every village there is a headman whose duty is to settle quarrels among the villagers and maintain peace in the village. Whenever there is a dispute, the villagers go to the headman who is held in such esteem that his word has the force or law. In this way the villagers have developed their own simple laws, and the crimes of cities are almost unknown to the people of the village.
During a festival, the whole village is alive with activities. Everyone is in a happy mood and plays his part to make the festival a success. This is the time for the men, women and children of the village to wear their best clothes and the village is full of colour. These simple ways of life in the village, however, must soon change. Progress in science and education has already begun to affect the outlook of the people in the village, and hundreds are leaving the village to seek their fortunes in the towns and cities.
Bài dịch
Làng tôi luôn được biết đến như một nơi thanh bình và yên tĩnh. Một vài ngôi nhà nằm rải rác giữa hàng trăm lùm cây cho thấy các hoạt động trong làng rất ít.
Buổi sáng những người lao động trong làng tôi rời nhà sớm và tới đồn điền hay các thị trấn lân cận làm việc. Một số người có đồn điền riêng của họ và một số khác sản xuất sản phẩm trong chính ngôi nhà của họ và mang ra thị trấn bán. Một vài người dân, kể cả phụ nữ đi bắt cá trên những dòng suối và những con sông trong làng. Tuy người dân trong làng không kiếm được nhiều tiền lắm nhưng họ hài lòng với điều đó.
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Chiều đến, hầu hết người dân đều ở nhà. Một số người ngủ một giấc ngủ ngắn sau bữa trưa. Một số người thích làm việc trong khu vườn nhỏ của họ còn một số khác thì đi ghé thăm những cửa hàng nhỏ trong làng. Ở các nơi khác nhau trong làng, bọn trẻ đang chơi trò chơi. Thỉnh thoảng có một người đi xe đạp ghé qua.
Sau đó vào buổi tối dân làng gặp nhau. Một số người chơi bài, một số chơi trò chơi đặc trưng của làng. Một số nói về những sự kiện trong làng, còn một số khác thảo luận những sự kiện khác trên thế giới.
Trong hầu hết các làng đều có trưởng làng, công việc của họ là giải quyết các cuộc tranh cãi giữa những người dân và duy trì sự yên bình trong làng. Mỗi khi có tranh chấp, những người dân trong làng đều đến gặp trưởng làng - người có tiếng nói trong làng và nhờ trưởng làng phân xử. Bằng cách này những người dân đã phát triển thêm những luật đơn giản của họ. Và vì vậy, những tội ác trong các thành phố hầu như không hề xuất hiện trong làng.
Trong thời kì lễ hội, cả làng tràn ngập các hoạt động. Mọi người đều hạnh phúc và đóng góp vào sự thành công của lễ hội. Đây là khoảng thời gian mà mọi người dân trong làng kể cả đàn ông, đàn bà và trẻ em diện những bộ đồ đẹp nhất và sặc sỡ nhất. Tuy vậy, cách sống đơn điệu trong làng phải sớm thay đổi. Sự tiến bộ về mặt khoa học và giáo dục đã mang lại những cái nhìn mới cho người dân trong làng và hàng trăm người đang rời làng đi để tìm kiếm của cải trong các khu thị trấn và thành phố.


New words
1. scattered (adj): lác đác, lưa thưa, rải rác
2. article (n): hàng, vật phẩm, đồ đạc
3. contented (adj): thoả mãn, mãn nguyện
4. nap (n): giấc ngủ trưa
take a nap after lunch: ngủ một giấc sau bữa ăn trưa
5. cyclist (n): người đi xe đạp
6. headman (n): trưởng làng, già làng, tù trưởng
7. dispute (n): cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
8. esteem (n): sự kính mến, sự quý trọng
9. mood (adj): tâm trạng, tính khí, tâm tính
10. fortune (n): vận may


Bài mẫu
My favourite author is William Shakespeare, a man who has written enough for immortality.
Though a few hundred years have elapsed since the death of Shakespeare and volumes have been written on the life and work of this great writer, his early life still remains a subject for speculation and
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conjecture. It is generally believed that Shakespeare had very little schooling. Yet his keen intellect and mastery of language have earned for him the appreciation and applause of the literary world.
Shakespeare's fame, I think, originates from his ability to identify his readers with the characters in his stories. In most of his stories we find reflections of our own experiences. This shows strikingly that Shakespeare had an insight into 'human nature and the problems of life. His tragedies such as "Macbeth' and "Hamlet” clearly show his deep knowledge of the human mind. Man's ambition, desperation, sorrows, frustrations and hopes are dealt with in these tragedies with such skill that the reader himself experiences all the mental conflicts and emotions, and thus gets a better idea about human nature. With equal skill, Shakespeare deals with man's joys and pleasures in all his comedies. His comedies like, "Twelfth Night" and "As You Like It,' are a delight to read. Through the characters in his stories Shakespeare conveys his views on life and the world. Most of his characters, such as Hamlet, are vehicles for moral instruction. Man's nature is the theme of all his writings. By a skillful combination of words and situations, he reveals the worst as well as the best in man. His choice of words is masterly and many of his phrases are literary gems. As man's nature is his theme, what he wrote years ago remains true even today, and it will remain so till the end of time. It is for all these reasons that I enjoy reading Shakespeare.
However, I do enjoy reading the works of other writers too, such as those of Charles Dickens and Jane Austen. But they do not give the satisfaction that Shakespeare gives. I find Shakespeare's stories so interesting that I have read the same stories several times in last few years; and, every time I read the same story, I learn something new about human nature. Shakespeare was indeed a genius.


[bookmark: _bookmark21]Bài dịch
Tác giả yêu thích của tôi là William Shakespeare, người đã từng viết rất nhiều chuyện tình bất tử.
Mặc dù đã vài trăm năm trôi qua kể từ ngày Shakespeare ra đi và biết bao tác phẩm đồ sộ viết về cuộc đời ông nhưng cuộc sống thời trai trẻ của ông vẫn còn là điều ít người biết đến. Người ta thường tin rằng Shakespeare được hưởng rất ít từ sự giáo dục trong trường. Tuy vậy, niềm với trí tuệ và khả năng làm chủ ngôn ngữ của mình ông đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng cũng như sự đánh giá cao của giới văn chương.
Theo tôi sự nổi tiếng của Shakespeare đến từ khả năng hình tượng hóa người đọc thông qua các nhân vật trong chuyện của ông. Hầu hết chúng ta đều thấy hình ảnh của mình trong những câu truyện của ông. Điều này minh chứng một cách mạnh mẽ rằng Shakespeare có khả năng thấu hiểu bản chất con người và những khó khăn của họ trong cuộc sống. Vở bi kịch Macbeth và Hamlet của ông thể hiện những hiểu biết uyên thâm của ông về con người. Những khát vọng, những thất vọng, những nỗi sầu và những niềm hy vọng của con người được hòa trộn trong vở bi kịch này một cách khéo léo đến mức người đọc cũng có cảm tưởng đã trải qua tất cả những xung đột tình cảm này trong tâm trí. Và do vậy, ta càng hiểu hơn về bản chất con người. Với năng lực đó, Shakespeare đã mang lại cho con người tất cả những niềm vui và những sự hoan hỉ qua những vở hài kịch. Những vở hài kịch của ông như “Đêm thứ 12 ” và “Vì em thích nó ” thực sự là một sự đam mê đối với người đọc. Thông qua các nhân vật trong truyện, Shakespeare đã thể hiện quan điểm của ông về cuộc sống và con người trên thế giới. Hầu hết các nhân vật của ông như Hamlet thực sự là những chỉ dẫn cho tâm hồn. Bản chất con người là chủ đề xuyên suốt trong những tác phẩm của Shakespeare. Bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn từ và tình huống, Shakespeare đã cho chúng ta thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất cũng như xấu xa nhất trong con người. Khả năng sử dụng từ ngữ điêu luyện của ông biến những câu văn của ông thực sự trở thành những viên ngọc. Vì lấy bản chất con người làm chủ đề, những điều ông viết tuy đã qua hàng ngàn năm nhưng vẫn giữ nguyên vẹn ý nghĩa cho tới ngày nay. Chính vì những điều này mà tôi thích đọc các tác phẩm của Shakespeare.
Tuy vậy, tôi cũng thích đọc cả những tác phẩm của các tác giả khác nữa như Charles Dickens và Jane Austen nhưng họ không mang lại cho tôi sự thỏa mãn như Shakespeare. Tôi thấy những câu chuyện của Shakespeare tuyệt đến nỗi tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Và mỗi khi tôi đọc một câu truyện tương tự tôi đều học được những điều mới mẻ về bản chất con người. Shakespeare thực sự là một thiên tài.
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New words
1. favourite (adj): được ưa thích
2. immortality (n): bất tử bất diệt, bất hủ, danh tiếng muôn thuở
3. elapse (v): (nói về thời gian) trôi qua
4. speculation (n): sự nghiên cứu, sự suy xét
5. conjecture (n): sự phỏng đoán
6. applause (n): sự hoan nghênh, sự tán thưởng
7. ambition (n): hoài bão, tham vọng
8. frustration (n): sự làm thất bại, tâm trạng vỡ mộng
9. conflict (n): sự xung đột, cuộc xung đột
10. theme (n): đề tài, chủ đề
11. combination (n): sự kết họp, sự phối hợp
12. reveal (v): bộc lộ, biểu lộ, khám phá
13. masterly (adj): rất giỏi, bậc thầy, tài tình
14. gem (n): đá quý, viên ngọc
15. genius (n): người thiên tài, người anh tài, bậc kỳ tài


36 THE VALUE OF HIGHER EDUCATION
Bài mẫu
Since the dawn of civilization, great thinkers like Platon and Aristotle have been doing their utmost to spread education to the remotest comers of the earth. It is realised that education develops the intellect and enables one to discriminate between the good and the bad. More and more universities and other education institutions are therefore being opened in all parts of the world to provide higher education.
In almost every country today, there is a lot of unemployment. Only those who have received a high standard of education are able to secure high positions in society and in the various professions. It has therefore become necessary for many people to attend institutions or higher learning to improve their prospects of employment.
Higher education confers many other benefits. It broadens the mind and increases one's powers of thinking, reasoning and imagination. Further, it makes one more sympathetic towards others. It helps US to understand the problems and weaknesses of man, and we become less suspicious of strangers and others. We also become more thoughtful of the feelings and needs of others. As a result, we are able to mix better with people. Besides, higher education helps US greatly in deciding what is right and what is wrong, what is true and what is false. Therefore, people can hardly deceive or mislead us. Higher education also teaches US how to spend our leisure moments. We learn to make the best use of our spare time. Even during old age we know how to keep ourselves occupied. Again, higher education develops self-confidence. We learn to have faith in our own abilities. As a result, we are able to meet and talk with people anywhere. All these qualities, acquired through higher education, combine to make one a leader among men. One is able to live a better life in society.
The benefits of education are, therefore, many and everyone should try his best to acquire the highest of education, either by attendance at an educational institution or by private studies.


Bài dịch
Ngay từ thuở văn minh sơ khai, những nhà tư tưởng lớn như Platon và Aristole đã làm tất cả sức mình để truyền bá giáo dục tới những nơi xa xôi nhất trên thế giới. Người ta nhận ra rằng giáo dục phát triển trí tuệ con người và khiến cho con người có thể phân biệt những điều tốt đẹp và những điều xấu xa. Do vậy, ngày càng nhiều các trường đại học và viện giáo dục được mở ra trên khắp thế giới nhằm cung cấp những bậc học cao hơn.
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Ngày nay, tại hầu hết các nước nạn thất nghiệp đều cao. Chi những người có giáo dục tốt mới có thể đảm bảo vị trí của mình trong xã hội và trong thế giới nghề nghiệp. Do vậy việc học những bậc học cao hơn ngày càng trở nên cần thiết hơn đối với nhiều người với mong ước tìm được việc làm.
Giáo dục đại học còn mang lại nhiều lợi ích khác nữa. Nó mở mang đầu óc và khả năng tư duy, lý luận và tưởng tượng của chúng ta. Thêm vào đó, nó khiến chúng ta trở nên biết thông cảm hơn. Nó cũng khiến chúng ta hiểu về những vấn đề cũng như những nhược điểm của con người và trở nên bớt nghi ngờ những người lạ hơn. Chúng ta cũng trở nên sâu sắc hơn và cảm nhận tốt hơn những nhu cầu của con người. Kết quả là chúng ta có thể hòa hợp tốt hơn với mọi người. Ngoài ra, giáo dục đại học còn giúp chúng ta rất nhiều trong việc xem xét phải trái, đúng sai. Vì vậy con người chúng ta hầu như khó bị lừa đảo hay lầm đường lạc lối. Việc học đại học cũng dạy chúng ta cách tận dụng thời gian của chúng ta một cách tốt nhất.
Thậm chí khi già chúng ta vẫn biết cách chăm sóc cho bản thân. Thêm nữa, việc học đại học cũng phát triển thêm niềm tin vào chính bản thân. Chúng ta có niềm tin vào khả năng của chính mình. Kết quả là chúng ta có thể gặp mặt và trò chuyện với mọi người ở bất cứ nơi đâu. Tất cả những tố chất này có được nhờ học tập, sự kết hợp này biến một người bình thường thành người lãnh đạo. Người có thể sống cuộc sống tốt hơn trong xã hội
Do đó những lợi ích của giáo dục rất nhiều, và tất cả mọi người nên cố gắng hết sức để có được học vấn cao nhất, bằng cách tham gia vào một viện đại học nào đó hoặc hoặc tự học.
New words
1. civilization (n): nền văn minh
2. discriminate (v): phân biệt
3. institution (n): cơ quan, tổ chức
4. suspicious (adj): nghi ngờ, tỏ ra có sự nghi ngờ
5. mislead (v): làm cho mê muội, làm cho lạc đường, lạc lối
6. self-confidence (n): sự tự tin, lòng tự tin
7. combine (v): phối hợp, kết hợp
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37 THE RAINY SEASON



Bài mẫu

When the grass dry, the trees have lost their leaves, the rivers have very little water in them and the fields are parched, everyone prays for the coming of rain. But when it continues to rain for several days, there are prayers everywhere for the rain to stop, for heavy and continuous rain often causes great hardship to many people, especially in the equatorial region. The rainy season is therefore welcomed at times, and at other times, it is hated.
In equatorial countries like Malaysia, the rainy season often causes much damage to crops, life and property. People who work in the paddy- fields, rubber and other plantations have to stop their work for sometime. As a result, they lose income and suffer hardship. Farmers too suffer as they have to stop selling vegetables and poultry for a few days. Even school children experience a lot of inconvenience. They find it difficult to go to school in comfort and ease. Some places are completely under water and many children are unable to go to school. Sometimes the schools have to be closed. Even to go to the market becomes a problem, and people cannot go out to enjoy or do any work.

Continuous rain during the rainy season also causes much illness among children and adults. Sometimes many children are drowned in the floods caused by heavy rains. Bridges and houses are swept away by the floods and there is much suffering.
But if the rains are not heavy, the rainy season can bring a lot of joy to farmers and others. Rains bring water for our crops and for use in our homes. Light rains make the day cool and pleasant and people find it easy to work in the fields and other places. The soil remains moist. Plants and flowers grow easily to make our gardens beautiful. Vegetables too grow well and markets are full of green vegetables. Even animals, like cows and goats find enough grass to eat. There is also enough water for them to drink.
Yet, those who live in places where there is a lot of rainfall do not realise how fortunate they are. Only those who live in the hot deserts realise the value of rainfall. They would surely welcome the rainy season.


Bài dịch
Khi cỏ trở nên khô cứng, cây cối rụng lá, những con sông nước cạn dần, và mọi người đều cầu nguyện cho những cơn mưa đến. Nhưng khi trời liên tục mưa trong vòng vài ngày. Ở khắp mọi nơi mọi người cầu cho mưa dừng lại đặc biệt là ở những vùng xích đạo. Mùa mưa vì vậy thinh thoảng được chào đón nhưng cũng thinh thoảng bị ghét.
Ở các nước gần xích đạo như Malaysia, mùa mưa thường gây ra nhiều thiệt hại cho cây trồng, con người và tài sản. Những người làm việc trên đồng ruộng, trong các vườn cây cao su và các đồn điền đôi khi phải dừng công việc của họ. Kết quả là họ bị mất thu nhập và gặp nhiều khó khăn. Nông dân cũng trong hoàn cảnh tương tự, họ phải ngừng bán các loại rau và gia cầm một vài ngày. Ngay cả học sinh cũng phải chịu rất nhiều bất tiện. Họ cảm thấy khó khăn để có thể đi học thoải mái và dễ dàng. Một số nơi ngập hoàn toàn trong nước và nhiều trẻ em không thể đến trường. Đôi khi các trường học phải đóng cửa. Ngay cả việc đi chợ cũng trở thành một vấn đề, và mọi người không thể đi ra ngoài để vui chơi hoặc làm bất kỳ công việc gì.
Mưa liên tục trong mùa mưa cũng gây ra nhiều bệnh ở trẻ em và người lớn. Đôi khi nhiều trẻ em bị chết đuối trong lũ lụt do mưa lớn. Cầu cống và những ngôi nhà bị cuốn trôi bởi lũ lụt và người dân phải chịu nhiều đau khổ.
Nhưng nếu những cơn mưa không nhiều, mùa mưa có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho những người nông dân và những người khác nữa. Mưa mang nước tưới cho cây trồng của chúng ta và để sử dụng trong nhà. Những cơn mưa nhẹ làm cho ngày mát mẻ và dễ chịu và người ta thấy nó dễ dàng làm việc trong các lĩnh vực và những nơi khác. Đất vẫn còn ấm. Cây và hoa phát triển dễ dàng để làm cho khu vườn của chúng ta thêm đẹp. Rau cũng phát triển tốt và thị trường có đầy đủ các loại rau xanh. Ngay cả động vật, như bò, dê cũng tìm được thêm thức ăn. Ngoài ra còn có đủ nước cho chúng uống.
Tuy nhiên, những người sống ở những nơi có nhiều lượng mưa không nhận ra những may mắn họ đang có. Chỉ có những người sống trong sa mạc nóng mới nhận ra giá trị của mưa. Họ chắc chắn sẽ chào đón những mùa mưa.
New words
1. parch (v): khô nẻ, rang, nung
2. equatorial (adj): (thuộc) xích đạo, gần xích đạo
3. poultry (n): gia cầm, gà, vịt, thịt gia cầm
4. inconvenience (adj): sự bất tiện, sự phiền phức
5. moist (adj): ẩm ướt
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38 IMPORTANCE OF WATER



Bài mẫu

Since the beginning of time, water has continued to be an important thing to all living things. Without water nothing could live. We may change our food according to the climate of a place but we find no substitute for water. Man has always looked for pure fresh water to slake his thirst.
Water not only quenches our thirst but it is also a source of food to us. From the sea we catch large quantities of fish and other creatures. We use water to irrigate our lands to produce crops. Many

parts of the world are dry and barren because there is no water there. People in such places lead a very hard life. Even the plants and animals find it a real struggle to survive. They can obtain water only by some means of ingenuity. Water also helps to increase the fertility of the land in several parts of the world. The alluvium that is brought down by rivers is very fertile and yields large quantities of crops. Even electricity, which has changed our lives completely, is produced by water-power in many countries.
Further, water is an important means of transport. We use waterways to carry our goods or trade. Water transport is cheaper than land transport and in many remote regions, rivers are the only means of transport. In many countries rivers are used to bring down timber from the hilly regions to the lower regions where the timber mills are. In this way much money is saved.
It is true, however, that water has also caused much destruction to life and property throughout human history. Heavy rainfall, swollen rivers and the angry waves of the sea have killed thousands of people and destroyed homes and crops. Yet, water is indispensable to life, and people everywhere are trying their best to bring water to places where it is scarce, to control its flow in times of floods and to make greater use of it.
Bài dịch
Ngay từ thời sơ khai, nước luôn đóng vai trò quan trọng đối với mọi sự sống. Không có nước thì không loài nào có thể sống nổi. Chúng ta thay đổi thức ăn tùy theo khí hậu của mỗi nơi nhưng chúng ta không thể tìm ra thứ có thể thay thế nước. Con người luôn tìm kiếm nước sạch để thỏa mãn cơn khát của mình.
Nước không chỉ giải cơn khát của chúng ta mà đó còn là một nguồn thực phẩm của chúng ta. Chúng ta thu được rất nhiều cá và các sinh vật khác từ biển. Chúng ta sử dụng nước để tưới cho các mảnh đất trồng trọt. Nhiều nơi trên thế giới đất khô và cằn cỗi vì không có nước. Con người ở những nơi như vậy có cuộc sống vô cùng vất vả. Ngay cả cỏ cây và muông thú đều phải đấu tranh khốc liệt để có thể sống sót. Chúng chỉ có thể lấy nước bằng cách cực kì khéo léo. Nước cũng giúp ra tăng độ màu mỡ cho đất ở một số nơi trên thế giới. Phù sa được những con sông mang tới và làm màu mỡ cho rất nhiều cây trồng. Ngay cả điện, điều đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn cũng được sản xuất từ nước
ở rất nhiều quốc gia.
Thêm vào đó, nước cũng là một phương tiện giao thông quan trọng. Chúng ta sử dụng đường thủy để vận chuyển hàng hóa hay trao đổi thương mại. Vận chuyển đường thủy cũng rẻ hơn vận chuyển đường bộ và ở những nơi xa xôi, những con sông chính là phương tiện vận chuyển di nhất. Ở nhiều quốc gia những con sông được dùng để chuyên chở gỗ từ những vùng đồi núi cao. Bằng cách này chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền.
Tuy vậy, cũng phải thừa nhận là nước cũng đã phá hủy rất nhiều cuộc sống và tài sản trong suốt lịch sử con người. Mưa lớn, nước sông dâng lên và những con sóng giận dữ của biển đã giết chết hàng ngàn người và phá hủy nhiều nhà cửa và cây trồng. Tuy nhiên, nước không thể thiếu cho cuộc sống, và người dân ở khắp mọi nơi đang cố gắng hết sức mình để đưa nước tới những nơi khan hiếm nước, để kiểm soát dòng chảy của nó trong thời lũ lụt và tận dụng nó tốt hơn.
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3. quench (v): làm hết khát

New words
1. substitute (n): vật thay thế, người thay thế
2. slake (v): làm nhẹ, làm dịu (đau đớn), làm nguội

4. irrigate (v): tưới, làm ướt đất
5. barren (adj): cằn cỗi
6. ingenuity (n): tài khéo léo, tính chất khéo léo
7. fertility (n): tình trạng màu mỡ

8. alluvium (n): đất phù sa, bồi tích, đất bồi
9. yield (v): mang lại, sinh ra, sản xuất
10. timber mill (n): xưởng gỗ
11. indispensable (adj): tuyệt đối cần thiết, không thể thiếu được


39 HOW I SPEND MY TIME AFTER SCHOOL
Bài mẫu
As I am now preparing for an important examination which will be held at the end of this year, I spend most of my time reading my books. There are, however, a few other things that I sometimes do during my leisure.
As soon as I reach home everyday after school, I have my lunch quickly in order to have as much time as possible to read my books. Eating quickly is not good for health but have to pass my examination. Therefore, the more I am able to read the more certain I can be of passing my examination. It is for this reason that read my books for about two hours after lunch everyday.
After reading in the afternoon, have my bath and then a cup of tea. Having done these, go out to my friend's house nearby and discuss our lessons for about an hour with my friend. Sometimes we go for a walk and as we do so, we talk mainly about our lessons. My friend is very good at her lessons and she explains many of the things that do not understand clearly at school.
Sometimes, however, I remain at home to help my mother in the kitchen, especially if we expect some visitors. I must admit that enjoy doing such work, as it helps me to learn how to prepare a good meal. I have already learned how to make some delicious cakes by helping my mother. There are times when spend some time working in our vegetable garden. My parents have planted many varieties of vegetables, and help them to water the plants so that they may grow well. Further, I also spend some time decorating my house, when feel that things in my house have become too dull to look at. At night, I study my lesson again, and go to bed late after dinner. Thus, my time after school is spent in a variety of way.


Bài dịch
Hiện tại tôi đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tôi dành hầu hết thời gian để đọc sách. Tuy vậy có một vài điều mà thỉnh thoảng tôi làm trong thời gian rảnh của mình.
Hàng ngày khi tôi về nhà sau khi tan học, tôi ăn trưa nhanh chóng để có nhiều thời để đọc sách. Ăn nhanh không hề tốt cho sức khỏe nhưng tôi cần phải dành thời gian cho thi cử. Do vậy tôi càng đọc nhiều sách, tôi càng có thêm cơ hội để vượt qua các kì thi. Chính vì lí do này mà tôi đọc sách khoảng hai giờ mỗi ngày sau bữa trưa.
Sau khi kết thúc buổi đọc chiều, tôi đi tắm và dùng một tách trà. Làm xong những việc này, tôi ra ngoài và đến thăm nhà bạn tôi để trao đổi bài khoảng một giờ với cậu ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi đi dạo và khi chúng tôi đi dạo, chúng tôi bàn về những bài học. Bạn tôi rất giỏi và cô ấy thường giảng cho tôi nhiều thứ mà tôi không hiểu sâu lắm ở trường.
Thỉnh thoảng tôi ở nhà để giúp mẹ việc bếp núc, đặc biệt nếu chúng tôi chuẩn bị đón khách. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích làm việc nhà vì điều đó giúp tôi biết cách nấu một bữa ngon. Tôi cũng học được cách làm một số loại bánh ngon từ việc giúp đỡ mẹ. Cha mẹ tôi trồng nhiều loại rau và tôi giúp mẹ tưới rau để rau phát triển tốt. Thêm vào đó tôi cũng dành thời gian để trang trí nhà cửa, khi tôi cảm thấy đồ đạc trong gia đình quá bẩn. Buổi tối, tôi học bài và sau bữa tối tôi đi ngủ. Do vậy thời gian rảnh của tôi được sử dụng một cách rất đa dạng.
New words
1. prepare (v): chuẩn bị
2. leisure (n): thời gian rỗi
3. delicious (adj): ngon
4. decorate (v): trang trí


40 [bookmark: _bookmark22]THE THINGS DISLIKE THE MOST
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Bài mẫu
There are many things that most people dislike. The things that I dislike the most are noise, crowds and laziness.
Noise disturbs me greatly. This is why I do not like to live in a city where noise predominates. From dawn till mid-night, vehicles run to and for in the city to make the place extremely noisy. The noise is further increased by the voices of thousands of people engaged in all kinds of activity and the sounds of other things such as busy factories and machines. For this reason, the thought of going to a city, even for a short visit, is distasteful to me.
In the same way,I also dislike crowds. Crowds make movement difficult. If a place is crowded, it is not easy to move about or do any work. If we are in a hurry to go somewhere, a crowd can delay our progress.
A crowd can also interfere with our enjoyment of sights and visits. For example, if we go with others to places like the museum and the zoo, we may not be able to enjoy looking at the things around because of the constant fear of losing sight of the others with us, especially if they are small.
Finally, I dislike laziness because feel that a lazy person is always a burden not only to his parents but also to others. By refusing to do any work he compels others to work for his comforts. Sometimes even a weak and poor person has to struggle to provide for a strong and healthy man who will not exert himself only because he is lazy. Such a person is certainly inconsiderate and ill-mannered towards others. As long as he gets what he needs and wants, he does not care what others think of him.I hate to see such a person, even if he is my own brother or father.
These arguments explain why I hate the things that mentioned above.
Bài dịch
Có nhiều điều khiến hầu hết mọi người không thích. Những điều tôi không thích nhất là tiếng ồn, đám đông và sự lười biếng.
Tiếng ồn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Đây là lý do tại sao tôi không muốn sống trong một thành phố nơi có đầy tiếng ồn. Từ bình minh cho đến nửa đêm, xe chạy trong thành phố và cực kỳ gây ồn ào. Tiếng ồn còn được tăng thêm bởi tiếng nói chuyện của hàng ngàn người trong các hoạt động khác nhau và cả âm thanh của những thứ khác như nhà máy hay tiếng máy móc. Vì lý do này, ý tưởng đi đến một thành phố, ngay cả một chuyến đi ngắn cũng là điều khủng khiếp với tôi.
Tương tự, tôi cũng không thích đám đông. Đám đông làm cho việc di chuyển gặp khó khăn. Nếu một nơi nào đó đông đúc, sẽ không dễ để di chuyển hay làm bất cứ việc gì. Nếu chúng ta đang bận đi tới đâu đó, đám đông có thể khiến chúng ta chậm lại
Một đám đông cũng có thể cản trở những niềm vui ngắm cảnh và đi tham quan của chúng tôi. Ví dụ nếu chúng ta đi với những người khác đến viện bảo tàng hay sở thú, chúng ta sẽ không thể nhìn ngắm mọi vật xung quanh thoải mái vì lo sợ lạc dấu bạn bè. Đặc biệt nếu đó là trẻ nhỏ.
Cuối cùng, tôi không thích sự lười biếng bởi vì tôi cảm thấy rằng một người lười biếng luôn luôn là một gánh nặng không chỉ cho cha mẹ của mình mà còn cho những ngườii khác. Bằng cách từ chối làm việc, anh ta buộc những người khác làm thay cho mình. Đôi khi một người yếu ớt và một người nghèo phải phục vụ hết mình cho một kẻ khỏe mạnh chỉ vì hắn lười biếng. Đối với một người xấu tính như vậy thì dĩ nhiên không đáng quan tâm. Miễn sao anh ta đạt được thứ anh ta muốn, anh ta không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Tôi ghét gặp một con người như vậy, ngay cả khi người đó là cha hoặc anh trai tôi.
Những lập luận này giải thích lý do tại sao tôi ghét những điều mà tôi đã đề cập ở trên.


New words
1. laziness (n): sự lười biếng, tính lười biếng
2. predominate (v): chiếm ưu thế, vượt trội
3. run to and for (v): đi đi, lại lại
4. distasteful (adj): khó chịu, không vừa ý
5. interfere (v): gây trở ngại
6. constant (adj): không ngớt, không dứt, liên miên
7. burden (n): gánh nặng
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8. compel (v): bắt buộc, ép buộc, thúc ép
9. inconsiderate (adj): thiếu ân cần, thiếu chu đáo, thiếu quan tâm
10. argument (n): lý lẽ, luận cứ



[bookmark: _bookmark23]41. DESCRIBE THE THINGS YOU ENJOY DOING
Bài mẫu
I do many things everyday: but the things I enjoy doing most are picking flowers and preparing my school lessons.
A fourteen year-old girl, I help my mother everyday. My mother is a very religious lady. Every evening, before her prayers, I go out in search of flowers which she needs during her prayers. must admit that looking for flowers around my house is a very pleasant exercise. go to all our neighbours' gardens where a great variety of flowers can be found. Our neighbours are very kind and they allow me to pick as many flowers as I like.
As I look at the flowers, I fell extremely happy. They are so beautiful and colourful that they make the gardens the best place to visit in our area. Once am in these gardens I spend a long time to pick flowers because of the sheer pleasure of walking inside the gardens. Then, I return to the house with the best flowers that grow in these gardens, and my mother is always happy to see them. Thus,I must say that I enjoy picking flowers very much.
Preparing my school lessons also gives me a lot of pleasure. As I prepare them. I learn many things about the world and its affairs, past and present. I also learn about the people around us as well as those who are thousands of miles away in different lands across the oceans. Further,I
learn more and more new words and phrases which help me to express my own thoughts and feelings better. Besides, the knowledge that I acquire while preparing my lessons helps me to meet and talk with people with greater confidence. It is for these reasons that I like to prepare my lessons.
Thus, the things that I like to do most not only amuse my mind but also contribute to the extension of my knowledge.


Bài dịch
Hàng ngày tôi làm rất nhiều việc nhưng việc tôi thích làm nhất là hái hoa và học bài.
Là một cô bé 14 tuổi, tôi giúp đỡ mẹ hàng ngày. Mẹ tôi là một người phụ nữ theo tân giáo. Mỗi tối trước khi bà cầu nguyện tôi lại ra ngoài tìm những bông hoa mà mẹ tôi cần cho việc cầu nguyện. Tôi phải thừa nhận rằng tìm hoa xung quanh nhà là một bài tập thể dục tuyệt vời. Tôi đến các khu vườn của các nhà hàng xóm nơi có rất nhiều loại hoa. Những hàng xóm của tôi thực sự tốt bụng và họ cho phép tôi muốn hái bao nhiêu hoa tùy thích.
Khi tôi ngắm hoa, tôi cảm thấy thực sự vui. Chúng trông thật đẹp và nhiều màu sắc đến nổi chúng biến khu vườn thành nơi tuyệt vời nhất trong khu vực chúng tôi ở. Môi khi tôi ở trong vườn, tôi dành nhiều thời gian cho việc hái hoa vì việc đi dạo trong vườn khiến tôi thoải mái. Sau đó tôi trở về nhà với những bông hoa đẹp nhất và mẹ tôi rất vui khi thấy chúng. Do vậy tôi phải nói rằng tôi thực sự thích hái hoa.
Chuẩn bị cho bài học cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Khi tôi chuẩn bị bài, tôi học được nhiều điều về thế giới và các vấn đề của mình, trong quá khứ cũng như hiện tại. Tôi cũng tìm hiểu về những người xung quanh tôi và những người cách xa tôi hàng ngàn dặm ở các vùng đất khác nhau trên khắp các đại dương. Hơn nữa, tôi học thêm được nhiều từ mới và những cụm từ này giúp tôi có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình tốt hơn. Bên cạnh đó, những kiến thức mà tôi có được trong khi chuẩn bị bài học của tôi giúp tôi gặp gỡ và nói chuyện được với nhiều người và điều đó khiến tôi tự tin hơn. Đó là những lý do mà tôi muốn chuẩn bị bài học của tôi.
Vì vậy, những điều mà tôi muốn làm nhất không chỉ vui vẻ cho tâm trí tôi mà còn góp phần mở rộng hiểu biết của tôi.
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New words
1. pick (v): hái (hoa)
2. religious (adj): sùng đạo, mộ đạo, ngoan đạo
3. sheer (adj): hoàn toàn, đơn thuần
4. confidence (n): sự tin cậy, sự quả quyết
5. extension (n): sự mở rộng


42.	EXPRESS	YOUR	OPINION	ON	THE	IMPORTANCE	OF STUDYING GEOGRAPHY
Bài mẫu
Geography is a fascinating subject. It reveals all the wonderful changes and activities that have been going on in the world since the beginning of time.
By reading Geography we learn not only about our own country but also about countries beyond the seas. We also learn about the mountains, oceans, islands, lakes, volcanoes, the winds and a number of other very interesting things about the world and the universe.
Among the important things that we learn in Geography are the infinite varieties of creatures. Plants, birds and land features that exist in the world. We know that there are millions of creatures: small and large, of various kinds in all parts of the earth. We also know that many of the early creatures have now become extinct, while many of them have changed from their original forms. Reading about all these is indeed very interesting.
We also learn about the various types of plants and birds that exist throughout the world. The plants and birds in the cold lands are not the same as those in warmer lands. In the same way, the land forms in the cold regions are different from those in other regions. In the equatorial regions, for example, plant and animal life is luxuriant while in the poles the land is covered with snow, and animal and plant life is less abundant. In equatorial regions abundant rain has produced large rivers and lakes, while in areas where little rain falls there are large deserts without many rivers and lakes.
As the climate and vegetation of one place are not the same as those of another, the habits and activities of the people of different regions are also different. Even their religious convictions and languages are different from those of other parts of the world.
Thus, Geography is a very important subject, and because of its width and variety it is one of the most interesting subjects to read.


Bài dịch
Địa lý là một môn học hấp dẫn. Nó hé mở tất cả những thay đổi tuyệt vời và những hoạt động đang diễn tiễn trên khắp thế giới kể từ thời sơ khai.
Thông qua việc học địa lý chúng ta không chỉ học về đất nước của chúng ta mà còn học về các nước khác trên thế giới. Chúng ta cũng tìm hiểu về núi non, biển cả, đảo, hồ, núi lửa, gió và những điều rất thú vị khác về thế giới và vũ trụ.
Trong sổ những điều quan trọng mà chúng ta học được trong môn Địa lý là sự đa dạng về các loài sinh vật. Thực vật, chim chóc và các vùng đất tồn tại trên thế giới. Chúng ta biết rằng có hàng triệu sinh vật: nhỏ hay lớn đều có trong tất cả các nơi trên trái đất. Chúng ta cũng biết rằng rất nhiều sinh vật trong thời kì sơ khai đã bị tuyệt chủng, trong khi đó nhiều trong số chúng đã thay đổi hình thức ban đâu. Đọc những điều này thực sự rất thú vị.
Chúng ta cũng tìm hiểu về các loại thực vật và các loài chim đang tồn tại trên toàn thế giới. Các loài thực vật và các loài chim trong những vùng đất lạnh giá không giống như những loài ở các vùng đất ấm áp hơn. Cũng tương tự, các vùng đất ở các khu vực lạnh cũng khác với các vùng đất ở xứ nóng. Trong các khu vực xích đạo, ví dụ, thực vật và động vật rất um tùm trong khi ở cực kia mặt đất bị bao phù bởi tuyết, động vật và thực vật cũng khan hiếm hơn. Trong khu vực xích đạo, lượng mưa phong phú đã tạo ra các con sông lớn và các hồ nước, trong khi ở những nơi ít mưa xuất hiện những sa mạc lớn mà không có nhiều sông và hồ.
hoc357.edu.vn

Vì khí hậu và thực vật ở nơi này không giống nơi khác, thói quen và các hoạt động của con người ở các vùng khác nhau cũng khác nhau. Ngay cả niềm tin tôn giáo và ngôn ngữ cũng khác với các vùng khác trên thế giới.
Do đó, Địa lý là một môn học rất quan trọng và vì sự rộng lớn và phong phú của nó, địa lý thực sự là một trong những môn học cực kì thú vị.


New words
1. geography (n): địa lý học
2. volcano (n): núi lửa
3. universe (n): vũ trụ, vạn vật
4. luxuriant (adi): phong phú, phồn thịnh, um tùm
5. abundant (adj): nhiều, phong phú, dồi dào
6. vegetation (n) : thực vật, cây cối, thảm thực vật
7. conviction (n): sự nhận thức, thấy tội lỗi


43. THE IMPORTANCE OF RIVERS
[bookmark: _bookmark24]Bài mẫu
Rivers have been very useful to men in all parts of the earth since very early times. They provide water to slake the thirst of men, to fertilize their lands and to provide a means of transport for the goods that they transport from place to place.
Early civilization began on the banks of the great rivers of the world, such as the Nile and the Indus. These rivers provided the water, the people on their banks needed for all their purposes. As people in those early days did not have the transport facilities that we have today. They had to live close to the rivers to transport their goods to places along the rivers and to draw the water that they needed.
Rivers not only provided water for their domestic needs and agricultural purposes but also enabled the people to move from place to place along their banks. Boats or rafts were used to travel from one end of a river to another. In the same way, goods were also transported. With the transport of good and the contacts of people between different parts of the same river there were also many cultural exchanges. Thus, rivers helped to spread civilization.
It is true, however, that rivers have also caused much misery and unhappiness to millions of people throughout history. They have caused floods and destroyed lives and property in all parts of the earth. For example, the Hwang Ho in China has been described as the “sorrow of China" because of the destruction that it had caused in the past.
But it should be realised that floods occur once in several years. Therefore, the damage that rivers cause is not so great as the benefits that they confer on humanity. Today, rivers continue to be used not only as a source of water for drinking and fertilizing the lands or as a means of transport but also as a source of electricity which has revolutionized society. The importance of rivers is therefore not difficult to appreciate.


Bài dịch
Những con sông thực sự hữu ích với loài người ở khắp nơi trên thế giới ngay từ thuở sơ khai. Chúng cung cấp nước cho con người giải cơn khát, chúng cũng làm cho đất đai màu mỡ hơn và đó cũng là một phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác rất tốt.
Những nền văn minh khởi nguồn từ những con sông lớn trên thế giới như Nile và Indus. Những con sông này cung cấp nước cho người dân hai bên bờ sông dùng trong nhiều mục đích. Do vậy con người trong thời kì sơ khai này không có được những phương tiện vận chuyển tốt như chúng ta có ngày nay. Họ phải sống gần các con sông để vận chuyển hàng hóa của họ dọc theo dòng sông và lấy những lượng nước họ cần.
Sông ngòi không chỉ cung cấp nước cho các mục đích trong gia đình và việc tưới tiêu mà còn giúp con người có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tàu thuyền đã từng được sử dụng để đi từ đầu
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sông đến cuối sông. Song song với đó hàng hóa được chuyển đi. Bằng việc vận chuyển hàng và tiếp xúc với những người khác trên khắp thế giới, các hoạt động văn hóa diễn ra. Do vậy, những con sông cũng giúp mở rộng nền văn minh.
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, những con sông gây ra không ít đau khổ và bất hạnh cho hàng triệu người kể từ thời xa xưa tới nay. Chúng gây ra lũ lụt và cướp đi nhiều sinh mạng cũng như phá hủy nhiều tài sản. Ví dụ con sông Hwang Ho ở Trung Quốc đã được ví như “nỗi sầu Trung Hoa" vì những tàn phá mà nó gây ra trong quá khứ.














Nhưng cũng phải nhận thức rằng lũ lụt xảy ra vài năm một lần. Do vậy những thiệt hại mà sông ngòi gây ra không thế lớn bằng những lợi ích chúng mang lại cho con người. Ngày nay, những dòng sông tiếp tục được sử dụng như một nguồn nước uống và nước tưới, một phương tiện vận chuyển mà còn là nguồn điện năng đã làm cách mạng xã hội của chúng ta. Tầm quan trọng của những con sông, do đó không khó để chúng ta có thể đánh giá.


New words
1. slake the thirst (v): làm giảm cơn khát, đỡ khát
2. civilization (n): nền văn minh
3. bank (n): bờ sông
4. facilities (n): điều kiện dễ dàng, thuận lợi, tiện nghi
5. domestic (adj): trong nhà, trong gia đình
6. raft (n ): bè, mảng, bè gỗ
7. revolutionize (v): cách mạng hoá
8. appreciate (v): đánh giá đúng, đánh giá cao, thưởng thức

hoc357.edu.vn

[bookmark: _bookmark25]44. THE VALUE OF BOOKS



Bài mẫu

Deep in the heart of every good book lies the distilled wisdom of centuries. To read it is to become wiser.
Books are written for the benefit and pleasure of all those who like to read them. But they are of various types. There are books for children, as well as for adults. Some books are written for the specialists, some are written for students in the schools and universities, and many are written just for the pleasures of the mind. Indeed, the variety of books is infinite.
One of the reasons for the existence of such a wide variety of books is that the field of knowledge is very extensive. Even to grasp a small part of it one has to read several books for many years. Another reason is that different people have different likes and dislikes. The book that one likes to read, the other may not like. To meet these broad and varying needs of people for information, knowledge, recreation and aesthetic enjoyment, more and more books are being written every year.
Those who aim to specialize in a certain branch of knowledge concentrate more on the books that provide information on their particular field of study. In the libraries and book shops they look mainly for such books. But those who have no particular interest in any subject read and buy all types of books. Sometimes they buy books intended for the specialist, sometimes they buy those written for children.

And  sometimes  if  they  are  preparing  for  some  examination,  they  buy  books  which  give  some information on their examination subjects.
Almost every book extends the knowledge of the reader and develops his intellect as well. Even if the reader does not learn any new facts from the book, he may at least learn a few new words, expressions or ideas. In fact, certain books are written mainly to acquaint the reader with the beauty of language and ideas. They do not deal with facts or actual human experiences. Books of this type provide great pleasure to the mind, and almost everyone who loves reading buys a few of such books. Books have also helped to promote better understanding among the peoples of the world. By reading books. The people of one country have come to know about the achievements of those in other countries.
Thus, books could be regarded as one of the channels of communication among men. Indeed, without books man would not have made so much progress as he has made today. By applying the knowledge that he has gained from books to practical purposes, he has made the world a pleasant place to live in.


Bài dịch
Những cuốn sách lưu giữ những tinh hoa của con người đã nằm tận sâu thẳm trong trái tim mỗi chúng ta suốt bao thế kỉ. Do vậy, đọc sách thực sự khiến người ta trở nên thông minh hơn.
Sách được viết vì lợi ích cũng như thú vui của những người thích đọc sách. Tuy vậy có rất nhiều loại sách. Có những cuốn sách dành cho trẻ nhỏ cũng như dành cho người lớn. Một số loại sách được viết dành cho những chuyên gia, một số khác được viết cho các sinh viên và học sinh của các trường đại học. Và rất nhiều loại sách khác được viết dành cho những thú vui. Thực sự mà nói sự đa dạng về sách là vô hạn.
Một trong nhũng lý do cho sự tồn tại của nhiều loại sách như vậy là vì kiến thức luôn không ngừng mở rộng. Để nắm bắt được một phần nhỏ của nó, người ta cũng cần phải mất rất nhiều năm. Một lý do khác là vì những người khác nhau có sở thích khác nhau. Cuốn sách mà người này thích thì người kia lại không thích. Để đáp ứng những nhu cầu lớn và đa dạng này của người dân về thông tin, về kiến thức hay về vui chơi giải trí, ngày càng nhiều sách được viết mỗi năm.
Những người mong muốn chuyên sâu vào một mảng kiến thức nào đó tập trung vào những loại sách cung cấp thông tin về ngành nghiên cứu của họ. Trong thư viện và các hiệu sách người ta tìm những cuốn sách như vậy. Nhưng đối với những người không có sở thích đặc biệt đối với loại sách và mua đủ các loại sách. Thỉnh thoảng họ mua sách dành cho các chuyên gia, đôi khi họ cũng mua sách dành cho trẻ nhỏ. Cũng có khi họ cần chuẩn bị cho các kì kiểm tra, họ mua những cuốn sách cung cấp các kiến thức về kì thi của họ.
Hầu hết mọi loại sách đều mở rộng kiến thức cho người đọc và phát triển trí tuệ của họ. Ngay cả khi người đọc không đọc nhiều thông tin từ các cuốn sách, họ cũng học thêm được một số từ, một số cách diễn đạt hay những ý tưởng nào đó. Thực vậy, một số loại sách được viết chủ yếu nhằm thỏa mãn người đọc bằng vẻ đẹp ngôn ngữ và những ý tưởng. Chúng không liên quan nhiều đến các sự kiện hay các kinh nghiệm thực tiễn của con người. Loại sách này mang lại những niềm vui cho độc giả. Và hầu hết mọi người đều thích đọc và mua một số cuốn sách như vậy. Sách cũng giúp nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa người với người trên thế giới. Thông qua việc đọc sách, người dân của quốc gia này hiểu thêm về những thành tựu của những con người ở quốc gia khác.
Do vậy, sách có thể coi như là kênh thông tin liên lạc giữa người với người. Thực sự mà nói thiếu sách thì con người sẽ không thể tiến bộ như ngày nay. Bằng việc áp dụng những kiến thức đạt được từ sách và áp dụng vào thực tiễn, con người đã khiến cho thế giới trở thành một nơi tuyệt vời hơn.


New words
1. distil (v): đúc kết, chưng cất
2. specialist (n): chuyên gia, chuyên viên
3. varying (adj): hay thay đổi, hay biến đổi, không ổn định
4. aesthetic (adj): (thuộc) mỹ học, thẩm mỹ
5. field (n): lĩnh vực, phạm vi
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6. intellect (n): trí tuệ
7. at least: ít nhất, tối thiểu
8. promote (v): thúc đẩy, khích lệ, xúc tiến
9. achievement (n): thành tích, thành tựu
10. channel (n): kênh, nguồn (thông tin, tin tức...)
11. inanimate (adj): vô tri, vô giác


[bookmark: _bookmark26]45.	DO	YOU	THINK	THAT	PHYSICAL	EDUCATION	IS IMPORTANT?
Bài mẫu
The value of physical education has been realized since the earliest times of human existence. The Greeks and the Romans considered it indispensable to the development of a good personality and character.
Today in all the schools and universities in the world, a great deal emphasis is being placed on physical education as a means of producing citizens of good character and personality.
Physical education develops the muscles of the body scientifically and increases muscular activity and physical strength. All this makes the body active and efficient. It is now also realized that there is a close connection between the body and the mind. Therefore, if the body is active, the mind too is active. Proof of this can be easily found among children. Children who are inactive physically are usually also mentally lazy. An active and efficient body is a healthy body. When the body is healthy, the mind too is and therefore happy. Thus, physical education contributes greatly to the health and happiness of an individual, such an individual could do a great deal for the good of society.
Physical education can also contribute to the strength of a nation. If the youths of a country receive proper physical education, they can build up a strong country to protect itself from foreign attacks or invasions.
Further, physical education provides opportunities for contacts with people of other lands. Athletes of all countries meet at various countries at various times to compete with one another and thus promote common understanding among countries for the benefit of one another.
It is, therefore, not without reason that physical education has been a part and parcel of academic pursuit today. do, therefore, agree that physical education is important to all people


Bài dịch
Giá trị của giáo dục thể chất đã được công nhận kể từ những ngày đầu con người xuất hiện. Người Hy Lạp và người La Mã coi nó là điều không thể thiếu cho sự phát triển của một nhân cách và đức tính tốt.
Ngày nay, ở tất cả các trường học và các viện đại học trên thế giới đều nhấn mạnh tầm quan trọng của môn giáo dục thể chất và coi nó như là một cách thức nhằm tạo ra những công dân có nhân cách và nhiều đức tính tốt.
Giáo dục thể chất phát triển cơ thể một cách khoa học và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tất cả những điều này khiến cho cơ thể phát triển linh hoạt và hiệu quả. Con người cũng nhận thức rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa cơ thể và trí tuệ. Do vậy, nếu cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ cũng sẽ minh mẫn. Bằng chứng cho điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở trẻ. Những đứa trẻ ít hoạt động thể chất chường lười suy nghĩ. Một cơ thể năng động là một cơ thể khỏe mạnh. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cũng thoải mái và chúng ta sẽ luôn vui vẻ. Do vậy, giáo dục thể chất ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cá nhân, một cá nhân như thế có thể đóng góp nhiều cho xã hội.
Giáo dục cũng đóng góp vào sự phát triển của một quốc gia. Nếu tầng lớp thanh niên nhận được một nền giáo dục thể chất thích hợp, họ có thể xây dựng một quốc gia vững mạnh để bảo vệ đất nước khỏi những cuộc tấn công hay xâm lược từ bên ngoài.
Hơn nữa, giáo dục thể chất mang lại cơ hội cho người dân ở vùng này cơ hội tiếp xúc với những người ở vùng khác. Các vận động viên của các quốc gia khác nhau gặp nhau trong các kì thi và điều này
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nâng cao những thông hiểu lẫn nhau giữa các quốc gia.
Vì thế, giáo dục thể chất có vai trò quan trọng trong đời sống học thuật ngày nay. Do vậy, tôi hoàn toàn đồng ý rằng giáo dục thể chất rất quan trọng đổi với tất cả mọi người.











New words
1. physical (adj): (thuộc) thể chất
2. indispensable (adj): tuyệt đối cần thiết
3. emphasis (n): sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
4. muscle (n): bắp thịt, cơ
5. proof (n): chứng cứ, bằng chứng
6. inactive (adj): không hoạt động, thiểu hoạt động
7. individual (adj): cá nhân
8. invasion (n): sự xâm lược
9. opportunity (adj): cơ hội, thời cơ
10. athlete (n): vận động viên; lực sĩ
11. part and parcel: thành phần không thể thiếu
12. pursuit (n): sự theo đuổi nghề nghiệp hoặc hoạt động


[bookmark: _bookmark27]46. THE IMPORTANCE OF READING NEWSPAPERS
Bài mẫu
As the name suggests newspapers are a source of news and information. In several respects they are also a medium of communication among the peoples of the world.
Today, there are hundreds of newspapers all over the world. Everywhere there is a keen desire to learn more and more about the affairs of the world. This is partly the result of the spread of education which sharpens one's curiosity to learn about distant lands.
As a source of news: the newspaper is almost indispensable to those whose thirst for knowledge is insatiable. They contain news on events in distant comers of the earth. Information about such events arrives almost immediately. As a result, people everywhere are informed about the most important events in the world very quickly and almost all the same time. For example, if a war breaks out in one part of the world today, the people in the other parts will certainly come to know about it tomorrow. As a result, all the countries of the world are able to do something quickly to help those who have suffered because of the war or to persuade the countries at war to cease fighting.
Newspapers also play an important part in keeping the peoples of the world informed about the troubles that might arise in the future, if nothing is done to prevent them from Happening. For example, if a dispute arises between two countries for any reason: the newspapers can keep the peoples of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully. In this way, many wars have been avoided because of the intervention of some countries in the disputes of many countries which were given prominences in newspapers.
When all this is considered, we feel that there is some silent communication among countries through the medium of newspapers for the common benefit of the countries of the world.
Further, constant reading of newspapers improves one‟s outlook on life and makes one a more reasonable person. The importance of the newspaper is, therefore, obvious.
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Bài dịch
Báo chí là một nguồn thông tin quan trọng. Ở một vài khía cạnh, báo chí cũng đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa mọi người trên thế giới.
Ngày nay có hàng trăm hãng thông tấn báo chí trên thế giới. Mong muốn được học và hiểu về những sự kiện trên thế giới xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một phần kết của của giáo dục, giáo dục mài sắc trí tò mò ham hiểu biết những vùng đất xa xôi trong con người.
Là một nguồn tin, báo chí thực sự không thể thiếu đối với những người khao khát kiến thức. Chúng chứa đựng những thông tin về các sự kiện ở cả những nơi xa xôi trên thế giới. Những thông tin về các sự kiện thường đến ngay tức khắc. Kết quả là mọi người trên khắp thế giới đều được thông tin một cách nhanh chóng và gần như cùng lúc. Ví dụ nếu một cuộc chiến nổ ra ở đâu đó trên thế giới, những người ở những nơi khác nhau sẽ được biết đến điều đó vào ngày hôm sau. Kết quả là
tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể nhanh chóng làm điều gì đó để hỗ trợ họ hoặc để thuyết phục các nước tham chiến ngừng chiến tranh.
Báo chí cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thông tin cho mọi người trên thế giới về những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai trong trường hợp nếu không có hoạt động gì ngăn chúng. Ví dụ nếu một cuộc tranh cãi giữa hai đất nước vì một lí do nào đó, báo chí có thể cung cấp thông tin cho mọi người khác về những gì có thể diễn ra nếu không ai làm gì để thuyết phục hai quốc gia này giải quyết
tranh chấp trong hòa bình. Tương tự các cuộc chiến tranh có thể tránh được nhờ sự tham gia của báo chí.
Khi những điều này được xem xét, chúng ta nhận thấy rằng có một sự liên kết trong im lặng giữa các quốc gia thông qua phương tiện trung gian là báo chí vì lợi ích chung của các quốc gia trên thế giới.
Hơn nữa việc liên tục đọc sách báo nâng cao tầm nhìn của chúng ta về cuộc sống và khiến người ta hiểu biết hơn. Do đó tầm quan trọng của báo chí thực sự là điều hiển nhiên.


New words
1. respect (n): phương diện, khía cạnh
2. medium (n): trung bình
3. keen (adj): mãnh liệt, thiết tha, nhiệt tình
4. insatiable (adj): không thể thoả mãn được
5. cease (v): dừng, ngừng, ngớt, tạnh
6. arise (v): xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra
7. intervention (n): sự can thiệp, sự xen vào
8. prominence (n): sự nổi bật, sự đáng chú ý


47. DISCUSS THE PART PLAYED BY SCIENCE IN THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH DURING THE LAST HUNDREDS YEARS
Bài mẫu
One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundations laid by their precedessors the scientists of today are carrying their investigation into ever widening fields of knowledge.
The contribution of science to the promotion of public health in the last hundred years has indeed been tremendous. The unceasing work and experiments of scientists during this time have led to numerous discoveries and removed many misconceptions that many people had before, regarding health illness. The causes of many diseases have become generally known. Indeed, many facts relating to public health, which are now regarded as common knowledge, were unknown even to the doctors of those days. The fact that germs were the cause of most of the common diseases was not realised by doctors of high repute in the not very distant past. Today, however, even a pupil of a primary school has some  knowledge  of  the  destruction  that  germs  can  cause.  The  discovery  of  germs  has  indeed
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revolutionised all medical concepts of disease and illness: everywhere people have come to realise the importance of cleanliness in the prevention of disease.
The researchers or scientists of all countries have also revealed other secrets. It is now known that illness and diseases can be caused by other living creatures also, such as flies, insects and even birds, animals and human beings. Their discoveries have contributed to the progress of medical science. Today, people in all parts of the world are doing their utmost to destroy the creatures that carry diseases. At the same time, however, scientists have also discovered that certain animals and creatures could provide some cure for a variety of diseases that are dangerous to human beings. Even the curative value of certain plants has been discovered.
An important result of the discoveries of scientists has been that, they have also found the cure of almost every disease. It is a practice of the scientists to work for the discovery of a cure as soon as they have discovered the causes of a certain disease. This service of the scientists has promoted the welfare of the human race. In this field of research, scientists make no distinction between races. Whatever they discover is used for the advantage of men everywhere. The progress of humanity is their main aim.
The work of medical scientists also reduced pain to great extent. In the past operations were performed on individuals in a very crude manner. Amputation was a very painful affair. Today, however, the whole body of a man could be cut open without his feeling any pain by the use of chloroform. In this way science has relieved the misery of men tremendously.
Another very important discovery has been that, water, without which life cannot exist, sometimes contains the elements of destruction as well. Impure water could spread disease and death at tremendous speed. This knowledge has led people in all parts of the world to use only pure water tor all domestic and other purposes. Water is considered so important factor in public health that all the governments of the world control its use for drinking purposes. All these discoveries have indeed promoted public health during the last hundred years.


[bookmark: _bookmark28]Bài dịch
Một trong những sự kiện nổi trội nhất trong thế kì này là sự tiến bộ của khoa học và ảnh hưởng của nó lên đời sống xã hội. Xây dựng dựa trên nền tảng của các thế hệ khoa học trước, các nhà khoa học ngày này đang tiến hành mở rộng các lĩnh vực kiến thức.
Sự đóng góp của khoa học trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng trong thế kỉ trước thực sự vô cùng to lớn. Công việc không ngừng tăng lên và những thí nghiệm khoa học của thời kì này đã mang tới nhiều khám phá khoa học và xóa đi nhiều quan niệm sai lầm về bệnh tật của con người trước kia. Nguyên nhân của nhiều loại bệnh tật đã được mọi người biết đến. Thực sự nhiều dữ kiện liên quan đen sức khỏe cộng đồng bây giờ được xem như là những kiến thức phổ biến thì trước kia lại không được biết đến đối với cả các bác sĩ. Trên thực tế, vi khuẩn là những mầm bệnh của hầu hết các bệnh phổ biển, tuy vậy ngay cả các bác sĩ danh tiếng thời xưa cũng không biết điều này. Tuy nhiên, ngày nay ngay cả một học sinh trường tiểu học cũng có kiến thức về sự phá hủy của vi khuẩn. Việc phát hiện ra các vi khuẩn đã thực sự cách mạng hóa các quan niệm y học về bệnh tật. Ở khắp nơi, con người đều dần nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sạch sẽ đối với việc ngăn ngừa bệnh.
Các nhà nghiên cứu hay các khoa học gia của tất cả các nước trên thế giới đều khám phá ra những bí mật khác nữa. Ngày nay, mọi người đều biết rằng bệnh tật cũng được gây ra bởi các sinh vật sống khác như ruồi, côn trùng, chim, thú và thậm chí cả con người. Những khám phá này đã đóng góp to lớn vào sự tiến bộ của y học. Ngày nay con người ở khắp nơi trên thế giới đều làm hết sức mình nhằm tiêu diệt những sinh vật mang bệnh tật. Tuy vậy, song song với đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng một số loài động vật và các sinh vật khác có thể cung cấp một sô cách chữa trị một số căn bệnh nguy hiểm đối với con người. Thậm chí khả năng chữa bệnh của một số loài cây cũng đã được khám phá.
Một trong những khám phá quan trọng của các nhà khoa học là họ tìm được cách chữa mọi loại bệnh tật. Thực tế là các nhà khoa học đã nghiên cứu khám phá ra phương cách chữa bệnh ngay khi họ phát hiện ra nguyên nhân của một số loại bệnh tật. Các nhà khoa học đã thúc đẩy phúc lợi xã hội. Trong lĩnh vực nghiên cứu này, các nhà khoa học không phân biệt giữa các chủng tộc. Dù họ khám phá ra những gì thì nó cũng được sử dụng để mang lại lợi ích cho con người ở khắp nơi trên thế giới. Sự tiến bộ của loài người mới là mục đích của họ.
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Công việc của các nhà y khoa là giảm bớt đau đớn cho con người. Trước kia những ca mổ được tiến hành một cách rất đơn giản. Việc cắt cụt một thứ gì đó thực sự là điều vô cùng đau đớn. Tuy vậy ngày nay toàn bộ cơ thể con người có thể được cắt mà không hề gây đau đớn bằng việc sử dụng thuốc gây mê. Bằng cách này khoa học đã giảm những nỗi đau đớn cho con người rất nhiều.
Một khám phá quan trọng nữa là nước, thiếu nước cuộc sống không thể tồn tại nhưng đôi khi cũng có chứa những chất gây phá hoại. Nước bẩn có thể khiến cho bệnh tật lây lan nhanh chóng. Sự thấu hiểu điều này đã khiến cho mọi người trên thế giới chỉ dùng nước sạch cho sinh hoạt gia đình và các mục đích khác. Nước được coi là một yếu tố quan trọng trong sức khỏe cộng đồng mà chính phủ trên thế giới đều kiểm soát việc sử dụng. Tất cả những khám phá này thực sự đã nâng cao sức khỏe cộng đồng trong suốt cả trăm năm nay.


New words
1. foundation (n): sự thành lập, sự sáng lập
2. precedessor (n): người đi trước, người tiền nhiệm
3. unceasing (adj): liên tục, không ngừng, không mệt mỏi
4. misconception (n): quan niệm sai lầm
5. germ (n): vi trừng, mầm bệnh
6. crude (adj): thô thiển, thô bạo
7. amputation (n): thủ thuật cắt cụt
8. chloroform (n): cloroform - một loại hóa chất gây mê


48. WATER IS IMPORTANT FOR ALL LIVING THINGS. DO YOU AGREE OR DISAGREE? GIVE YOUR REASONS.
Bài mẫu
Without water no living thing on the earth could survive. We need water to quench our thirst, water our lands to grow crops or to keep the animals and fowls in our homes alive. Even the plants and insects in all parts in the world need water to live.
We also need water to produce electricity and to carry our goods or trade. Electricity is very important for our comforts today. Almost everything that we use in our homes today depends on the use of electricity. In the same way, water also helps to transport many or the goods that we need for our homes. Ships, rafts and boats carry many things from distant lands and help to exchange goods between one country and another. Transport by water is easier and cheaper than by air or land.
But water has also caused much sorrow and hardship in all parts of the world floods and heavy rains have destroyed crops, lives and property through the centuries and caused much sorrow everywhere.
Yet, water is so important that all living things, including the tiniest creatures, will continue to struggle to get it whenever or wherever they can.


[bookmark: _bookmark29]Bài dịch
Không có loài sinh vật nào trên trái đất có thể sổng thiếu nước. Chúng ta cần
nước để thoả mãn cơn khát, để tưới tiêu phát triển mùa màng hay còn để nuôi sống gia súc, gia cầm. Kể cả những loài thực vật và côn trùng khắp nơi trên trái đất cũng cần nước để có thể sinh tồn.
Chúng ta cần nước để sản xuất điện và vận chuyển thông thương hàng hóa. Điện là một nhân tố cực kỳ quan trọng cho các tiện nghi ngày nay. Hầu hết các vật dụng chúng ta sử dụng đều dùng đến điện. Cũng giống như thế, nước giúp ta vận chuyển hàng hóa cần thiết cho ngôi nhà của chúng ta. Tàu, thuyền, bè mang đến hàng hóa từ những vùng đất xa xôi cũng như giúp cho quá trình trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia. Nói chung, vận chuyển hàng hóa qua đường sông nước mang tính kinh tế và dễ dàng hơn các con đường hàng không hay đất liền.
Thế nhưng nước cũng gây ra không ít phiền muộn và khó khăn trên toàn thế giới. Lũ lụt và mưa lớn đã phá hoại mùa màng, cuộc sống và tài sản tạo ra bao nỗi đau khắp nơi hàng thế kỷ qua.
Tuy vậy, nước vẫn luôn rất quan trọng đến mức tất cả các loài sinh vật, kể cả những loài nhỏ
hoc357.edu.vn

nhất, sẽ tiếp tục đấu tranh vì nó bất cứ đâu và bất cứ khi nào có thể.


New words
1. quench (v): làm hết khát
2. fowl (n): chim, gà


49. THE VALUE OF EDUCATION
Bài mẫu
Briefly, education means the acquisition of knowledge and abilities, and the development of one's character and mental powers by systematic training and instruction. Education is, therefore, of great value to any person.
It has been realized that a person without education is deprived of many benefits. He not only lacks the knowledge of human affairs but also the ability to appreciate the value of many of the things that concern his own welfare. Thus, he is not able to contribute his full share to the progress of society and the world. Neither is he able to develop his personality to the fullest extent.
One of the greatest benefits of education is that it helps a person to understand the position that he occupies in society. It helps him to speak and conduct himself with confidence and dignity which earn him the respect and admiration of others. Thus, he occupies an important position in society, and people look up to him as their leader.
Another benefit of education today is that it helps one to secure lucrative employment. In the world of today, almost every kind of employment requires some understanding of a few basic principles of science, mathematics, economics, engineering, 'accountancy or some other subjects on the part of the worker. Thus, the better education a person has better prospects he has of securing attractive positions in the various professions.
Finally, education makes a person sympathetic and considerate towards others. He is helpful to those who need his advice and guidance, and is not critical of those who commit offences or mistakes out of ignorance or necessity. Further, he does not like to hurt the feelings of others. Even if he is extremely provoked, he tries to express his displeasure or anger in words which give the slightest offence to others and yet express his outraged feelings adequately.
As a result of all these qualities that a person acquires through education, he becomes a very pleasant person to associate with. He, thus, lives a fuller life in socially.


Bài dịch
Tóm lược lại thì giáo dục chính là sự thu thập kiến thức và khả năng cũng như sự phát triển về nhân cách và sức mạnh tinh thần thông qua các hướng dẫn, đào tạo có hệ thống. Vì thế, giáo dục luôn mang giá trị lớn đối với bất kì một ai.
Người ta nhận ra rằng một kẻ vô giáo dục bị tước đi rất nhiều quyền lợi. Anh ta không chỉ thiếu hiểu biết chuyện của mọi người nói chung mà còn mất đi khả năng nhận ra giá trị của những vấn đề liên quan trực tiếp đến chính mình. Do đó, anh ta hoàn toàn không thể đóng góp chút gì cho sự phát triển của xã hội nếu như không tự phát triển nhân cách bản thân một cách đầy đủ nhất.
Một trong những giá trị lớn nhất của giáo dục là giúp cho con người nhận ra chỗ đứng của mình trong xã hội. Nó giúp người ta nói và thể hiện bản thân với sự tự tin và phẩm giá của mình, khiến mọi người khác phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhờ đó có thể tiến thân đến một vị trí quan trọng trong xã hội và nhận được sự tôn kính của người khác trong vai trò của một nhà lãnh đạo.
Một giá trị khác của giáo dục thời nay đó là đảm bảo một công việc tốt. Trong thế giới hiện tại, hầu hết mọi loại công việc đều yêu cầu ở công nhân một nền tảng kiến thức về những nguyên tắc cơ bản của khoa học, toán học, kinh tế, kỹ thuật, kế toán hoặc một vài lĩnh vực khác. Vì vậy, một người được trải nghiệm nền giáo dục càng tốt thì càng có viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn chắc chắn có được công việc hấp dẫn trong phong phú các lĩnh vực.
Giá trị cuối cùng của giáo dục là giúp con người đồng cảm và quan tâm người khác hơn. Người ta trở nên tốt bụng với những người cần lời khuyên và sự giúp đỡ, cũng như không khắt khe với những
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người xúc phạm người khác hay những lỗi lầm do thiểu hiểu biết trong trường hợp không cần thiết phải nghiêm khắc. Hơn nữa, người ta cũng không muốn làm tổn thương người khác ngay cả khi bị chọc tức, họ cũng cố gắng thể hiện sự không hài lòng hay cơn giận dữ đó qua những lời né tránh sự xúc phạm nhất nhưng lại thể hiện đẩy đủ không ít sự phẫn nộ của họ.
Nhờ có những phẩm chất có thể thu được qua quá trình giáo dục, con người trở nên dễ chịu và dễ gần. Do đó, họ sống một cuộc sống có ích hơn cho xã hội.


New words
1. briefly (adv): một cách vắn tắt, ngắn gọn
2. acquisition (n): sự giành được, sự thu được
3. deprive (v): lấy đi, tước đi
4 dignity n ): phẩm giá, nhân cách, lòng tự trọng
5. lucrative (adj): có lợi, sinh lợi
6. accountancy (n): nghề kế toán
7. prospect (n): khả năng thành công, triển vọng :
8. offence (n): sự phạm tội
9. ignorance (n): ngu dốt
10. provoke (v): khiêu khích, chọc tức
11. adequately (adv): tương xứng, thích đáng, thoả đáng
associate (v): kết giao, giao thiệp


50. MY MOST FAVORITE SUBJECT
Bài mẫu
My most favourite subject is English which is today one of the most important languages in the world. It is spoken and understood in all parts of the earth.
English has become an international language for a variety of reasons. One of the most important of them is that the English people have been well-known for their knowledge of science medicine, engineering, government and all other matters that are useful for the progress of the human race. It is because of the scientists of England that' the motor- engine has become the most important machine in the world today.
In the same way, English scholar have studied the past and discovered many things of great value to the peoples of the world. Some of the things which were useful to men in the early days were later forgotten by others. Such things are now again being used, owing to the work of English scholars.
The insatiable thirst for knowledge of the English scholars has contributed to the progress of man in almost all fields of his activity. Thousands of books have been written by such scholars on almost every subject that one can think of. Thus, people whose mother tongue is not English have learnt English with great interest as a means of acquiring knowledge of all human affairs.
As a result or this interest English is used almost everywhere in the world. It is used in all the important meetings and conferences and debates such as in United Nation. It is also used in all the leading universities in the world and in international trade and commerce. As it is used so widely, English has indeed become a very rich language. People of all the countries of the world have contributed new ideas and thoughts to this language.
Thus, more and more new words are being coined to make this language more and more useful tor the communication of ideas and information among the peoples of the world. It is for all these reasons that like to study the English language.


[bookmark: _bookmark30]Bài dịch
Môn học yêu thích nhất của tôi là Tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ quan trọng hàng đầu ngày nay. Nó được nói và được hiểu ở mọi khu vực trên thế giới.
Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế do nhiều nguyên nhân khác khác nhau. Một trong
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những nguyên nhân quan trọng đó là do người Anh đã khá nổi tiếng nhờ sự thông thái về khoa học, y dược, kỹ thuật, chính quyền và tất cả những lĩnh vực khác mà có ích cho sự tiến bộ của loài người. Nhờ có các nhà khoa học Anh mà động cơ mô-tô đã trở thành thứ máy móc quan trọng nhất ngày nay.
Tương tự như thế, các học giả người Anh đã nghiên cứu quá khứ và khám phá ra rất nhiều điều giá trị cho các dân tộc trên thế giới. Trong đó, có một số thứ hữu ích trong thời kỳ sơ khai của loài người đã dần bị quên lãng bởi nhiều người khác. Những thứ như vậy bây giờ lại lần nữa được các học giả Anh sử dụng.
Do cơn khát tri thức không bao giờ thỏa mãn mà các học giả này đã đóng góp cho hầu hết các lĩnh vực trong đời sống sinh hoạt. Hàng ngàn cuốn sách được viết với các chủ đề phong phú mà người ta có thể nghĩ đến. Vì vậy, những người không phải thuộc đất nước nói tiếng Anh cũng học ngôn ngữ này như một công cụ để thu thập nguồn kiến thức của nhân loại.
Do đó, tiếng Anh được sử dụng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Nó được sử dụng trong các buổi họp mặt, hội nghị và tranh luận ví như ở Liên hợp quốc, tiếng Anh cũng được dùng trong các trường đại học hàng đầu trên thế giới và trong các giao dịch thương mại quốc tế. Do được sử dụng rất rộng rãi nên tiếng Anh quả thực đã trở thành một ngôn ngữ khá phổ biển. Người dân từ khắp các đất nước đều có phần đóng góp những ý tưởng và suy nghĩ mới cho ngôn ngữ này.
Tóm lại, ngày càng nhiều từ mới được sáng tạo để tiếng Anh thêm hữu ích trong giao tiếp, trao đổi thông tin giữa con người trên trái đất. Và đó là tất cả những lý do khiến tôi thích học tiếng Anh.


New words
1. scholar (n): học giả
2. insatiable thirst: sự khát khao không thể thỏa mãn
3. native tongue (n): tiếng mẹ đẻ
4. debate (n): cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc tranh cãi
5. commerce (n): thương mại, thương nghiệp


51. DESCRIBE AND UNPLEASANT DREAM YOU HAVE HAD
Bài mẫu
Everyone dreams. Some dreams are pleasant and some are not. One of the most unpleasant dreams that I have had concerns a wild creature which used to visit a village every night in search of blood and flesh.
It is difficult for me to give a proper description of the creature. It was tall, black and hairy. Its legs and hands resembled those of a man, but its face was like that of a leopard. It walked like a man but it could also run like an animal when it wished. Its home was not on land but in the sea. However, its thirst for blood was insatiable. Every night when all the people in the village that it used to visit went to bed, it would come out of the sea and quietly go into the village. It would look for a man who might be outside and it found at least one man every night. Its method of attack was simple. As soon as it saw a man, it would put its powerful hands round his neck and strangle him. At the same time it would sink its teeth into the flesh and drink his blood. This unfortunate man would have no time to shout, for death came swiftly.
In this way, the creature had killed a lot of people, but no one could explain their disappearance. As the foot prints of the creature were similar to those of a tall and big man, no one could distinguish between the foot prints of the creature and those of a man. Then, one night, I happened to be in the village. The creature, however, did not see me when it came. I was at first frightened, but when saw it had caught and killed a man, I felt brave. I knew that it would now not bother to kill me. I, therefore, decided to follow the creature.
Not suspecting that it was being followed, the creature stopped at a place and began to eat the man. When it was satisfied, it picked up the remains of the man and slowly walked back into the sea which was only a short distance from the village. All the while I moved very cautiously. Then, I ran back to the village and told the people what had happened. On the next day, the villagers waited near the sea with all the weapons that they had. The creature came out for its usual meals, but this was an unfortunate
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day for the creature. As soon as it was on the land, the villagers surrounded it and killed it. Its cries of pain and anger before it died were such that I suddenly woke up to find that I was only dreaming. I felt greatly relieved.


Bài dịch
Ai ai cũng nằm mơ. Một số giấc mơ khá dễ chịu, trong khi một số khác thì không. Một trong những giấc mơ khó chịu của tôi liên quan đến một sinh vật hoang dã vào một ngôi làng buổi tối để tìm kiếm máu và xác thịt.
Thật khó để có thể miêu tả đúng con quái vật ẩy. Nó cao, đen và nhiều lông. Chân tay nó mang hình dáng giống con người nhưng mặt nó lại là mặt của một con báo. Nó đi như người nhưng khi muốn nó có thể chạy như một con thú. Nó không sống trên đất liền mà sống ở biển. Tuy vậy, cơn khát máu của nó thì không hề giới hạn. Hàng đêm, khi mọi người trong làng đã đi ngủ, nó sẽ rời biển và đi vào làng. Nó tìm kiếm những người còn ở ngoài nhà vào buổi đêm như thế, và nó cũng tìm được ít nhất một người. Phương thức tấn công của nó khá đơn giản. Ngay khi bắt gặp một người nào đó, nó sẽ vòng cánh tay to khỏe qua cổ người đó và siết chặt. Cùng lúc đó, nó cắn phập hàm răng vào thân thể và hút máu. Người xấu số đó không có chút thời gian nào để kêu cứu vì tử thần đến quá nhanh.
Bằng cách đó, con quái vật đã giết khá nhiều người, nhưng không ai có thể giải thích được sự mất tích của họ. Do dấu chân của nó cũng giống như dấu chân của một người đàn ông cao lớn nên chẳng có ai phân biệt được chúng. Sau đó, một đêm, tôi tình cờ có mặt ở ngôi làng. Thế nhưng con quái vật lại không nhìn thấy tôi khi nó đến. Ban đầu, tôi cảm thấy rất kinh sợ nhưng khi nhìn thấy nó bắt giết một người khác, tôi lại trở nên mạnh mẽ. Tôi biết bây giờ con quái vật sẽ chẳng thèm giết đến mình nên tôi quyết định theo dõi nó.
Không nghi ngờ gì rằng mình bị theo dõi, con vật dừng lại ở một chỗ và bắt đầu ăn thịt người kia. Khi nó cảm thấy thỏa mãn, nó nhặt bộ xương lên và quay về biển nơi cách ngôi làng không xa. Trong suốt thời gian đó, tôi đều chú ý hành động rất cảnh giác, Sau đó, tôi chạy về làng và kể cho mọi người nghe những sự việc vừa xảy ra. Hôm sau, người làng phục kích sẵn gần biển, mang theo những vũ khí mà họ có. Con quái vật lại xuất hiện để đi ăn như thường lệ, nhưng hôm nay là một ngày không may mắn chút nào của nó. Khi nó xuất hiện trên đất liền, mọi người ngay lập tức bao vây và giết nó. Khi nó kêu thét vì đau đớn và giận dữ trước khi chết là lúc tôi bất chợt tỉnh giấc và nhận ra thì ra tôi chỉ đang nằm mơ. Và tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm.


New words
1. concern (v): liên quan đến, dính líu tới
2. description (n): sự diễn tả, sự miêu tả
3. resemble (v): giống với, tương tự
4. leopard (n): con báo
5. strangle (v): bóp nghẹt
6. swiftly (adv): nhanh; nhanh chóng, ngay lập tức
7. distinguish (v): phân biệt
8. bother (v): áy náy, băn khoăn, lo ngại
9. cautiously (adv): cẩn thận, thận trọng
10. surround (v): vây quanh, bao quanh


52. DESCRIBE YOUR LAST HOLIDAY
Bài mẫu
During my last school holidays. I spent a few days at my cousin's house at Morib, a well-known sea resort. I shall never forget that visit.
On the day I arrived at Morib, my cousin told me that he would do to make my stay there a very interesting one. He said that he would first make a raft to use it in the sea. Then he would buy fishing net to catch some fish in the shallow waters near the coast. When heard all this, I was very delighted because
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it was for these reasons that I had decided to visit my cousin. We then walked up to the beach which is near his house.
While we were there, sometimes in the evening, the sea looked extremely beautiful. I saw the islands and hills in the distance, the birds in the air, and a few boys and girls playing on the beach. I also saw some fishermen coming out of the water with their catch. All this was indeed very interesting to look at.
On the next day, my cousin and I collected some tree trunks from the forest nearby. As my cousin's house is close to the sea, we decided to make the raft on the beach itself. It took us almost the whole morning to make the raft. We then had our lunch and went to Banting, the nearest town, to buy fishing net. After that we returned to rry cousin's house.
In the evening we put the ran on the sea. The water was still high, but the raft floated quite well. My cousin and I sat on it and began to row it by using the oars that we had made ourselves. We felt very happy indeed and continued to row it. We remained on it for a long time, but as it was already getting dark we did not go far. We returned to the shore and tied the raft to a tree.
On the next day, we went out to catch some crabs and fish. We used the net that we had bought and caught a lot of fish. Then, we had our lunch and went out again on the ran. we continued to row it as far as we could. It was really a pleasure to be away from the shore. The sea was calm and we could row with ease. My cousin told me many interesting things about Morib. We then returned to the shore.
In this way, I spent my holidays happily at Morib, a place I shall never forget.


[bookmark: _bookmark31]Bài dịch
Trong suốt kỳ nghỉ cuối cùng của thời đi học, tôi đã dành vài ngày ở nhà một người họ hàng ở Morib, một khu biển nghỉ dưỡng nổi tiếng. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến thăm đó.
Vào cái ngày tôi đến Morib, người anh họ của tôi nói rằng sẽ đem lại cho tôi một kỳ nghỉ thật thú vị. Anh ấy nói, đầu tiên, anh sẽ làm một cái bè để đi biển, sau đó sẽ mua lưới đánh cá để bắt cá ở vùng nước nông khu vực gần bờ biển. Khi nghe thấy thế, tôi rất hào hứng vì đó chính là lý do mà tôi muốn trải qua kỳ nghỉ ở nhà anh. Tiếp đó, chúng tôi đi bộ ra biển gần nhà anh.
Khi chúng tôi ở đó, có những lúc biển vô cùng đẹp. Tôi nhìn thấy những hòn đảo và sườn đồi xa xa, những chú chim trên không trung và vài cô bé, cậu bé chơi đùa trên bãi biển. Tôi cũng bắt gặp mấy người dân chài ra biển với lưới đánh cá. Tất cả những điều ấy quả thực rất thú vị để ngắm nhìn.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi thu lượm lấy vài thân cây từ cánh rừng cạnh bên. Vì nhà anh họ tôi rất gần biển nên chúng tôi quyết định tự làm bè đi biển. Chúng tôi mất gần như.cả buổi sáng để hoàn thành cái bè. Sau đó, chúng tôi ăn trưa rồi đến Banting, một thị trấn gần nhất để mua lưới đánh cá. Tiếp theo là quay trở lại nhà anh họ tôi.
Buổi tối, chúng tôi cho nó chạy trên biển. Mực nước vẫn cao những cái bề nổi rất tốt. Chúng tôi ngồi trên đó và bắt đầu chèo lái bằng mái chèo mà chúng tôi đã tự tay làm. Thực sự chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ và tiếp tục chèo thuyền. Chúng tôi cứ duy trì như thế khá lâu nhưng vì trời dần trở tối nên chúng tôi không thể đi xa. Chúng tôi quay lại bờ và buộc dây bè vào một cái cây.
Hôm sau, chúng tôi ra ngoài để bắt tôm cá. Chiếc lưới mua trước được sử dụng và thu về rất nhiều cá. Rồi chúng tôi ăn trưa và lại đi bơi thuyền. Chúng tôi tiếp tục chèo lái nó đi xa nhất có thể. Thật tuyệt khi được đi xa bờ! Biển khá tĩnh lặng nên chúng tôi có thể điều khiển dễ dàng. Anh họ tôi kể tôi nghe bao nhiêu chuyện hay về Morib, sau đó, chúng tôi quay lại bờ.
Cứ như thế, tôi có một khoảng thời gian ở Morib rất vui vẻ và tôi sẽ không bao giờ quên được nơi
ấy.


New words
1. sea resort (n): nơi nghỉ mát ở bờ biển
2. raft (n): cái bè, cái mảng
3. delighted (adj): hào hứng, hài lòng
4. extremely (adv): tột cùng, cực độ, cực kì
5. trunk (n): thân cây
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6. row (v): chèo thuyền
7. oar (n): mái chèo
8. remain (v): ở lại
9. to get dark : (trời) tối dần
10. tie (v): buộc, cột, trói
11. crab (n): con cua
12. ease (n): sự dễ dàng


53. JOURNALISM AS A CAREER
Bài mẫu
Almost everyone who can read and write sometimes feels the urge to write on some favourite topic. But some people love writing so much that they spend much of their time in writing something on various subjects for the sheer pleasure of writing. Such people usually become skillful writers; and if the ability to write with ease and facility was enough to achieve success in the field of journalism, many people would make journalism their career.
In countries like England and Japan, where there are hundreds of newspapers and journals, journalism is an attractive profession. It is a very good source or income to many. But in Malaysia there are so few newspapers and journals that journalism offers almost no prospect of success. Even in England and Japan, however, many people have failed to achieve any success in this field. To be successful in journalism, one must have many other qualities, besides the ability to write effectively. One of the most important qualities is the ability to judge what the average reader likes or dislikes. If one writes for a political journal, one should have a fair knowledge of what the readers of that journal expect from it. If one writes for a women's journal, one should know almost instinctively what its readers prefer. Accordingly, the journalist should gather information from all possible sources for his articles and stories for publication. He may even have to distort or omit certain facts and information, which in his judgement may appear unpleasant to his readers. Further, if certain unpleasant facts have to be revealed to his readers, he has to employ words with such skill that his readers will take almost no offence. All these require great intellectual qualities.
Besides, to collect information, the journalist has to travel extensively and meet many people, far and near. As too much travelling involve great physical activity, the journalist has to pay sufficient attention to his health to keep himself strong. He has also to cultivate pleasing habits to meet all sorts of people. He must also he prepared to work under very unpleasant circumstances. For example, if he is working for a popular newspaper, he may have to be at the scene or a battle and risk his life to send his report to his newspaper office. All this involves great personal sacrifice.
Finally, a good journalist should have a good grasp of the constitutional rights of the citizens of his country and the policies of his government. He should also know the laws of libel and slander. Ignorance of any or these may lead him to make unfair criticisms and disclosures which may cause serious troubles in the country. Thus, success in journalism is not easy to attain, and only a few people make it their career.


Bài dịch
Hầu hết tất cả những người mà biết đọc, biết viết đôi khi đều được yêu cầu viết về vài chủ đề yêu thích. Nhưng một số người khác yêu thích công việc viết lách thì lại dành rất nhiều thời gian để viết về các chủ đề phong phú để thỏa mãn niềm đam mê lớn này của họ. Những người như vậy thường sẽ trở thành những cây bút điêu luyện, và nếu có khả năng viết dễ dàng và có đủ cơ sở vật chất để thành công trong lĩnh vực báo chí thì nhiều người trong số họ sẽ quyết định làm nghề báo.
Ở những nước như Anh hay Nhật, nơi mà có hàng trăm tờ báo và tạp chí, nghề báo là một nghề hấp dẫn. Nó là nguồn thu nhập lớn cho nhiều người. Mặt khác, ở Malaysia lại có quá ít báo cũng như tạp chí mà lại hầu như không thể hứa hẹn một viễn cảnh thành công. Tuy vậy, ngay cả ở Anh hay Nhật Bản, cũng có nhiều người đã thất bại trong lĩnh vực này. Để thành công trong ngành báo chí, người ta cần phải có rất nhiều những tố chất khác ngoài khả năng viết tốt. Một trong số những tố chất quan trọng
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nhất là khả năng đánh giá xem người đọc nói chung thích hay không thích cái gì. Nếu ai viết cho một tạp chí chính trị, thì người đó phải thông hiểu độc giả của tạp chí mong muốn nghe ngóng điều gì từ nó. Nếu ai viết cho một tạp chí phụ nữ, người ấy nên biết những thứ theo bản năng mà phụ nữ thường thích. Theo đó, Nhà báo nên thu thập thông tin từ các nguồn có thể cho bài báo của mình để xuất bản. Thậm chí anh ta có thể phải bóp méo hoặc bỏ qua một số thông tin và thực tế mà có thể độc giả không thích theo phán đoán của nhà báo ấy. Hơn nữa, nêu một số sự thật khó chịu nào đó phải được tiết lộ ra với độc giả, người viết phải vận dụng kỹ năng của mình dùng những từ ngữ để độc giả không cảm thấy bị xúc phạm. Tất cả những điều này yêu cầu ở người làm báo những tố chất trí tuệ tuyệt vời.
Bên cạnh đó, để thu thập thông tin, nhà báo phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người, gần cũng như xa. Do việc đi lại nhiều liên quan rất lớn đến thể chất nên nhà báo phải thật chú ý để giữ gìn sức khỏe. Anh ta cũng phải nuôi dưỡng những thói quen hành xử làm đẹp lòng mọi loại người. Anh ta cũng phải luôn sẵn sàng để làm việc trong môi trường không được vui vẻ lắm. Ví dụ như khi anh ta làm việc cho một tờ báo được ưa chuộng, anh ta có thể phải mạo hiểm tính mạng của mình để đến có mặt tại hiện trường hoặc cuộc chiến để có bài gửi đến toàn soạn. Tất cả những điều này liên quan đến sự hy sinh cá nhân lớn.
Cuối cùng, một nhà báo giỏi nên có hiểu biết tốt về quyền hiến định của công dân đất nước anh ta sống và chính sách của chính phủ ban hành. Anh ta cũng nên biết luật về phỉ báng và vu khống. Sự thiểu hiểu biết bất cứ điều gì trong số đó có thể khiến anh ta bị chỉ trích một cách không công bằng và những thông tin được tiết lộ có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho quốc gia. Vì thế, thành công trong nghề báo không phải là dễ và chỉ có số ít người có thể làm được.


New words
1. facility (n): khả năng học hoặc làm việc một cách dễ dàng
2. achieve (v): đạt được, giành được
3. journalism (n): nghề làm báo, viết báo
4 judge V ): xét đoán, phán đoán, đánh giá
5. instinctively (adv): theo bản năng, do bản năng
6. distort (n): bóp méo, xuyên tạc
7. sufficient (adj): đầy đủ
8. circumstance (n): hoàn cảnh, trường họp
9. constitutional (adj): thuộc hiến pháp, theo hiến pháp
10. libel (n): lời phỉ báng, tội phỉ báng
11. slander (n): sự vu khống, sự vu cáo
12. disclosure (n): sự vạch trần, sự phơi bày
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[bookmark: _bookmark32]54. BEAUTY IN NATURE



Bài mẫu

Beauty is hard to define but easy to recognise. In nature beauty may be discerned in all things and places, even in the most unexpected regions of the earth. There is beauty in the infinite variety of flowers, birds, animals and plants, many of which are vividly colourful.
There is beauty in mountains, valleys and hills, and in the skies. And beauty can be found in all the creations of God. Then hunter who scans the forests for his quarry is often fascinated by the beauty that he finds in objects, which conceal beautiful flowers from human sight, suddenly reveal their secrets to him when he stumbles over them. The fisherman who turns to the sea for his livelihood is fascinated by the beauty of the multitudinous creatures that swarm in the seas. Many of these creatures are found even on the shore. But the oceans often conceal the beauty that lies below their surface, and to catch a glimpse of the beauty of the world below the sea, hundreds of divers everywhere explore the bottoms of the oceans, even at the risk of losing their lives in the unknown regions of the world below.
Even the farmer and the traveller appreciate the beauty that is found in nature. The farmer finds

beauty in the variety of the plants that he grows. The traveller is impressed with the beauty of distant hills and mountains, and the beauty of meadering rivers in large valleys. He is also appreciative of the beauty of the night. As he travel in the moon-light, he looks at the landscape and is lost in admiration of it.
The beauty in nature is also appreciated by others. Almost every one delights to See the rushing streams and the numerous birds and animals that may be found in every part of the earth, for these are part of the ornaments of nature. Even the tiniest of creatures has a beauty of its own. In search of this beauty in nature, men in all parts of the world are travelling great distances and spending a great deal of money, even in some cases, even their life savings. It is this appreciation of natural beauty that impels men to visit distant lands which have a beauty of theừ own. Men have also visited the islands that are spread throughout the world in search of the natural beauty. Many have seen visited the cold deserts in the Arties as well as the hot deserts where few plants grow, in search of the beauty that may be found in these regions, despite the lack of vegetation and animals life. The deserts are indeed the home of many beautiful plants and animals which find sufficient refuge in these pans, and many of the birds too, here are remarkable for their beauty.
But the person who is most appreciative of natural beauty is the poet who finds music and beauty even in the movement of the clouds and winds. His deep appreciation of the beauty that he finds around him impels him to give utterance to it in the most expressive language, which is itself often of imperishable beauty.


Bài dịch
Cái đẹp khó có thể xác định nhưng lại dễ dàng được nhận ra. Xét trong thế giới tự nhiên, cái đẹp có thể được phân biệt rõ trong số mọi thứ và ở mọi nơi, ngay cả trong các khu vực không ai ngờ đến của trái đất. Có vẻ đẹp trong sự đa dạng vô tận của cỏ hoa, chim chóc, động vật và thực vật, trong đó có rất nhiều sinh vật sinh động đầy màu sắc.
Vẻ đẹp của núi đồi, thung lũng, và cả trên bầu trời, vẻ đẹp có thể được tìm thấy trong tất cả các sáng tạo của Chúa. Để sau đó, người thợ săn khi lướt rừng để tìm kiếm con mồi thường bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mà ông tìm thấy ở các sự vật xung quanh, trong đó che giấu bông hoa đẹp khỏi tầm nhìn của con người, bất ngờ tiềt lộ bí mật của mình với con người khi anh ta tình cờ băng qua chúng. Các ngư dân hướng về biển kiếm sống thì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vô số những sinh vật ở vùng biển. Khá nhiều trong số những sinh vật được tìm thấy cả ở trên bờ. Nhưng các đại dương thường che giấu vẻ đẹp nằm bên dưới bề mặt của chúng, và để được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới dưới lòng đại dương, hàng trăm thợ lặn từ khắp mọi nơi đã đi thám hiểm đáy đại dương, thậm chí khi họ gặp nguy hiểm đến tính mạng tại các vùng đất chưa được khám phá của thế giới ngầm bên dưới.
Ngay cả người nông dân và các du khách cũng đánh giá cao vẻ đẹp được tìm thấy trong tự nhiên. Người nông dân tìm thấy vẻ đẹp trong sự đa dạng của cây cối mà ông trồng. Các du khách thì bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của đồi núi xa xôi và của những con sông uốn lượn trong thung lũng lớn. Họ cũng đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên khi về đêm. Khi đi dạo dưới ánh trăng, họ nhìn ngắm cảnh quan và như bị đắm chìm trong cảnh sắc.
Vẻ đẹp trong tự nhiên cũng được đánh giá cao bởi những người khác nữa. Hâu như tất cả mọi người đểu thích ngắm nhìn các dòng suối ào ạt cùng với rất nhiều các loài chim và động vật có thể được tìm thấy trong mọi ngóc ngách trên trái đất vì đây chính là một phần trong số các đồ trang trí của tự nhiên. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Để tìm kiếm những vẻ đẹp như thế trong tự nhiên, loài người ở mọi nơi trên thế giới đang di chuyển trong những khoảng cách thật xa và chi tiêu rất nhiều tiền, thậm chí trong một số trường hợp, họ hi sinh cả cuộc sống của mình. Đó là sự đánh giá cao của vẻ đẹp tự nhiên mà thúc đẩy người đàn ông đến thăm vùng đất xa xôi có một vẻ đẹp của riêng mình.Những người đàn ông được thôi thúc đến thám hiểm những vùng đất xa xôi với vẻ đẹp riêng cũng chính là vì sự đánh giá cao này. Nhiều người đã đến thăm sa mạc lạnh ở Artics cũng như những sa mạc nóng nơi mà chẳng mấy loài cây sinh tồn để tìm kiếm vẻ đẹp có thể được tìm thấy trong các khu vực này, bất chấp việc thiếu đi các thảm thực vật và động vật. Quả thực như vậy, sa mạc là ngôi nhà của nhiều loài thực vật và động vật đẹp mà có đủ lớp bảo vệ khỏi những cái chảo lửa này, và nhiều loài chim cũng thế. Đây chính là nét đặc trưng cho vẻ đẹp của chúng.
Nhưng những người tán dương vẻ đẹp thiên nhiên nhất là những nhà thơ mà có thể cảm nhận
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thấy âm nhạc và vẻ đẹp ngay trong những chuyển động của những đám mây và những cơn gió. Cảm nhận sâu sắc ấy của họ về vẻ đẹp họ tìm thấy xung quanh mình khiến họ dành những lời lẽ biểu cảm nhất dùng trong miêu tả vẻ đẹp bất diệt cho nó.


New words
1. discern (v): nhận thức, thấy rõ
2. quarry (n): con mồi
3. conceal (v): giấu giếm, che đậy
4. reveal (v): bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ
5. stumble (v): vấp, trượt chân
6. multitudinous (adj): rất nhiều, vô số kể
7. glimpse (n): cái nhìn thoáng qua
8. meander (v): ngoằn ngoèo, quanh co, khúc khuỷu
9. ornament (n): đồ trang hoàng, đồ trang trí
10. impel (v): thúc ép, bắt buộc
11. refuge (n): nơi trốn tránh, nơi ẩn náu, nơi trú ẩn
12. remarkable (adj): đáng chú ý, đáng để ý


55. WHAT CONTRIBUTIONS CAN WRITERS MAKE TO ^ THE PROMTION OF GOODWILL AMONG THE PEOPLE OF A COUNTRY?
Bài mẫu
Since remote antiquity writers in every country have exerted a profound influence on the minds of the people. The writings or political philosophers, like Rousseau and Voltaire, have even caused revolutions and diverted the course of history. Such is the power of writers who express their ideas and views with lucidity and cogency.
Most writers who dwell upon the affairs of their countries are deeply conscious of their responsibility towards their countries and compatriots. This consciousness not only impels them to avoid issues which tend to divide the people but also to express their views on delicate issues in the most temperate language. Their main aim is to promote goodwill among the people of the country, and this they try to achieve in various ways.
In a country dominated by people of the same race and language, writers can promote goodwill among its people by clarifying political and economic issues which the people understand only vaguely. If the people are divided by ideological differences or by differences of economic status, writers can exercise theừ influence to remove the resentment and prejudices among the people. Even those who write on social problems can emphasise the issues that tend to unite the people. They can also suggest ways and means of removing the causes of resentment and frustration that exist among the people. As the written word is more effective than the spoken word, people tend to accept the views of writers more readily than those expressed verbally by various people.
But it is in countries in which people of various races reside that writers can make the greatest contribution to the promotion of goodwill among the people. In a country like Malaya, for example, writers can concentrate on the issues that tend to unite the people. They should not be too critical of the attitudes of one race to gratify the emotions of another race. If they do so, they will incite racial discord and even violence which may affect the whole country adversely. If short speeches Ị to a small group of people can cause riots and racial .conflicts in all parts of the country, writers can do greater harm, for the written word circulates more extensively for a longer period.
This power of the written word, however, could be used by writers for the benefit of the whole nation. By giving prominence to the social aspects of life that affect the people as human beings and as individuals of a particular race, writers can help in the development of a common outlook among the people. They could also help in making the people realise the benefits in peace and harmony. A study of
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the history of many countries reveals how the ways and habits of its people are influenced by the pen of distinguished writers. Even the leaders of the country are often guided by the opinions of noted writers.
Indeed, in times of great discontent in a country, writers advise the people to exercise patience and moderation in expressing their grievance. There are many examples of how writers in various countries have been able to remove feelings of hatred among the people. The newspaper, for example, which is the product of the combined effort of many writers, is able to exert a restraining influence on people who are easily provoked. This is the best example of what writers could do to promote goodwill among the people of a country.


Bài dịch
Từ thời cổ đại xa xưa, các nhà văn trên khắp các đất nước đã tạo được ảnh hưởng sâu sắc trong suy nghĩ của người dân. Các tác phẩm văn học hoặc triết học chính trị, như Rousseau và Voltaire, thậm chí còn gây ra những cuộc cách mạng và chuyển hướng tiến trình lịch sử. Đó là sức mạnh của những nhà văn có khả năng diễn đạt ý tưởng và quan điểm một cách rõ ràng, sáng suốt.
Hầu hết các nhà văn người mà chuyên viết về vấn đề mang tính quốc gia, đều ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đối với đất nước và đồng bào. Ý thức này không chỉ thúc đẩy họ trách xa các vấn đề nhạy cảm bằng ngôn ngữ ôn hòa nhất. Mục đích chính của họ là để khuyến khích thiện chí trong nhân dân một nước và họ cố gắng đạt được mục đích ấy bằng nhiều cách khác nhau.
Ở một đất nước mà được thống trị bởi những con người cùng chủng tộc và ngôn ngữ, nhà văn có thể phát triển thiện chí trong dân chúng bằng cách làm rõ các vấn đề chính trị và kinh tế mà người tả chỉ hiểu một cách mơ hồ. Nếu người dân bị chia rẽ do sự khác biệt về ý thức hệ hoặc khác biệt về tình trạng kinh tế thì nhà văn có thể dùng ảnh hưởng ngôn từ để loại bỏ sự oán giận và định kiến giữa người với người. Ngay cả với những người chuyên viết về các vấn đề xã hội cũng có thể nhấn mạnh những vấn đề mà có xu hướng gắn kết kết nhân dân. Họ cũng có thể đưa ra gợi ý về cách thức và phương tiện loại bỏ những nguyên nhân của sự oán giận hay bực bội tồn đọng trong nhân dân. Do ngôn ngữ viết có ảnh hưởng tốt hơn ngôn ngữ nói nên người ta thường dễ dàng chấp nhận quan điểm của người hơn khi nghe người khác diễn tả bằng lời.
Nhưng đó là ở những quốc gia đa chủng tộc mà các nhà văn có thể tạo ra sự đóng góp lớn nhất trong việc thúc đẩy thiện chí trong nhân dân. Còn với một đất nước như Mã Lai, ví dụ, nhà văn có thể tập trung vào các vấn đề mà có xu hướng gắn kết người dân lại. Họ không nên phê phán thái độ của một dân tộc để thỏa mãn cảm xúc của một dân tộc khác. Nếu làm như vậy, họ sẽ kích động mối bất hòa về chủng tộc và thậm chí dẫn đến bạo lực gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội quốc gia đó. Nếu một bài phát biểu ngắn với một nhóm nhỏ những người có thể gây ra những cuộc bạo loạn và xung đột sắc tộc trên cả nước thì các cây bút có thể tạo ra nhiều tác hại hơn thế vì ngôn ngữ viết lưu thông rộng rãi hơn trong những khoảng thời gian dài hơn.
Thế nhưng, các nhà văn có thể sử dụng năng lực này của chữ viết vì lợi ích của cả dân tộc. Bằng việc đưa ra các khía cạnh xã hội của cuộc sống có ảnh hưởng đến con người như một tổng thể hay như những cá nhân của một dân tộc nhất định, nhà văn có thể tác động đến việc phát huy quan điểm chung trong nhân dân. Họ cũng có thể khiến người dân nhận ra những lợi ích của hòa bình. Một nghiên cứu về lịch sử của nhiều nước đã cho thấy cách thức mà thói quen của người dân bị ảnh hưởng bởi ngòi bút của các nhà văn xuất sắc. Ngay cả các nhà lãnh đạo của đất nước cũng thường chịu ảnh hưởng bởi ý kiến của những nhà văn này..
Thật vậy, trong những khoảng thời gian tồn tại sự bất mãn lớn trong một quốc gia, các nhà văn là những người khuyên nhủ người dân kiên nhẫn trong việc khiếu nại. Có rất nhiều ví dụ về việc nhà văn ở các nước khác nhau đã có thể loại bỏ cảm giác hận thù trong nhân dân. Cùng lấy báo chí làm ví dụ, đó là kết tinh của nỗ lực từ nhiều nhà văn. Nó khả năng kiềm chế những người dễ bị khiêu khích. Đây là ví dụ tiêu biểu nhất về những gì nhà văn có thể làm gì để thúc đẩy thiện chí trong nhân dân của một quốc gia.
New words
1. antiquity (n): thời xưa
2. divert (v): làm đổi hướng
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3. lucidity (n): sự rõ ràng, minh bạch
4. cogency (v): sự vững chắc, sức thuyết phục
5. dwell upon (v): chuyên chú vào
6. conscious (adj): có ý thức, biết rõ
7. compatriot (n): đồng bào
8. delicate (adj): tinh vi, tinh tế, tế nhị
9. dominate (v): chiếm ưu thế, chi phối, thống trị
10. clarify (v): làm cho dễ hiểu
11. vaguely (adv): mơ hồ, ngờ ngợ
12. ideological (adj): thuộc hệ tư tưởng
13. prejudice (n): sự thành kiến, định kiến, thiên kiến
14. frustration (n): tâm trạng thất vọng, vỡ mộng
15. verbally (adv): bằng lời nói
16. adversely (adv): bất lợi
17. circulate (v): lưu truyền, truyền bá
18. discontent (n): sự bất mãn, sự bất bình
19. grievance (n): lời phàn nàn, lời kêu ca, lời than phiền, nỗi bất bình


56 WHICH LANGUAGE DO YOU THINK HAS MADE THE GREATEST CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF BETTER UNDERSTANDING AMONG THE PEOPLES OF THE WORLD?
Bài mẫu
The human race is divided by a multiplicity of languages, many of which have come to play an important part in the affairs of the world.
A little reflection reveals that the importance of a language is associated mainly with the ideas and knowledge it contains. The more ideas a language can convey to the peoples of the world, the more it will be used by people everywhere. Thus, the language that is used most extensively is the language that makes the greatest contribution to human progress and mutual understanding between peoples.
It cannot be denied that today the most widely used language is the English language. There are few countries in which this language is not understood or used. Even the countries which preached hatred for everything English, including the English language, during their struggle for independence from British rule such as India, found it difficult to dispense with this language after they became independent. Therefore, they not only continued to use English in all spheres of public activity but also began to encourage the use and study of the English language as means of achieving national progress and unity. These efforts on the part of the various countries of the world convey an idea of the importance of the English language.
It would be instructive, however, to consider the reason for the extensive use of the English language. One of the reasons is that several countries in the world have been occupied mainly by immigrants from England such as the United States of America, Australia and New Zealand. It is, therefore, not surprising that the people of such countries have continued to use the English language, though they have severed their political connections with their mother country and acquired independent status, for one cannot discard one‟s language easily. Another reason is that, in the course or history, a large number of countries throughout the world came directly under British rule, where English was made the main language for administrative, commercial and all other purposes.
As the leading colonial power in the world, England has indeed exerted a profound influence on the affairs of the world, though her colonial possessions are rapidly becoming independent one after the other. Concomitantly, the English language has come to play a leading role in international communication, too. Thus, many people whose native language is not English have studied English and become more conversation with English than with their own languages. This is especially true with the leaders of the people to whom English is a foreign language. As a result, the English language is used by
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them not only in the administration of their countries but also in all their institutions of higher learning.
The most important reason for the pre-eminence of the English language, however, is that it is the source of all knowledge. The Industrial Revolution that began in England and spread to other countries revealed the English genius for invention. Even the political and social institutions of England, which were affected tremendously by the Industrial Revolution, have evoked the admiration of all countries. The knowledge, ideas, experiences and profound thoughts of the English people have made a deep impression on the minds of the people of other countries. Innumerable books have been written in the English language on all branches of study, and such is the thirst of English scholars for knowledge and their desire to communicate it, that they have even translated books of great value from other language to English for the benefit of all. Writers of other nationalities too have written a great number of books in English and made a substantial contribution to the enrichment of the English language. As a result of all these efforts, the English language has become the main avenue to the greatest storehouse or information. Therefore, people everywhere have developed a special respect for the language and they continue to learn it with avidity.
As the English language is used so extensively it is mainly in this language that the peoples of the world communicate with and understand one another. No other language has such a wide appeal or popularity. I am, therefore, of the opinion that it is the English language that has made the greatest contribution to the promotion of the better understanding among the peoples of the world.


[bookmark: _bookmark33]Bài dịch
Loài người được phân chia bởi một hệ thống đa dạng các ngôn ngữ và nhiều ngôn ngữ trong số đó đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề tầm cỡ thế giới.
Một phản ánh nhỏ cho thấy tầm quan trọng của một ngôn ngữ có liên quan chủ yếu với những ý tưởng và kiến thức bao hàm trong ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ nào càng có khả năng diễn đạt cao thì ngôn ngữ đó càng được sử dụng rộng rãi. Như vây, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất là ngôn ngữ có đóng góp lớn nhất cho sự tiến bộ của con người cũng như hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.
Ngày nay, không ai có thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng phô biến nhất. Có rất ít quốc gia mà ngôn ngữ này không được hiểu hoặc sử dụng. Ngay cả các nước mà rao giảng lòng hận thù về tất cả mọi thứ có dính líu đến nước Anh, bao gồm cả ngôn ngữ Anh, trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi ách thống trị của Anh như Ấn Độ, họ đã gặp khó khăn khi cố gắng tách rời với ngôn ngữ này sau khi giành được độc lập. Do đó, họ không chỉ tiếp tục sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực hoạt động công cộng mà còn bắt đầu khuyến khích việc sử dụng và nghiên cứu về ngôn ngữ Anh làm phương tiện để đạt được tiến bộ và đoàn kết dân tộc. Những nỗ lực như thế này của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới chuyển tải ý nghĩa về tầm quan trọng của ngôn ngữ Anh.
Thế là tiếng Anh mang tính chất của một môn học để giảng dạy, tuy nhiên, cần cân nhắc lý do cho việc sử dụng rộng rãi của ngôn ngữ này. Một trong những lý do là một số quốc gia trên thế giới đã bị chiếm đóng bởi chủ yếu người nhập cư từ nước Anh như Hoa Kỳ, Úc và New Zealand. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi người dân những nước này tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, mặc dù họ đã cắt đứt liên quan về chính trị của họ với chính quốc và giành được đôc lập, bởi vì một đất nước thật không dễ gì loại bỏ một ngôn ngữ. Một lý do khác là, trong lịch sử, rất nhiều nước trên khắp thế giới đã trực tiếp bị cai trị bởi nước Anh, nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong hành chính, thương mại và tất cả các mục đích khác.
Được biết đến như một nước thực dân có tiềm lực nhất, Anh đã thực sự tạo được một ảnh hưởng sâu sắc đến các vấn đề của thế giới mặc dù các nước thuộc địa của nó, từng nước một nhanh chóng giành lại độc lập không lâu sau đó. Ngoài ra, tiếng Anh cũng đóng vai trò hàng đầu trong giao tiếp quốc tế. Vì thế, nhiều người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh nhưng đã học tiếng Anh và dần giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn cả tiếng mẹ đẻ của họ. Điều này đặc biệt đúng với các nhà lãnh đạo của những nước mà tiếng Anh được coi như một ngôn ngữ nước ngoài. Kết quả là, họ sử dụng tiếng Anh không chỉ trong chính quyền của quốc gia họ mà còn trong tất cả các cơ quan cấp cao hơn.
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất cho sự nổi trội của tiếng Anh là vì nó là nguồn gốc của tất cả kiến thức. Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh và lan sang các nước khác hé lộ về các thiên tài sáng chế ở Anh. Ngay cả những thể chế chính trị và xã hội của nước Anh mà đã bị ảnh hưởng mạnh bởi
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cuộc cách mạng công nghiệp, cũng khơi dậy sự ngưỡng mộ của tất cả các nước. Kiến thức, ý tưởng, kinh nghiêm và suy nghĩ sâu sắc của người Anh đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc trong suy nghĩ của người dân các nước khác. Vô số sách về đủ mọi lĩnh vực được viết bằng tiếng Anh. Điều này thể hiện cơn khát kiến thức của các học giả Anh biết và mong muốn truyền đạt nó của họ. Họ thậm chí còn dịch những cuốn sách có giá trị lớn từ ngôn ngữ khác tiếng Anh vì lợi ích chung. Cũng có nhiều cây viết ở những quốc gia khác tạo ra một số lượng lớn các cuốn sách bằng tiếng Anh và có đóng góp đáng kể cho việc làm giàu ngôn ngữ Anh. Vì thế, tiếng Anh đã trở thành con đường chính để đưa đến kho thông tin lớn nhất. Do đó, con người ở khắp nơi đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho ngôn ngữ này và liên tục khao khát tìm hiểu nó.
Vì tiếng Anh được sử dụng rất rộng rãi nên nó đã trở thành chính ngôn ngữ này để các dân tộc trên thế giới giao tiếp và tìm hiểu lẫn nhau. Không có ngôn ngữ nào khác có được sự phổ biến và sức hút như thế. Vì vậy, bản thân tôi cho rằng tiếng Anh là ngôn ngữ có những đóng góp lớn nhất vào việc thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa các dân tộc trên thế giới.


New words
1. multiplicity (n): vô số
2. mutual (adj): qua lại, lẫn nhau
3. preach (v): chủ trương, thuyết giáo
4. immigrant (n) : người nhập cư
5. connexion (n) : mối quan hệ
6. discard (v) : vứt bỏ, thải hồi
7. administrative (adj) : (thuộc) hành chính
8. commercial (adj) : (thuộc) thương mại
9. concomitantly (adv) : đi đôi với, đồng thời
10. pre-eminence (n) : ưu việt hơn hẳn
11. evoke (v): gợi lên
12. innumerable (adj) : vô số
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57 LIBERTY



Bài mẫu

Since his appearance on the earth, man has instinctively longed for liberty, an ideal which has inspired revolts and revolutions throughout the long history of the human race.
The yearning for liberty or freedom is not restricted to man alone. Even animals, birds and all living creatures love the freedom that God has given to them. Like men, these creatures will never submit to captivity without resistance. Neither will they cease to make tenacious efforts to escape, once they are captured.
In the early days of their existence, men were free to pursue their own affairs, within the limits of their own ability. They moved from place to place in small isolated groups and families, in search of food, which consisted of edible plants, fruits and the flesh of animals. The pursuit of the means of survival was their only occupation, and the things that restricted their freedom of movement, to some extent, were their own fears of the unknown and natural barriers such as mountains, dense forests, and rivers. These were no restraints imposed upon them by human institution and they enjoyed their liberty.
Gradually, men learned to live in communities and various institutions were established, which soon curtailed their liberty to a great extent. Rules were made for the cohesions of each community and obedience to those rules was secured by the threat of punishment. This element of compulsion imposed upon the conduct of the individuals in the community restricted the liberty of the people; but the greater security that men enjoyed in community life provided the incentive to partial sacrifices.
Soon, however, conflicts developed among the various communities. The stronger one conquered the weaker one and in the contest for power and domination, hundreds of people lost their liberty completely. The enslavement and suppression of one group of people by another provided the stimulus for numerous revolts and revolutions for liberty which have not ceased till this day. Even in the

same community. Sometimes, there were divisions. The rulers, who came to be known as kings, with the development of the communities into countries, were at variance with their subjects. To maintain their status and to assert their authority, kings developed their own theories of kingship, and many of them ruled in the most despotic manner. Defiance of the king's authority was punished by death and imprisonment. What constituted defiance was decided arbitrarily by the king or his ministers, and thousands or people were deprived of their liberty.
Eventually, however, despotism aroused the fury of political thinkers and writers in many countries. A crusade then began against oppression and despotism, and the cry for liberty was heard everywhere. Revolutions erupted; despotic rulers were overthrown, and new rulers were compelled to rule with the consent of the people. The French Revolution of the eighteenth century is the best example of the extremity to which people were prepared to go to retain or regain their liberty, which is claimed to be the birth-right of every man.
But liberty does not mean licence. In other words, men's liberty of action should not be excessive. The French Revolution is, unfortunately, also the best example of how men may lose their sense of proportion and justice, in their attempts to assert their liberty. In that revolution hundreds of innocent men, women, and children lost their lives at the hands of those who took full advantage of the anarchy that then prevailed in France, to assert their liberty of action. Such actions are indeed licentious.
Thus, it may be argued that liberty will remain the battle-cry of ail the people, but those who have it should not use it to hurt or offend others or to deprive others of their liberty.
Bài dịch
Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, theo bản năng con người đã khao khát tự do. Đó chính là lý tưởng mà dẫn đến các cuộc nổi dậy và cách mạng trong suốt lịch sử lâu dài của nhân loại.
Không chỉ con người mới có khao khát về quyền tự do, ngay cả động vật, chim và tất cả các sinh vật sống đều yêu sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho chúng. Cũng giống như con người, những sinh vật này sẽ không bao giờ chịu cảnh giam cầm mà không phản kháng. Chúng cũng sẽ không ngừng nỗ lực kiên trì để trốn chạy một khi bị bắt giữ.
Trong những ngày đầu tồn tại, con người tự do theo đuổi chuyện riêng trong khả năng của mình. Họ di chuyển theo nhóm nhỏ hoặc gia đình từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm thức ăn, bao gồm các loài cây ăn được, hoa quả và thịt động vật. Kiếm sống là công việc duy nhất của họ. Trong một chừng mực nào đó, những thứ hạn chế sự tự do trong di chuyển là những lo ngại của chính họ về những rào cản tự nhiên mơ hồ như núi non, rừng rậm và sông ngòi. Họ không bị hạn chế bởi các tổ chức con người và được hưởng quyển tự do của họ.
Dần dần, con người học cách sống theo cộng đồng. Các tổ chức khác nhau đã được thành lập sớm giảm bớt quyền tự do của họ đến một mức độ đáng kể. Quy tắc đã được đề ra cho các cộng đồng và sự tuân thủ những quy tắc này được bảo đảm bằng các mối đe dọa của sự trừng phạt. Sự cưỡng chế này áp đặt lên các hành vi của tất cả cá nhân trong cộng đồng đã hạn chế sự tự do của người dân, nhưng an ninh tốt hơn cho con người đời sống cộng đồng cung cấp động lực để họ hy sinh một phần tự do.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, xung đột bộc phát giữa các cộng đồng khác nhau. Kẻ mạnh chiến thắng kẻ yếu và trong các cuộc đấu vì quyền lực và sự thống trị, hàng trăm người bị mất tự do hoàn toàn. Bị nô lệ và chịu đàn áp bởi một nhóm người của cộng đồng khác kích thích nhiều cuộc nổi dậy và cách mạng cho tự do không ngừng cho đến ngày nay. Thậm chí trong cùng một cộng đồng đôi khi cũng có những chia rẽ. Các nhà lãnh đạo, trở thành vua sau khi cộng đồng của anh ta phát triển thành một đất nước, luôn phản đối đối thủ của họ. Để duy trì vị trí và khẳng định quyền lực của mình, các vị vua đã tạo ra thuyết vương vị riêng, nhiều người trong số họ đã cai trị một cách độc tài nhất có thể. Thách thức quyền lực của nhà vua bị trừng phạt bằng cái chết hoặc bỏ tù. Và sự thách thức đó là như thế nào là tùy do quyết định của các vua chúa hoặc các vị tướng của ông, như thế, hàng ngàn người đã bị tước mất tư do.
Tuy nhiên, chế độ chuyên quyền rồi cũng làm dẩy lên sự giận dữ của các nhà tư tưởng chính trị và các nhà văn ở nhiều nước. Một chiến dịch sau đó bùng nổ chống lại áp bức và chế độ chuyên quyền, khao khát tự do đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cuộc cách mạng nổ ra, các nhà lãnh đạo độc tài bị lật đổ, sau đó nhà lãnh đạo mới bắt buộc phải cai trị với sự đồng ý của người dân. Cách mạng Pháp thế kỷ XVIII là ví dụ nổi bật nhất của cao trào mà con người sẵn sàng đấu tranh giữ lại, giành lấy sự tự do, thứ
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quyền hạn bẩm sinh của họ.
Nhưng sự tự do không có nghĩa là giấy phép. Nói cách khác, quyền tự do không nên thể hiện thái quá qua các hành động. Thật không may là Cách mạng Pháp cũng là ví dụ điển hình nhất về việc con người có thể đánh mất cảm giác của họ về mức độ và sự công bằng khi họ thể hiện nỗ lực khẳng định quyền tự do. Trong cuộc cách mạng đó, hàng trăm người vô tội, phụ nữ và trẻ em thiệt mạng dưới bàn tay của những kẻ lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Pháp, để khẳng định quyền tự do hành động của họ. Hành động như vậy thực sự rất thái quá.
Do đó, nó có thể lập luận rằng tự do vẫn sẽ luôn là khao khát của tất cả mọi người, nhưng những người tự do không nên sử dụng nó làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác hay là tước đoạt tự do của người khác.
New words
1. liberty (n): sự tự do, quyền tự do
2. revolt (n): cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa, cuộc nổi loạn
3. submit (v): chịu phục tùng, quy phục, ngừng phản kháng
4. tenacious (adj): kiên trì, ngoan cường, ngoan cố
5. isolated (adj): biệt lập, cô đơn
6. restraint (n): sự kiềm chế, sự gò bó, sự ràng buộc
7. curtail (v): tước đi, lấy đi
8. cohesion (n): sự dính liền, sự cố kết
9. compulsion (n): sự ép buộc, sự cưỡng bức
10. conquer (v): chinh phục, chế ngự
11. enslavement (n): sự nô dịch hoá, tình trạng bị nô dịch
12. suppression (n): sự đàn áp hoặc bị đàn áp
13. stimulus (n): sự kích thích, tác nhân kích thích
14. status (n): địa vị, thân phận, thân thế
15. despotic (adj): chuyên chế, chuyên quyền, bạo ngược
16. defiance (n): sự công khai kháng cự hoặc không tuân theo
17. constitute (v): cấu thành, tạo thành
18. arbitrarily (adv): chuyên quyển, độc đoán
19. arouse (v): đánh thức, khuấy động, gợi
20. crusade (n): chiến dịch; cuộc vận động lớn
21. claim (v): khẳng định, quả quyết
22. excessive (adj): quá thể, quá đáng
23. anarchy (n): tình trạng vô chính phủ, tình trạng hỗn loạn


58 DISCUSS THE ROLE OF THE POLICE FORCE IN SOCIETY
Bài mẫu
The police force plays a vital role in the maintenance of law and order in society. It is a source of moral strength, confidence and happiness to all individuals who seek to live a good life in society.
The ideal of a police force has been conceived centuries ago, when lawyers acts were committed everywhere; but it was only in the nineteenth century that effectual steps were taken to build up a strong police force in almost every country. Life, before the introduction of the police force, was indeed insecure. Violent acts such as murder were committed with impunity by cruel and reckless men. Even those who were weak and feared revenge by stronger men nevertheless found it safe sometimes to commit lesser crimes such as theft and robbery. Without the restraining influence of a powerful organization such as the police force, the passions of men were aroused easily, and lawlessness prevailed everywhere. Individuals grouped themselves together and terrorized whole villages and towns, and there were wars between rival groups. This state of affairs caused great sorrow and acute anxiety to whole communities and everyone lived in constant fear, uncertain even about his immediate future.
The establishment of the police force, however, has changed the state of affairs in society. The police
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force has enabled the law courts, which have existed since ancient times, in certain countries even before the introduction of the police force, to function more efficiently. Criminals are apprehended and punished, with the help of the police force, to deter others from committing acts injurious to innocent citizens. Most people, therefore, have learned to control theữ criminal tendencies. The alertness of the police force in the detection of crimes has not only discouraged most people from breaking the laws of society but also compelled them to exercise restrain and self-discipline. Consequently, society as a whole is more peaceful than what it was before the establishment of the police force.
As the aim of the police force is to promote the welfare of society, it is constantly engaged in creating the conditions in which people can live and pursue their own affairs without interference from thoughtless individuals. The rights of every member in society are protected by the courts through the agency of the police force, which is therefore a source of inspiration and hope to all law-abiding citizens. Any interference with the rights of one citizen by another is frowned upon by the police force.
In their efforts to promote the welfare of society the police force extends its activities even to the remotest regions of the country. If a man is lost in a dense forest or at sea by his own fault or otherwise, members of the force do their utmost to find and bring him back to his family, however unpleasant the effort may prove. Seldom do they give up their search if they are certain that the man still survives. Dedicated to the service of society, they are prepared to work under any conditions to protect a person, sometimes even at the risk of losing their own lives.
The knowledge of the activities in which the police force is engaged has increased the confidence and moral strength of people in society. Even the cripple and invalid are given every protection. Thus, people today can live in greater security and happiness than they could before. Society, therefore, owes a great debt of gratitude to the police force.


Bài dịch
Lực lượng cảnh sát đóng vai trò thiết yếu với việc duy trì luật pháp và trật tự trong xã hội. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần, sự tự tin và hạnh phúc cho tất cả những người tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội.
Lý tưởng của lực lượng cảnh sát đã được hình thành từ hàng thế kỷ trước, khi hành động của các luật sư đã được cam kết ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ đến thế kỷ thứ mười chín mới có những bước đi có hiệu lực gây dựng lực lượng cảnh sát mạnh mẽ không hề an toàn. Các vụ bạo hành như giết người đảm bảo không bị trừng phạt bởi những người độc ác và bất cẩn. Ngay cả những người yếu đuối và sợ trả thù bởi những kẻ mạnh vẫn thấy an toàn khi phạm tội nhẹ hơn như trộm cắp hay cướp tài sản. Nếu không có sự kiềm chế của một tổ chức mạnh mẽ như lực lượng cảnh sát, bản năng của con người bị dẩy lên dễ dàng, và sự vô luật pháp chiếm đóng khắp mọi nơi. Các cá nhân đã tự tập hợp lẫn nhau và khủng bố toàn bộ làng và thị trấn. Đã có những cuộc chiến tranh giữa các nhóm đối đầu. Tình trạng này gây ra đau khổ và lo lắng cho toàn bộ cộng đồng và tất cả mọi người sống trong sự sợ hãi, không chắc chắn, ngay cả về tương lai trước mắt của mình.
Thế nhưng việc thành lập lực lượng cảnh sát đã thay đổi được hiện trạng của nhiều vấn đề trong xã hội. Lực lượng cảnh sát đã cho phép các tòa án pháp luật đã tồn tại từ thời xa xưa ở một số nước để điều hành xã hội hiệu quả hơn hoạt động trở lại. Với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát, tội phạm bị bắt và bị trừng phạt để ngăn chặn những người khác có hành vi gây tổn hại cho công dân vô tội. Do đó, hầu hết mọi người đã học được cách kiểm soát khuynh hướng tội lỗi của họ. Báo động của lực lượng cảnh sát trong việc phát hiện tội phạm đã không chỉ hạn chế người ta phạm luật còn buộc họ luyện tập để tự kiềm chế và tự kỷ luật. Vì vậy, xã hội nói chung là an bình hơn trước khi thành lập lực lượng cảnh sát.
Vì mục tiêu của lực lượng cảnh sát là để thúc đẩy phúc lợi của xã hội nên nó liên tục tham gia vào việc tạo điêu kiện cho mọi người có thể sổng và theo đuổi công việc của mình mà không bị can thiệp bởi các cá nhân thiếu suy nghĩ. Quyền lợi của công dân trong xã hội là được bảo vệ bởi các tòa án thông qua các cơ quan của lực lượng cảnh sát, nơi mà các công dân chấp hành luật pháp đặt niềm tin. Bất kỳ sự can thiệp quyền của một công dân nào bởi một công dân khác đều không được lực lượng cảnh sát chấp nhận.
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Trong khi nỗ lực thúc đẩy phúc lợi của	xã  hội,  lực  lượng
cảnh sát thậm chí còn mở rộng hoạt động đến	các vùng xa xôi của
đất nước. Nếu có một ai bị lạc trong rừng rậm	hay trên biển mặc
cho là lỗi của người đó hay không, các thành	viên của lực lượng
cảnh sát cũng sẽ làm hết sức mình để tìm và	đưa  người  đó  trở
lại với gia đình mặc dù không dễ chịu gì. Hiếm	khi nào họ bỏ cuộc
tìm khi mà họ biết chắc rằng người kia vẫn còn	sống sót. Để cống
hiến cho các dịch vụ của xã hội, họ luôn sẵn	sàng làm việc trong
bất kỳ điều kiện để bảo vệ một người, kể cả khi	gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Các  thông  tin  về  các  hoạt  động  lực	lượng	công	an
tham gia đã góp phần tăng thêm sự tự tin và sức	mạnh tinh thần của
người dân trong xã hội. Kể cả những người tàn	tật hoặc thiếu khả
năng tự chăm sóc cũng được bảo vệ về mọi mặt.	Như vậy, con người
ngày nay có thể sống an toàn hơn và hạnh phúc	hơn trước đây. Do
đó xã hội luôn mang món nợ lớn với toàn bộ lực	lượng cảnh sát.


New words
1. vital (adj): sống còn, quan trọng
2. seek (v): mưu cầu, theo đuổi
3. conceive (v): hình thành ý nghĩ, trong đầu có ý tưởng
4. commit (v): phạm lỗi
5. impunity (n): sự không bị trừng phạt
6. rival (adj): đối địch, cạnh tranh
7. ancient (adj): xưa, cổ
8. apprehend (v): bắt, tóm, nắm, lấy
9. deter (v): ngăn cản, ngăn chặn, làm nản lòng
10. alertness (n): sự tỉnh táo, sự cảnh giác
11. discourage (v): làm nản lòng, làm chán nản
12. compel (v); bắt buộc, thúc ép
13. consequently (adv): do đó, vì vậy, bởi vậy, cho nên
14. interference (n): sự can thiệp, sự xen vào
15. law-abiding: trung thành với pháp luật, tuân theo luật pháp
16. frown (v): không bằng lòng, phản đối
17. prove (v): tỏ ra, chứng tỏ, chứng minh
18. dedicated (adj): tận tụy, tận tâm
19. gratitude (n): lòng biết ơn, sự nhớ ơn


59 DISCUSS THE VIEW THAT TOLERANCE IS ESSENTIAL FOR PEACE AND HARMONY IN ANY COMMUNITY OR COUNTRY
Bài mẫu
The progress of any community or country depends largely on the conduct of the people who reside in it. Discontent, jealousies, prejudices, and intolerance among a few of the people can cause great damage to the whole community or country.
Gregarious by nature, men hate to live in isolation. The urge for association, therefore, enables men to tolerate the views and habits of others, to great extent. Most men have come to realise that the cohesion of society cannot be secured without the exercise of tolerance on the part of its members.
A community or country is composed of various types of people, whose psychological social an temperamental attitudes and needs are not the same. In a great number of cases, there are fundamental differences even in race, language and religion among the people. This is the result of the economic and
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social necessities of the modem age, which have compelled people to leave their original homes and live among people of foreign descent. These diversities in a community or country necessitate the maintenance of a tolerant attitude on the part of the people towards one another. They have to respect the cultural and social habits and beliefs of one another and refrain themselves from doing, or saying things which might offend the susceptibilities of some people. The racial and religious clashes that have occurred in various parts of the world indicate the damage that the expression of hatred and prejudice can cause in a country. Even differences in the colour of the skin can cause trouble and violence in a community, and when passions are aroused, men lose their reason and sense of proportion and indulge in the most barbaric acts. Innocent lives become the victims of insensate cruelty.
That tolerance is essential for peace and harmony in a country could be illustrated by reference to the people in Malaysia, a country in which people of various races reside. Despite cultural, racial and religious differences among themselves, the people here have lived for generations in peace and harmony. They have also helped one another in various ways at various times. It must be admitted, however, there have been a few incidents from time to time caused by communal differences in certain localities, yet they can hardly be attributed to the general uprising of the races against one another. In fact, the goodwill that prevails among the different races of people here has contributed to the development of a new nation, which has become the envy of many countries. The racial unity among the people is the main factor that has contributed to the progress of the country in all spheres of activity.
Another country that deserves mention is the United States of America. The people of this country too are made up of a diversity of races and cultures. Yet, by tolerance, co-operation and goodwill among the people as a whole, it has become the richest country in the world. All this proves what could be achieved by the people of a community or country who exercise tolerance among themselves.
Bài dịch
Sự tiến bộ của bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào đều phụ thuộc phần lớn vào cách tiến hành của người dân cư trú trong nó. Sự bất mãn, đố kỵ, định kiến và không khoan dung của một số ít những người có thể gây ra thiệt hại lớn cho cả cộng đồng hay quốc gia.
Đã sống bầy đàn theo bản năng tự nhiên, con người ghét phải sống trong sự cô lặp. Do đó, mong muốn sự gắn kết giúp con người ta có thể chịu đựng được cách nhìn và thói quen của người khác ở một mức độ đáng kể. Hầu hết mọi người đều nhận ra rằng sự gắn kết xã hội không thể được bảo đảm mà không cần luyện tập lòng khoan dung đối với một bộ phận các cá thể.
Một cộng đồng hay quốc gia bao giờ cũng bao gồm nhiều loại người với các tâm lý xã hội, thái độ, tính khí và nhu cầu không ai giống ai cả. Trong nhiều trường hợp, tồn tại cả những khác biệt cơ bản về chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo trong nhân dân. Đây là do nhu cầu kinh tế và xã hội của thời hiện đại, đã khiến người dân phải rời quê hương và sống giữa những người xa lạ ở nước ngoài. Những sự đa dạng trong một cộng đồng hay quốc gia đòi hỏi phải duy trì thái độ khoan dung giữa các bộ phận với nhau. Họ phải tôn trọng các thói quen văn hóa – xã hội và niềm tin của người khác và tránh việc làm, hoặc nói những điều mà có thể xúc phạm đến một số vấn đề nhạy cảm đối với một số người khác. Các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy những thiệt hại mà sự biểu hiện của lòng căm thù và thành kiến có thể gây ra rắc tối và bạo lực trong một cộng đồng, và khi sự cuồng loạn bị đánh thức, người ta cũng đánh mất luôn lý trí và sự cân nhắc và đắm chìm trong các hành động dã man nhất. Và cuộc sống vô tội lại trở thành nạn nhân của sự tàn ác.
Sự thật rằng khoan dung là điều cần thiết cho hòa bình và sự hài hòa của một nước có thể được minh họa khi xét đến người dân Malaysia, một quốc gia tập hợp người của nhiều chủng tộc khác nhau cư trú. Mặc dù khác biệt văn hóa, chủng tộc và tôn giáo nhưng người dân ở đây đã sống hàng thế hệ trong hòa bình. Các chủng tộc người trong đó cũng giúp đỡ nhau bằng nhiều cách tại nhiều thời điểm. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cũng phải thừa nhận sự tồn tại một vài sự cố gây ra bởi sự khác biệt xã trong cộng đồng tại vài địa phương nhất định, nhưng chúng hiếm khi góp phần dẫn đến các cuộc nổi dậy chống phá nhau giữa các chủng tộc. Trên thực tế, thiện chí giữa các dân tộc ở đây còn đóng góp cho sự phát triển của một quốc gia mới, là niềm ghen tỵ của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sự thống nhất về chủng tộc trong nhân dân là yếu tố chính đã góp phần vào sự tiến bộ của đất nước trong mọi lĩnh vực hoạt động.
Một quốc gia rất đáng để đề cập đến là Hoa Kỳ. Người dân của đất nước này cũng được cấu thành
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từ đa dạng nhiều chủng tộc và văn hóa. Tuy nhiên, bằng cách khoan dung, hợp tác và thiện chí khiến nhân dân như một toàn thể, nó đã trở thành quốc gia giàu nhất thế giới. Tất cả những điều này chứng minh những gì người của một cộng đồng hay quốc gia có thể đạt được khi họ khoan dung, nhượng bộ lẫn nhau.
New words
1. tolerance (n): sự khoan dung, lòng khoan dung, sự tha thứ
2. conduct (n): hạnh kiểm, tư cách đạo đức
3. reside (v): có nhà của mình ở một nơi nhất định, cư trú
4. prejudice (n): định kiến, thành kiến
5. gregarious (adj): sống thành tập thể
6. psychological (adj): thuộc tâm lý
7. temperamental (adj): thất thường, hay thay đổi không bình tĩnh
8. diversity (n): tính đa dạng
9. necessitate (v): đòi hỏi cần phải có
10. refrain (v): kiềm chế làm việc gì, cố nhịn, cố nín
11. susceptibility (n): tính nhạy cảm, dễ xúc cảm, tự ái
12. clash (n): sự xung đột, sự va chạm
13. hatred (n): lòng căm thù, căm hờn, căm ghét
14. proportion (n): sự cân xứng, sự cân đối
15. indulge (v): ham mê, theo đuổi
16. barbaric (adj): dã man, man rợ
17. insensate (adi): không cảm xúc, nhẫn tâm, điên rồ
18. despite (prep): bất chấp, mặc dù
19. communal (adj) (thuộc) các nhóm chủng tộc và tôn giáo đối lập ở một vùng
20. attribute (v): cho là do, quy cho
21. uprising (n) cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa
22. contribute (n): đóng góp, góp phần
23. envy (n) : sự thèm muốn, sự ghen tị, sự đố kỵ
24. sphere (n): lĩnh vực, phạm vi ảnh hưởng


60  DISCUSS  THE  ADVANTAGES  AND  DISADVANTAGES  OF  HAVING  TOO  MANY UNIVERSITY GRADUATES IN YOUR COUNTRY
Bài mẫu
University education confers many benefits on the individual. It develops his intellect and broadens his outlook on life, and enables him to discriminate between the good and the bad. Thus, in the past, only those who sought to acquire these benefits proceeded to the various universities in the world. Today, however, men are usually driven to the universities by economic necessity. Few of them seek the true benefits of education, for the growing competition for positions in the various professions has made it difficult to secure proper employment without some university degrees. As a consequence, there are a large number of university graduates today in almost every country.
The advantages of having too many university graduates in a country, however, are many. In my country, for example, the presence of a large number of graduates would enable the government of my country lo find sufficient men to assume responsible positions in the various administrative departments. It would also raise the status of the country in the eyes of the world, as one with a high literacy rate. The efficiency of the administrative organs of the state would also be increased, and in time of national crises, the government could draw on the intellectual resources of the people. Even the younger generation of men would benefit from the contacts with university graduates. They would draw inspiration from the work of the graduates and themselves develop, consciously or unconsciously, some of the mental abilities of the graduates. In other words, the presence of a large number of university graduates would create an atmosphere conducive to the mental development of the younger people in the
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country.
The various private firms and industries too would benefit from the presence of large number of university graduates in my country. It would facilitate the selection of suitable men for positions of responsibility in the firms and industries. This would contribute substantially to the progress and productivity of the business concerns.
There would, however, also be certain disadvantages in having too many university graduates in my country. The worst of them would be that people without university qualifications would find themselves in a precarious position. Good positions in the various professions would be closed to them. Thus, they would have to be content with humble positions and meagre incomes, Without any prospects of promotion in their respective places of work. Besides, the general drop in salary scales owing to the competition among graduates for position, would further add to the misery of those without university training, for employers would always look for university graduates, even for low positions.
Another disadvantage would be that those without university degrees would be regarded as ignorant and of no consequence. They would receive little respect, unless they were wealthy. Though the university graduates may not deliberately adopt such an attitude towards them, yet they would always remain sensitive to any remarks upon their abilities. Such a situation would produce a group of disgruntle men, and there would be much unemployment among those without university education, thus giving rise to many problems in the country.


Bài dịch
Giáo dục đại học tạo ra nhiều lợi ích cho các cá nhân. Nó phát triển trí tuệ cũng như mở rộng các quan điểm của mình về cuộc sống và cho phép người ta phân biệt giữa cái tốt và cái xấu. Vì vậy, trong quá khứ, chỉ có những người cố gắng có được những lợi ích đó mới đến các trường đại học khác nhau trên thế giới. Nhưng ngày nay người ta lại thường muốn học đại học bởi nhu cầu kinh tế. Rất ít người trong số họ tìm kiếm những giá trị thực của giáo dục do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt: ngày càng khó để bảo đảm việc làm trong các ngành nghề khác nhau mà không dùng đến bằng đại học. Thế nên, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hiện nay ở hầu hết các quốc gia.
Tuy nhiên, những lợi thế của việc có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học trong một quốc gia lại rất nhiều. Ví dụ như ở nước tôi, số lượng lớn các sinh viên tốt nghiệp sẽ cho phép chính phủ đất nước tôi có thể tìm đủ nhân lực cho các vị trí, trách nhiệm trong các cơ quan hành chính khác nhau. Nó cũng sẽ nâng cao vị thế của đất nước trong con mắt của thế giới, là một nước tỷ lệ người biết chữ cao. Hiệu suất làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ được tăng lên, và trong thời kỳ khủng hoảng của quốc gia, chính phủ có thể thu hút các nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Ngay cả thế hệ trẻ cũng được hưởng lợi từ các mối liên hệ với sinh viên tốt nghiệp đại học. Họ sẽ lấy cảm hứng từ công việc của sinh viên tốt nghiệp và tự phát triển, nâng cao vài năng lực trí tuệ của những sinh viên này một cách có ý hay vô tình. Nói cách khác, sự tồn tại của một số lượng lớn các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho sự phát triển tinh thần của những người trẻ tuổi trong cả nước.
Các công ty tư nhân và các ngành công nghiệp khác nhau cũng sẽ được hưởng lợi từ việc sẵn có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học như thế này ở nước tôi. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc lựa chọn nhân lực thích hợp cho các vị trí trách nhiệm trong các công ty và các ngành công nghiệp. Điều này sẽ góp phần đáng kể vào quá trình phát triển và cho năng suất của các doanh nghiệp.
Mặt khác, cũng có những bất lợi nhất định khi có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước tôi. Điều tồi tệ nhất là những người không có trình độ đại học sẽ thấy mình ở một vị trí bấp bênh. Những vị trí tốt trong đa dạng các ngành nghề khác nhau sẽ quay lưng với họ. Do đó, họ sẽ phải bằng lòng với vị trí khiêm tốn và thu nhập ít ỏi, không có bất kỳ triển vọng thăng tiến nào cho tất cả những nơi họ làm việc. Bên cạnh đó, sự sụt giảm chung trong thang lương lại dựa trên sự cạnh tranh giữa các sinh viên tốt nghiệp để có được một vị trí, sẽ tiếp tục thêm vào đau khổ của những người không có bằng đại học bởi vì các ông chủ luôn luôn tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp đại học, ngay cả đối với các vị trí thấp.
Một nhược điểm nữa sẽ là những người không có trình độ đại học sẽ bị coi như không biết gì và không tạo ra hiệu quả công việc. Họ sẽ ít nhận được sự tôn trọng, trừ khi họ giàu có. Mặc dù các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể không cố tình có thái độ như vậy đối với họ, nhưng họ sẽ vẫn luôn luôn nhạy cảm với bất kỳ nhận xét nào về khả năng của mình. Tình trạng như vậy sẽ tạo ra một nhóm những
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người không vừa ý, và tỉ lệ thất nghiệp trong số những người không có qua giáo dục đại học này sẽ cao lên, do đó dẫn đến nhiều vấn đề trong nước.
New words
1. confer (v): trao hoặc tặng
2. intellect (n): khả năng hiểu biết, trí tuệ, trí năng
3. discriminate (v): phân biệt
4. consequence (n): hậu quả, kết quả
5. sufficient (adj): đủ
6. assume (v): nắm lấy, chiếm lấy
7. literacy (n): sự biết viết, biết đọc
8. efficiency (adj): hiệu quả, năng lực, khả năng
9. conducive (adj): có ích, có lợi
10. facilitate (v): làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện
11. substantially (adv): về thực chất, căn bản
12. precarious (adj): tạm thời, nhất thời, không ổn định
13. humble (adj): thấp kém, hèn mọn
14. meagre (adj): nghèo nàn, xoàng, đạm bạc
15. scale (n): quy mô, phạm vi
16. owing to (prep): do vì, bởi vì
17. deliberately (adv): một cách tính toán, có chủ tâm
18. adopt (v): chấp nhận, thông qua
19. disgruntled (adj): bực tức
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[bookmark: _bookmark34]61 WAR AND PEACE



Bài mẫu

Since the time men learned to live in communities, in the remote past, wars have been fought at regular intervals in various parts of'the world. In fact, the history of the human race is mainly a record of the battles and wars fought in the past between communities and nations.
Wars are caused mainly by human greed and ambition. In the early days of men's existence, many communities lived a very hard life, owing perhaps to the lack of geographical advantages or intellectual ability. As a result, the prosperity of other communities aroused their greed and envy, and wars between communities became inevitable. One side fought to conquer the prosperous communities in order to gain control of the means of prosperity, and the other side fought to defend its independence and way of life. With the passage of time, the communities developed into nations, and wars were fought on a bigger scale; but the basic causes of war remained the same. It was only occasionally that battles were fought with other aims such as the capture of a woman to satisfy the sexual of a conqueror or ruler.
However, success in wars sthred the ambition of many nations. Wars were then fought for domination and extension of power. Several small nations soon came under the dominion of a powerful country, which then developed into an Empire. The Roman Empire, for example, was created mainly by conquest. Even the personal ambitions of some individuals have been the cause of wars at times. The ambitions of Napoleon and Hitler for world conquest caused many battles, in which millions of people, young and old, gave their lives.
The devastation caused by wars, however, has always aroused the conscience of several nations, and attempts have been made by such nations to prevent wars in the future. Their leaders have met at various times, in the course of history, to discuss peace and to find a way of removing the causes of war. It is this urge that led to the creation of the United Nations, after the failure of the League of Nations, which today is doing its utmost to maintain peace between nations.
But the desire peace has instead led to further wars, for peace often demands the destruction of the ambitions of those who begin wars. The wars begun by Napoleon and Hitler could be ended only by fighting further wars to destroy these men, who have been responsible for the greatest sufferings in the

history of the world. Human ambition, however, is indifferent to the lessons of history. In times of wars, men seek peace; but when there is peace, there are attempts to begin wars. Once a war is begun, however, those responsible for it are crushed in the end. Yet ambitious countries ana individuals are still trying to extend their power, but they are being opposed by those who love peace. Thus, wars will continue to exist, while at the same time attempts will be made to attain peace in the world.


Bài dịch
Trong quá khứ xa xôi, kể từ khi con người học cách sống trong cộng đồng, các cuộc chiến đã nổ ra đều đặn ở nhiều nơi trên thế giới. Trên thực tế, lịch sử của nhân loại chủ yếu là những ghi chép các trận đánh trong quá khứ giữa các cộng đồng và quốc gia.
Chiến tranh chủ yếu là do tham vọng của con người. Thời kỳ sơ khai, nhiều cộng đồng sống một cuộc sống rất khó khăn, có thể là do thiếu lợi thế địa lý hay năng lực trí tuệ. Do đó, sự thịnh vượng của các cộng đồng khác làm dẩy lên lòng tham và sự ghen tị của họ. Cứ như thế, chiến tranh giữa các cộng đồng đã trở nên không thể tránh khỏi. Một bên chiến đấu để chinh phục cộng đồng thịnh vượng để giành quyền kiểm soát các phương tiện tạo dựng sự thịnh vượng, và phía bên kia thì chiến đấu để bảo vệ độc lập và lối sống của họ. Thời gian trôi qua, các cộng đồng phát triển thành các đất nước, khi đó chiến tranh đã diễn ra trên một quy mô lớn hơn, nhưng nguyên nhân cơ bản của nó vẫn không hề thay đổi. Đôi khi chiến tranh lại vì những mục đích khác, ví dụ như khi người lãnh đạo quốc gia đó muốn bắt giữ một người phụ nữ để thỏa mãn dục vọng.
Tuy nhiên, chiến thắng trong chiến tranh lại khuấy động tham vọng của nhiều quốc gia. Chiến tranh thời đó là vì sự thống trị và mở rộng quyền lực. Một số quốc gia nhỏ sớm chịu sự thống trị của một quốc gia hùng mạnh hơn, mà sau đó phát triển thành một đế chế. Ví dụ, Đế chế La Mã ra đời chủ yếu bởi các cuộc chinh phục. Thậm chí đôi khi những tham vọng riêng của một số cá nhân đã trở thành nguyên nhân gây chiến. Tham vọng chinh phục thế giới của Napoleon và Hitler đã gây ra nhiều trận đánh, trong đó hàng triệu người, không tính già trẻ đã phải bỏ mạng.
Tuy thế, sự tàn phá do chiến tranh cũng luôn luôn đánh thức lương tâm của một số quốc gia, thế là những nỗ lực ngăn chặn chiến tranh trong tương lai bắt đầu được thực hiện bởi các quốc gia như vậy. Các nhà lãnh đạo của họ nhiều khi đã gặp nhau trong tiến trình lịch sử để thảo luận về hòa bình và tìm cách loại bỏ những nguyên nhân của chiến tranh. Nó là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên Hợp Quốc ngày nay đang làm hết sức mình để duy trì hòa bình giữa các quốc gia, sau khi sự thất bại của việc thành lập Liên đoàn các quốc gia.
Nhưng thay vào đó, khát vọng lại dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh hơn nữa, vì hòa bình thường đòi hỏi phải hy sinh những tham vọng của các nước khai chiến. Các cuộc chiến tranh của Napoleon và Hitler chỉ có thể kết thúc chỉ bằng cách chiến đấu nhiều hơn để tiêu diệt những kẻ này, kẻ phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, tham vọng của con người lại thờ ơ với những bài học lịch sử. Trong thời gian chiến tranh, con người kiếm tìm hòa bình; nhưng khi có hòa bình thì lại có ý định bắt đầu chiến tranh. Một khi chiến tranh bắt đầu, những kẻ khởi mào cuối cùng rồi cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng các quốc gia và cá nhân đầy tham vọng vẫn còn đang cố mở rộng quyền lực. Không may cho họ là họ luôn bị phản đối bởi những người yêu chuộng hòa bình. Như vậy, chiến tranh vẫn sẽ tồn tại, trong khi đó nỗ lực đạt được hòa bình thế giới vẫn luôn được duy trì.


New words
1. at regular intervals (n): đều đặn
2. greed (n): tính tham lam
3. prosperity (n): sự thịnh vượng
4 conquer (v): chinh phục, xâm chiếm
5. defend (v): bảo vệ
6. lust (n): sự thèm khát, lòng tham
7. stir (v): kích thích, khích động, xúi giục
8. domination (n): sự thống trị
9. dominion (n): quyền thống trị, quyền chi phối
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10. devastation (n): sự tàn phá, sự phá hủy
11. conscience (n): lương tâm
12 failure (n): sự thất bại, cố gắng không thành công
13. League of Nations (n): Hội Quốc Liên
14. destruction (n): sự phá hủy, sự tiêu diệt
15. crush (v): tiêu diệt địch, đập tan, làm tiêu tan
16. oppose (v): chống đối, phản đối
17. attain (v): đạt được, giành được
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62 COURAGE



Bài mẫu

Courage, like all human qualities, is an abstract thing; but it is this quality in man that has enabled him to advance against all natural obstacles through the centuries.
Endowed with intelligence and manual skills man's courage, even in the early days of his existence, enabled him to accept the challenges of nature. He not only lived in the midst of wild animals but also began to domesticate many of them for his own advantage. Soon, even the most ferocious and largest of animals learnt to respect his courage. They began to avoid him as far as they could.
Indeed, without courage man would never be able to advance from the primitive stage. He would never try to reach the skies or explore the depths of the oceans; but impelled by courage, he left his immediate confines to defy nature, and soon made the world more hospitable and secure for himself. It is this irrespressible energy of man, aided by his courage, that has contributed to the comfort and happiness that people everywhere enjoy today.
Courage is therefore indispensable to almost all human activities. Men need courage to face their enemies and the uncertainties of life. They need courage to operate machinery, to fly aeroplanes, to construct tall buildings. In fact, they need courage to meet all the dangers that constantly threaten them in all their pursuits. Even to accept the responsibilities of a family requires extreme courage.
Human courage and valour have been displayed most strikingly in all the battles that have been fought in the history of mankind. Men have fought against men with deadly weapons to protect themselves their countries, families and home. For the protection and comfort of their families, men have also faced other dangers. They Ị have defied dangerous cuưents in rivers to bring food for their families by boats and rafts. They have also defied storm and battled the waves of the oceans to extract food from them.
Courage, however, does not assert itself always. The instinct of self-preservation usually impels men to seek safety in fight or concealment whenever there is a threat to personal security. It is in moments of desperation that courage asserts itself and enables one to meet all threats; and it is in such moments that men also discover their own physical strength, and other advantages of resistance. For instance, a man who is attacked by an animal will fiercely in an effort to avert tragedy to himself, and in the process discover his own strength and the advantages of using certain weapons to overpower his adversary.
Feelings of loyalty and devotion too have often aroused the courage of amen. A person who is devoted to his family fights tooth and nail to protect his family from destruction or extinction, whatever the consequences to himself. Similarly, a loyal servant may give his life for the protection of his master.
Thus, courage is the most important quality in man. He needs it for his own advancement and to meet all the challenges of his existence.
Bài dịch
Giống như tất cả những phẩm chất khác của con người, dũng cảm là một thứ trừu tượng. Nhưng nó là phẩm chất mà giúp con người chống lại tất cả các chướng ngại tự nhiên qua nhiều thế kỷ.
Ngay từ thời sơ khai, được ưu ái với trí thông minh và các kỹ năng chân tay của một con người can đảm, con người có thể chấp nhận những thách thức của thiên nhiên. Họ không chỉ sống ở giữa động vật hoang dã mà còn cũng thuần hóa đa phần bọn chúng vì lợi ích riêng của mình. Ngay sau đó, ngay cả những động vật to lớn và dữ dằn nhất cũng học đưuọc cách tôn trọng sự can đảm của con người. Chúng

bắt đâu lánh càng xa con người càng tốt.
Thật vậy, không có can đảm thì con người sẽ không bao giờ có thể tiến hòa từ bậc nguyên thủy. Họ sẽ không bao giờ cố gắng với tới bầu trời hay khám phá chiều sâu của đại dương, nhưng lòng dũng cảm thôi thúc, họ bỏ lại giới hạn trước mắt của mình để thách thức tự nhiên và sớm làm cho thế giới trở nên hiểu khách và an toàn hơn cho chính mình. Năng lượng vô hạn và lòng can đảm đã góp phần tạo dựng sự thoải mái và hạnh phúc con người có hôm nay.
Do đó can đảm là không thể thiếu cho hầu hết các hoạt động của con người. Họ cần can đảm để đối mặt với kẻ thù và những gì không chắc chắn trong cuộc sống. Họ cần can đảm để vận hành máy móc, lái máy bay, xây dựng nhà cao tầng. Trên thực tế, họ cần can đảm để thách thức tất cả những nguy hiểm liên tục đe dọa họ trong mọi vấn đề họ theo đuổi, kể cả để nhận trách nhiệm với gia đình, cũng đòi hỏi sự can đảm cùng cực.
Lòng can đảm và dũng cảm của con người đã được biểu hiện rõ nhất trong các trận chiến của lịch sử nhân loại. Người chiến đấu lại người với vũ khí chết người để tự bảo vệ quốc gia, gia đình và nhà cửa của họ. Để bảo vệ sự thoải mái của gia đình họ, những người đàn ông còn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khác. Họ bất chấp nguy hiểm trên dòng sông để mang thức ăn cho gia đình bằng thuyền, bè. Họ cũng đã bất chấp bão tố và chiến đấu với những con sóng của đại dương để khai thác thực phẩm từ đó.
Tuy nhiên, không phải lúc nào lòng can đảm cũng có thể tự khẳng định. Bản năng tự vệ thường thúc đẩy người ta tìm kiếm sự an toàn trong chiến đấu hoặc ẩn nấp bất cứ khi nào có một mối đe dọa cho cho sự an toàn cá nhân. Chi khi trong khoảnh khắc tuyệt vọng, lòng can đảm mới có thể khẳng định mình và cho phép con người đối mặt với các mối đe dọa. Và cũng trong khoảnh khắc này, người đó cũng khám phá ra sức mạnh thể chất riêng, và lợi ích của việc phản kháng. Ví dụ, một người đàn ông bị tấn công bởi một con vật sẽ quyết liệt cố gắng ngăn chặn thảm kịch với chính mình, và trong quá trình đó, anh ta sẽ khám phá ra sức mạnh của mình và những lợi thế của việc sử dụng một số vũ khí để chế ngự đối thủ của mình.
Cảm xúc của lòng trung thành cũng như sự tận tầm thường làm dẩy lên sự can đảm vốn có trong con người. Một người cống hiến hết mình cho chiến đấu bảo vệ gia đình khỏi sự hủy diệt hoặc tuyệt chủng, bất kể hậu quả cho mình. Tương tự như vậy, một người đầy tớ trung thành có thể bỏ mạng để bảo vệ ông chủ của mình.
Vì vậy, lòng dũng cảm là phẩm chất quan trọng nhất trong con người. Họ cần nó cho sự tiến bộ của mình và để đối mặt tất cả những thách thức trong qua trình tồn tại.


New words
1. obstacle (n): sự cản trở, trở ngại, chướng ngại vật
2. endow (v): phú cho, ban cho
3. manual (adj): thủ công
4. challenge (n): sự thách thức
5. ferocious (adj): dữ tợn, hung ác, dã man, tàn bạo
6. hospitable (adj): mến khách, hiếu khách
7. irrepressible (adj): không thể kìm nén được
8. indispensable (adj): tuyệt đối không thể thiếu được
9. strikingly (adv): nổi bật, đáng chú ý
10. assert oneself (v): khẳng định, quả quyết
11. self-preservation (n): sự thúc bách tự nhiên để sinh tồn
12. desperation (n): sự tuyệt vọng


63 DO	YOU	THINK	THAT	LITERARY	EDUCATION	IS PREFERABLE TO SCIENTIFIC EDUCATION TODAY?
Bài mẫu
A literary education has always been regarded as indispensable to the development of character
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and a broad outlook on life. Whether such an education is preferable to a scientific education is, however, a moot question.
Before the advent of the Scientific Age most scholars pursued a literary education which conferred many benefits on them. It not only gave them an insight I into the affairs of the world but also equipped them with a vocabulary that enabled them to expiess their views and feelings with cogency and facility. Besides, it developed their mental ability and intellectual powers, and many of the achieved distinction in public life as forcible speakers and writers or even as lawyers and political thinkers. Having discovered the benefits of such an education, ambitious men in all countries proceeded to the universities or other institutions of learning to acquire the advantages of a literary education, and this tendency is discernible even today, though a scientific education is being considered more advantageous to the needs of the present day.
The inventions of the modern age have indeed revolutionised society. Numerous goods are being produced, with rapidity unknown before in various I parts of the earth with the aid of science and scientists of all countries are : continuing to exert their brains to extend the realms of science. Every invention has I helped to increase the leisure and convenience of men everywhere, and the demand for goods is increasing everyday. As a consequence, more and more machines are being invented to increase the production of goods within the shortest time possible.
Every mechanical invention, however, has to be operated by skilled men. The larger the machine the more complicated its operation, and any mechanical faults in it can be detected only by men with a scientific education, who are but few in number compared with those with a literary education. It is this scarcity of men with a scientific education that has led to the assumption that a scientific education today is preferable to a literary education. The large factories require men to operate machinery, dealers in motor-vehicles requữe men for all types of work in the industry, and there are a diversity of other industries which are looking for men with a scientific education. The demand for men with a scientific education is, therefore, great, and this serves as an incentive to young men to acquire industrial and technical skills, for the possession of such skills will not only enable them to secure remunerative occupations but also enable them to manage their own factories or workshops in the future to increase their earnings.
All this, however, does not imply that the man with a literary education is losing his importance rapidly. In truth, he is an indispensable person even today in various departments of human activity. He provides the managerial skill in an industry, contributes his literary abilities to the promotion of literacy in the country, provides ministerial and judicial services in the state, and performs a host of other functions.
Thus, it is not possible to say with finality that a certain type of education is preferable to another. It is for the individual to make the best of the type of education that he has received.
[bookmark: _bookmark35]Bài dịch
Nền giáo dục văn học đã luôn được coi là không thể thiếu cho sự phát triển của nhân cách và tầm nhìn sâu rộng trong cuộc sống. Tuy nhiên, một nền giáo dục như vậy so với một nền giáo dục khoa học, loại nào thích hợp hơn thì vẫn là một câu hỏi gây nhiều tranh luận.
Trước sự ra đời của kỷ nguyên khoa học, phần lớn các học giả đều theo đuổi nền giáo dục văn học vì họ có thể thu được nhiều lợi ích từ nó. Nó không chi cho họ cách nhìn theo chiều sâu vào các vấn đề thế giới mà còn trang bị cho họ vốn từ vựng để họ thể hiện quan điểm và cảm xúc một cách mạch lạc. Bên cạnh đó, nó còn phát triển khả năng tư duy và sức mạnh trí tuệ. Rất nhiều người trong số họ có được nét đặc trưng giữa đời sống chung như những người phát ngôn mạnh dạn hay như những luật sư và các nhà tư tưởng chính trị. Sau khi phát hiện ra những lợi ích của nền giáo dục như vậy, những con người đầy tham vọng ở tất cả các nước thẳng tiến đến các trường đại học hoặc các tổ chức giáo dục khác để thu được những lợi ích ấy từ nền giáo dục văn học. Và xu hướng này vẫn còn rõ rệt ngay cả trong thời đại hiện giờ mặc cho nền giáo dục khoa học đang được coi là có ưu thế hơn phù hợp với nhu cầu ngày nay.
Những phát minh của thời hiện đại thực sự đã cải cách xã hội. Nhiều loại hàng hoá đang được sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới với tốc độ nhanh chóng không ngờ tới nhờ khoa học. Các nhà khoa học của tất cả các nước trên thế giới đang tiếp tục phát huy chất xám của họ để mở rộng các lĩnh vực của khoa học. Tất cả các phát minh đều để tăng cường sự giải trí và tiện lợi của con người khắp nơi, và nhu cầu
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hàng hóa cũng đang tăng lên hàng ngày. Kết quả là, ngày càng nhiều máy móc được sáng chế để tăng sản lượng trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Tuy nhiên, mỗi sáng chế cơ khí phải được vận hành bởi những người có tay nghề cao. Máy móc càng lớn thì càng hoạt động phức tạp, và bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong nó cũng chỉ có thể được phát hiện bởi người được giáo dục về khoa học, kiểu người có số lượng ít hơn hẳn so với những người được hưởng nền giáo dục văn học. Do tình trạng khan hiếm nhân lực học về khoa học với bên nhân lực học về văn học dẫn đến giả định rằng một nền giáo dục khoa học ngày nay là thích hợp hơn để một nền giáo dục văn học. Các nhà máy lớn đòi hỏi người ta phải vận hành máy móc, các đại lý trong lĩnh vực động cơ xe yêu cầu ở con người tất cả các loại công việc trong ngành đó. Và có rất nhiều ngành công nghiệp khác đang tìm kiếm nhân lực từ nền giáo dục khoa học. Vì thế, nhu cầu thuê mướn lao động tốt nghiệp từ nền giáo dục khoa học là rất lớn. Đây được coi như một động lực để những giới trẻ học hỏi, tiếp thu những kỹ năng công nghiệp - kỹ thuật. Bởi vì sở hữu những kỹ năng này không chỉ cho phép họ đảm bảo ngành nghề nhiều phúc lợi mà còn cho phép họ quản lý các nhà máy riêng của họ hoặc các cuộc hội thảo trong tương lai để tăng thu nhập.
Thế nhưng, tất cả những điều này không có nghĩa là những người đi theo nền giáo dục văn học đang mất đi tầm quan trọng của mình một cách chóng vánh. Thật ra, họ luôn là những cá thể không thể thiếu trong nhiều hoạt động trên các lĩnh vực của xã hội trong cả thời nay. Họ cung cấp các kỹ năng quản lý trong công nghiệp, đóng góp khả năng văn chương của mình vào việc thúc đẩy văn hóa trong nước, cung cấp dịch vụ và bộ tư pháp trong nhà nước, cũng như thực hiện một loạt các chức năng khác.
Do đó, không thể nói dứt khoát loại hình giáo dục nào thích hợp hơn mà phải nói con người có thể tận dụng tốt nhất những gì được học hay không thôi.
New words
1. indispensable (adj): rất cần, không thể thiếu
2. moot (adj): có thể bàn luận
3. equip (v): trang bị
4. cogency (n): sự vững chắc, sức thuyết phục
5. distinction (n) sự ưu tú, sự xuất chúng, sự lỗi lạc
6. forcible (adj): sinh động, có sức thuyết phục
7. discernible (adj): có thể nhận thức được, có thể thấy rõ
8. exert (v): đưa vào sử dụng, áp dụng
9. realm (n): lĩnh vực
10. complicated (adj): phức tạp, rắc rối
11. scarcity (n): sự khan hiếm, sự khó tìm
12. diversity (n): sự đa dạng
13. incentive (n): sự khuyến khích; sự khích lệ, động viên
14. remunerative (adj): được trả hậu, có lợi
15. imply (v): hàm ý, ngụ ý
16. ministerial (adj): thuộc bộ trưởng
17. judicial (adj): thuộc hoặc bởi một toà án
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64 THE 21ST CENTURY



Bài mẫu

Man, through the ages, has undergone many changes from the time when he depicted a herd of mammoths on the walls of his cave to these days when he can create beautiful pictures and even make coffee by use of computer technologies without leaving his favorite chair. The 20th century made huge steps in developing computer technologies and reached many goals that made our life much easier. What should we expect in the 21st century?
First of all, think that the pace of our life will speed up: we will move faster from one place to another, from one continent to another using high speed jet airplanes. Second of all, believe that we will be able to do many things that take much time now without leaving our house. Computers will be

everywhere including out clothes. Many people will have chips and mini computers inserted in their heads to hold huge amount of information and have a quick access to it.
But what will be the most amazing thing in the 21st century is the flights to the outer space and Mars that will be available to all people. Scientists say that Mars has many things similar to the Earth's. Moreover, they say that with the help of modern technology people can artificially create conditions that will allow people to live there on the constant basis.
To sum up, am sure that many amazing changes will be brought by the 21st century. Furthermore, think that with the help of the contemporary technologies people can do many things that were even difficult to imagine a century ago. So, nowadays it is rather difficult and even impossible to imagine all changes that will happen in the next decades.
Bài dịch
Con người, qua các thời đại khác nhau đã trải qua biết bao thay đổi kể từ thời họ còn vẽ những chú voi ma mút trên các bức vách trong hang của họ đến thời họ tạo ra những bức tranh tuyệt vời và thậm chí cả pha cà phê thông qua việc sử dụng máy tính mà không cần di chuyển. Thế kỷ 20 đã thực hiện những bước nhảy vọt trong phát triển công nghệ máy tính và đạt được nhiều thành tựu khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Vậy chúng ta nên mong đợi những gì trong thế kỷ 21?
Trước hết, tôi nghĩ rằng nhịp độ cuộc sống của chúng ta sẽ rất cao: chúng tôi di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác, từ một lục địa này đến lục địa khác bằng cách sử dụng máy bay phản lực tốc độ cao. Thứ hai, tôi tin rằng chúng ta có thể làm nhiều việc tốn thời gian mà không cần rời khỏi nhà. Máy tính ở khắp nơi và thậm chí cả trong các bộ đồ của chúng ta. Nhiều người thậm chí còn sử dụng những con chip vi tính được cài trong đầu để lưu giữ nhiều thông tin và nhanh chóng truy cập đến nó.
Nhưng điều tuyệt vời nhất trong thế kỷ 21 chính là các chuyến bay vào không gian và sao Hỏa sẽ có thể dành cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học nói rằng sao Hỏa có nhiều điều tương tự như Trái đất. Hơn nữa, họ nói rằng với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại con người có thể tạo ra các điều kiện cho phép con người có thể sống ở đó một cách lâu dài.
Tóm lại, tôi chắc chắn rằng nhiều thay đổi tuyệt vời có trong thế kỷ 21. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng với sự giúp đỡ của các công nghệ hiện đại, người ta có thể làm nhiều nhiêu việc mà tưởng chừng khó tưởng tượng trong thế kỷ trước. Vì vậy, ngày nay thật khó và thậm chí là không thể tưởng tượng được những điều sẽ xảy ra trong những thế kỉ tới.
New words
1. cave (n): hang động
2. computer technologies (n): công nghệ máy tính
3. maize huge step: thực hiện bước phát triển lớn
4. reach goal: đạt được mục đích
5. expect (v): mong đợi
6. the pace of our life: nhịp độ cuộc sống
7. speed up: cải thiện, tăng lên
8. move: di chuyển
9. high speed jet airplanes: máy bay phản lực tốc độ cao
10. insert (v): cài đặt
11. hold huge amount of information: lưu trữ một lượng lớn thông tin
12. access (v): truy cập
13. outer space (n): không gian, vũ trụ


65 ADVERTISING IN DIFFERENT COUNTRIES
Bài mẫu
Some people say that advertising encourages US to buy things we really do not need. Others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives. Which viewpoint do you agree with? Use specific reasons and examples to support your answer.
I think that everyone can divide all advertising products and services into useless ones and useful
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ones. It is like looking through an information desk when you pay attention to those messages that interest you. Take me for example.
I do not like jewelry. It does not mean do not have it at all, have a couple of inexpensive rings as gifts from my parents. I just think, people pay too much attention to this stuff. believe it is the result of mass advertising. Every day when am watching TV, listening to the radio or reading the paper notice many ads about getting an expensive ring, chain, necklace or ear-rings. From my point of view these kinds of advertising contaminate people's minds. In this case you are encouraged to buy things you do not really need. They make you believe you need such products in order to succeed or be happy.
From the other side, think that advertisements of the new detergents with up- to-date formulas to help you maintain your cloth in perfect conditions, the new cars with some extra futures that make your traveling more comfortable and sports goods that make your life healthier may help you to improve your life.
Recently my husband and I saw an ad on the Internet about a very interesting and inexpensive vocation to Japan for a week. Is not it awesome? We like traveling. So now we are planning to find out more about it and, may be, make reservations. I belief that without advertisements we would be unaware about plenty of oppotunities that may make your life happier, easier and less stressful.
My point is that every person has his own scale of values. So if he is vegetarian he will consider an ad about meat products useless for him.
Bài dịch
Một số người nói rằng quảng cáo khuyến khích chúng ta mua những thứ chúng ta không cần đến. Những người khác lại cho rằng quảng cáo cho chúng ta biết về các sản phẩm mới có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta. Bạn đồng ý với quan điểm nào? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho câu trả lời của bạn.
Tôi nghĩ rằng mọi người có thể phân chia tất cả các sản phẩm quảng cáo và dịch vụ vào mảng vô dụng hay hữu ích. Điều đó cũng tương tự như việc khi bạn nhìn vào một bảng tin và bạn chú ý vào những thông tin khiến bạn thích thú. Hãy xem tôi như là một ví dụ.
Tôi không thích đồ trang sức. Điều đó không có nghĩa là tôi không có món nữ trang nào, tôi có một vài chiếc nhẫn rẻ như món quà từ cha mẹ tôi chẳng hạn. Tôi chỉ nghĩ rằng, mọi người đang chú ý quá nhiều đến điều này. Tôi tin rằng đó là kết quả của quảng cáo đại chúng. Mỗi ngày khi tôi xem TV, nghe radio hay đọc báo tôi thấy rất nhiều quảng cáo về việc sở hữu một chiếc nhẫn đắt tiền, một chiếc dây chuyền, một chiếc vòng cổ hoặc hoa tai. Theo quan điểm của tôi các quảng cáo khiến tâm trí chúng ta rối loạn. Trong trường hợp này, bạn bị thuyết phục mua những thứ bạn không thực sự cần. Họ làm cho bạn tin rằng bạn cần sản phẩm đó để đạt được thành công hoặc được hạnh phúc.
Mặt khác, tôi nghĩ rằng quảng cáo các chất tẩy rửa mới với công thức mới có thể giúp bạn duy trì quần áo của bạn tốt, giữ cho xe và các dụng cụ thể thao của bạn thêm phần tiện dụng khi di chuyển và giúp cho cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn.
Gần đây tôi và chồng tôi có xem một quảng cáo trên internet về một chuyến đi rất thú vị đến Nhật Bản trong vòng một tuần mà không hề đắt. Điều đó chẳng tuyệt sao? Chúng tôi thích đi du lịch. Do đó chúng tôi đang dự định tìm thêm những thông tin và đặt chỗ. tôi rằng nếu không có những quảng cáo này chúng tôi sẽ không có những cơ hội để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và dễ dàng, thoải mái.
Quan điểm của tôi là mỗi người đều có thang giá trị riêng của mình. Do vậy giả sử đối với một người ăn chay, anh ta sẽ coi thịt là điều vô nghĩa với anh ta.


New words
1. advertising products and services : sản phẩm và dịch vụ quảng cáo
2. information (n): thông tin
3. pay attention to: chú ý tới
4. interest (v): làm thú vị
5. stuff (n): thứ (đồ), chuyện
6. mass advertising: quảng cáo đại chúng
7. the paper (n): báo
hoc357.edu.vn

8. ad = advertisement: tin quảng cáo
9. contaminate (n): làm bẩn, làm xấu đi, làm rối loạn
10. up-to-date: mới
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Bài mẫu

A gift (such as a camera, a soccer ball, or an animal) can contribute to a child’s development. What gift would you give to help a child develop? Why? Use reasons and specific examples to support your choice.
People learn and develop throughout their entire lives. think that in our modern world it is very essential to be familiar with computer technology. So, if had a chance to give a child a gift it would be a computer. think that computers play an essential role in our lives and they bring many benefits to our society. Moreover, children can learn by use of computers. In the following paragraphs will give my reasons to support my answer.
First of all, by use of computers children can play many games, which help to improve children's ability to think logically, think about their next step, etc. Moreover, playing games develop many important qualities such as attention, patience, persistent, etc. Second of all, computers help children to learn more about anything by use of Internet. They can find new friends even from another country. Children will improve their communication skills, gain more knowledge and experience. Also, children have a great opportunity to learn more about other countries, their history, traditions and customs. Finally, computer skills can help a child to find his or her first job. A child can find an ad in the Internet about a job offer or he or she can make a resume and place it in the Internet. Personally, think it is a great experience and big step forward towards a future career.
In addition to those practical benefits, computer technology helps children to do their homework faster. They can type their data into the computer, easily check the grammar, correct mistakes and then print it out. Moreover, there are plenty different kinds of educational programs that can help children learn how to read, write, draw and even how to behave and speak a foreign language.
To sum up, believe that children should learn how to use computer because this knowledge will help them in the future to be more self-confident and enterprising. Furthermore, computers can greatly improve and simplify their lives if children know how to use them.


Bài dịch
Một món quà (như một máy ảnh, một quả bóng, hay một con vật) có thể đóng góp vào sự phát triển của một đứa trẻ. Vậy món quà nào bạn sẽ chọn để giúp một đứa trẻ phát triển? Tại sao? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ sự lựa chọn của bạn.
Con người chúng ta học hỏi và phát triển cả trong suốt cả cuộc đời. Theo tôi trong thế giới hiện đại này thật cần thiết để quen với công nghệ máy tính. Do vậy, nếu tôi có cơ hội tặng quà cho một đứa trẻ, đó sẽ là một chiếc máy tính. Theo tôi máy tính đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội. Hơn nữa trẻ nhỏ có thể học được cách sử dụng máy tính nữa. Trong các đoạn tiếp theo tôi sẽ đưa ra những lí lẽ hỗ trợ cho câu trả lời của mình.
Thứ nhất, thông qua việc sử dụng máy tính trẻ nhỏ có thể chơi rất nhiều trò chơi, điều này giúp trẻ phát triển khả năng tư duy logic hay suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo vv. Thêm vào đó, việc chơi game phát triển nhiều tố chất quan trọng như sự chú ý, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ vv. Thứ hai, máy tính giúp trẻ nhỏ học mọi thứ xung quanh mình bằng việc sử dụng internet. Chúng có thể tìm kiếm những người bạn mới thậm chí là từ một đất nước khác. Trẻ có thể phát triển kĩ năng giao tiếp, học hỏi thêm những kinh nghiệm và kiến thức mới mẻ. Tương tự trẻ có thêm nhiều cơ hội học hỏi thêm về các quốc gia, về lịch sử, phong tục và truyền thống của họ. Cuối cùng kĩ năng vi tính có thể giúp trẻ tìm được một công việc đầu đời của chúng. Trẻ có thể tìm các mục quảng cáo trên internet về công việc, về cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một sự trải nghiệm và là một bước tiến lớn về tương lai phía trước.
Ngoài những lợi ích thiết thực này, công nghệ máy tính giúp trẻ làm bài tập về nhà của chúng một cách nhanh hơn. Chúng có thể nhập dữ liệu vào máy tính, dễ dàng kiểm tra ngữ pháp, lỗi chính xác

và sau đó in ra. Hơn nữa, có rất nhiều phần mềm giáo dục có thể giúp trẻ em học cách đọc, viết, vẽ và thậm chí cả cách cư xử và nói chuyện bằng tiếng nước ngoài.
Tóm lại, tôi tin rằng trẻ em nên học cách sử dụng máy tính bởi những kiến thức này sẽ giúp chúng tự tin và chuyên nghiệp hơn trong tương lai. Hơn nữa, máy tính có thể cải thiện và đơn giản hóa cuộc sống của trẻ nếu trẻ biết cách sử dụng nó.


New words
1 .contribute (v): thêm vào, góp vào
2. play an essential role: chiếm một vai trò thiết yếu
3. ability (n): khả năng
4. custom (n): phong tục
5. self-confident (adj): tự tin
6. enterprising (adj): chuyên nghiệp
7. simplify (v): đơn giản hóa
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Bài mẫu

Would you prefer to live in a traditional house or in a modern apartment building? Use specific reasons and details to support your choice.
If was asked if prefer to live in a traditional house or in a modem apartment building, think, would hesitate to answer. This question, from my point of view, is a controversial one. In the following paragraphs will analyze both these options and present my view.
From the one side, living in a modem apartment building brings many benefits. First of all, it is cheaper then living in a traditional house and paying different kinds of fees am not familiar with. For instance, my friend, who recently bought a new house for his family, said me that it is much easier to live in an apartment and tend to believe him when see his bills. So, living in an apartment will definitely help, me to save some money. Second of all, since live alone do not need a big house with many rooms. just need a bedroom and a living room where can take my guests and have my work place. Another important benefit of living in an apartment is that will not have to buy much cumbersome furniture in order to furnish all rooms.
However, living in a modem apartment building can have a few disadvantages too. Firstly, it can be noisy and, secondly, will not have any privacy outside my apartment, for example, in a pool or gym.
From the other side, living in a traditional house have some advantages too. For example, can have my own pool, gym and a garden where can relax and be alone. However, living in a house is usually more expensive and requires more time to maintain a house. For instance, will most likely have to hire someone to mow my lawn and clean my pool not to mention all household tasks inside the house.
In conclusion, think at this moment would prefer to live in an apartment. It can help me save some money and allows me to spend more time studying because will not have to do many household tasks.


Bài dịch
Bạn thích sống trong một ngôi nhà truyền thống hay trong một căn hộ hiện đại? Sử dụng lý do và chi tiết cụ thể để hỗ trợ sự lựa chọn của bạn.
Nếu tôi được hỏi tôi thích sống trong một ngôi nhà truyền thống hơn hay trong một căn hộ hiện đại hơn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ do dự khi trả lời. Theo quan điểm của tôi đây là câu hỏi đầy tính tranh cãi. Trong các đoạn tiếp theo tôi sẽ phân tích cả hai sự lựa chọn và giới thiệu quan điểm của mình.
Một mặt, sống trong một căn nhà hiện đại mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, sống trong căn hộ rẻ hơn sống trong một ngôi nhà và không phải trả nhiều loại phí. Lấy ví dụ là anh bạn tôi chẳng hạn, gần đây anh ấy mua một căn hộ mới cho gia đình mình và anh ta bảo tôi rằng sống trong căn hộ thoải mái hơn sống trong một căn nhà truyền thống. Tôi thực sự tin điều này khi tôi xem các hóa đơn của anh ấy. Do đó

sống trong căn hộ rõ ràng giúp tôi tiết kiệm hơn. Thứ hai là tôi sống một mình, tôi không cần một căn nhà lớn với nhiều phòng. Tôi chỉ cần một phòng ngủ và một phòng khách nơi tôi có thể tiếp khách và làm việc. Một lợi ích khác nữa là sống trong căn hộ tôi sẽ không phải mua quá nhiều đồ nội thất để trang bị cho các phòng. Tuy vậy, sống trong căn hộ cũng có một vài điều không thuận lợi. Thứ nhất nó rất ồn ào. Thứ hai tôi sẽ không có không gian riêng nào ngoài căn phòng của mình, ví dụ như trong hồ bơi hay phòng tập thể dục.


















Mặt khác, sống trong một căn nhà truyền thống cũng có những mặt tích cực. Ví dụ, tôi có thể sở hữu một hồ bơi, một phòng tập và một khu vườn riêng nơi tôi có thể thư giãn. Tuy nhiên sống trong một căn nhà thường là đắt hơn và cần nhiều thời gian hơn để bảo trì căn nhà. Ví dụ, tôi sẽ phải thuê ai đó cắt cỏ hay dọn hồ bơi vì tôi không thể đảm nhiệm hết tất cả các nhiệm vụ trong nhà.
Tóm lại, tôi nghĩ rằng tại thời điểm hiện tại tôi thích sống trong một căn hộ hơn. Nó giúp tôi tiết kiệm tiền và cho phép tôi dành thời gian để học vì tôi sẽ không phải làm quá nhiều việc nhà.


New word
1. hesitate (v): ngần ngại, do dự
2. controversial (adj): gây tranh cãi
3. fee (n): phí
4. bill (n): hóa đơn
5. guest (n): khách
6. cumbersome (adj): cồng kềnh, vướng víu
7. furniture (n): đồ nội thất
8. furnish (v): cung cấp, cấp cho
9. privacy (n): sự riêng tư, kín đáo
10. pool (n): bể bơi
11. gym (n): phòng tập thể dục
12. mow (v): cắt (cỏ)
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Bài mẫu
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If you could study a subject that you have never had the opportunity to study, what would you choose? Explain your choice, using specific reasons and details.

If I would have the opportunity to study a subject I do not know yet I would choose to study the outer space. I have a Bachelor degree in Management and I like to have the possibilities to work in this field. However, I was always interested in the space exploration.

I think, it is a very interesting and challenging job to work on a space ship, gathering different kinds of information, probes and specimens. Many people think that these kinds of experiments are a waste of money and time. Nevertheless, I believe that humankind is making steps forward by domesticating space. We need to know what is beyond our solar system. We need to know what is beyond our universe.

Another important aspect of studying the space is that scientists are always about to make new discoveries there and they do them. I think it is a great feeling to give people new knowledge, opportunities and experience. Scientists often find and study new constellations, they launch satellites and monitor them from land.

When I was a child I collected stamps and cards with a space subject and I dreamed that someday I would be able to make a flight into an outer space. However, my plans changed but my dream has not vanished. I believe that in a few years people will be able to visit the space just like they go to a museum now.

To sum up, I think that studying a space would give me self-realization, more opportunities to grow and more goals to achieve.

Bài dịch

Nếu bạn có thể nghiên cứu một môn học mà bạn chưa bao giờ có cơ hội, bạn sẽ chọn môn học gì? Giải thích sự lựa chọn của bạn bằng việc sử dụng lý do cụ thể và chi tiết.

Nếu tôi sẽ có cơ hội nghiên cứu một môn học tôi chưa từng biết tới tôi sẽ chọn môn không gian vũ trụ. Tôi có bằng cử nhân quản lý và tôi thích có thêm những năng lực khác để làm việc trong lĩnh vực này. Tuy vậy, tôi luôn đam mê khám phá không gian. Theo tôi, làm việc trên các con tàu không gian là một công việc rất thú vị nhưng cũng đầy thách thức như việc thu thập các thông tin hay thăm dò mẫu vật.

Nhiều người cho rằng những thí nghiệm này chỉ láng phí tiền bạc và thời gian. Tuy vậy theo tôi loài người đang thực hiện những bước tiến trong việc chinh phục không gian. Chúng ta cần hiểu những điều đang diễn ra bên ngoài vũ trụ của chúng ta.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc nghiên cứu không gian là các nhà khoa học luôn thực hiện những khám phá mới. Theo tôi cảm giác hiểu được những kiến thức, những cơ hội và những trải nghiệm mới thật là tuyệt vời. Các nhà khoa học thường tìm kiếm và nghiên cứu những chòm sao mới. Họ phóng những vệ tinh và theo dõi chúng từ dưới mặt đất.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã thu thập tem và các tấm thiệp với chủ đề về không gian và tôi đã từng mơ mộng rằng một ngày nào đó tôi có thể thực hiện một chuyến bay vào không gian. Tuy vậy, kế hoạch của tôi đã thay đổi và ước mơ của tôi đã không thành hiện thực. Tôi tin rằng trong vòng vài năm tới con người có thể đi du lịch vào không gian giống như họ vào các bảo tàng ngày nay.

Tóm lại, tôi cho rằng nghiên cứu môn không gian sẽ mang lai cho tôi khả năng tự học, mang lại cho tôi những cơ hội phát triển mới và thêm những mục tiêu mới cần đạt.

New words

1. Bachelor degree: bằng cử nhân

2. possibility (n): khả năng

3. space exploration: sự thăm dò không gian

4. space ship: tàu vũ trụ

5. probe (v): thăm dò

6. specimen (n): mẫu

7. humankind (n); loài người

8. domesticate (v): chinh phục, thâm nhập

9. beyond (adj): bên ngoài

10. solar system: hệ mặt trời

11. universe (n): vũ trụ

12. constellation (n): chòm sao

13. launch (v): phóng lên



69 ATTENDING LIFE PERFORMANCE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? Attending a live performance (for example, a play, concert, or sporting event) is more enjoyable than watching the same event on television. Use specific reasons and examples to support your opinion.

The issue whether to attend a live performance or enjoy watching the same event on TV is a controversial one. However, in my opinion an intermediate position can be taken. I base my suggestion on the following points. But before I begin I think I need to clarify what kind of live performances I like. I mostly attend concerts and prefer to see sport events on TV.

First of all, watching an event on TV can bring many advantages. One can relax and settle in his favorite chair, eating a cake or having a drink. One does not have to spend time driving to the place where an event takes place. Also, one does not spend money on a ticket. Moreover, sometimes sitting in front of a TV set one is likely to see more interesting parts of a show more clearly with the help of an operator. Second of all, the weather is no longer of that importance. One does not care that it is rainy or chilly outside.

From the other side, attending a live performance has many advantages too. Firstly, people can enjoy the sốngs as they are in a real time. Personally, I like to attend a live performance because they give much positive energy and many beautiful moments. Frankly, watching a show at hơne does not give me that. One can enjoy loud music, the closeness of his favorite stars and shout the sốngs he likes.

In summary, I prefer to attend live performances in the case of a concert and show. However, in contrast, I prefer to watch sport events on television at hơne.

Bài dịch

Bạn đồng ý hay không đồng ý với câu phát biểu sau đây? Tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp (ví dụ, một vở kịch, buổi hòa nhạc, hoặc sự kiện thể thao) thú vị hơn hơn khi xem cùng sự kiện đó trên truyền hình. Sử dụng những lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ ý kiến của bạn.

Việc nên tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp hay xem cùng một sự kiện đó trên truyền hình là một trong những chủ đề có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo ý tôi một sự lựa chọn trung tính là điều có thể. Tôi dựa trên những quan điểm sau đây. Nhưng trước khi bắt đầu tôi nghĩ rằng tôi nên làm rõ ràng thế nào là một buổi biểu diễn trực tiếp mà tôi thích. Tôi hầu như tham dự nhiều buổi hòa nhạc và tôi thích xem những sự kiện thể thao trên ti vi.
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Đầu tiên, xem một sự kiện trên ti vi có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình và thư giãn, ăn một chiếc bánh hay uống một thứ gì đó. Chúng ta không cần bỏ thời gian lái xe đến đó để xem các sự kiện này. Thêm nữa chúng ta cũng không phải mất tiền mua vé.

Ngoài ra thỉnh thoảng khi ngồi trước ti vi chúng ta có thể xem được nhiều phần thú vị của sự kiện đó hơn với sự trợ giúp của các nhà tổ chức. Thứ hai thời tiết sẽ không còn là vấn đề nữa. Chúng ta không cần quan tâm trời mưa hay lạnh ngoài trời. Tuy vậy ở khía cạnh khác, việc tham dự một buổi trình diễn trực tiếp cũng có nhiều ưu điểm. Đầu tiên chúng ta có thể tận hưởng những bài hát trực tiếp, về cá nhân tôi, tôi thích tham dự sự kiện trực tiếp vì chúng mang lại cho tôi những năng lượng tích cực cũng như những giây phút ngọt ngào. Thực sự mà nói xem một chương trình ở nhà không thể mang lại cho tôi điều đó. Chúng ta cũng có thể nghe nhạc lỏm, được lại gần những ngôi sao yêu thích của mình và cùng hò hét bài hát một cách thích thú.

Tóm lại tôi thích tham dự các buổi biểu diễn trực tiếp khi đó là buổi hòa nhạc hay buổi trình diễn. Trái lại tôi lại thích xem các sự kiện thể thao trên ti vi ở nhà hơn.

New words

1. clarify (v): làm rõ

2. concert (n): buổi hòa nhạc

3. operator (n): nhà điều hành, nhà tổ chức

4. closeness (n): sự gần gũi



70 BOOKS AND EXPERIENCE

It has been said, “Not everything that is learned is contained in books.” Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?

People are learning and practicing through their entire life. I believe that life experience and practice are the basic reasons of the humankind's evolution.

However, in my opinion, knowledge gained from books plays a very important role in the modern life.

The most obviously important advantage of books is that they hold all knowledge gained by previous generations. People write books about their discoveries and inventions, which are gained through practice and experience. This knowledge is accumulated in books that are passed from generation to generation. So, basically, people get all knowledge about the previous achievements from books, analyze it and then, according to their, experience and new data, write new books. In this case, books are the holders of humankind's experience.

For example, at old times people thought that the Earth was flat. It was concluded from observations and studying. However, the next generations, using the experience of their ancestors, proved that the Earth was round.

Personally, I think that books are very important because they are able to give people the basic and fundamental knowledge. Books store history, the important events and discoveries. Without them it is difficult and sometimes impossible to move forward, make new discoveries and inventions.

To summarize, I think a person should take basic knowledge from books because it will help him to make his own inventions, conclusions and discoveries. Only using both books and one‟s experience one can move forward.

Bài dịch

Mọi người thường nói "Không phải tất cả những gì ta học đều được trình bày trong cuốn
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sách." Hãy so sánh và tương phản các kiến thức thu được từ kinh nghiệm với kiến thức thu được từ cuốn sách. Theo ý kiến bạn, nguồn kiến thức nào quan trọng hơn? Tại sao?

Mọi người đều học tập và làm việc trong suốt cuộc đời. Tôi tin rằng những kinh nghiệm sống và việc thực hiện nó là những nền tảng cơ bản cho sự tiến bộ của loài người. Tuy vậy theo ý tôi, kiến thức học được từ sách cũng đóng một vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Lợi ích quan trọng nhất của sách là chúng chứa đựng tất cả những kiến thức của các thế hệ trước. Những kiến thực này được cô đọng lại trong sách và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Do vậy, cơ bản là con người chúng ta học hỏi những kiến thức về các thành tựu của đời trước thông qua sách vở. Phân tích sâu hơn, dựa vào kinh nghiệm và những kiến thức mới và lại viết thành những cuốn sách mới. Trong trường hợp này, sách là người lưu giữ những kinh nghiệm của nhân loại.

Ví dụ, vào thời xa xưa, con người nghĩ rằng trái đất dẹt. Kết luận này được rút ra từ sự quan sát và nghiên cứu. Tuy vậy bằng việc sử dụng kiến thức của các thế hệ trước để lại các thế hệ đời sau đã chứng minh rằng trái đất là hình tròn, về cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng sách rất quan trọng bởi chúng cung cấp những kiến thức nền tảng. Sách ghi lại lịch sử, ghi lại những sự kiện và những khám phá quan trọng. Nếu không có sách chúng ta gần như không thể tiến lên và khám phá và phát minh những điều mới mẻ.

Tóm lại, theo tôi một người nên học những kiến thức cơ bản từ sách vì nó giúp chúng ta có được những sang tạo, những kết luận và những khám phá của riêng mình. Chỉ khi sử dụng cả sách và kinh nghiệm bản thân con người mới có thể tiến lên phía trước.



New words

1. evolution (n): sự tiến triển, tiến hóa, mở mang

2. generation (n): thế hệ

3. accumulate (v): tích lũy, tích trữ

4. achievement (n): thành tích

5. holder (n): người lưu trữ, nhà lưu trữ

6. observation (n): sự quan sát, để ý

7. ancestor (n): tổ tiên

8. fundamental (adj): cơ bản, căn bản, nền móng
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71 BORROWING MONEY



Bài mẫu


It is sometimes said that borrowing money from a friend can harm or damage the friendship. Do you agree? Why or why not? Use reasons and specific examples to explain your answer.

I think that borrowing money from a friend has some negative aspects and can harm or damage the friendship in some cases. For example, a person borrowed some money from his or her friend and did not return it. However, I believe that borrowing money from a friend and returning it on time can not harm friendship. Moreover, it even can strengthen the relationships between them. For several reasons, which I will mention bellow, I think borrowing money from a friend and returning it do not damage the friendship.

I think that borrowing money from a person who is close to one is normal. Imagine that someone needs help and no doubt that his or her friends will offer it. For example, when my friend asks me to baby-sit her child while she is taking her classes I agree because I know that she desperately needs my help in order to finish her degree and save some money. Furthermore, I am sure that she will be there for

me if I need help. The same thing is with the money, sometimes we borrow money from each other but we always return it to each other. I think it is very important to return money borrowed from a friend. I am glad that I can lend her some money when she needs it because I am sure that she will return it as soon as possible.

In addition, I believe that when friends lend and borrow money from each other it means that they trust each other. However, I cannot disagree with the fact that money often can cause the end of the friendship. For example, a person, who borrowed money from his or her friend and did not return it, will try to avoid any contacts with the second person. At the same time, a person who lent the money to his or her friend and did not get it back will have more likely an unpleasant feeling about the situation too. As a result friends will fall apart.

In conclusion, I think that borrowing money and returning it will help to keep friends together.



Bài dịch

Đôi khi người ta nói rằng vay tiền từ một người bạn có thể gây tổn hại hoặc phá hủy tình bạn. Bạn có đồng ý với điều đó không? Tại sao có và tại sao không? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích câu trả lời của bạn.

Tôi nghĩ rằng việc mượn tiền từ bạn bè có một vài mặt không tốt và có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc phá hủy tình bạn trong một số trường hợp. Ví dụ một người mượn tiền từ bạn của mình và không trả lại. Tuy vậy, tôi tin rằng mượn tiền từ bạn vè và trả lại đúng thời điểm có thể không gây ảnh hưởng đến tình bạn. Thêm vào đó, thậm chí nó còn làm cho mối quan hệ giữa họ thêm khăng khít. Vì một số lí do mà tôi liệt kê đây, tôi nghĩ rằng mượn tiền từ bạn bè và trả lại thì không ảnh hưởng gì đến tình bạn.

Theo tôi mượn tiền từ một người thân là điều bình thường. Hãy tưởng tượng rằng ai đó cần sự trợ giúp, chắc chắn rằng bạn của người đó sẽ đề nghị giúp đỡ. Ví dụ khi bạn tôi đề nghị tôi trông cháu cho cô ấy khi cô ấy lên lớp. Tôi đồng ý vì tôi biết cô ấy cần sự trợ giúp của tôi để hoàn thành việc học của mình và để kiếm tiền. Thêm vào đó tôi chắc rằng cô ấy sẽ trợ giúp tôi khi tôi cần. Điều tương tự cũng như đối với tiền bạc. Thỉnh thoảng chúng tôi cần mượn tiền của nhau nhưng chúng tôi luôn trả lại nhau. Theo tôi thực sự quan trọng khi trả lại tiền đã mượn của một người bạn. Tôi rất vui khi tôi có thể cho cô ấy mượn tiền khi cô ấy cần bởi tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất có thể.

Thêm nữa, tôi tin rằng khi bạn bè cho mượn hay đi mượn tiền của nhau điều đó có nghĩa là họ tin tưởng ở nhau. Tuy vậy tôi không phản đối rằng tiền thường xuyên gây ra sự đổ vỡ trong tình bạn. Ví dụ, một người mượn tiền của bạn mình và không trả lại, anh ta sẽ cố gắng tránh mặt người đó. Trong khi đó một người khi cho người khác mượn tiền và không nhận lại được thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kết quả là bạn bè sẽ xa rời nhau.

Tóm lại theo tôi mượn tiền và trả lại tiền sẽ giúp duy trì tình bạn.

New words

1. strengthen (v): tăng cường, củng cố, làm cho mạnh lên

2. normal (adj): bình thường

3. offer (v): cung cấp, đề nghị

4. baby-sit: trông trẻ

5. desperately (adv): tuyệt vọng

6. unpleasant (adj): khó chịu


hoc357.edu.vn

72 BOSS CHARACTERISTICS




Bài mẫu

What are some important qualities of a good supervisor (boss)? Use specific details and examples to explain why these qualities are important.

Many people have to work under somebody's supervision. In most cases an employee does not choose his or her boss, unless a supervisor is elected. In the following paragraphs I will list the most important qualities of my "ideal boss".

First of all, he must be impartial. I believe that it is very important to make a technical decision, think about somebody's promotion, etc. impartially. For instance, my friend is a supervisor on a dairy milk. It is his family's business so a lot of his relatives work there. But he never promotes someone because he or she is his family. I think it is a good quality for a boss.

Second of all, my "ideal boss" must be honest, patient and attentive. He should pay attention to people's feelings, encourage them by increasing their salary, listen to their suggestions about improving labor conditions and productivity. For instance, if he does not satisfied with the result he should understand the origin of the problem and explain people how to fix it. In addition, he must know how to solve conflicts that can arise between employees.

Another important quality of a boss is the ability to choose the right decisions and to learn on somebody's mistakes.

Finally, I think a good boss must value his or her employees because the profit directly depends on the people who work there.

In conclusion, I think a good boss should be able to make his people enjoy the work they are doing and encourage their diligence.

Bài dịch

Đâu là những tố chất quan trọng của một người chủ? Sử dụng các chi tiết và ví dụ cụ thể để giải thích tại sao những phẩm chất đó lại quan trọng.

Nhiều người phải làm việc dưới sự giám sát của người khác. Trong hầu hết các trường hợp thì người làm công không được chọn người chủ của mình trừ phi người giám sát đó được bầu. Trong các đoạn tiếp theo, tôi sẽ kể ra những tố chất quan trọng của một ông chủ lý tưởng.

Trước hết, ông chủ phải vô tư. Tôi tin rằng thật quan trọng khi thực hiện một quyết định kĩ thuật, hay suy nghĩ về việc thăng chức cho ai đó một cách vô tư v.v. Ví dụ bạn của tôi là một ông chủ của một nhà máy sữa. Đó là doanh nghiệp gia đình, vì vậy, có rất nhiều người họ hàng làm việc ở đó. Nhưng anh ta không bao giờ thăng chức cho ai đó chỉ vì người đó là họ hàng của anh. Tôi nghĩ rằng đó là một phẩm chất quan trọng của một ông chủ.

Thứ hai, ông chủ lý tưởng theo tôi phải thẳng thắn, kiên nhẫn và biết lắng nghe. Ông ta nên chú ý tới cảm giác của những người khác, khuyến khích họ bằng việc tăng lương, lắng nghe những đề suất của họ về việc cải thiện điều kiện lao động và năng suất lao động. Ví dụ nếu ông ta không hài lòng với kết quả, ông ta nên hiểu nguồn gốc của vấn đề và chi cho người khác biết cách khắc phục điều đó. Thêm vào đó ông ta cần phải biết cách giải quyết sung đột phát sinh giữa các nhân viên.

Một tố chất quan trọng khác của một ông chủ là khả năng đưa ra những quyết định chính xác và học hỏi từ những sai lầm của người khác.

Cuối cùng theo tôi, một ông chủ tốt phải biết đánh giá đúng nhân viên của mình vì lợi nhuận trực tiếp phụ thuộc vào họ.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng một ông chủ tốt nên biết cách làm cho nhân viên của mình yêu thích công việc và khuyến khích sự tích cực của họ.



New words

1. supervisor (n): người giám sát, người quản lý, giám đốc
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2. elect (v): lựa, chọn

3. impartial (adj): công bằng, vô tư

4. promotion (n): sự thăng cấp, thăng chức

5. attentive (adj): chu đáo

6. productivity (n): năng suất

7. conflict (n): xung đột, tranh giành, gây lộn

8. profit (n): lợi nhuận

9. diligence (n): siêng năng, chăm chỉ



73. BUILDING A NEW UNIVERSITY

Bài mẫu

The government has announced that it plans to build a new university. Some people think that your community would be a good place to locate the university. Compare the advantages and disadvantages of establishing a new university in your community. Use specific details in your discussion.

I think it is a great idea to build a new university in my community. However, I think it is a controversial question whether the building of a new university will bring only benefits to our community. In this essay I will analyze advantages and disadvantages of this issue and present my view in favor of establishing a new university in my community.

From the one side, establishing a new university in my community brings many benefits. First of all, a new construction means more job opportunities. I think it would be good for my community because many people have to spend much time driving to their work day in and day out because they could not find a job in our neighborhood. Second of all, a new university is a good chance to meet new people and I like this opportunity. Many students will live in our community. Finally, if a new university is built in my community there is a big chance that I will be willing to enroll in it. I think it is great because it is not far from my place and I do not have to move to another part of the city. Another important aspect of this is that people from my community will have a chance to use new libraries and facilities of a new university. For example some people can take courses and classes there.

From the other side, building a new university can bring some disadvantages. A new construction means noise, traffic jams and different kinds of pollution. In addition to these disadvantages, many young people in our community can cause more noise especially in the evenings.

To sum up, I think that I would support the decision of the government of establishing a new university in my community despite a few disadvantages that could follow this construction. I believe that a new university will increase a chance of many young people to get a higher education, gain more knowledge and experience, which will help them to succeed in today‟s world.

Bài dịch

Chính phủ đã thông báo rằng họ có kế hoạch xây dựng một trường đại học mới. Một số người cho rằng khu bạn ở chính là một nơi rất tốt cho một trường đại học. So sánh những ưu điểm và nhược điểm của việc mở một trường đại học trong khu bạn ở. Sử dụng các chi tiết cụ thể trong cuộc thảo luận của bạn.

Tôi cho rằng việc xây một trường đại học trong khu vực tôi ở là một điều tuyệt vời. Tuy vậy việc xây dựng một trường đại học có mang lại lợi ích cho cộng đồng hay không cũng là một vấn đề đầy tính tranh cãi. Trong bài luận này tôi sẽ phân tích các mặt thuận lợi và bất lợi của vấn đề và trình bày quan điểm của mình thiên về việc ủng hộ xây dựng một trường đại học mới nơi cộng đồng.
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Một mặt, việc xây dựng trường đại học trong khu của tôi mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, một công trình xây dựng mới cũng đồng nghĩa với việc các cơ hội việc làm nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng thật tốt cho cộng đồng vì nhiều người phải chạy xe suốt cả ngày vì họ chưa tìm được công việc ở nơi mình ở. Thứ hai, một trường đại học mới cũng tạo ra thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác và tôi rất thích điều này. Nhiều sinh viên sẽ sống trong khu chúng tôi ở. Cuối cùng nếu một trường đại học mới được xây dựng sẽ tạo ra cơ hội học tập cho mọi người. Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt bởi vì nó không xa nơi chúng tôi ở và tôi không phải di chuyển đến thành phố khác. Một điều quan trọng nữa là mọi người trong cộng đồng tôi sẽ có cơ hội được sử dụng những thư viện và những tiện ích khác của một trường đại học mới. Ví dụ như một số có thể theo các khóa học trong trường.

Mặt khác việc xây dựng trường đại học cũng mang lại những điều bất tiện. Một công trình xây dựng mới đi kèm với nhiều tiếng ồn hơn, giao thông tắc nghẽn hơn và ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó những thanh niên trẻ có thể gây ầm ĩ đặc biệt là vào ban đểm.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng tôi ủng hộ chính phủ trong việc xây dựng một trường đại học mới trong khu chúng tôi bất chất một vài điều bất tiện đi kèm. Tôi tin rằng một trường đại học mới sẽ tạo ra cơ hội cho những người trẻ theo học những bậc học cao hơn, học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm giúp ích cho họ trong việc vươn tới thành công trong thế giới ngày nay.

New words

1. construction (n): công trình, cấu trúc

2. enroll (v): ghi danh, gia nhập

3. facility (n): cơ sở vật chất, tiện ích
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74 BUSINESS AND PROFIT




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Businesses should do anything they can to make a profit. Use specific reasons and examples to support your position.

I do not agree with the statement that businesses should do anything they can to make a profit. I state my opinion on the following points.

First of all, every company must have its moral code. It means that a company should treat its clients properly and respect their rights. Of course a company may lose a part of its profit but security of its clients must be on the first place. Otherwise, clients will switch to another company and never be back. For instance, a few years ago "Jonson&Jonson" produced a new type of painkillers. Unfortunately, this product was not tested properly. As a result of this many people died arid received injures. The president of the company made a crucial decision to call back all painkillers from all distributors and pay to all injured customers for their treatment. It cost a lot of money for the company but it saved its image and clients. It was a very difficult decision, but the president of the company understood that it would

cost him even more in the future because he would not be able to return clients' respect. Loosing customers means for a company loosing its profit.

Second of all, in order to succeed in the modem world companies have to compete with each other. Many companies lose their profit decreasing prices on their products. They do not aspire for extra profit but for clients' satisfaction. Companies do it because they want their products sold and their customers satisfied. They offer discounts, free delivery, free service, free Internet access, good return service, etc. All these are done to make their old customers happy and attract new clients.

To sum up, I think a company, which the only goal is profit will not succeed nowadays. Otherwise, companies that respect their clients and want to see them satisfied will make a fortune.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau không? Các doanh nghiệp nên làm mọi thứ họ có thể để tạo ra lợi nhuận. Nêu lý do cụ thể và ví dụ để chứng minh quan điểm của bạn.

Tôi không đồng ý với quan điểm rằng: các doanh nghiệp nên làm mọi thứ họ có thể để tạo ra lợi nhuận. Sau đây tôi sẽ nêu ra một số điểm cụ thể:

Trước hết, mỗi công ty phải có “đạo đức nghề nghiệp Có nghĩa là, một công ty nên đối xử với khách hàng của mình đúng cách và tôn trọng quyền của họ. Thậm chí có thể hy sinh một phần lợi nhuận của công ty để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi dùng sản phẩm. Nếu không, khách hàng sẽ chuyển sang dùng sản phẩm của một công ty khác và không trở lại dùng sản phẩm của công ty cũ nữa. Ví dụ, cách đây một vài năm, hãng “Jonson & Jonson” đã cho sản xuất một loại thuốc giảm đau. Thật không may, quá trình thử nghiệm loại thuốc này đã diễn ra không đúng quy tắc. Kết quả của điều này là đã có nhiều người chết và bị thương. Chủ tịch của công ty đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là thu thập lại tất cả số thuốc này từ các nhà phân phối và trả phí điều trị cho tất cả các khách hàng bị thương. Quyết định này đã làm công ty tổn hại lớn về kinh tế, nhưng nó đã để lại một hình ảnh đẹp về công ty trong lòng khách hàng. Quyết định này thực sự làm một quyết định khó khăn, nhưng chủ tịch của công ty hiểu rằng, mất tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng mất khách hàng thì công ty sẽ không thể tồn tại. Nói cách khác, mất khách hàng là công ty mất lợi nhuận.

Thứ hai, để thành công, các công ty phải cạnh tranh với nhau. Nhiều công ty chấp nhận giảm giá sản phẩm của họ, chấp nhận thua lỗ để bán được sản phẩm và giữ được sự hài lòng của khách hàng. Họ cung cấp các dịch vụ giảm giá, giao hàng miễn phí, truy cập internet miễn phí, .... Họ thực hiện tất cả những điều đó để làm cho khách hàng cũ của họ được hạnh phúc và thu hút các khách hàng mới.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng, ngày nay, nếu một công ty chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu thì sẽ không thể thành công. Ngược lại, nếu công ty có thể tôn trọng khách hàng của họ và làm cho họ hài lòng thì đó chính là một tài sản lớn.

New words

1. client (n): khách hàng

2. switch (v): chuyển đổi

3. painkiller (n): thuốc giảm đau

4. crucial (adj): quan trọng

5. distributor (n): nhà phân phối

6. aspire (v): mong đợi

7. extra: thêm

8. fortune (n): tài sản



75 CHANGES OR NOT
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Bài mẫu

Some people enjoy change, and they look forward to new experiences. Others like their lives to stay the same, and they do not change their usual habits. Compare these two approaches to life. Which approach do you prefer? Explain why.

Some people like to live in the same house, have the same job and habits all their lives. However, others aspire to changes and new experience. Personally, for the several reasons, which I will explain bellow, I prefer the first approach to life.

First of all, changes in one's life bring many benefits. One tries new things, gains new knowledge and experience. I think it is great because without changes life becomes boring. I always try to make changes in my life. Moreover, when I feel that my life is boring I do not feel well about it. I feel like I spent those days for nothing. I did not do anything exiting, I learnt nothing interesting and I just wasted my time.

Second of all, people need changes. Furthermore, we need obstacles to overcome and reach our goals. I believe that changes make us stronger, more persistent, more self-confident, and more patient. Also, I feel that all people who succeeded in life like changes and new experience because it is impossible to be the best at some field without perfecting the present knowledge and gain new experience. People catch every opportunity to learn more and change their life for the best.

From the other side, people who like their lives to stay the same are very permanent. They have the same job all their life, the same habits, the same week-ends and even the same years in years out. I think it is boring. What will they tell their children about their lives? What kind of contribution will they make for the society? I think such people are just afraid of changes.

I think curiosity and aspiration to the new experience are two of the main reasons of human evolution. People always wanted to break limits and gain more knowledge and experience. So, people who enjoy change are the engine of human development.

Bài dịch

Một số người thích sự thay đổi, họ mong muốn được trải nghiệm những điều mới lạ. Một số người khác lại ưa thích cuộc sống hiện tại của họ và họ không muốn thay đổi. Hãy so sánh hai phương pháp tiếp cận cuộc sống như trên. Bạn thích phương pháp nào? Giải thích lý do tại sao.

Một số người thích sống trong cùng một ngôi nhà, có cùng một công việc và thói quen trong suốt cả cuộc đời họ. Tuy vậy một số khác lại thích sự thay đổi và thích những trải nghiệm mới. Về cá nhân tôi, tôi thích cách sống đầu tiên hơn. Tôi sẽ giải thích điều đó bằng các lí do sau đây.

Trước hết, những thay đổi trong cuộc sống mang lại cho con người nhiều lợi ích. Một trải nghiệm mới, đạt được nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới. Tôi nghĩ điều này rất tốt cho chúng ta, bởi vì, nếu không có sự thay đổi cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Tôi luôn cố gắng tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi. Hơn nữa, khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán, tôi sẽ thấy cuộc sống này có điều gì đó không được tốt. Tôi thấy mình sống mà không vì mục đích gì. Tôi không làm được điều gì thú vị, tôi không học được gì và tôi đã tiêu tốn thời gian của mình.

Thứ hai, con người cần phải thay đổi. Hơn nữa, con người cần phải vượt qua những trở ngại để đạt được mục tiêu. Tôi tin rằng những sự thay đổi làm chúng ta mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, tự tin hơn, kiên nhẫn hơn. Ngoài ra, tôi thấy rằng, tất cả những người thành công trong cuộc sống đều thích sự thay đổi và các kinh nghiệm mới, bởi vì, chúng ta không thể hoàn hảo ở một vài lĩnh vực mà không hoàn thiện các kiến thức hiện tại và có nhiều kinh nghiệm mới. Mọi người phải nắm bắt cơ hội để học hỏi thêm và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn.

Trái lại, cũng có nhiều người luôn hài lòng về cuộc sống hiện tại của họ. Cả đời họ chỉ làm một công việc, có một thói quen trong những ngày cuối tuần, thậm chí cả năm hoặc hơn một năm. Tôi thấy rằng điều đó thật nhàm chán. Họ sẽ nói những gì với con cái của họ về cuộc sống của họ? Họ sẽ đóng góp gì cho xã hội? Tôi nghĩ đó là những người sợ thay đổi.
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Tôi nghĩ rằng sự tò mò và khát vọng về những kinh nghiệm mới là hai trong số những lý do chính giúp cho con người tiến hóa. Con người luôn muốn phá vỡ những giới hạn, đạt được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, những con người thích thay đổi là động lực cho sự nghiệp phát triển con người.

New words

1. persistent (adj): kiên gan, bền bỉ, cố chấp, dai dẳng

2. permanent (adj): lâu dài, vĩnh cửu

3. contribution (n): sự đóng góp

4. curiosity (n): sự tò mò, tính tò mò

5. aspiration (n): nguyện vọng, khát vọng

6. evolution (n): sự tiến triển, sự tiến hóa



76 CHILDREN AND AGE FOR STUDY

Bài mẫu

Some people think that children should begin their formal education at a very early age and should spend most of their time on school studies. Others believe that young children should spend most of their time playing. Compare these two views. Which view do you agree with? Why?

People learn through their entire lives. Curiosity was always the basic characteristic of a human being. We always want to break limits and learn more. At this point some people think that children should begin their formal education at a very early age and spend most of their time on school studies. This will help them to succeed in the future. However, for several reasons, which I will explain bellow, I think that children should not study at a very early age.

Of course, children who begin to study at a very early age have more chances to succeed in the future. They gain more knowledge and experience which are priceless and valuable. In addition, studying more now they will give them the opportunity to perfect their knowledge in the future and become better professionals.

However, I think that every child must have his or her childhood. Children should learn through playing and communication with their friends and parents. I think that such basic qualities as kindness, self-confidence and just a good sense of humor can not be gained from studying. Children should more time spend with their family, playing and learning with their parents. Imagine that a child instead of playing with his friends does his hơnework and feel exhausted and tired. Another important aspect of this is that children at their early ages need more exercise because at this age the development of their body is a very essential aspect. Children first of all must be healthy.

To sum up, I think that children should have their careless childhood with no responsibilities. Moreover, I am sure that playing helps them develop not only their bones and muscles but their ability to make decisions, analyze things, make conclusions, which is very good for their future.

Bài dịch

Một số người nghĩ rằng trẻ em nên được giáo dục chính thức từ khi còn rất nhỏ và nên dành phần lớn thời gian của chúng để học tập ở trường. Một số người khác nghĩ rằng trẻ em nên dành phần lớn thời gian của chúng để chơi. Hãy so sánh hai quan điểm trên. Bạn đồng ý vói quan điểm nào? Tại sao?

Con người học tập thông qua chính cuộc sống của họ. Sự tò mò là đặc trưng cơ bản của con người. Chúng ta luôn muốn phá vỡ những giới hạn và học hỏi thêm. Một số người cho rằng trẻ em nên được giáo dục chính thức từ khi còn rất nhỏ và dành phần lớn thời gian của chúng để học tập ở trường. Điều này sẽ giúp chúng thành công trong tương lai. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà tôi sẽ giải thích dưới
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đây, tôi nghĩ rằng trẻ em không nên đi học ở độ tuổi quá sớm.

Tất nhiên, trẻ em bắt đầu học từ nhỏ có nhiều cơ hội hơn để thành công trong tương lai. Chúng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm vô giá. Ngoài ra, việc học nhiều hơn từ bây giờ sẽ giúp chúng có cơ hội để hoàn thiện kiến thức của mình trong tương lai và trở thành những con người giỏi giang hơn.























Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trẻ em phải được hưởng thụ thời thơ ấu của mình. Trẻ em nên học thông qua việc chơi và giao tiếp với bạn bè, cha mẹ của họ. Tôi nghĩ rằng trẻ em không thể có được những phẩm chất cơ bản như lòng tốt, sự tự tin hay sự hài hước thông qua việc nghiên cứu sách vở. Trẻ em cần nhiều thời gian cho gia đình của chúng, vừa chơi vừa học với cha mẹ. Hay tưởng tượng hình ảnh một đứa trẻ, thay vì chơi với bạn bè lại chỉ chuyên tâm vào làm bài tập để rồi thấy kiệt sức và mệt mỏi. Một khía cạnh khác là, trẻ em ở lứa tuổi đầu đời cần tập thể dục nhiều hơn, bởi vì, ở lứa tuổi này, sự phát triển cơ thể là một điều quan trọng. Trẻ em trước hết phải khỏe mạnh.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng trẻ em nên được hưởng thụ tuổi thơ của chúng mà không cần phải quá cẩn thận hay gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Hơn nữa, tôi cho rằng việc hoạt động (chơi), sẽ giúp các em phát triển không chỉ về xương và cơ bắp mà còn phát triển cả khả năng đưa ra quyết định, phân tích mọi thứ, kết luận. Những điều đó rất tốt cho tương lai của họ

New words

1. priceless (adj): vô giá

2. professional (n): người chuyên nghiệp

3. childhood (n): thời thơ ấu

4. sense of humor: khiếu hài hước

5. bone (n): xương

6. muscle (n): cơ, bắp thịt
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77 CHILDREN AND TV




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Watching television is bad for children. Use specific details and examples to support your answer.

Some parents believe that watching television is bad for their children. So, they try to restrict their children from watching TV. However, other parents think that there is nothing bad in watching TV.

Personally, think that watching TV brings children only benefits unless they spend in front of TV set less than a couple of hours daily. For the following reasons, which I will mention bellow, I believe that television plays an essential role in child's development.

First of all, television helps a child to extent his or her range of interests. Children can find out many new things and make many exiting discoveries for themselves. In addition to these practical benefits television improves children's vocabulary, their memory and gives them the opportunity to gain more knowledge. I think it is very essential for a child. Of course, someone can say that there are plenty of different resourses of information such as books and teachers. But, I think, in our modern world children must learn faster and use all contemporary technology in order to succeed.

Second of all, watching cognitive programs helps children to learn more about wild life, our environment and about the importance of preserving our forest and wild animals that live there.

Scientists say that a child should not watch TV more than 40 minutes successively. For example, my mother always made us have a break after watching TV more than half an hour and let our eyes rest for several minutes before turning on the TV again. I think it is the best solution.

To sum up, I believe that television gives children and all people the opportunity to learn what can not be learn from books. Television and movies in particular allow people to feel the reality and see what they will most likely not be able to see in their lives. Personally, when I was a child I liked to watch cognitive programs about wild animals. Unfortunately, my family had only one TV, but these programs were the only ones we all wanted to watch. So, we gathered in our living room and watched them in complete silence and I always remember those moments with a smile on my face.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau không? Xem TV có hại cho trẻ em. Phân tích cụ thể và nêu ví dụ để chứng minh quan điểm của bạn.

Một số bậc cha mẹ cho rằng việc xem TV có hại cho con cái của họ. Vì vậy, họ cố gắng hạn chế việc xem TV của con cái họ. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ khác nghĩ rằng việc xem TV không có gì là xấu. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc xem TV sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em nếu như chúng xem TV ít hơn một vài giờ mỗi ngày. Vì những lý do mà tôi sẽ nêu dưới đây, tôi tin rằng việc xem TV đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển của trẻ.

Đầu tiên, TV giúp trẻ có thêm sở thích. Trẻ có thể tìm ra nhiều điều mới lạ và khám phá nhiều điều thú vị. Lợi ích của việc xem TV là nó giúp trẻ nâng cao vốn từ vựng, phát triển về trí nhớ và tạo cơ hội để gia tăng lượng kiến thức. Tôi nghĩ rằng điều này là rất cần thiết cho trẻ. Tất nhiên, người ta có thể nói là cũng có nhiều nguồn cung cấp thông tin khác như các cuốn sách hoặc các giáo viên. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, trong thế giới hiện đại trẻ em phải học nhanh hơn và sử dụng tất cả các công nghệ hiện đại để thành công.

Thứ hai, xem những chương trình TV có tính giáo dục nhận thức giúp trẻ hiểu biết hơn về thế giới tự nhiên, về môi trường sống của chúng ta, về tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng và các động vật hoang dã sống trong rừng.

Các nhà khoa học nói rằng trẻ em không nên xem TV hơn 40 phút liên tục. Ví dụ, mẹ tôi luôn luôn để chúng tôi nghỉ ngơi sau khi xem TV hơn nửa giờ, để cho đôi mắt của tôi nghỉ ngơi một vài phút trước khi lại xem TV. Tôi nghĩ đó là cách xem TV tốt nhất.

Tóm lại, tôi tin rằng việc xem TV mang lại cho trẻ em và tất cả mọi người cơ hội để học hỏi những điều không có trong sách. TV và phim ảnh nói riêng đều cho phép chúng ta cảm nhận thay sự chân thực và hiểu cả những điều không thể gặp trong cuộc sống, về cá nhân tôi, khi tôi còn nhỏ, tôi thích xem những chương trình nhận thức về thế giới động vật. thật không may, gia đình tôi chỉ có một cái ti vi, nhưng cái duy nhất mà tất cả chúng tôi thích xem là những chương trình đó. Vì vậy, chúng tôi tụ họp ở phòng khách và xem những chương trình đó trong sự yên lặng, tôi luôn luôn nhớ những khoảnh khắc ấy và những nụ cười trên khuôn mặt mọi người.
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New words

1. restrict (v): hạn chế, giới hạn

2. contemporary technology: công nghệ hiện đại

3. successively (adj): liền tục, kế tiếp
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78 [bookmark: _bookmark39]CHILDREN LEARN EARLY




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Children should begin learning a foreign language as soon as they start school. Use specific reasons and examples to support your position.

Language is the best means of communication. In the modem globalization era, it is not enough to be able to speak one language to communicate with the outside world. I strongly support the idea that children should begin learning a foreign language as soon as they start school. They faster become familiar with a strange language, improve their hearing ability to understand new words as time goes by and learn new words. In the following paragraphs I will list some reasons to support my opinion.

First of all, if one wants to see outcome soon, one must start sooner. So, the earlier children begin to learn new language, the better will be the result. Scientists say that a child does not confuse two different languages but learns them more effectively.

Second of all, adults are often afraid to make mistakes when they are speaking in a new language. This fear is one of the biggest barriers for a person in his efforts to speak freely. Otherwise, children do not afraid of making grammatical mistakes because basically they just repeat words and sentences in the way they hear them. Also, children have a better chance to get rid of an accent. They faster get used to the right pronunciation and better feel the melody of a language.

To sum up, I think that it is very essential for children to begin learning a foreign language in their early ages. It brings many benefits such as great pronunciation. Also, it helps a child develop and gain more knowledge which is good for a long run.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau đây hay không? Trẻ em nên bắt đầu học một ngôn ngữ nước ngoài ngay khi chúng bắt đầu đi học. Nêu những lý do cụ thể và ví dụ để chứng minh quan điểm của bạn.

Ngôn ngữ là phương tiện tốt nhất của truyền thông. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc chỉ biết một ngôn ngữ là không đủ để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tôi rất đồng ý với ý kiến là trẻ em nên bắt đầu học một ngôn ngữ nước ngoài ngay khi chúng bắt đầu đi học. Chúng sẽ làm quen với một ngôn ngữ mới nhanh hơn, cải thiện khả năng nghe hiểu của mình theo thời gian và học được những từ mới. Trong các đoạn văn dưới đây tôi sẻ chỉ ra một số lý do để chứng minh cho quan điểm của tôi.

Trước hết, nếu ai đó muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả của một việc, họ phải bắt đầu công việc từ sớm. Vì vậy, những đứa trẻ học ngoại ngữ từ sớm sẽ thu được kết quả tốt hơn. Các nhà khoa học nói rằng một đứa trẻ có thể học hai ngôn ngữ một cách hiệu quả mà không bị nhầm lẫn giữa hai ngôn ngữ này.

Thứ hai, người lớn thường sợ mắc sai lầm khi nói chuyện bằng một ngôn ngữ mới. Sự sợ hãi này là một trong những rào cản lớn nhất đối với một người khi có nói chuyện một cách thoải mái. Trong khi đó, trẻ em không sợ mắc lỗi ngữ pháp bởi vì về cơ bản chúng chỉ lặp lại những từ và câu theo như cách mà chúng nghe được. Ngoài ra, trẻ em còn nhanh chóng thoát khỏi một cách phát âm nào đó. Chúng nhanh làm quen với cách phát âm chuẩn và cảm nhận ngữ điệu một cách tốt hơn.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng trẻ em cần được học một ngôn ngữ mới ngay khi còn nhỏ. Việc này mang lại nhiều lợi ích như giúp trẻ phát âm chuẩn. Ngoài ra, nó giúp trẻ phát triển và đạt được nhiều kiến thức

hữu ích cho sau này.

New words

1. era (n): thời đại, kỷ nguyên

2. confuse (v): làm lộn xộn, làm nhầm lẫn

3. barrier (n): rào cản, rào chắn, vật chướng ngại

4. accent (n): cách phát âm
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79 CLASSES TO CHOOSE




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? High schools should allow students to study the courses that students want to study. Use specific reasons and examples to support your opinion.

The question whether high school should allow students to study the courses that students want to study is the one that is open for debate. Some people believe that students in high school should have the right to study the courses they like. However, other people disagree and stand that teenagers can not totally be sure what they like and what they need to know at their age. In this essay I will analyze these points and present my view in favor of people who believe that some courses must be required to study by students.

From the one side, having a chance to choose what one likes to study can bring many benefits. First of all, a student can be better prepared for the career he likes because he can spend more time studying what he is interested in. Second of all, students will learn with more enthusiasm because they will learn what they like.

From the other side, teenagers often can not completely understand what they want to do in the future. So, given a chance to choose, they can choose classes, which are easy to learn and do not take much time to study. As a result of this after graduation many students can be unprepared to enroll in universities and, of course, make careers. Personally, I think that some courses such as mathematics, literature, writing English must be required for studying by students. This will help them to gain more knowledge and experience, develop ability to think logically, improve writing skills, etc. So, students will be better prepared for the real world and independence life.

To sum up, I think that high school should have required courses because it is essential for a student to have a good base for the future life. Required courses as a rule are more complicated but they give the opportunity for students to extend then- range of interests and help them to develop many important characteristics such as self-confident, persistent, patience, etc.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau đây hay không? Các trường trung học nên cho phép học sinh học những khóa học mà họ muốn học. Phân tích những lý do cụ thể và nêu ví dụ để chứng minh quan điểm của bạn.

Câu hỏi “liệu trường trung học có nên cho phép học sinh theo học các khóa học mà họ muốn hay không ” đã mở ra một cuộc tranh luận. Một số người cho rằng học sinh trung học nên được học những khóa học mà họ ưa thích. Tuy nhiên, một số người khác không đồng ý, họ cho rằng, khi còn trẻ người ta không thể biết chắc cái họ muốn học và cái họ cần phải học. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày một số điểm của tôi trong việc ủng hộ: có một số khóa học mà học sinh phải bắt buộc học.

Một mặt, một người có cơ hội để học những gì mà người đó thích có thể mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, anh ta sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp mà anh ta thích, bởi vì anh ta có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những gì anh ta quan tâm. Thứ hai, anh ta sẽ học chăm chỉ hơn vì anh ta được

học cái mà anh ta thích.

Mặt khác, giới trẻ thường không hoàn toàn hiểu được những gì họ muốn làm trong tương lai. Vì vậy, nếu được lựa chọn, họ sẽ chọn những lớp học nhẹ nhàng và không tốn quá nhiều thời gian cho việc học. Kết quả của việc này là sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể không có sự chuẩn bị tốt để có thể đỗ đại học hoặc đi làm. Cá nhân tôi nghĩ rằng, một số khóa học như toán, văn, Tiếng Anh nên bắt buộc học sinh phải học. Điều này sẽ giúp người học có được kiến thức và kinh nghiệm, phát triển khả năng tư duy logic, cải thiện kỹ năng viết, ...Vì vậy, học sinh sẽ được chuẩn bị tốt hơn khi bước chân vào xã hội thực và cuộc sống độc lập.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng trường trung học nên có những môn bắt buộc vì đó là điều cần thiết để giúp cho học sinh chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Những khóa học bắt buộc thì phức tạp hơn nhưng chúng cũng mang lại thêm cơ hội cho sinh viên trong việc mở rộng những điều mình yêu thích và giúp đỡ họ phát triển nhiều tính cách quan trọng như sự tự tin, sự bền bi, sự kiên nhẫn v.v.

New words

1. debate (n): tranh luận, thảo luận, tranh cãi

2. base (n): cơ sở, nền móng

3. rule (n): quy tắc



80 CLASSMATES AND INFLUENCE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? Classmates are a more important influence than parents on a child’s success in school. Use specific reasons and examples to support your answer.

I can not completely agree with the statement that classmates are a more important influence than parents on a child's success in school. In this essay I will first focus on the reasons why I agree with this statement and then list a few points why from my opinion in some cases is not true.

From the one side, classmates have a significant influence on child's behavior and his or her success in school. First of all, children spend much time at school. Classmates have many things in common such as age, interests, hơnework and classes after all. So, they discuss their impressions about a new teacher, solve problems together, learn their hơnework, gain new knowledge and experience and even make their own discoveries. Sharing all these makes them closer. Some of them become friends and they spend after-school time together. In addition, friends tend to copy each other's habits and manners. For instance, my little sister became friends with the girl who did not have good grades at school at that time. It does not mean she could not have better grades; she just had many friends who did not care about their grades. So, when they started to spend their time together and share their interests, girl's grades improved. They did their hơnework together, shared their dreams and exciting moments. From this point I must agree that classmates can change child‟s attitude towards school.

From the other side, parents have a great influence on children‟ success in school too. For example, if parents show an interest in their child's progress and talk to him or her about the importance of learning I think their child will listen to them and do his or her best.

Personally, I believe that relationships between parents and a child play an essential role in child's success in school. If these relationships are close and wholehearted, I am sure that parents should not be afraid of bad influence from the outside.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau đây hay không? Bạn cùng lớp có sự ảnh hưởng lớn hơn cha mẹ về sự thành công của một người học sinh. Nêu những lý do cụ thể và ví dụ để chứng minh quan
hoc357.edu.vn

điểm của bạn.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng bạn cùng lớp có một sự ảnh hướng quan trọng hơn cha mẹ về sự thành công của một học sinh. Trong hài viét này đầu tiên tôi sẽ tập trung vào một số lý do tại sao tôi đồng ý với ý kiến này, sau đó sẽ liệt kê một vài điểm giải thích tại sao quan điểm của tôi trong một số trường hợp là không đúng hoàn toàn.

Một mặt, bạn cùng lớp có một sự ảnh hưởng đáng kể tới hành vi và sự thành công của một đứa trẻ ở trường. Trước hết, trẻ em dành nhiều thời gian ở trường. Các bạn cùng lớp có nhiều điểm tương đồng như tuổi tác, sở thích, bài tập về nhà và các tiét học. Cho nên, chúng có thể thảo luận về ấn tượng của họ về một giáo viên mới, cùng nhau giải quyết một vấn đề, học hỏi lẫn nhau về các bài tập về nhà, đạt được kiến thức và kinh nghiệm và thậm chí làm khám phá những điều mới lạ. Chia sẻ những điều này làm họ thân thiết hơn. Một số người trở thành bạn của nhau và họ dành thời gian sau khi tan học cùng với nhau. Ngoài ra, họ có xu hướng bắt chước thói quen và cách cư xử của nhau. Ví dụ, trước đây em gái tôi trở thành bạn của một số cô bé có điểm thấp ở trường. Điều này không làm cho em tôi có kết quả học tập kém hơn; em tôi có nhiều bạn bè hơn - những người bạn không quan tâm đến điểm sổ. Vì vậy khi chúng ở bên nhau và cùng chia sẻ những sở thích chung, điểm số của chúng sẽ tăng lên. Chúng làm bài tập cùng nhau, cùng chia sẻ ước mơ và những phút giây hạnh phức. Chính vì thế mà tôi phải đồng ý rằng bạn cùng lớp có thể thay đổi thái độ của một đứa trẻ đối với trường học.

Mặt khác; cha mẹ có sự ảnh hưởng lớn đến thành công của trẻ trong trường học. Ví dụ, nếu cha mẹ thể hiện sự quan tâm đối với sự tiến bộ của con em mình và nói chuyện với chúng về tầm quan trọng của việc học; tôi nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ nghe lời họ và cố gắng để đạt được kết quả cao nhất.

Cá nhân tôi tin rằng mối quan hệ giữa cha mẹ với con trẻ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của con trẻ ở trường. Nếu cha mẹ và con cái thật sự gần gũi và quan tâm tới nhau, tôi chắc rằng các bậc cha mẹ sẽ không cần lo ngại về nhĩmg ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

New words

1. significant (adj): quan trọng

2. impression (n): ấn tượng

3. attitude (n): thái độ, quan điểm

4. progress (n): sự tiến bộ, sự tiến triển

5. wholehearted (adj): toàn tâm, toàn ý
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81 COMPUTERS




Bài mẫu


Some people say that computers have made life easier and more convenient. Other people say that computers have made life more complex and stressful. What is your opinion? Use specific reasons and examples to support your answer.

Some people say that the invention of computers is one of the greatest humankind's inventions. However, other people think that computers make their life more stressful. I agree with those people who think that computers brought i many benefits and play a very important role in our modem life.

First of all, every company nowadays uses a computer to store its data and make I different kinds of operations. It is very difficult to imagine life without computers. A company would have to store millions of papers and documents. Moreover, a customer would have to wait hours to check his balance or get a piece of information about his transactions at his bank, while an employee was looking through those papers. Another important aspect of this is that people are able to type all their information, make corrections, print or send documents using , computers. It makes life much easier. One can spend the rest of the time watching I TV with his family or working on something new.

We use computers every day sometimes even not knowing it. When we go to a I store and use our credit cards many computers process our information and perform transactions. When we need to get some cash we use money access I machines that are computerized too.

Second of all, computers provided a great means of communication - the Internet. I think it is the most easiest and cheapest way to get in touch with relatives, friends, business colleagues, etc. Nowadays, the world becomes smaller I and smaller. When I was a little girl, I could not imagine that it would be possible to communicate with people from all around the world in so easy way. A person i can get latest news, become friends with someone from another country, find his old friends, ask for a piece of advice, etc.

Finally, in addition to these practical benefits people can shopping without leaving their house. They just use an Internet access, a computer and their cards to make a payment. It is kind of difficult to imagine that a few years ago people had to spend their time in lines buying tickets. Now, a person can choose a destination, company, date and time and get tickets delivered to his door. I think it is amazing.

To sum up, I believe that computers made our lives easier. They change our attitude towards life. I think with the invention of computers people became closer and friendlier.

Bài dịch

Một số người nói rằng máy tính đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Những người khác nói rằng máy tính đã làm cho cuộc sống phức tạp và căng thẳng hơn. Ý kiến của bạn là gì? Nêu lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Một số người nói rằng sự phát minh ra máy tính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng máy tính làm cho cuộc sống của họ thêm căng thẳng. Tôi đồng ý với những người cho rằng máy tính mang lại nhiều lợi ích và đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta.

Trước hết, tất cả các công ty hiện nay đều sử dụng máy tính để lưu trữ dữ liệu và thực hiện một số hoạt động khác. Thật khó để tưởng tượng một cuộc sống mà không có máy tính. Một công ty sẽ phải lưu trữ hàng triệu giấy tờ, tài liệu. Hơn nữa, khách hàng sẽ phải chờ đợi hàng giờ để kiểm tra số dư tài khoản hoặc nhận một thông tin về các giao dịch trong tài khoản của mình tại ngân hàng trong khi một nhân viên đang tìm kiếm trong một “rừng” giấy tờ. Một khía cạnh quan trọng khác của việc sử dụng máy tính là con người có thể nhập tất cả thông tin của họ, sửa chữa hoặc gửi tài liệu thông qua máy tính. Điều này làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Người ta có thể dành phần thời gian còn lại để xem TV với gia đình hoặc làm việc khác.

Chúng ta sử dụng máy tính mỗi ngày, nhưng đôi khi chúng ta cũng không biết là mình đang sử dụng máy tính. Khi chúng ta đến một cửa hàng và sử dụng thẻ tín dụng, nhiều máy tính sẽ xử lý thông tin của chúng ta và thực hiện giao dịch. Khi chúng ta cần một số tiền mặt chúng ta sử dụng máy truy cập tiền, điều này cũng do máy tính xử lý.

Thứ hai, máy tính cung cấp một phương tiện tuyệt vời của truyền thông - internet. Tôi nghĩ rằng đó là cách dễ dàng nhất và rẻ nhất để liên lạc với người thân, bạn bè, đồng nghiệp kinh doanh, ... Ngày nay thế giới trở nên ngày càng nhỏ hơn. Khi tôi còn là một cô bé, tôi không thể tưởng tượng rằng chúng ta có thể giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới một cách dễ dàng như vậy. Con người có thể nhận được tin tức mới nhất, trở thành bạn bè với một người nào đó từ một nước khác, tìm những người bạn cũ của mình, yêu cầu một lời khuyên, ...

Cuối cùng, ngoài những lợi ích thiết thực trên, mọi người có thể mua sắm mà không cần rời khỏi nhà của họ. Họ chỉ sử dụng một máy tính có kết nối Internet và thẻ của họ để thực hiện việc thanh toán. Thật là khó để tưởng tượng rằng một vài năm trước đây mọi người đã dành thời gian để xếp hàng mua vé. Bây giờ, con người có thể chọn một điểm đến, công ty, ngày và thời gian và nhận được vé của mình, vé sẽ được gửi tới tận nhà. Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời.

Tóm lại, tôi tin rằng các máy tính làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Nó thay đổi thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Tôi nghĩ rằng sự ra đời của máy tính làm cho con người trở nên gần
hoc357.edu.vn

gũi và thân thiện hơn.

New words

1. datum (n): số lượng đã cho biết, điều đã cho biết

2. balance (n): số dư

3. transaction (n): sự giao dịch

4. credit card: thẻ tín dụng

5. process (n): quá trình

6. perform (v): làm, thi hành, biểu diễn, trình bày

7. payment (n): sự trả tiền, sự nộp tiền

8. destination (n): nơi gửi tới, nơi đưa tới



82 CONTRIBUTION TO SOCIETY

Bài mẫu

It is generally agreed that society benefits from the work of its members. Compare the contributions of artists to society with the contributions of scientists to society. Which type of contribution do you think is valued more by your society? Give specific reasons to support your answer.

From my daily experience and observation I think that artists as well as scientists brings many benefits to society. It is a contrcversial question whether the contributions of artists are more or less than the contributions of scientists to the society. For several reasons, which I will mention bellow, I think that both types are valuable, priceless and irreplaceable for every society.

The contributions of artists to the society are very essential. Art forms people's spiritual sense, their views and personalities. People learn history, the traditions of their country through the art. We also watch movies that entertain and at the same time extend our range of interests. Another important aspect of this is that art is an ancient means of communication. In old times people depicted the herds of mammoths on the walls of their caves. They performed different rituals around the fireplace asking their gods for health, good harvest and weather. Our language is a result of people's need to communicate.

From the other side, the contribution of scientists is could not be exaggerated. All humankind is indebted to the scientists because of their work and achievements. Scientists make our life easier. We have cars and airplanes to move fast from one place to another. We have microwaves and a bunch of preprocessed food to make the cooking much easier. We have different devices that simplify all we do. Finally, scientists are making great achievements in medicine that make our life longer and happier. Nowadays people have a great opportunity to do many things faster by use of computers.

To sum up, I believe that artists nourish our souls when scientists and technology feed our minds. So, we can not eliminate or underestimate one of them.



Bài dịch

Người ta đồng ý rằng lợi ích xã hội được lấy từ công việc của các thành viên trong xã hội đó. So sánh sự đóng góp của nghệ sĩ cho xã hội với sự đóng góp của các nhà khoa học cho xã hội. Bạn nghĩ rằng loại hình nào đóng góp cho xã hội nhiều hơn? Đưa ra những lý do cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Từ kinh nghiệm hàng ngày của tôi và sự quan sát, tôi nghĩ rằng nghệ sĩ cũng như các nhà khoa học đều mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Một câu hỏi gây tranh cãi: người nghệ sĩ hay các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho xã hội? Vì nhiều lý do, mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi nghĩ rằng cả hai loại
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đều có giá trị, vô giá và không thể thay thế trong tất cả các xã hội.

Sự đóng góp cho xã hội của các nghệ sĩ là một điều rất cần thiết. Nghệ thuật hình thành nên tâm hồn, quan điểm cũng như cá tính mỗi con người. Chúng ta học lịch sử, học các truyền thống quốc gia thông qua nghệ thuật. Phim ảnh cũng giúp ta giải trí đồng thời mở rộng thêm những mối quan tâm của chúng ta. Một khía cạnh quan trọng khác đó là nghệ thuật chính là một phương tiện truyền thống để trao đổi thông tin. Ngày xưa con người vẽ những đàn voi ma mút trên những bức vách trong các hang động của họ. Họ thực hiện các nghi lễ khác nhau xung quanh lò sưởi để cầu thần linh ban cho họ sức khỏe, mùa màng bội thu và thời tiết thuận lợi. Ngôn ngữ của chúng ta chính là kết quả của việc: con người cần một thứ để giao tiếp với nhau.

Mặt khác, sự đóng góp của các nhà khoa học là không thể được phóng đại. Cả nhân loại biết ơn các nhà khoa học vì công việc và thành tích của họ. Các nhà khoa học làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta có xe ô tô và máy bay để di chuyển nhanh chóng từ một nơi khác. Chúng ta có lò vi sóng và các loại thức ăn sẵn để làm cho việc nấu ăn dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có các thiết bị khác nhau để đơn giản hóa công việc của chúng ta. Cuối cùng, các nhà khoa học đang tiến hành những nghiên cứu lớn trong y học để làm cho tuổi thọ của chúng ta dài hơn và cuộc sống hạnh phúc hơn. Ngày nay mọi người có một cơ hội tuyệt vời để làm nhiều việc nhanh hơn bằng cách sử dụng máy tính.

Nói tóm lại, tôi tin rằng nghệ sĩ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta khi các nhà khoa học và công nghệ nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể loại bỏ hoặc đánh giá thấp một trong hai cái đó.

New words

1. irreplaceable (adj): không thể thay thế

2. spiritual (adj): thuộc tâm hồn

3. ancient (n): xưa, cổ xưa

4. ritual (n): lễ nghi

5. exaggerate (v): thổi phồng, phóng đại

6. indebted (adj): mắc nợ, mang ơn

7. microwave (n): lò vi sóng

8. achievement (n): thành tích, thành tựu, sự đạt được, sự giành được

9. nourish (v): nuôi dưỡng, ấp ủ

10. underestimate (v): đánh giá thấp
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83 CO-WORKER



Bài mẫu


We all work or will work in our jobs with many different kinds of people. In your opinion, what are some important characteristics of a co-worker (someone you work closely with)? Use reasons and specific examples to explain why these characteristics are important.

A large number of people spend most of their time at work. Our life is divided into three equal parts: 8 hours - sleep, 8 hours - work, 8 hours - family time. So, in the most cases, one's co-worker plays an important role in one's life. From my opinion, the essential characteristics of a co-worker are the following.

First of all, a person who works closely with me must like his job. I think it is very important for a person to feel satisfaction with his job. My husband is a software developer. He is fond of his job and people enjoy working with him because they see how much energy he puts into his job.

Second of all, my co-worker must be persistent and never give up. I like when people who came across a problem try to solve it, find a good decision instead of looking for another person to hand it over. Another important aspect of this is that a good worker should always ask himself "What can be improved?" and suggests new solutions.

In addition, he must be a good team player. In the modern world, good communication skills and the ability to work in a team are among the common position requirements. Personally, I think it is great to help each other, share new ideas, develop new solutions, etc. It helps to create a team spirit and improve a labor productivity.

Finally, my co-worker must be punctual. He or she should finish the job on time I think that it is unacceptable to make the rest of a team wait while a person finishes his or her job. Also, my "ideal co-worker" should always be ready to offer his or her help and be supportive.

To summarize, I think if a co-worker possesses all of these qualities mentioned above he can make work with him really enjoyable and productive.



Bài dịch

Tất cả chúng ta đều đã, đang hoặc sẽ làm việc với nhiều loại người khác nhau. Theo ý kiến của bạn, một số phẩm chất quan trọng của một đồng nghiệp (người bạn làm việc chặt chẽ với) là gì? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích lý do tại sao những phẩm rất quan trọng.

Phần lớn người dân dành phần lớn thời gian của họ tại nơi làm việc. Cuộc sống của chúng ta được chia thành ba phần bằng nhau: 8 giờ - ngủ, 8 giờ - làm việc, 8 giờ - thời gian cho gia đình, Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, người đồng nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của một người. Theo như ý kiến của tôi, các phẩm chất thiết yếu của một đồng nghiệp là:

Trước hết, một người đồng nghiệp của tôi phải ưa thích công việc của anh(cô) ta. Tôi nghĩ rằng việc con người cảm thấy hài lòng với công việc của mình là một điều rất quan trọng. Chồng tôi là một nhà phát triển phần mềm. Anh ấy rất thích công việc của mình và mọi người thích làm việc với anh ấy bởi vì họ thấy rằng: có bao nhiêu sức lực, anh ấy đều đặt vào công việc của mình.

Thứ hai, đồng nghiệp của tôi phải kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thích khi người đi qua một vấn đề cố gắng giải quyết nó, tìm một quyết định tốt thay vì tìm kiếm một người khác để đưa nó ra. Một khía cạnh quan trọng của việc này là một công nhân tốt nên luôn luôn tự hỏi: "Điều gì có thể được cải thiện?" và gợi ý những giải pháp mới.

Ngoài ra, anh ta phải là một thành viên trong nhóm tốt. Trong thế giới hiện đại, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo nhóm là một trong những yêu cầu của vị trí thông thường. Cá nhân, tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những ý tưởng mới, phát triển các giải pháp mới,
...Nó góp phần tạo nên tinh thần đồng đội và cải thiện năng suất lao động.

Cuối cùng, đồng nghiệp của tôi phải đúng hạn. Người ấy phải hoàn thành công việc đúng thời gian.Tôi nghĩ rằng thật không thể chấp nhận việc làm cho những người còn lại trong nhóm chờ đợi một người làm nốt công việc của mình. Ngoài ra, “người đồng nghiệp lý tưởng” của tôi nên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng nếu một người đồng nghiệp sở hữu tất cả những phẩm chất nêu trên, anh ta có thể làm cho công việc trở nên thực sự thú vị và hiệu quả.

New words

1. punctual (adj): đúng giờ

2. unacceptable (adj): không thể chấp nhận

3. supportive (adj): đem lại sự giúp đỡ
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84 DANCING




Bài mẫu
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Do you agree or disagree with the following statement? Dancing plays an important role in a culture. Use specific reasons and examples to support your answer.

Dancing is one of the ancient means of communication. People in every country have their own national music and dances. In old times people perform special rituals to make bad spirits go away and ask gods for fertile soil, good harvest, health and good weather. So, dancing plays an important role in a culture. Moreover, dancing of a particular country reflects its traditions, customs and history. In the following paragraphs I will give my reasons to support my answer.

First of all, the reason why dancing of a particular country is so unique because many art forms are put together. People need music, costumes, singers to perform, players and of course dancers. Each of these art forms is unique and singular for every country. In old times people gathered to celebrate or mourn and every occasion had its own music and costumes. For example, ancient tribes painted their faces with ugly and strange patterns, put on colorful clothes and make strange movements around the fireplace.

Second of all, dancing is a combination of body movements that are peculiar for every nation. People in different nations have different bodily movements because dancing is one of the first means of communication. People differently express their feelings such as happiness, sadness, joy and sorrow through movements of their bodies.

To sum up, I think that dancing keeps people's traditions alive through the ages.

Bài dịch

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu phát biểu sau đây? Khiêu vũ đóng một vai trò quan trọng trong một nền văn hóa. Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn

Khiêu vũ là một trong những giá trị cỏ truyền. Người dân của mọi quốc gia có âm nhạc và các điệu múa của quốc gia họ. Trong thời xưa con người thực hiện nghi lễ đặc hiệt để làm cho cái xấu rời đi và cầu khẩn thần linh cho đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu, sức khỏe và thời tiết tốt. Vì vậy, khiêu vũ đóng một vai trò quan trọng trong một nền văn hóa. Hơn nữa, sự khiêu vũ của một quốc gia cụ thể phản ánh truyền thống, phong tục, lịch sử của quốc gia đó. Trong đoạn văn sau đây tôi sẽ đưa ra lý do để hỗ trợ câu trả lời của tôi.

Trước hết, lý do tại sao khiêu vũ của một quốc gia cụ thể là duy nhất bởi vì nhiều loại hình nghệ thuật được tập hợp lại với nhau. Con người cần âm nhạc, trang phục, ca sĩ để thực hiện, những người tham gia khác và các vũ công. Mỗi nước có một loại hình nghệ thuật độc đáo và riêng biệt. Thời xa xưa mọi người tụ tập để ăn mừng hoặc than khóc và mỗi dịp đó đều có âm nhạc và họ có trang phục riêng của mình. Ví dụ, bộ lạc cổ xưa vẽ mặt với mô hình xấu xí và kỳ lạ, mặc quần áo đầy màu sắc và thực hiện động tác kỳ lạ xung quanh lò sưởi.

Thứ hai, khiêu vũ là sự kết hợp của các chuyển động cơ thể. Người của các quốc gia khác nhau có những chuyển động cơ thể khác nhau vì khiêu vũ là một trong những phương tiện đầu tiên của truyền thông. Người khác bày tỏ cảm xúc của mình như vui, buồn, niềm vui và nỗi buồn thông qua chuyển động của cơ thể.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng khiêu vũ giữ lại truyền thống của người dân qua các thời đại.

New words

1. reflect (v): phản ánh, phản chiếu, phản xạ

2. unique (adj): đơn nhất, duy nhất

3. mourn (v): than khóc, thương tiếc, xót xa

4. peculiar (adj): riêng biệt, đặc biệt, khác thường

85 DANGEROUS SPORTS




Bài mẫu
hoc357.edu.vn


Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer.

Nowadays, many people are attracted to dangerous sports and other dangerous activities. From my experience and observation, I think it is a result of dramatic changes in people's life.

Just imagine at old times, men had to hunt for food, fight, face many challenges and obstacles. Now our days áre quite ordinary with a cup of coffee, donut, computer, and TV. Basically, we do not have to straggle every day for our life and we have nutritious meal without any efforts. So, all we have to do is to contemplate our life. However, I must confess it can be boring. All improvements created for the past centuries made our life easier. Nowadays, people look for adventure. They want to face a challenge, prove themselves something, conquer the world, etc.

Personally, I think that every person sees different goals in doing dangerous activities. Some people want to add some stress and tension to their lives. From the other side, other people want to eliminate stress and tension gained from their lives. They can forget about all troubles and leave them behind. I believe that dangerous activities give one freedom, happiness, feeling of independence.

To sum up, I think that dangerous sports and activities are irreplaceable in our life. Without them our life would be miserable and boring.

Bài dịch

Tại sao bạn nghĩ rằng có một số người bị các môn thể thao mạo hiểm hoặc những hoạt động mạo hiểm thu hút? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Ngày nay nhiều nguời bi các môn thể thao nguy hiểm và các hoạt động nguy hiểm khác thu hút. Từ kinh nghiêm của tôi và sự quan sát tôi nghĩ rằng đó là kết quả của những thay đổi lớn trong cuộc sống của nguời dân.

Hãy tưởng tượng thời xưa, người đàn ông phải đi săn để tìm kiếm thực phẩm, chiến đấu, đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại. Bây giờ mỗi ngày bình thường chúng ta đều có một tách cà phê, bánh rán, máy tính, và TV. Về cơ bản, chúng ta không cần phải quá vất vả để có một bữa ăn bổ dưỡng. Vì vậy, tất cả chúng ta phải làm là tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng điều đó có thể khá nhàm chán. Tất cả những tiến bộ được tạo ra trong thế kỷ qua làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Ngày nay, mọi người tìm kiếm các cuộc phiêu lưu. Họ muốn đối mặt với thách thức, chứng tỏ bản thân một cái gì đó, chinh phục thế giới,…

Cá nhân, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có mục tiêu khác nhau trong việc thực hiện các hoạt động mạo hiểm. Một số người muốn cuộc sống của họ thêm căng thẳng. Ngược lại, những người khác muốn loại bỏ stress và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Họ có thể quên đi tất cả những rắc rối và bỏ họ lại. Tôi tin rằng các hoạt động nguy hiểm được thực hiện là vì sự tự do, hạnh phúc, cảm giác độc lập.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng các môn thể thao và các hoạt động mạo hiểm có một vai trò không thể thay thế trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có chúng thì cuộc sống của chúng ta sẽ nghèo nàn và nhàm chán.

New words

1. straggle (v): làm mệt mỏi, vất vả

2. nutritious (adj): bổ, dinh dưỡng

3. contemplate (v): thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng

4. conquer (v): đoạt, xâm chiếm, chế ngự, chinh phục

5. miserable (adj): khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn



86 [bookmark: _bookmark40]EDUCATION FOR ALL PEOPLE

Bài mẫu

Some people believe that a college or university education should be available to all students. Others believe that higher education should be available only for good students. Discuss these views. Which view do you agree with? Explain why.

People learn through their entire lives. They constantly improve their knowledge and develop. I think that a college or university education should be available to all students because every person has the right to choose the way to self-perfection. Now I will give some of my reasons to support my position.

First of all, every person should have the chance to get a higher degree, gain new knowledge and experience. However, some people believe that higher education should be available only for good students. I think it is silly. It is like to make unavailable travelling for one who does not have IQ high enough.

Second of all, some young people do not do well at school but they have great personality and ability to learn. They are self-confident, persistent and patient. With these qualities they can get higher grades than their classmates who are talented but lazy. Imagine, for example, situation when a teenager gets high grades because his or her parents constantly make him or her study and help to do most of the hơnework. In this case a child does very good at school but I think a college can show the opposite results.
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ones.


Finally, it is a discrimination against students to make available higher education only for good


So, if a student is poor and gets low grades he/she should be sent down. But if a person was never

given a chance to try himself/herself at college what to do in this case?

To sum up, I think that all young people should have the chance to get a higher education. To take or not this chance must be up to them.



Bài dịch

Một số người tin rằng một nền giáo dục cao đẳng hoặc đại học nên dành cho tất cả học sinh. Những người khác tin rằng giáo dục đại học hoặc cao đẳng chỉ nên dành cho học sinh giỏi. Thảo luận về các quan điểm trên. Bạn đồng ý với quan điểm nào? Giải thích lý do tại sao.

Mọi người học tập từ mọi thứ trong cuộc sống của họ. Họ không ngừng nâng cao kiến thức của mình và phát triển. Tôi nghĩ rằng một nền giáo dục cao đẳng hoặc đại học nên được dành cho tất cả các sinh viên bởi vì mỗi người đều có quyền lựa chọn cách để tự hoàn thiện. Bây giờ, tôi sẽ dẫn chứng ra một số lý do.



















Trước hết, mọi người đều có cơ hội để vươn lên một tầm cao hơn, đạt được kiến thức và kinh nghiệm mới. Tuy nhiên, một số người tin rằng giáo dục đại học chỉ nên dành cho học sinh giỏi. Tôi nghĩ rằng điều đó là không đúng. Điều đó cũng giống như việc những người không có chỉ số IQ cao thì không thể đi du lịch.

Thứ hai, một số người trẻ tuổi không học tốt ở trường nhưng họ có tính cách tuyệt vời và khả năng học hỏi. Họ tự tin, kiên trì và kiên nhẫn. Với những phẩm chất này họ có thể đạt điểm cao hơn bạn học cùng lớp của mình - những người có tài nhưng lười biếng. Hãy tưởng tượng tình huống một thiếu niên được điểm cao vì cha mẹ khuyến khích cậu ấy học tập và giúp đỡ cậu ấy làm bài tập ở nhà. Trong trường hợp này, một học sinh học rất tốt ở trường nhưng tôi nghĩ rằng một trường đại học có thể cho chúng ta thấy kết quả ngược lại.

Cuối cùng, đó là một phân biệt đôi xử đối với học sinh để làm cho giáo dục đại học chi dành cho những người giỏi.

Vì vậy, nếu một sinh viên nghèo và học kém thì anh/ cô ấy nên bị loại. Nhưng nếu một người không bao giờ có cơ hội để thử mình tại trường đại học (cao đẳng) phải làm gì trong trường hợp này ?

Tóm lại, tôi nghĩ rằng tất cả những người trẻ tuổi nên có cơ hội để có được một nền giáo dục cao hơn. Đạt được cơ hội này hay không phải chỉ tùy thuộc vào họ.

New words

1. self-perfection: sự hoàn thiện bản thân

2. discrimination (n): sự phân biệt, sự tách ra



87 EVENTS THAT MAKES A PERSON AN ADULT

Bài mẫu

People recognize a difference between children and adults. What events (experiences or ceremonies) make a person an adult? Use specific reasons and examples to explain your answer.

I think the question “what events make a person an adult” is the one that is open for debate. Some people think that the graduation of high school makes a person an adult. Others think that the age of 21 is the age when childhood is replaced by adulthood. However, from my everyday experience and observation, I can present three major events that make a person an adult.

The first event that makes a person an adult is getting a job. The ability to earn his own money gives a person the opportunity to live independently from his parents. Personally, I think the first job is a very important experience in person's life and it has a great impact on his personality. He learns how to
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manage his expenses and how to save money for the more important things. In addition to those benefits, one learns how to arrange his time in order to have all done on time.

The second event, which from my opinion deserves an attention, is the graduation from a college or university. I think it is a very essential step in one's life because this means the beginning of a new life with more responsibilities.

Finally, I believe that marriage has a great impact on person's life. Marriage means an independent life from one's parents with a new person. It is a very great experience. Two persons create a new family and they face new difficulties and responsibilities.

In conclusion, I think that the list of events that make a person an adult can be continued. For example, getting a driving license has sometimes a very great impact on person's life. Another important event in a person's life is the army. I know many young men who served in the Army that changed them very much. They became more serious, self-confident and independent people. So, my point of view is that every person has different events that influenced his life and make him an adult.



Bài dịch

Mọi người nhận ra có một sự khác biệt giữa trẻ em và người lớn. Những sự kiện (kinh nghiệm hoặc nghi lễ) nào làm cho một người trở thành người trưởng thành? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để giải thích câu trả lời của bạn.

Tôi nghĩ câu hỏi: “những sự kiện làm cho một người trưởng thành‟‟ đã mở cửa cho cuộc tranh luận. Một số người nghĩ rằng tốt nghiệp trường trung học làm cho một người trưởng thành. Người khác nghĩ rằng 21 tuổi là độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm hàng ngày của tôi và quan sát tôi có thể chỉ ra ba sự kiện lớn, làm cho một người thành người trưởng thành.

Sự kiện đầu tiên là nhận được một công việc. Khả năng kiếm tiền mang cho một người cơ hội để sống độc lập với cha mẹ. Cá nhân, tôi nghĩ rằng công việc đầu tiên là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc sống của một người và nó có một ảnh hưởng lớn đến nhân cách của người đó. Anh ta biết làm thế nào để quản lý chi tiêu của mình và làm thể nào để tiết kiệm tiền cho những việc quan trọng. Ngoài những lợi ích, anh ta còn học làm thế nào để sắp xếp thời gian của mình để tất cả được thực hiện đúng thời hạn.

Sự kiện thứ hai, mà theo tôi là nên được chú ý, là tốt nghiệp từ một trường cao đẳng hoặc đại học. Tôi nghĩ rằng đó là một bước rất quan trọng trong cuộc sống của một người vì điều này có nghĩa là khởi đầu của một cuộc sống mới với nhiều trách nhiệm hơn.

Cuối cùng, tôi tin rằng hôn nhân có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của một người. Hôn nhân có nghĩa là: một người sống với một người khác và độc lập với cha mẹ. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Hai người tạo ra một gia đình mới và họ phải đối mặt với khó khăn và trách nhiệm mới.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng danh sách các sự kiện, làm cho người trưởng thành có thể được tiếp tục. Ví dụ, nhận được một giấy phép lái xe có đôi khi tác động rất lớn đến cuộc sống của một người. Một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của một người khác lại là quân đội. Tôi biết nhiều người đàn ông trẻ, việc gia nhập quân đội đã làm họ thay đổi rất nhiều. Họ đã trở thành những người tự tin và độc lập hơn. Vì vậy, quan điểm của tôi là mỗi người có các sự kiện khác nhau có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và làm cho anh ta trưởng thành.

New words

1. adulthood (n): thời kỳ trưởng thành

2. driving license (n): giấy phép lái xe



88 FAMOUS PERSON’S SALARY
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Bài mẫu

Some famous athletes and entertainers earn millions of dollars every year. Do you think these people deserve such high salaries? Use specific reasons and examples to support your opinion.

Some people think that famous athletes and entertainers have too high salary for their work. However, others believe that these people deserve such high salary. Personally, I think that it is a controversial question and it is open for debate. For several reasons, which I will mention bellow, I think that famous athletes and entertainers have a great impact on our social life and make a big contribution to our society and deserve high salary.

The first reason why I think that such high salary is deserved by famous athletes and entertainers because we all need them. Entertainment plays an essential role in our everyday's life. We need to relax, watch TV with our favorite TV stars or favorite football players. Entertainment is one of the best ways to eliminate stress and leave all troubles behind. For example, can not stay hơne all day long without watching TV. So, basically, I believe that famous athletes and entertainers have such high salaries because we need them. They are like doctors for our minds. Scientists say that people usually spend the same amount of money for their food and entertainment. I think this fact tells a lot.

The second reason for this is that famous athletes have to work hard in order to get good results. I am sure that achievements they make is the result of hard work, persistence and pain. They sometimes risk their lives and health. For example, I am a big fun of L. Amstrong, the most famous cyclist in world‟s history. He faced probably, the most challenging difficulty in his life, cancer. He was very young for this disease. Amstrong was in his early twenties when he found out about it. I read a book about his life, and what impressed me were his words after his victory in France. He said: "Cancer was the best thing that ever happened to me ". He defeated the disease only because he believed in himself and did not give up. I think such person deserves to have a high salary and be loved by many people through out the world.

In conclusion, I want to say that if people get high salaries it means they are needed and their contribution to the society is huge.

Bài dịch

Một số vận động viên nỗi tiếng và các nghệ sĩ kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Bạn có nghĩ rằng những người này xứng đáng được mức lương cao như vậy? Nêu lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.

Một số người nghĩ rằng các vận động viên nổi tiếng và giải trí có mức lương quá cao. Tuy nhiên, một số người khác tin rằng những người này xứng đáng được hưởng lương cao như vậy. Cá nhân, tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi gây tranh cãi, nó mở ra một cuộc tranh luận. Vì nhiều lý do, mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi nghĩ rằng các vận động viên nổi tiếng và các nghệ sĩ có ảnh hướng lớn đến đời sống xã hội của chúng ta, đóng góp lớn cho xã hội của chúng ta và xứng đáng với mức lương cao.

Lý do đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng các vận động viên nổi tiếng và các nghệ sĩ xứng đáng hưởng mức lương cao như vậy là vì tất cả chúng ta cần họ. Giải trí đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải thư giãn, xem truyền hình với ngôi sao truyền hình yêu thích của chúng tôi hoặc cầu thủ hóng đá yêu thích. Giải trí là một trong nhưng cách tốt nhất để loại bỏ căng thẳng và để lại tất cả những rắc rối phía sau. Ví dụ, tôi không thể ở nhà cả ngày mà không xem TV. Vì vậy, về cơ bản, tôi tin rằng các vận động viên nổi tiếng và các nghệ sĩ có mức lương cao như vậy bởi vì chúng ta cần họ. Họ giống như bác sỹ chăm sóc tâm hồn chúng ta. Các nhà khoa học nói rằng người ta thường dành số tiền cho thực phẩm và sự giải trí bằng nhau. Tôi nghĩ rằng thực tế này nói lên rất nhiều điều.

Lý do thứ hai, chính là vận động viên nổi tiếng đã lùm việc chăm chỉ để có được kết quả tốt. Tôi chắc chắn rằng những thành tựu họ có được là kết quả của quá trình luyện tập khó khăn, kiên trì và đau đớn. Đôi khi họ phải đối mặt với nguy cơ về cuộc sống và sức khỏe của họ. Ví dụ, tôi là một niềm vui lớn
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của L. Amstrong, tay đua xe đạp nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Ông phải đối mặt với thách thức có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời - căn bệnh ung thư. ông còn rất trẻ - chỉ hơn 20 tuổi khi ông phát hiện ra mình mắc căn bệnh này. Tôi đọc một cuốn sách về cuộc đời của ông, và những gì tôi ấn tượng là lời nói của ông sau chiến thắng của ông ở Pháp. Ông nói: "Ung thư là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi" ông đã đánh bại căn bệnh này chỉ vì ông tin vào bản thân mình và không bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng những người như vậy xứng đáng được hưởng lương cao và được mọi người trên thế giới yêu mến.

Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng những người nhận được mức lương cao là những người rất cần thiết cho xã hội và đóng góp của họ cho xã hội là rất lớn.

New words

1. athlete (n): vận động viên

2. Pain (n): sự đau đớn

3. defeat (v): đánh thắng, chiến thắng

4. huge (adj): to lớn



89 FOOD PREPARATION IS EASY

Bài mẫu

Nowadays, food has become easier to prepare. Has this change improved the way people live? Use specific reasons and examples to support your answer.

Man, through the ages, has undergone many changes, from a period when he hunted for food to the present time, when he buys preprocessed food in the shopping centers. Some people say that the fact our food are easier to prepare these days has definitely improved our life. However, other people belief that this change has some negative aspects. In this essay I will list some advantages and disadvantages of such a change.

First of all, when people use a preprocessed food it definitely saves time. One does not have to spend much time in the kitchen washing, peeling, cutting and cooking vegetables, etc. All one has to do is just to use a microwave or a stove to warm up a ready for use food. Frankly, I think it is a very good benefit. People can more enjoy things they like to do like spending time with the loved ones, exercising, w atching TV or going for a walk with a dog.

Second of all, if one has a good salary he can allow himself to go to a restaurant every day. It is a great opportunity to have a fresh cooked meal with excellent service, meet friends and new people. One more reason to have dinner at a restaurant because one can taste different and delicious food from all over the world from Chinese to Mexican.

However, some people think that a preprocessed food has negative aspects. Unfortunately, preprocessed food has less vitamins and minerals than fresh cooked food. Besides, it has more preservatives and unnatural ingredient that can not be good for man's health. In addition, the number of diseases such as obesity, fatigue, reflux disease etc. is rising.

Cooking is a great tradition. It is a means of eliminating stress. Personally, I believe that people should not forget this tradition and do not abuse fast food.



Bài dịch

Ngày nay chúng ta ngày càng dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị thực phẩm. Sự thay đổi này có cải thiện cuộc sống của con người không? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Con người, qua các thời đại, đã trải qua nhiều thay đổi, từ khoảng thời gian con người săn bắn để lấy thực phẩm đến thời điểm hiện tại, khi mua thực phẩm đóng gói sẵn trong các trung tâm mua sắm.
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Một số người nói rằng việc những thực phẩm được chuẩn bị sẵn đã cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, những người khác tin rằng sự thay đổi này có một số khía cạnh tiêu cực. Trong bài viết này tôi sẽ liệt kê một số lợi ích và bất lợi của sự thay đổi này.

Trước hết, khi sử dụng thực phẩm đóng gói mọi người sẽ chắc chắn tiết kiệm được thời gian. Người ta không phải mất nhiều thời gian trong nhà bếp rửa, gọt vỏ, cắt và nấu, ... Tất cả mọi người cần làm là sử dụng lò vi sóng hoặc lò nướng để làm thực phẩm nóng lên, và sau đó có thể sử dụng ngay. Thành thật mà nói, tôi nghĩ răng điều đó rất tốt. Sẽ có nhiều người có thể làm những điều họ muốn như dành thời gian với những người thân yêu, tập thể dục, xem TV hoặc đi bộ với một con chó.

Thứ hai, nếu có một mức lương cao, con người có thể cho phép mình đi ăn nhà hàng mỗi ngày. Đó là một cơ hội tuyệt vời để có một bữa ăn tươi nấu chín với dịch vụ hoàn hảo, gặp gỡ bạn bè và những người mới. Một trong những lý do khiến nhiều người đi ăn nhà hàng là vì họ có thể thưởng thức nhiều món ngon khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, từ Trung Quốc đến Mexico.

Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng thực phẩm đóng gói sẵn có một số mặt tiêu cực. Thật không may, thực phẩm xử lý trước có ít vitamin và khoáng chất hơn so với thực phẩm nấu chín tươi. Bên cạnh đó, nó có nhiều chất bảo quản và thành phần không tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, số bệnh như béo phì, mệt mỏi, bệnh trào ngược... cũng tăng lên.

Nấu ăn là một truyền thống tốt đẹp. Nó là một phương tiện loại bỏ căng thẳng. Theo cá nhân, tôi tin rằng mọi người không nên quên mất truyền thống này và không lạm dụng đồ ăn nhanh.



New words

1. mineral (n): chất khoáng

2. preservative (n): chất bảo quản

3. obesity (n): béo phì

4. fatigue (n): mệt mỏi, mệt nhọc

5. reflux (n): chảy ngược, trào ngược
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90 GAMES FOR ADULTS




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Games are as important for adults as they are for children. Use specific reasons and examples to support your answer.

Games as the ultimate form of mental and physical relief are important for adults as they are for children. People learn how to behave, control their emotion, follow the rules. The most obviously essential aspect of this is that people realize that our life is a big game with its own rules. In the next paragraphs I will give the reasons to support my answer.

Basically, there are two types of games. The first type is mental games that help us to upgrade our mental abilities. The second type is the games that involve physical activities. They keep people fit and healthy.

Mental games for adults play a significant role. Adults learn co-operation, discipline, team work, self-confidence. Scientists say that the brain cells of grown up people can grow with the help of mind exercising. The most simple way to exercise one's mind is through mental games. For example, playing chess makes people think, try to predict events, follow the strategy of an opponent.

From the other side, physical games help adults to stay in a good shape, relax, eliminate stress and tension. Also, it is a perfect way to lose weight.

Mental games for children also play an important role. They help children to understand the real world more quickly and adapt to the reality. In addition to those practical benefits mental games teach children how to behave, be supportive and patient. Physical games from the other hand, strengthening children' bones, health and teach discipline.

To sum up, I am sure that people need games and it is not important how old one is.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau hay không? Trò chơi có vai trò quan trọng với người lớn cũng như với trẻ em? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Game chính là một dạng xả stress quan trọng đối với người lớn cũng như trẻ em. Chúng ta học cách cư xử, cách điều khiển cảm xúc và tôn trọng các quy định đã đặt ra. Điều quan trọng nhất chính là, con người đã nhận ra rằng: cuộc sống của mỗi con người là một trò chơi lớn và nó có những quy tắc riêng. Trong đoạn văn tới tôi sẽ đưa ra lý do để hỗ trợ câu trả lời của tôi.

Về cơ bản, có hai loại trò chơi. Loại thứ nhất là trò chơi về tinh thần, giúp chúng ta nâng cao về trí tuệ. Loại thứ hai là các trò chơi có liên quan đến hoạt động thể chất. Chúng giữ cho cơ thể con người khỏe mạnh và có vóc dáng đẹp.

Trò chơi tinh thần cho người lớn đóng một vai trò quan trọng. Người lớn học cách hợp tác, kỷ luật, làm việc theo nhóm và trở nên tự tin. Các nhà khoa học nói rằng các tế bào não của người trưởng thành có thể phát triển với sự giúp đỡ của hoạt động trí não. Cách đơn giản nhất để hoạt động trí não là chơi các trò chơi trí tuệ. Ví dụ, chơi cờ làm cho mọi người nghĩ, cố gắng dự đoán sự kiện theo chiến lược của đối thủ.

Mặt khác, trò chơi thể lực giúp cho người lớn giữ được một thân hình cân đối, thư giãn, loại bỏ căng thẳng. Ngoài ra, nó là một cách hoàn hảo để giảm cân.

Trò chơi tinh thần cho trẻ em cũng đóng một vai trò quan trọng. Chúng giúp trẻ em hiểu và nhanh thích ứng với thực tế. Ngoài những lợi ích thiết thực, trò chơi tinh thần dạy cho trẻ em cách ứng xử, sự hỗ trợ và kiên nhẫn. Trò chơi thể chất thì giúp trẻ em phát triển xương, sức khỏe và nâng cao kỷ luật..

Tóm lại, tôi chắc chắn rằng mọi người đều cần được chơi và nó quan trọng cho tất cả mọi người.

New words

1. relief (n): sự giảm nhẹ, sự giảm bớt

2. involve (v): gồm, bao hàm

3. discipline (n): kỷ luật

4. predict (v): dự đoán, đoán trước

5. strategy (n): chiến lược

6. opponent (n): đối thủ

7. shape (n): thân hình, dáng vẻ, hình thù



91 GOVERNMENT AND TECHNOLOGY

Bài mẫu

Some people think that governments should spend as much money as possible on developing or buying computer technology. Other people disagree and think that this money should be spent on more basic needs. Which one of these opinions do you agree with? Use specific
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reasons and details to support your answer.

Man, through the ages, has undergone many changes from the time when he depicted a herd of mammoths on the walls of a cave to nowadays when he can chat with anyone across the sea by use of modern means of communication. Some people think that in today's world government should spend more money on computers. However, others think that it is inappropriate and government should spend more money on food and shelters for poor people, medicine, education, etc. These two options are very different and controversial. But I think that developing computer technology brings people more advantages than they think it does.

First of all, humankind nowadays more and more depends on computers. We often do not suspect the presence of computers around US. For example, when we withdraw money from cash machines, get some gasoline on the gas station and pay with our credit cards in the stores. So, nowadays computer technology plays an essential role in our everyday life. Second of all, computer technology brings more job opportunities. For a country computer technology means power, knowledge and constant development. In addition to those practical benefits, the development of computer technology brings a lot of money to the country.

From the other side, government should not forget about poor people, who can not afford computers but need food and shelters. However, I think that computers help people gain more knowledge and experience and find a job to provide food and hơne for his family. So, basically, computers give people the opportunity to reach their goals and be innovative.

To sum up, I think that computer technology gives people many benefits including the opportunity to improve one's knowledge and be more self-confident, persistent and experienced in this world.



Bài dịch

Một số người nghĩ rằng các chính phủ nên chi tiêu càng nhiều tiền càng tốt để phát triển hoặc mua công nghệ máy tính. Những người khác không đồng ý và cho rằng số tiền này nên được chi cho các nhu cầu cơ bản hơn. Bạn đồng ý với ý kiến nào? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Con người, qua các thời đại đã trải qua nhiều thay đổi, từ khi một người vẽ một đàn voi ma mút lên các bức vách của một hang động đến ngày nay, khi hai người ở cách xa nhau hàng trăm cây số có thể nói chuyện với nhau bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại. Một số người nghĩ rằng chính phủ ngày nay nên chi nhiều tiền hơn cho máy tính. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng điều đó là không nên và chính phủ cần phải chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm hay chỗ ở cho người nghèo, y tế, giáo dục, ... Đây là hai quan điểm đối lập nhau và gây tranh cãi. Nhưng tôi nghĩ rằng việc phát triển công nghệ máy tính mang lại nhiều lợi ích hơn người ta tưởng tượng.

Trước hết, con người ngày càng phụ thuộc nhiều vào máy tính. Chúng ta cũng không nghi ngờ về sự hiện diện của các máy tính xung quanh chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta rút tiền từ máy rút tiền, mua được xăng trên các trạm xăng và trả tiền bằng thẻ tín dụng trong các cửa hàng. Vì vậy, ngày nay công nghệ máy tính đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ hai, công nghệ máy tính mang lại nhiều cơ hội việc làm. Đối với một quốc gia có công nghệ máy tính nghĩa là có sức mạnh, kiến thức để liên tục phát triển. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, sự phát triển của công nghệ máy tính còn làm giàu cho đất nước.

Mặt khác, chính phủ cũng nên quan tâm đến những người nghèo, những người thể mua được máy tính nhưng cần thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng máy tính giúp mọi người có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, sau đó tìm một công việc để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và nhà ở cho gia đình mình. Vì vậy, về cơ bản, máy tính mang lại cho mọi người cơ hội để làm mới bản thân và đạt được mục tiêu của mình.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng công nghệ máy tính mang lại cho mọi người nhiều lợi ích, bao gồm cả các
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cơ hội để nâng cao kiến thức của một người, giúp mọi người thêm tự tin, kiên trì hơn và có nhiều kinh nghiệm.



New words

1. inappropriate (adj): không thích hợp, không thích đáng

2. shelter (n): chỗ ẩn núp, chỗ nương náu

3. suspect (v): hoài nghi, nghi ngờ

4. withdraw (v): rút, rút lui, rút khỏi

5. innovative (adj): đổi mới



92 GRADES ENCOURAGE TO LEARN

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? Grades (marks) encourage students to learn. Use specific reasons and examples to support your opinion

From my everyday experience and observation I can stand that grades are very good indicators of knowledge. For several reasons that I will mention below I believe that grades encourage students to learn.

First of all, grades show students' knowledge. If a person gets a high grade on an exam it means that he understands that subject very well. Otherwise, if a student gets a low grade on an exam it means that he does not understand it completely. Personally, when I get a lower grade on an exam than I expected I know that I could be better prepared. So, next time I will spend more time and efforts to fix my lack of knowledge and do my best on the exam. In this case low grades encourage me to learn more. I try to analyze my mistakes and avoid them next time. Also, I try to arrange my time more effectively. I know exactly that I can do better than that, so I collect all my strength and focus on the incoming exam. It is like a new goal or obstacle that one should overcome in order to continue his path. When finally I get a higher grade on an exam I feel satisfaction and I am proud of myself. I think it is a great feeling. I feel stronger, more self-confident and patient. I think these qualities are essential for a person who wants to achieve something and succeed in the future.

Second of all, students have some kind of competition among each other for higher grades. When a student gets a higher grade than another one, the second student asks himself: "Why do not I have this grade? Is it something wrong with me? Is he better than me? ". I think every student at least one time asked himself this question.

To sum up, I think there is no doubt that grades encourage students to learn, gain more experience, knowledge, be more self-confident and persistent. Moreover, I am sure that these small victories will help students to win and succeed in the future.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau hay không? Thứ hạng (điểm) khuyến khích học sinh học tập. Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.

Từ kinh nghiệm và sự quan sát hàng ngày của tôi, tôi có thể nói: thứ hạng là chỉ số đo lường kiến thức. Vì nhiều lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi tin rằng thứ hạng khuyến khích học sinh học tập.

Trước hết, thứ, hạng thể hiện mức độ kiến thức của học sinh. Nếu một người đạt điểm cao trong một kì thi có nghĩa là anh ta học rất tốt môn thi đó. Ngược lại, nếu một học sinh bị điểm kém có nghĩa là
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anh ta không hiểu bài học một cách hoàn toàn. Cá nhân, khi tôi bị xếp hạng thấp hơn mức tôi mong đợi trong một kỳ thi, tôi biết rằng mình đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho kì thi đó. Vì vậy, lần tới tôi sẽ dành nhiều thời gian và nổ lực hơn để lấp đầy những kiến thức còn thiếu và cố gắng hết sức mình trong các kỳ thi. Trong trường hợp này, thứ, hạng thấp khuyến khích tôi chăm học hơn. Tôi cố gắng tìm ra những sai lầm của mình để tránh lặp lại chúng trong lần tới. Ngoài ra, tôi cố gắng sắp xếp thời gian của mình hiệu quả hơn. Tôi biết chính xác rằng tôi có thể làm tốt hơn thế, vì vậy tôi nỗ lực hết sức mình vào các kỳ thi sau. Nó giống như một mục tiêu mới hoặc trở ngại người ta phải vượt qua để tiếp tục con đường của mình. Cuối cùng tôi đã đạt một hạng cao hơn trong một kỳ thi, tôi cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân mình. Tôi nghĩ rằng đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin và kiên nhẫn hơn. Tôi nghĩ rằng những phẩm chất đó rất cần thiết cho một người muốn đạt được mục tiêu và thành công trong tương lai.

Thứ hai, các học sinh thường cạnh tranh với nhau để đạt được mức, hạng cao. Khi một học sinh đạt được hạng cao, các sinh viên ở hạng dưới anh ta sẽ tự hỏi bản thân: "Tại sao tôi không đạt được hạng cao như anh ta? Tôi có gì bất ổn sao? Anh ta làm tốt hơn tôi sao?". Tôi nghĩ rằng tất cả các học sinh ít nhất một lần tự hỏi mình câu hỏi này.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng thứ, hạng thực sự khuyến khích học sinh học tập để đạt được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, sự tự tin và vững vàng. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng những chiến thắng nhỏ ngày nay sẽ giúp học sinh giành chiến thắng và thành công lớn trong tương lai.

New words

1. indicator (n): chỉ số, người chỉ, dụng cụ chỉ

2. victory (n): chiến thắng



93 GROUPS AND ORGANIZATION

Bài mẫu

Groups or organizations are an important part of some people’s lives. Why are groups or organizations important to people? Use specific reasons and examples to explain your answer.

Man, through the ages, has undergone many changes from the time when he lived in the caves to nowadays when he lives in a comfortable apartment. But one thing that remains the same is that people always lived in groups and organizations such as families, the smallest group, and tribes, the bigger group. I think that the reason why people live in groups is because we need communication and what is more important we need support to survive. So, from old times to nowadays people merged in groups because it made them stronger and helped to overcome many obstacles and difficulties. In the following paragraphs I will give my reasons and examples to support my answer.

First of all, people need to communicate with each other. We need to share our ideas and thoughts with each other. I think it is very important to know that someone think the same way one does and supports one. In addition, communication is one of the features of reasonable animals. All animals that can communicate with each other live in herds and support each other when one of them is in need.

The second reason, why I think groups and organization are important to people is because they make us stronger. For example, football team plays better than one player. Another example is the ancient hunters. At old times people gathered in order to get food and survive in severe conditions. It was impossible for one man to kill a big animal, but when people gathered in groups their chances increased. Scientists say that people survived because they lived together and supported each other.

For the reasons, which I mentioned above, I believe groups and organizations play an essential role in our life. Moreover, people's evolution would not be possible without them.
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Bài dịch

Nhóm hoặc tổ chức chiếm một vai trò quan trọng trong cuộc sống của một số người. Tại sao các nhóm, tổ chức quan trọng cho con người? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để giải thích câu trả lời của bạn.

Con người, qua các thời đại, đã trải qua nhiều thay đổi từ khi một người sống trong các hang động cho tới ngày nay, khi anh ta sống trong một căn hộ thoải mái. Nhưng có một điều vẫn luôn tồn tại là con người luôn luôn sống trong các nhóm và các tổ chức như các gia đình - các nhóm nhỏ, và các bộ tộc - các nhóm lớn hơn. Tôi nghĩ rằng lý do tại sao mọi người sống trong nhóm là bởi vì chúng ta cần liên lạc với nhau, và điều quan trọng hơn là chúng ta cần hỗ trợ nhau để cùng tồn tại. Vì vậy, từ xưa đến nay người sống trong nhóm bởi vì nó làm cho họ mạnh mẽ hơn và vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Trong đoạn văn sau đây tôi sẽ đưa ra lý do và ví dụ.














Trước hết, mọi người cần phải giao tiếp với nhau. Chúng ta cần phải chia sẻ những ý tưởng và suy nghĩ với nhau. Tôi nghĩ rằng việc biết được người nào có suy nghĩ giống mình hay không và hỗ trợ mình hay không là rất quan trọng. Ngoài ra, thông tin liên lạc cũng là một trong những bản năng của động vật. Tất cả các loài động vật có thể giao tiếp với nhau đều sống theo bầy đàn và hỗ trợ lẫn nhau khi một trong số chúng đang cần sự trợ giúp.

Lý do thứ hai khiến tôi nghĩ rằng các nhóm và các tổ chức quan trọng đối với mọi người, là bởi vì nó làm cho chúng ta mạnh hơn. Ví dụ, cả đội bóng chơi tốt hơn một cầu thủ. Một ví dụ khác là về các thợ săn thời xưa. Ngày xưa mọi người tụ tập để có được thức ăn và tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt. Chỉ một người thì không thể giết một con vật lớn, nhưng khi mọi người tụ tập lại thành nhóm, cơ hội thành công của họ sẽ cao hơn. Các nhà khoa học nói rằng con người sống sót vì họ sống cùng nhau và giúp đỡ nhau.

Vì những lý do, mà tôi đã đề cập ở trên, tôi tin rằng các nhóm và tổ chức đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, nếu không có chúng thì con người không thể tiến hóa được.



New words

tribe (n): bộ tộc, bộ lạc, lũ, tụi

herd (n): bầy, đàn, bè lũ



94 [bookmark: _bookmark41]GROW UP IN COUNTRYSIDE

Bài mẫu

It is better for children to grow up in the countryside than in a big city. Do you agree or disagree? Use specific reasons and examples to develop your essay.

Some people believe that it is better for children to grow up in the countryside than in a big city. However, other people think that a big city gives more opportunities and it is good for the future. Personally, for several reasons I think that it is better for children‟s health to grow up in the country.
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First of all, it is very important for a child to grow up in a healthy environment. Children need fresh air, not polluted by the huge amount of cars and factories of the modem city. In the country, they can spend more time doing exercise and walking with their friends. Scientists say that now children spend the same amount of time watching TV as they do at school. Probably, the possibility to join their friends for a play will change this proportion. Another important aspect of this is that parents will have more time to spend with their children as a result of eliminating traffic jams and decreasing driving time as a whole.

From the other side, children have some advantages living in a big city. For example, they have more opportunities to choose from what they want to do. They can choose to attend ballet school, school of art, gymnastics, etc. For the long run, it is good for them. They will be better prepared for a live in a "real world" and they will have more chances to make a good career and succeed. Moreover, a big city usually has many entertaining centers with movie theatres and play stations. When I was a child I liked to go to the movie theatre with my parents to watch a premiere.

One more reason to choose a big city for a child is that a city provides better live conditions and services such as medical, dental, etc. My friend lived in the country for a while and one time he and his family had to drive a couple of hours to the nearest medical center when his child got a heavy cough.

To summarize, I agree with those people who want to bring up their children in a city. The plenty of opportunities offered by a city helps children to find what they really like and be the best at it. Moreover, despite the air pollution, children get a better medical service that is good for their health.

Bài dịch

Một đứa trẻ sống ở nông thôn sẽ tốt hơn sống ở thành phố. Bạn có đồng ý với ý kiến trên không? Nêu lý do cụ thể và ví dụ cho bài luận của bạn.

Một số người tin rằng sẽ tốt hơn cho trẻ em khi được lớn lên ở nông thôn hơn ở thành phố lớn. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng một thành phố lớn cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội hơn việc đó có lợi cho trẻ em trong tương lai. Cá nhân, vì nhiều lý do, tôi nghĩ rằng sức khỏe của trẻ em sẽ tốt hơn nếu được nuôi dưỡng ở nông thôn.

Trước hết, việc được sống trong một môi trường trong lành là rất quan trọng đối vói một đứa trẻ. Trẻ em cần không khí trong lành, không bị ô nhiễm từ khói xe ô tô và các nhà máy của thành phố hiện đại. Ở nông thôn trẻ có thể dành nhiều thời gian tập thể dục và đi bộ với bạn bè của chúng. Các nhà khoa học nói rằng bây giờ trẻ dành một lượng thời gian xem truyền hình bằng với thời gian chúng ở trường. Có lẽ, khả năng hòa nhập với bạn bè của chúng trong một trò chơi sẽ thay đổi tỷ lệ này. Một khía cạnh quan trọng của việc này là các bậc cha mẹ sẽ có nhiều thời gian dành cho con cái của họ, thay vì phải tham gia giao thông khi giao thông ùn tắc và phải lái xe mất nhiều thời gian.

Mặt khác, trẻ em có một số lợi thế nếu được sống trong một thành phố lớn. Ví dụ, chúng có nhiều cơ hội để lựa chọn những gì chúng muốn làm. Chúng có thể chọn học ở một trường dạy múa ba lê, trường nghệ thuật, thể dục dụng cụ, ... Trong thời gian dài, điều này rất tốt cho họ. Chúng sẽ được chuẩn bị tốt hơn để sống trong một "thế giới thực" và chúng sẽ có nhiều cơ hội để có được sự thành công và có một công việc tốt. Hơn nữa, một thành phố lớn thường có nhiều trung tâm giải trí với rạp chiếu phim và các khu vui chơi. Khi tôi còn bé tôi thích đi đến rạp chiếu phim với cha mẹ của tôi để xem phim.

Một lý do khác để lựa chọn một thành phố lớn cho một đứa trẻ là, một thành phố sẽ cung cấp điều kiện sống tốt hơn , cung cấp các dịch vụ như y tế, nha khoa, ... tốt hơn. Bạn tôi từng sống ở nông thôn một thời gian và một lần ông và gia đình đã phải lái xe vài giờ đến trung tâm y tế gần nhất khi con họ bị ho nặng.

Tóm lại, tôi đồng ý với những người muốn nuôi dạy con cái ở một thành phố. Thành phố cung cấp cho trẻ em nhiều cơ hội, giúp trẻ em tìm được những gì chúng thực sự thích và tốt nhất cho chúng. Hơn nữa, bên cạnh bầu không khí ô nhiễm, em lại có được một dịch vụ y tế tốt hơn, điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng.

New words
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1. ballet school: trường dạy múa ba lê

2. gymnastics (n): rèn luyện, thể dục

3. premiere (n): bộ phim, vở kịch được chiếu lần đầu
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95 HELP FROM CHILDREN




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Children should be required to help with household tasks as soon as they are able to do so. Use specific reasons and examples to support your answer.

The issue about whether children should help with household tasks as soon as they are able to do so is open for debate. Some people say that children should spend more time playing with their friends, watching TV and studying. However, other people believe that children should help their parents with household tasks. Personally, for several reasons, which I will explain bellow, I show my point of view.

First of all, I think that every child should have his or her own responsibilities. When I was a child my parents taught me how to make breakfast in the morning. So, I woke up, went to the kitchen and prepared a couple of toasts for breakfast. It was easy and I enjoyed doing it because I liked the way my parents thanked me and I felt that they were proud of me. Also, my mom always wanted me to know how to cook, clean and iron my clothes. Thanks to the learning, nowadays, when my maid can not come to my house I handle all household tasks myself.

Second of all, performing household tasks teaches children to value the job of people who did it. When I was a child I did not imagine that cleaning house could be so time and energy consuming. So, when I began to do some of the household tasks by myself I began to respect the job of others and tried to collect all my toys after my playing with them.

Finally, doing household tasks teaches children to arrange their time. In addition to those practical benefits, help from children allows parents to have more spare time for their personal lives and for the children. A family can have more time to spend with each other talking, watching movies or just enjoying the beautiful moments.

To sum up, I think that children should help their parents with household tasks. Doing household tasks helps them to grow into independent, self-confident, and attentive people who respect their parents.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với câu phát biểu sau đây hay không? Trẻ em nên giúp đỡ trong công việc nhà ngay khi chúng có thể? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Ý kiến này đã mở ra một cuộc tranh luận. Một số người nói rằng trẻ em nên dành nhiều thời gian hơn để chơi với bạn bè, xem TV và học tập. Tuy nhiên, những người khác tin rằng trẻ em nên giúp cha mẹ của chúng làm công việc nhà. Cá nhân, vì nhiều lý do, mà tôi sẽ giải thích dưới đây, tôi sẽ đưa ra một vài điểm trong cách nhìn nhận của lôi.

Trước hết, tôi nghĩ rằng mọi trẻ em cần phải có trách nhiệm riêng của mình. Khi tôi là một đứa trẻ cha mẹ tôi đã dạy tôi làm thế nào để chuẩn bị bữa ăn vào buổi sáng. Vì vậy, tôi thức dậy, đi vào nhà bếp và chuẩn bị hai chiếc bánh nướng cho bữa ăn sáng. Điều đó thật dễ dàng, tôi rất thích làm điều đó vì tôi thích cái cách bố mẹ tôi cảm ơn tôi và tôi cảm thấy rằng họ tự hào về tôi. Ngoài ra, mẹ tôi luôn muốn tôi học nấu ăn, giặt và là ủi quần áo của tôi. Vì đã từng học làm việc nhà nên giờ đây, khi người giúp việc của nhà tôi không đến, tôi có thể tự mình làm tất cả công việc nhà.

Thứ hai, làm những việc nhà giúp trẻ biết trân trọng những công việc mà người khác làm. Khi tôi còn là một đứa trẻ tôi không thể tưởng tượng được lau nhà lại tốn nhiều thời gian và nhiều sức lực đến như vậy. Vì vậy, khi tôi bắt đầu tự mình làm vài việc nhà, tôi bắt đầu tôn trọng công việc của người khác, tôi cố gắng dọn dẹp đống đồ chơi của tôi sau khi tôi chơi với chúng.

Cuối cùng, làm việc nhà dạy trẻ em cách sắp xếp thời gian. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, việc trẻ em giúp cha mẹ làm việc nhà còn tiết kiệm thời gian rảnh cho cha mẹ, họ có thể dành thời gian đó để tận hưởng cuộc sống riêng hoặc để chăm sóc trẻ em. Gia đình sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, xem phim, thưởng thức những khoảnh khắc ngọt ngào.

Tóm lại, tôi nghĩ trẻ em nên giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Làm việc nhà giúp trẻ trở nên độc lập hơn, tự tin hơn, chu đáo hơn - đây chính là sự tôn trọng cha mẹ.

New words

1. iron (v): là (quần áo)

2. mald (n): người giúp việc, người hầu gái



96 HIGH WAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION

Should governments spend more money on improving roads and highways, or should governments spend more money on improving public transportation (buses, trains, subways)? Why? Use specific reasons and details to develop your essay.

Many people believe that governments should spend more money on improving roads and highways. However, other people think that more money should be spent on improving public transportation. Personally, I think that both of these opinions have their advantages and disadvantages.

The first reason for improving public transportation is overpopulation. The amount of cars is rising dramatically. As a result of this fact the contemplation of air is increasing that leads to irreversible aftereffects such as the presence of acid rains and different kinds of human diseases. So, the improving of public transportation will reduce pollution.

The second reason for this is the possibility to decrease the amount of traffic jams that also have a huge influence on air pollution. Moreover, it will save time and people's money. One does not have to pay for gas for his car, car insurance, repair, oil change and etc.

The third reason for this is a sharp decrease in the level of car accidents. People will feel more secure in this case.

However, despite all these advantages this decision has a few disadvantages. First of all, public transportation means the presence of schedule and working hours. So, one has to wait for a bus or for a train in a subway or call for a taxi in order to get somewhere. Second of all, it is a big chance that one has to spend some time getting to the nearest bus stop or subway entrance.

As for roads and highways, I think it is a very important and topical issue. A personal car in this modern world is an essential vehicle. It gives one freedom and independence. Improving roads and highways governments will decrease the number of car accidents and traffic jams. I believe that in several years air pollution can be dramatically reduced by using sun energy to refuel our cars.

Finally, I think that governments should spend money on improving public transportation as well
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as on roads and highways because it will benefit all people.

Bài dịch

Liệu chính phủ nên chi tiền cho đường bộ và đường cao tốc, hay chính phủ nên chi nhiều tiền cho việc phát triển các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, xe lửa, tàu điện ngầm,...)? Tại sao? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để phát triển bài viết của bạn.

Nhiều người tin rằng chính phủ nên chi nhiều tiền hơn để cải thiện các con đường. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi nhiều tiền hơn cho các loại phương tiện giao thông công cộng. Cá nhân, tôi nghĩ cả hai ý kiến trên đều có ưu điểm và nhược điểm.

Lý do đầu tiên cho việc ưu tiên phát triển các phương tiện giao thông là vì dân sô quá đông, số lượng xe hơi tăng lên đáng kể. Kết quả của việc này là ô nhiễm không khí ngày càng tăng, dẫn đến các hậu quả như sự xuất hiện của mưa a xít và các loại bệnh ung thư. Vì vậy, cải thiện các phương tiện giao thông công cộng sẽ giảm thiểu sự ô nhiễm.

Lý do thứ hai là: việc này có thể giảm lượng ùn tắc giao thông, nó cũng có tác động lớn tới sự ô nhiễm không khí. Hơn nữa, nó cũng giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc. người ta không phải trả tiền để mua khí đốt cho xe hơi, bảo hiểm xe hơi, sửa chữa, thay dầu,...

Lý do thứ ba là việc này làm giảm lượng tai nạn xe hơi. Trong trường hợp này mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Tuy nhiên, việc này cũng đem lại nhiều điều bất lợi. Trước hết, phương tiện giao thông công cộng có lịch trình và giờ làm việc. Vì vậy, con người sẽ phải chờ xe buýt hoặc chờ xe lửa hoặc gọi xe taxi để đến một nơi nào đó. Thứ hai, con người sẽ phải dành nhiều thời gian để đi tới trạm xe buýt gần nhất hoặc nơi chờ xe điện ngầm.

Còn về đường bộ và đường cao tốc, tôi nghĩ đây là một vấn đề quan trọng và có tính thời sự. Một chiếc xe hơi cá nhân là một phương tiện cần thiết trong thế giới hiện đại. Nó giúp con người tự do và độc lập (vì không phải chờ xe buýt,...).

Việc cải thiện đường giao thông sẽ làm giảm số vụ tai nạn xe hơi và ùn tắc giao thông. Tôi tin rằng trong vài năm tới, mức độ ô nhiễm không khí sẽ giảm bằng việc sử dụng năng lượng mặt trời để làm nhiên liệu cho xe hơi.

Cuối cùng, tôi nghĩ là chính phủ nên chi tiền cho cả hai việc: cải thiện phương tiện giao thông và chất lượng đường giao thông, bởi vì điều này mang lại lợi ích cho mọi người.

New words

1. dramatically (adv): đột ngột

2. irreversible (adj): không thể thay đổi, không thể đảo ngược

3. aftereffect (n): di chứng, hậu quả

4. refuel (v): tiếp nhiên liệu, nạp nhiên liệu (cho xe hơi)



97 [bookmark: _bookmark42]HISTORY AND LITERATURE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? It is more important for students to study history and literature than it is for them to study science and mathematics. Use specific reasons and examples to support your opinion.

Some people believe that students should study more history and literature. However, other people think that studying science and mathematics is more important. From my experience and observation I think that students should study both science and history. Below I will outline some basic
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reasons to support my opinion.

First of all, I believe that studying history and literature is important for the range of interests of students and people on the whole. It extends the range of interests and teach people to analyze their history. Every person should know the history of the country where he or she was born. Knowledge of one's roots and origins gives the opportunity to understand many things that are around. Second of all, I think that this kind of knowledge is essential for students who are going to be lawyers, newspapermen, political figures, etc. One more reason to study history is that it helps one to analyze mistakes made by ancestors or learn from their wise decisions.

From the other side, I think that it is also important for students to study science. Personally, I like studying mathematics because for me it is very interesting to work with figures, analyze them, develop different ways to solve the problem. It teaches one to think logically and improves one's ability to think non- typically. I think it is great.

Studying of science allows people to improve their life conditions, make discoveries, develop innovations, etc. Scientists work on new vaccines and pills to make our life longer and happier. They make researches in different fields from medicine to space. Because of this kind of knowledge humankind has opportunities to watch TV, fly, using jet airplanes, surf an Internet, play computer games, watch movies, drive cars, etc.

In conclusion, I think that students must study many things including science and literature in order to succeed in the modern world.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau không? Sinh viên nên quan tâm tới lịch sử và văn học hơn là quan tâm tới khoa học và toán học. Sử dụng những lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Một số người tin rằng sinh viên nên học lịch sử và văn học nhiều hơn. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng sinh viên nên học khoa học và toán học nhiều hơn. Theo như kinh nghiệm và sự quan sát của tôi, tôi nghĩ rằng sinh viên nên học cả lịch sử lẫn khoa học. Dưới đây tôi sẽ chỉ ra một vài lý do cơ bản.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng học lịch sử và văn học rất quan trọng trong việc mở rộng những sở thích của sinh viên và của mọi người nói chung. Nó cung cấp thêm những trò tiêu khiển và giúp chúng ta phân tích thêm lịch sử của chúng ta. Mọi người nên biết về lịch sử của đất nước nơi họ được sinh ra. Kiến thức cơ bản và truyền thống tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu những điều xung quanh đó. Thứ hai, tôi nghĩ rằng những kiến thức này là rất cần thiết cho những sinh viên muốn trở thành luật sư, nhà báo, chính trị gia, ... Một lý do khác để chúng ta học lịch sử là nó giúp chúng ta phân tích những sai lầm của người đi trước hoặc học hỏi những quyết định khôn ngoan của họ.

Ngược lại, tôi nghĩ rằng việc học các môn khoa học cũng rất quan trọng với sinh viên. Cá nhân, tôi thích học toán bởi vì tôi thích nghiên cứu những con số, phân tích chúng, phát triển các cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Nó dạy con người cách suy nghĩ logic và phát triển khả năng tư duy. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.

Việc nghiên cứu khoa học cho phép con người cải thiện điều kiện sống, khám phá mọi thứ, phát triển những sự đổi mới, ... Các nhà khoa học nghiên cứu những loại vắc-xin mới để kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Họ nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau từ y học đến không gian. Bởi vì những nghiên cứu này mà con người có cơ hội xem TV, bay, sử dụng máy bay, lướt mạng Internet, chơi trò chơi trên máy tính, xem phim, lái xe,...

Tóm lại, tôi nghĩ rằng học sinh phải học nhiều điều trong đó có khoa học và văn học để thành công trong thế giới hiện đại.

New words
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root (n): gốc, rễ, căn bản, nguồn gốc

newspapermen (n): nhà báo
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98 HƠNEWORK




Bài mẫu


Many teachers assign hơnework to students every day. Do you think that daily hơnework is necessary for students? Use specific reasons and details to support your answer.

Hơnework helps students to understand lessons more deeply. However, some people believe that hơnework does not bring any benefits. Personally, I think that this issue has some advantages and disadvantages. In this essay, first I will focus on the reasons why I support this idea about daily hơnework and then I will move on to analyzing its disadvantages.

From the one side, daily hơnework brings many benefits. As I already mentioned, it helps students understand subjects more deeply. Also, young people learn how to arrange their time to have all things done on time. In addition to those practical benefits daily hơnework teaches students how to make their own research if something is not clear. Curiosity is one of the main reasons that leads a person to a success. Students learn to make their research, work with different kinds of informational resources such as an Internet, books, magazines, journals and newspapers. I think it is a great experience and it is very good for a long run.

From the other side, daily hơnework can bring many disadvantages. For instance, if a person has no interest in Biology, but has a huge interest in music he has to spend his precious time doing his hơnework and reading uninteresting books instead of spending this time practicing new melodies. Another important aspect of this that a student can have no time for his physical activities: So, basically, doing daily hơnework will not keep him in a good shape.

To sum up, I think that an intermediate position can be taken. For example, a student will have to do his daily hơnework if he is going to specialize in this field in the future.

Bài dịch

Nhiều giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh mỗi ngày. Bạn có nghĩ rằng học sinh cần thiết làm bài tập về nhà? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết cho câu trả lời của bạn.

Bài tập về nhà giúp học sinh hiểu bài sâu hơn. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng bài tập về nhà không đem lại lợi ích gì. Cá nhân tôi nghĩ rằng vấn đề này có cả lợi ích và bất lợi. Trong bài này tôi sẽ tập trung vào lý do tôi đồng ý việc giáo viên giao bài tập về nhà và sau đó sẽ phân tích một số nhược điểm của nó.

Một mặt, làm bài tập về nhà mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Như tôi đã đề cập ở trên, nó giúp học sinh hiểu bài sâu hơn. Ngoài ra, giới trẻ nên học cách sắp xếp thời gian để làm xong tất cả công việc đúng hạn. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, bài tập về nhà còn luyện cho học sinh khả năng tự nghiên cứu nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu.

Tò mò là một trong những lý do chính khiến con người thành công. Học sinh học cách nghiên cứu, làm việc với nhiều nguồn thông tin khác nhau như Internet, sách, tạp chí, báo. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm tuyệt vời và những việc đó sẽ có ích trong một thời gian dài sau này.

Trái lại, làm bài tập về nhà cũng mang lại một số bất lợi. Ví dụ, một học sinh không thích học môn sinh học, mà lại rất thích học âm nhạc, học sinh đó lại phải dành thời gian quý báu của mình để làm bài tập về nhà, đọc những quyển sách nhàm chán thay vì việc luyện tập những giai điệu mới.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc này đó là học sinh có thể sẽ không có thời gian cho các hoạt động thể chất. Vì vậy, về cơ bản, làm bài tập về nhà hàng ngày sẽ làm cho hình dáng cơ thể của con người không tốt (lưng cong, ...)

Tóm lại, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa ra phương án trung gian. Ví dụ, học sinh sẽ làm các bài tập thuộc lĩnh vực mà anh ta chuyên về trong tương lai.

New words

1. precious (adj): quý báu, quý giá

2. specialize (v): chuyên môn hóa



99 IMPORTANT DECISION ALONE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? A person should never make an important decision alone. Use specific reasons and examples to support your answer.

From my everyday experience and observation I can claim that discussion of an important decision with other people bring many benefits. In the following paragraphs I will give my reasons to defend this statement.

First of all, different people have different opinions. In order to make the right choice people should discuss every possible decision and its consequences. Making an important decision alone can bring many negative aspects. For instance, a person can reveal his selfishness or impatience and the consequences of that decision can effect many people in the future. I think that a good and wise decision can be born only in discussion because people can share their knowledge and experiences a look at the problem from different sides and aspects.

Second of all, I think that making decision alone is unacceptable especially for a company. Imagine that a chief makes the decision about increasing a production line without discussing it with his employees. In this case a part of company's profit will be spent on extended purchase of raw materials. So, share holders will be left without dividends. This decision may lead to getting rid of company‟s shares and as a result of this declining the value of a company as a whole.

To sum up, I think that a person should always consult his relatives or colleagues when making an important decision to avoid possible mistakes.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với câu phát biểu sau không? Một người không bao giờ nên quyết định một vấn đề quan trọng một mình. Hãy sử dụng những lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Từ kinh nghiêm và sự quan sát hàng ngày của tôi, tôi có thể khẳng định rằng thảo luận với mọi người trước khi đưa ra một quyết định quan trọng mang lại nhiều lợi ích. Trong đoạn văn sau tôi sẽ đưa ra một số lý do để chứng minh quan điểm này.

Trước hết, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Để đưa ra một quyết định đúng đắn chúng ta nên xem xét mọi phương án có thể và hậu quả của nó. Đưa ra quyết định quan trọng một mình có thể mang lại nhiều mặt tiêu cực. Ví dụ, con người có thể lộ ra sự ích kỳ và thiếu kiên nhẫn của mình và hậu quả (của quyết định) là ảnh hưởng tới nhiều người trong tương lai. Tôi nghĩ một quyết định khôn ngoan chỉ có thể được đưa ra khi nhiều người cùng thảo luận, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tiếp cận vấn đề theo nhiều hướng, nhiều khía cạnh khác nhau.

Thứ hai, tôi nghĩ rằng việc đưa ra quyết định một mình là không thể chấp nhận được, nhất là đối với một công ty. Hãy tưởng tượng một vị giám đốc quyết định sử dụng thêm một dây chuyền sản xuất mà không bàn bạc với nhân viên của mình. Trong trường hợp này một phần lợi nhuận của công ty sẽ được dùng để mua thêm nguyên liệu. Vì vậy, cổ đông sẽ không có thêm cổ tức. Quyết định này có thể khiến những chia sẻ trong công ty giữa mọi người giảm đi và kết quả là làm giảm giá trị của công ty nói chung.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng mọi người nên luôn luôn tham khảo ý kiến của người thân hoặc đồng nghiệp trước khi đưa ra một quyết định quan trọng để tránh sai lầm.
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New words

1. defend (v): che chở, bảo vệ

2. consequence (n): hậu quả tất nhiên, kết quả tất nhiên

3. selfishness (n): tính ích kỷ

4. chief (n): thủ trưởng, giám đốc, người đứng đầu

5. purchase (n): mua, tậu

6. dividend (n): tiền lãi cổ phần, cổ tức

7. consult (v): tham khảo, thỉnh thị
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100 IMPORTANT PLANT




Bài mẫu


Plants can provide food, shelter, clothing, or medicine. What is one kind of plant that is important to you or the people in your country? Use specific reasons and details to explain your choice.

Plants play a very important role in our everyday life. They give us oxygen, provide with medicine, clothing and food. Every country has its own staple food that dominates in the diet of dwellers of that country. For example, the staple food for Japan and Korea is rice. As for me, I am from Russia. I believe that our staple plants are potato and wheat.

Some people believe that wheat is the most important plant because it provides full and nutritious meal. People bake bread and cookies, cook kasha and soup. At old times people in Russia raised wheat and prayed for the good harvest in order to survive. Millet has a good storage time so it gives the opportunity to consume it a whole year.

However, nowadays bread is no longer of that importance. A person has more products to choose from. Besides, some people tend to exclude bread from their diet in order to decrease the amount of daily calories and lose some weight. Personally, I think that potato is more important plant than wheat.

Virtually, every Russian has potatoes every day at least once. One can boil, fry, bake or mash it. My favorite meal is baked potato with cheese and a glass of milk. I think it is delicious and it does not take much time to cook it. Moreover, potato is easier to grow and store.

To summarize, I think that potato by far is the most important plant in Russia.





Bài dịch

Thực vật có thể cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo hoặc thuốc men. Bạn nghĩ rằng loài thực vật nào là quan trọng vói bạn hoặc với những người khác ở đất nước của bạn? Nêu lý do cụ thể và chi tiết để giải thích sự lụa chọn của bạn.

Thực vật đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng cung cấp ô xi, cung cấp nguyên liệu để tạo ra thuốc men, quần áo và thực phẩm. Mỗi quốc gia có các loại thực phẩm chính và chiếm phần lớn các bữa ăn của người dân nước đó. Ví dụ, loại thực phẩm chính của Nhật Bản và Hàn Quốc là gạo. Còn tôi, tôi đến từ Nga. Tôi tin rằng loại thực phẩm chính của chúng tôi là khoai tây và lúa mỳ.

Một số người tin rằng lúa mỳ là loại cây quan trọng nhất vì nó cung cấp những bữa ăn đầy đủ và nhiều dinh dưỡng. Mọi người làm bánh mỳ và bánh nướng, nẩu Kasha và súp. Ngày xưa người Nga

trồng lúa mỳ và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Hạt kê có thể bảo quản được lâu vì vậy chúng ta có thể ăn nó cả năm.

Tuy nhiên, ngày nay bánh mỳ không còn quá quan trọng như trước nữa con người có nhiều sản phẩm để lựa chọn hơn. Bên cạnh đó, một số người có xu hướng loại trừ bánh mỳ ra khỏi chế độ ăn của mình để giảm lượng calo hàng ngày và giảm cân. Cá nhân, tôi nghĩ là khoai tây là loại cây quan trọng hơn lúa mỳ.

Hầu như người Nga ăn khoai tây mỗi ngày ít nhất một lần. Người ta có thể luộc, chiên, nướng hoặc ngâm nó. Bữa ăn ưa thích của tôi là khoai tây nướng với pho mát và một ly sữa. Tôi nghĩ rằng những thứ đó rất ngon và không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, khoai tây rất dễ trồng và dễ bào quản.

Tóm lại, cho tới nay, tôi nghĩ khoai tây là loại cây quan trọng nhất ở Nga.

New words

1. staple (adj): chính, chủ yếu

2. dominate (v): chiếm ưu thế, chiếm phần lớn

3. dweller (n): người, người dân, người ở

4. millet (n): cây kê, hạt kê

5. storage (n): bảo quản, tích lũy

6. exclude (v): loại trừ, ngăn chặn

7. virtually (adv): hầu như, gần như

8. fry (v): chiên, rán

9. mash (v): ngâm, trộn, nghiền nát
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101 IMPORTANT ROOM




Bài mẫu


What do you consider to be the most important room in a house? Why is this room more important to you than any other room? Use specific reasons and examples to support your opinion.

My husband and I live in an apartment, which include a bedroom, living room, bath room and kitchen. We do not have children yet, so our apartment is pretty small but it is cheap and cozy. If I would have to choose the most important room in a house I think it would be living room. In the following paragraphs I will present my reasons to support my answer.

First of all, living room is the place where we take our guests. It is the main and the biggest room in our apartment and we try to keep it clean and cozy. For example, my husband vacuums it every other day especially when it is wet outside and our dog makes dirty sports on the carpet with its paws after a walk. Second of all, I think that living room is the most important room in our house because we spend most of our time there watching TV, having our dinner and just talking with each other.

Finally, our living room is a place where we study. Since our apartment is rather small we do not have a room for studying, so I have my table with the computer on it in our living room. I like to study there because the room is perfectly light with the large windows and the beautiful view from them.

My parents have a much bigger house with six rooms, large kitchen and two floors. However, I think that my mother would agree with me that their living room is the most important room in the house. When we visit them we always gather there, lay the table, and have a long talk. My mother makes delicious cakes and aromatic tea. I like those moments.

To sum up, I think many people will agree with me that living room is the most important room in a house because it is the room where people spend most of there time at hơne.



Bài dịch

Bạn cho rằng căn phòng nào là quan trọng nhất (với bạn) trong một ngôi nhà? Tại sao bạn nghĩ căn phòng đó quan trọng với bạn hơn những căn phòng khác? Sử dụng những lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Chồng tôi và tôi sống trong một căn hộ, nó bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một phòng bếp. Chúng tôi vẫn chưa có con, nên căn hộ của chúng tôi cũng khá nhỏ nhưng nó rẻ và ấm cúng. Nếu tôi phải chọn một căn phòng quan trọng nhất trong nhà thì tôi nghĩ đó là phòng khách. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ trình bày lý do cho câu trả lời của tôi.

Trước hết, phòng khách là nơi chúng ta tiếp khách. Đó là căn phòng lớn nhất trong nhà chúng tôi và chúng tôi luôn giữ nó sạch đẹp và ấm cúng. Ví dụ, chồng tôi làm sạch nó mỗi ngày đặc biệt là khi thời tiết ẩm ướt và con chó của chúng tôi làm bẩn tấm thảm bằng những dấu chân của nó. Thứ hai, tôi nghĩ rằng phòng khách là căn phòng quan trọng nhất của một ngôi nhà bởi vì chúng tôi dành hầu hết thời gian ở đó để xem TV, ăn tối và nói chuyện với nhau.

Cuối cùng, phòng khách là nơi mà chúng tôi làm việc. Bởi vì căn hộ của chúng tôi khá nhỏ nên chúng tôi không có phòng làm việc, nên tôi đặt bàn làm việc và máy tính trong phòng khách. Tôi thích làm việc ở đó bởi vì ở đó có độ sáng tốt, cửa sổ lớn và có thể thấy được cảnh đẹp bên ngoài.

Bố mẹ tôi có một ngôi nhà lớn hơn, gồm hai tầng, sáu phòng và căn bếp lớn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mẹ tôi cũng đồng ý là phòng khách là căn phòng quan trọng nhất của ngôi nhà. Khi chúng tôi tới thăm cha mẹ, tất cả chúng tôi đều tụ tập ở đó, nói chuyện với nhau. Mẹ tôi làm bánh ngon và pha trà thơm. Tôi thích những khoảnh khắc đó.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đồng ý rằng phòng khách là căn phòng quan trọng nhất của một ngôi nhà bởi vì mọi người dành thời gian nhiều nhất ở đó khi họ ở nhà.

New words

1. cozy (adj): ấm cúng, thoải mái, dễ chịu

2. vacuum (adj): hút bụi, làm sạch
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102 [bookmark: _bookmark43]IMPROVE COMMUNITY




Bài mẫu


You have decided to give several hours of your time each month to improve the community where you live. What is one thing you will do to improve your community? Why? Use specific reasons and details to explain your choice.

I think the question what I would do if I had a chance to improve my community is difficult. I have in my mind many things, the improvement of which will make our community better place to live but they all require the participation of many people and, moreover, they require investments, which I can not provide. For example, my community is quite noisy. We have the huge mall just in front of our community, so traffic jams are very common for this place. I think that the construction of a few pass-by roads will benefit all people who live here as well as people who drive by every day.

Unfortunately, the question is what I can do for my community giving a few hours of my time every month. I think I can not do much, but I still can help someone in my community. For example, I can baby-sit. I know a couple of families with little children, who can not afford to spend much money on the baby-sitter. One of these families is a single mom with a little girl. Julia, this is her name, is a waitress in a restaurant. She is a great person and we became close friends. So, sometimes I offer her

help with her child when she has to work in the evenings. Another family has two funny little twins. One time their parents asked me to baby-sit their children because they had to attend an unexpected presentation.

I think this kind of help brings many benefits to my community. First of all, people become friendlier. For example, those families, which I mentioned above, became friends after I introduced them to each other. Second of all, people get to know each other and feel more secure in their houses and apartments. Finally, I am ready to help those people because I am sure that they will help me too. One time I lost the keys from my car and Julia offered me her car for a while.

To sum up, I believe that baby-sitting is a great way to help my community in many aspects.

Bài dịch

Bạn quyết định dành vài giờ mỗi tháng để cải thiện tình hình cộng đồng noi bạn sinh sống. Bạn sẽ làm gì đế cải thiện cộng đồng của mình. Tại sao? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để giải thích sự lụa chọn của bạn.

Nếu cho tôi một cơ hội để cải thiện cộng đồng của mình, tôi sẽ làm gì?” tôi nghĩ đây là một câu hỏi khó. Tôi nghĩ ra rất nhiều thứ cần được cải thiện, nhưng những biện pháp cải thiện chúng để cho cộng đồng của tôi tốt đẹp hơn lại cần sự tham gia của rất nhiều người và, hơn nữa, cần phải có tiền - cái mà tôi không thể cung cấp. Ví dụ, cộng đồng nơi tôi sinh sống rất ồn ào. Có một trung tâm mua sắm lớn ở gần cộng đồng chúng tôi, vì vậy nơi này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Tôi nghĩ rằng việc xây dựng một số cầu vượt sẽ có lợi cho tất cả những người sống ở đây cũng như nhưng người lái xe đi qua đây hàng ngày.

Thật không may, câu hỏi là tôi có thể làm gì cho cộng đồng mình trong khi chỉ bỏ ra vài giờ mỗi tháng. Tôi nghĩ là tôi không thể làm gì nhiều, nhưng tôi nghĩ là mình có thể giúp đỡ ai đó trong cộng đồng mình. Ví dụ, tôi có thể trông trẻ. Tôi biết một vài gia đình có con nhỏ, họ không có đủ tiền để thuê người trông trẻ. Một trong số họ là một bà mẹ đơn thân có một đứa con gái. Julia là tên người mẹ, cô là bồi bàn cho một nhà hàng. Cô ấy là một người tuyệt vời và chúng tôi là bạn thân. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi đề nghị trông con giúp cô ấy khi cô ấy phải đi làm buổi tối. Một gia đình khác có hai đứa con sinh đôi - hai đứa trẻ có chút buồn cười. Một lần cha mẹ chúng nhờ tôi trông chúng vì họ bất ngờ phải tham dự một buổi thuyết trình.

Tôi nghĩ rằng sự giúp đỡ này mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng của tôi. Trước hết, mọi người trở nên thân thiện hơn. Ví dụ, những gia đình tôi đề cập ở trên, trở thành bạn bè sau khi tôi giới thiệu họ với nhau. Thứ hai, mọi người hiểu nhau và cảm thấy an toàn hơn trong nhà của mình. Cuối cùng, tôi luôn sẵn sàng giúp những người đó vì tôi biết rằng họ cũng sẽ giúp lại tôi. Một lần tôi làm mất chìa khóa xe hơi của mình và Julia đã đề nghị cho tôi mượn xe của cô ấy một lát.

Tóm lại, tôi tin rằng việc trông trẻ là cách tốt nhất để giúp cho cộng đồng của tôi.

New words

1. investment (n): sự đầu tư, vốn đầu tư

2. secure (adj): an toàn, chắc chắn, bảo đảm
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103 INTERNET




Bài mẫu


Some people say that the Internet provides people with a lot of valuable information. Others think access to so much information creates problems. Which view do you agree with? Use specific reasons and examples to support your opinion.

There is no doubt that the Internet is one of the greatest humankind‟s inventions of the last century. It is fast and easy way to get a lot of valuable information. However, some people believe that

the Internet creates many problems. From my point of view I think that the Internet brings us advantages as well as disadvantages.

First of all, I think that the Internet brings us many benefits. People can have access to the latest news, weather, traffic, bid-and-asked quotations, etc. Another important benefit is that the Internet is a great means of communication. A few years ago it was rather difficult to imagine that it would be possible to communicate with people from all around the world. Students have the opportunity to speak to the professors from prestigious universities, ask their opinions and extend their range of interests. People have the opportunity to communicate with the people from other countries, find out their customs, traditions and even visit each other. I think that the Internet makes our world smaller and friendlier. We've got the chance to learn more about the world's history, our forefathers and gain more knowledge.

From the other hand, many questions and difficulties arose with the appearance of the Internet. For example, children got the easy access to the information they are not supposed to read. Also, people‟s security and privacy are often violated through steeling and gathering information about people and then selling it. Many banks had to increase their Internet security because of hacking.

However, I believe that Internet gave US more advantages and opportunities than disadvantages and problems.

Bài dịch

Một số người nói rằng Internet cung cấp rất nhiều thông tin giá trị cho con người. Một số người khác nói rằng việc những thông tin trên Internet có rất nhiều vấn đề. Bạn đồng ý với quan điểm nào? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Không cần phải nghi ngờ rằng Internet là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ vừa rồi. Truy cập Internet là cách nhanh chóng và dễ dàng để có được những thông tin rất giá trị. Tuy nhiên, một số người khác tin rằng Internet mang lại rất nhiều vấn đề. Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ là Internet mang lại nhiều lợi ích cũng như bất lợi cho con người.

Trước hết. tôi nghĩ rằng Internet mang lại cho ta nhiều lợi ích. Mọi người có


























với giáo viên từ các trường đại học nổi tiếng, được tham khảo ý ki in của họ và được mở rộng thêm những sở thích mới. Mọi người có cơ hội để nói chuyện với những người từ nhiều nước khác, tìm hiểu về các phong tục, truyền thống và đến thăm viếng lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng Internet làm cho thế giới của chúng ta nhỏ hơn, con người thân thiện hơn. Chúng ta có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử thế giới,
hoc357.edu.vn

về tổ tiên của chúng ta và có được nhiều kiến thức.

Trái lại, nhiều câu hỏi và những vấn đề khó khăn được đặt ra khi Internet xuất hiện. Ví dụ, trẻ em có thể dễ dàng đọc những thông tin - mà chúng không nên đọc - trên Internet. Ngoài ra, an ninh và sự riêng tư của con người có thể bị vi phạm - bị người khác ăn trộm thông tin của con người và bán thông tin ấy. Nhiều ngân hàng phải tăng cường an ninh Internet của họ, tránh trường hợp bị hack.

Tuy nhiên, tôi tin rằng Internet mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn bất lợi.

New words

1. prestigious (adj): có uy tín, có thanh thế

2. arose (v): xuất hiện, nảy sinh

3. privacy (n): sự riêng tư, sự bí mật, sự xa lánh
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104 JOB CHOICE




Bài mẫu


Which would you choose: a high-paying job with long hours that would give you little time with family and friends or a lower-paying job with shorter hours that would give you more time with family and friends? Explain your choice, using specific reasons and details.

If I was asked to make a choice between a high-paying job with long hours and a lower-paying job with shorter hours I would hesitate to answer. I did not decide for myself yet what I want in my life more my family or my career. I think that these options are very different ones and one needs time to make a right decision.

From the one side, a high-paying job with long hours gives one more opportunities to make a great career and succeed in life. Another important aspect of this is that one can earn more money for his family. In addition to these practical benefits, a person can get satisfaction and self-realization that are very important in one's life. I think that it is a very great and essential feeling to be a part of progress, make difference and be satisfied with the job. However, a high-paying job with long hours brings many disadvantages too. For example, a person will have less time for his family and friends. Secondly, the job will be more stressful and bring more responsibilities. A person will have to sacrifice many things to his job.

From the other side, lower-paying job with shorter hours can bring many benefits. One can spend more time with his family and have many pleasant and beautiful moments together. Also, a job will be less stressful and not require to sacrifice one's spare time to get it done. However, a person most likely will not be able to make a career and make much money. Moreover, one's salary may be not enough to pay for his children's education.

To sum up, I think that every person at least one time in his life realize this and make a decision whether he or she wants a career or great family. And I did not make this decision yet.



Bài dịch

Bạn sẽ chọn phương án nào: một công việc được trả lương cao, nhưng bạn sẽ phải làm việc nhiều giờ và có rất ít thời gian bên gia đình và bạn bè, hay một công việc được trả lương thấp, bạn sẽ làm việc ít giờ và có nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè? Giải thích sự lựa chọn của bạn, sử dụng những lý do cụ thể và chi tiết.

Nếu tôi được chọn giữa hai loại công việc trên, tôi sẽ khá ngần ngại khi trả lời. Tôi vẫn chưa quyết định là mình muốn gia đình hơn hay sự nghiệp hơn. Tôi nghĩ là hai phương án trên mâu thuẫn với nhau và con người cần phải có thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn.

Một mặt, một công việc được trả lương cao với thời gian làm việc dài sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triên sự nghiệp và thành công trong cuộc sống. Một khía cạnh quan trọng khác của việc này là con người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ gia đình của họ. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, chúng ta có thể cảm thấy thỏa mãn và tự nhận ra những điều quan trọng trong cuộc sống, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi chúng ta trở thành một phần của sự tiến bộ, thay đổi cuộc sống, cảm thấy hài lòng với công việc. Tuy nhiên, một mức lương cao và phải làm việc nhiều giờ cũng mang lại nhiều bất lợi. Ví dụ, con người sẽ có ít thời gian ở bên gia đình và bạn bè của họ. Thứ hai, công việc sẽ căng thẳng và mang đến cho người làm việc nhiều trách nhiệm. Con người sẽ phải hy sinh nhiều thứ cho công việc.

Trái lại, một công việc với mức lương thấp và thời gian làm việc ít có thể mang lại nhiều lợi ích. Anh ta có thể dành nhiều thời gian bên gia đình, có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình. Ngoài ra, công việc đó cũng ít căng thẳng và không làm mất quá nhiều thời gian của nhân viên (người làm công việc đó). Tuy nhiên, người làm những công việc này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp và kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, mức lương của anh ta có thể không đủ để trả tiền học phí cho con của anh ta.

Tóm lại, tôi nghĩ là mỗi người trong đời đều ít nhất một lần nhận thức vấn đề này và đưa ra quyết định lựa chọn sự nghiệp tốt đẹp hay gia đình hạnh phúc. Và tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.
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105 JUDGE A PERSON




Bài mẫu


Some people trust their first impressions about a person’s character because they believe these judgments are generally correct, other people do not judge a person’s character quickly because they believe first impressions are often wrong. Compare these two attitudes. Which attitude do you agree with? Support your choice with specific examples.

Some people think that first impression about a person is the most correct. However, other people disagree and believe that first impression is often wrong. From my everyday experience and observation I can stand that the first impression about a person is very often incoưect. In the following paragraphs I will list my reasons to support my answer.

First of all, when people meet for the first time they often do not have time to get to know each other or even have a conversation. So, sometimes all they remember is how they looked. Personally, I often myself judge a person by his or her external appearance. Fortunately, I many times made sure of the incorrectness of my judgments. For example, when I met my future husband for the first time he made an impression of frown and not talkative person and, frankly speaking, I did not like him at all. We did not have a chance to talk, but his clothes and manners gave me that impression. However, after we were introduced to each other and had a long talk I changed my opinion about him. He happened to be a very sensitive and kind person.

Second of all, I believe that the true impression about a person can be made only after people spent at least a few weeks with each other and were in different situations including extreme and danger ones. I think that a person shows his or her internal characteristics when in danger. Moreover, some people, especially celebrities, tend to hide their weaknesses and not attractive sides in order to please an audience.

In conclusion, I believe that first impression is very often wrong. I must confess that I unconsciously judge a person by his or her first appearance but I tell my self that this is suDj'ect to change and try to keep my opinion with me.

Bài dịch

Một số người luôn phán xét về tính cách của một người qua những ấn tượng đầu tiên về anh ta bởi vì họ nghĩ rằng những nhận xét đầu tiên ấy là chính xác. Một số người khác thì không vội vàng phán xét một người bởi vì họ tin những nhận xét đầu tiên là không chính xác. Hãy so sánh hai thái

độ trên. Bạn đồng ý với thái độ nào? Đưa ra những ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Một số người tin rằng ấn tượng đầu tiên về một người hầu như chính xác. Tuy nhiên, một số người khác không đồng ý với thái độ này, họ tin là những ấn tượng đầu tiên có thể sai. Từ kinh nghiệm và sự quan sát hàng ngày của tôi, tôi có thể nói rằng những ấn tượng đầu tiên về một người thường không chính xác. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ liệt kê ra một vài lý do để hỗ trợ câu trả lời của tôi.

Trước hết, khi mọi người gặp nhau lần đầu tiên, họ thường không có thời gian để tìm hiểu nhau hoặc thậm chí là không có thời gian nói chuyện với nhau. Vì vậy, đôi khi tất cả cái họ nhớ là dáng vẻ của nhau (người đó trông như thế nào). Cá nhân, tôi thường đánh giá một người qua hình dáng của anh ta. Thật may mắn, rất nhiều lần tôi chắc chắn rằng nhận xét của mình là sai. Ví dụ, khi tôi gặp chồng tương lai của tôi lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là một người ít nói, ít cười, thẳng thắn mà nói, tôi không thích anh ta một chút nào. Chúng tôi không có một cơ hội nào để nói chuyện, nhưng quần áo và cách cư xử của anh ta đã tạo cho tôi ấn tượng đó. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi được giới thiệu cho nhau và nói chuyện với nhau, tôi đã thay đổi cách nhìn của mình về anh ấy. Anh ấy là một người tốt bụng và khá nhạy cảm.

Thứ hai, tôi tin rằng những ấn tượng chỉ có thể chính xác khi chúng ta dành ít nhất là một vài tuần để tiếp xúc với nhau, cùng nhau trải qua nhiều tình huống, kể cả những tình huống cực đoan và nguy hiểm. Tôi nghĩ con người sẽ thể hiện hết bản chất của mình khi ở trong một tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, một số người, đặc biệt là những người nổi tiếng, có xu hướng che giấu điểm yếu và những mặt không thu hút của họ để làm vui lòng khán giả.

Tóm lại, tôi tin rằng những ấn tượng đầu tiên thường xuyên không chính xác. Tôi phải thú nhận rằng tôi thường xuyên nhận xét một cách vô thức về một con người thông qua hình dáng (trong lần đầu tiên) mà tôi gặp họ, nhưng tôi tự nói với bản thân rằng điều này có thể thay đổi và cố gắng duy trì quan điểm của bản thân.

New words

1. external (adj): ở ngoài, bên ngoài

2. judgment (n): ý kiến, cách nhìn, sự đánh giá

3. talkative (adj): thích nói, nói nhiều

4. frankly (adv): thẳng thắn, trung thực

5. extreme (adj): cực đoan, tột cùng, cùng cực

6. internal (adj): nội bộ, nội tâm, bản chất

7. unconsciously (adv): vô thức, vô tình, không có ý định



106 KINDS OF TRANSPORTATION

Bài mẫu

You need to travel from your hơne to a place 40 miles (64 kilometers) away. Compare the different kinds of transportation you could use. Tell which method of travel you would choose. Give specific reasons for your choice.

If I had to travel 40 miles away from my hơne I would be considering the following means of transportations: a car, bicycle and bus. Every of this methods of transportation has advantages as well as disadvantages. In this essay I will analyze all of them and present my view in favor of traveling by a car.

Traveling by bus brings many benefits. First of all, one does not have to drive. So, I can just relax and enjoy the view from my window. Second of all, it is cheaper. I will not have to buy gasoline or pay for the car insurance. However, traveling by bus has a few disadvantages as well. For example, I will have to follow the bus schedule. Another important aspect, I will not be able to arrange the speed or
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make a stop when I need to.

From the other hand, traveling by bicycle is a great exercise. Secondly, it is pollution free. However, it can take too much time and at the end of my trip I will be tired and exhausted. In addition, I will most likely need a shower and some rest.

In contrast, traveling by car brings many advantages. First of all, I can arrange my speed as I want to. If I am in a hurry I will speed up a little. Otherwise, if I am not in a hurry, I can make some stops and enjoy the surroundings or have a lunch in the nearest bar. Second of all, I do not depend on a schedule like with traveling by bus. So, I can start my trip when and where I want to. In addition to those practical benefits, traveling by car is the fastest way. Another important aspect of this if I am traveling with my friends, we can talk, listen to the radio we like and discuss everything we want. A car can give us privacy. Of course, I will have to pay for gasoline and traveling by car is not as save as traveling by bicycle or bus but I think it can not change my mind.

To sum up, I think that I would choose to travel by car. It is more convenient and offers a great amount of advantages.

Bài dịch

Bạn cần phải đi từ nhà bạn đến một địa điểm cách nhà bạn 40 dặm (64 km). So sánh các loại phương tiện giao thông mà bạn có thể sử dụng. Bạn sẽ lựa chọn loại phương tiện nào. Đưa ra lý do cụ thể cho sự lựa chọn của bạn.

Nếu tôi phải đi 40 dặm, tôi sẽ lựa chọn một trong số những phương tiện sau: ô tô, xe đạp và xe buýt. Mỗi loại phương tiện trên đều có những ưu và nhược điểm riêng. Trong bài viết này tôi sẽ phân tích chúng và trình bày quan điểm của tôi: ủng hộ việc đi bằng xe ô tô.

Đi bằng xe buýt mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, ta không phải tự lái xe. Vì vậy, ta có thể thư giãn và thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Thứ hai, nó cũng khá rẻ. Tôi không phải mua xăng hay trả tiền bảo hiểm xe hơi. Tuy nhiên, đi bằng xe buýt cũng có một vài nhược điểm. Ví dụ, tôi sẽ phải làm theo lịch trình xe buýt. Một điều quan trọng khác, tôi không thể điều chỉnh tốc độ hoặc là dừng xe lúc tôi cần.

Mặt khác, đi bằng xe đạp là cách tuyệt vời để tập thể dục. Thứ hai, nó không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, đi bằng xe đạp sẽ tốn nhiều thời gian và khi kết thúc cuộc hành trình tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Ngoài ra, tôi sẽ rất muốn tắm và nghỉ ngơi.

Ngược lại, đi bằng xe hơi mang lại nhiều lợi thế. Trước hết, tôi có thể điều chỉnh tốc độ như ý muốn. Nếu tôi đang vội tôi có thể chạy xe nhanh hơn. Ngược lại, nếu tôi không vội, tôi có thể thỉnh thoảng dừng lại để ngắm cảnh và ăn trưa tại quán bar gần nhất. Thứ hai, tôi không phụ thuộc vào lịch trình như đi xe buýt. Cho nên, tôi có thể bắt đầu chuyến đi của mình bất cứ lúc nào và ở đâu mà tôi muốn. Ngoài những lợi ích thiết thực đó, xe hơi là phương tiện có tốc độ cao nhất. Một khía cạnh quan trọng khác của việc này là nếu tôi đi cùng bạn bè, chúng tôi có thể nói chuyện, nghe những bản nhạc và thảo luận về những thứ chúng tôi thích. Xe hơi cũng cho chúng tôi sự riêng tư. Tất nhiên, tôi sẽ phải mua xăng, đi bằng xe hơi sẽ mất nhiều tiền hơn đi bằng xe buýt hoặc xe đạp nhưng tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn xe hơi. Việc đi bằng xe hơi sẽ tiện lợi hơn và mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích.

New words

1. transportation (n): sự chuyên chở, sự vận tải

2. convenient (adj): thuận lợi, thích hợp



107 LAND OR INDUSTRY
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Bài mẫu

In your country, is there more need for land to be left in its natural condition or is there more need for land to be developed for housing and industry? Use specific reasons and examples to support your answer.

I am from Saint-Petersburg, Russia. I think that the question about whether land should be left in it is natural condition or there more need for land to be developed for housing and industry is the one that is open for debate. Personally, I believe that it is a controversial question, because every option has its advantages. However, in this situation an intermediate position can be taken. In the following paragraphs, I will give my reasons to support the answer.

From the one side, saving land in its natural condition brings many benefits. First of all, many wild animals will thrive in our forests. Unfortunately, nowadays many wild animals are endangered because they do not have place to live and there are not enough food for them. Second of all, our children will be able to learn about animals not only from books but also from observing them in their natural environment- In addition to those benefits our air will be cleaner because many forests will clean it from pollution and make it fresher.

From the other side, deforesting our land and building many new constructions can have a few positive aspects. For example, building new industrial buildings may have a positive impact on the country's economy. Many new companies will have the opportunity to produce more goods and as the result of this the country will receive more money from abroad and this will lead to the improvement of the economy on the whole.

To sum up all mentioned above, I think that we need to be more careful with the natural resources we consume, moreover, we can do something to preserve them. For example, companies that produce lumber can also resume the resources of wood by planting new trees there. This way we can preserve our land and save It from defrosting. I must agree that it is difficult for Russia at this moment not to develop land for housing and industry because the country needs money and strong economy, but I believe that many new factories can replace the old ones without developing new land. So, my point is that we must extend the production of new goods but not at the expense of the wild animals and their land.

Bài dịch

Ở nước bạn, cần nhiều diện tích đất trong điều kiện tự nhiên hơn hay cần nhiều diện tích đất cho nhà ở và công nghiệp hơn? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Tôi đến từ Saint-Petersburg, Nga. Tôi nghĩ rằng câu hỏi trên đã mở ra một cuộc tranh luận. Cá nhân tôi nghĩ đó là một câu hỏi gây tranh cãi, bởi vì cả hai phương án đều có ưu điểm của nó. Tuy nhiên, trong trường hợp này một phương án trung gian nên được đề xuất, trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ đưa ra lý do giải thích cho câu trả lời của tôi.

Một mặt, để đất lại trong điều kiện tự nhiên mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, nhiều loại động vật hoang dã sẽ sinh sôi phát triển mạnh trong rừng. Thật không may, nhiều loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi vì không có môi trường cho chúng sinh sống và không có đủ thức ăn cho chúng. Thứ hai, trẻ em sẽ được tìm hiểu về động vật hoang dã thông qua sách vở và cả thông qua môi trường tự nhiên. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, bầu không khí của chúng ta sẽ trong lành hơn bởi vì các cánh rừng sẽ làm sạch không khí.

Ngược lại, việc sử dụng đất tự nhiên để xây dựng các công trình cũng mang lại nhiều mặt tích cực. Ví dụ, xây dựng những tòa nhà công nghiệp sẽ có ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế quốc gia. Nhiều công ty mới sẽ có cơ hội để sản xuất nhiều hàng hóa hơn, kết quả là xuất khẩu tăng, đất nước kiếm được nhiều tiền hơn từ nước ngoài và điều này dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế.
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Tóm lại, chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta có, hơn nữa, chúng ta có thể làm điều gì đó để bảo vệ các tài nguyên ấy. Ví dụ, các công ty sản xuất gỗ có thể, gia tăng nguồn nguyên liệu bằng cách trồng thêm nhiều cây. Bằng cách này chúng ta có thể bảo vệ và giữ đất khỏi bị phá hủy. Tôi phải nói rằng thật khó đế nước Nga giữ lại nhiều diện tích đất tự nhiên bởi vì nước Nga đang cần tiền và một nền kinh tế mạnh, nhưng tôi tin rằng nhiều nhà máy mới sẽ thay thế các nhà máy cũ mà không cần phải sử dụng thêm đất tự nhiên. Vì vậy, quan điểm của tôi là, chúng ta cần phải mở rộng sản xuất các hàng hóa mới mà không vi phạm tới lợi ích của các loài động vật hoang dã và nơi chúng sinh sống.

New words

1. thrive (v): thịnh vượng, phát đạt, phát triển mạnh

2. consume (v): sử dụng, tiêu thụ

3. lumber (n): gỗ xẻ

4. resume (v): hồi phục lại



108 LARGE AND SMALL COMPANIES

Bài mẫu

Some people prefer to work for a large company. Others prefer to work for a small company. Which would you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.

The issue whether working for a large company is better than working for a small company is a controversial one. From my everyday experience and observation I think that every option has its advantages and disadvantages. I base my opinion on the following points.

From the one side, working for a large company brings many benefits. First of all, one has better medical insurance, higher salary. Often employees of a large company has less responsibilities. Moreover, they feel more secure because their company has more clients and this means better chance to survive on the modem market. However, one working for a large company has less chance to be promoted because one's manager does not want to lose his or her job unless she or he is promoted too. Also, from my observation, managers of a large company do not pay much attention to one's solutions and suggestions.

From the other side, working for a small company has many advantages too. Firstly, one has better chance to be promoted. Secondly, one can talk to the owner of the company about any improvements that can be done in order to get more profit. Another important aspect of working for a small company is the opportunities to find out more about how company works. As a result of this one can gain more experience and get better recommendations. However, this also has some disadvantages. For instance, one can get less salary, worse medical benefits, etc.

To sum up, I think that every person chooses for himself what he or she wants. If one wants better career and more responsibilities then a small comoany is better choice. Otherwise, working for a large company may be a good option too.
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Bài dịch

Một số người thích làm việc cho một công ty lớn. Một số người khác thích làm việc cho một công ty nhỏ? Bạn thích loại nào? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Ý kiến: làm việc cho một công ty lớn sẽ tốt hơn làm việc cho một công ty nhỏ là một vấn đề gây tranh cãi. Theo kinh nghiệm và sự quan sát hàng ngày của tôi, tôi nghĩ rằng mỗi sự lựa chọn đều có ưu và nhược điểm. Tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình thông qua một vài điểm sau.

Một mặt, làm việc cho một công ty lớn mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, chúng ta có bảo hiểm y tế tốt hơn, lương cao hơn. Nhân viên của một công ty lớn thường chịu ít trách nhiệm hơn. Hơn nữa, họ cảm thấy được an toàn bởi vì công ty của họ có nhiều khách hàng, điều này có nghĩa là công ly có thể dễ dàng đứng vững trên thị trường hơn. Tuy nhiên, một người làm việc cho công ty lớn thường ít có cơ hội để được thăng chức, bởi vì quản lý của anh ta cũng không muốn mất việc trừ khi bản thân người quản lý cũng được thăng chức. Ngoài ra, từ quan sát của tôi, quản lý của một công ty lỏm không quan tâm nhiều đến giải pháp hoặc kiến nghị của nhân viên.

Ngược lại, làm việc cho một công ty nhỏ cũng mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, anh ta có nhiều cơ hội hơn để được thăng chức. Thứ hai, anh ta có thể nói chuyện với chủ sở hữu của công ty về những biện pháp cải tiến để mang lại lợi nhuận cao hơn cho công ty. Một khía cạnh quan trọng của việc làm cho một công ty nhỏ đó là nhân viên có thể dễ dàng tìm hiểu hoạt động của công ty. Kết quả của điều này là nhân viên có thể đạt được nhiều kinh nghiệm và những đề nghị tốt hơn. Tuy nhiên, làm việc cho một công ty nhỏ cũng có một số nhược điểm. Ví dụ, nhân viên sẽ nhận được lương thấp hơn, bảo hiểm y tế kém hơn,...

Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng mọi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu một người muốn có một sự nghiệp tốt hơn và gánh nhiều trách nhiệm thì nên chọn một công ty nhỏ. Nếu không, làm việc cho một công ty lớn cũng có thể là một sự lựa chọn tốt.

New words

1. option (n): sự lựa chọn, quyền lựa chọn

2. client (n): khách hàng
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109 LEARN FROM MOVIES




Bài mẫu


Films can tell us a lot about the country where they were made. What have you learned about a country from watching its movies? Use specific examples and details to support your response.

Movies are always very popular and there are many reasons for this. First of all, movies are one of the main resources of entertainment. A movie is a perfect way to relax after stressful day or week. Another important reason why movies are so popular is because they are the easiest way to learn. For example, when people watch a movie that was made in another country they unconsciously learn about country's traditions, customs, people, language, nature and even climate. In the following paragraphs I will give a couple of examples to support my answer.

I am from Saint-Petersburg, Russia. When I was a little girl and watched movies about Texas I had an impression that Texas was a large and arid desert with big cactuses and hot-tempered cowboys. So, when my husband was invited to work here in Texas two years ago I was absolutely sure that we would live in the desert. Flowever, when I first arrived in Austin I was impressed and nicely surprised because I did not expect to see such beautiful nature with dense forests and blue lakes. It was a real discovery for me that Texas has such beautiful and green places. This is an example how people learn about climate from watching movies.

Also, people learn from movies about customs and traditions of another country. For example,

living in Russia I learned many things about USA from its movies. I found out about the holidays such as Halloween and Thanksgiving Day, which are celebrated by the Americans. I learnt about many history events such as Civil War and the War of Independence watching "Gone with the wind" and "Patriot".

In conclusion, I think that not everything that is learnt from movies is true about the country. Many movie makers tend to exaggerate and even make up many facts about the country in order to please the audience. So, my point is that people should learn about the country from different resources such as books and magazines as well as from movies.



Bài dịch

Các bộ phim có thể nói cho chúng ta biết nhiều điều về đất hước nơi mà chúng được thực hiện. Bạn học được gì về một đất nước qua việc xem những bộ phim của đất nước đó? Hãy sử dụng những ví dụ cụ thể và chi tiết cho câu trả lời của bạn.

Phim luôn luôn phổ biến và có nhiều lý do cho hiện tượng này. Trước hết, xem phim là một trong những cách giải trí phổ biến nhất, xem một bộ phim là cách giải trí hoàn hảo nhất sau một ngày hoặc một tuần căng thẳng. Một lý do quan trọng khác cho sự phổ biến của phim là vì học từ phim rất dễ. Ví dụ, khi người ta xem một bộ phim nước ngoài, họ có thể hiểu một cách vô thức về phong tục, truyền thống, con người, ngôn ngữ, tự nhiên và cả khí hậu của nước đó. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ nêu một vài ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho câu trả lời của tôi.

Tôi đến từ Saint-Petersburg, Nga. Khi tôi còn là một cô bé và xem một bộ phim về vùng Texas, tôi đã có ấn lượng rằng Texas là một sa mạc rộng lớn và khô cằn, có những cây xương rồng lớn và những chàng cao bồi nóng tính. Vì vậy, khi chồng tôi được mời tới làm việc ở Texas cách đây hai năm, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ rống ở sa mạc. Tuy nhiên, khi tôi tới Austin lần đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng và ngạc nhiên bởi vì tôi không nghĩ là mình có thể ngắm thiên nhiên tươi đẹp như vậy, có những khu rừng rậm và hồ nước xanh. Đó thực sự là một khám phá đối với tôi, rằng, Texas có nhiều cảnh đẹp và trong lành. Đây là một ví dụ về việc con người hiểu về khí hậu thông qua việc xem phim.

Ngoài ra, con người còn hiểu về truyền thống và phong tục của một đất nước thông qua việc xem phim. Ví dụ, tuy rằng sống ở Nga, nhưng tôi học được nhiều điều về nước Mỹ thông qua những bộ phim của nước đó. Tôi biết về những ngày lễ như Halloween và ngày Lễ tạ ơn những ngày lễ được tổ chức ở Mỹ. Tôi biết về các sự kiện lịch sử như cuộc nội chiến hoặc chiến tranh giành độc lập thông qua bộ phim “Cuốn theo chiều gió” và “Patriot”.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng không phải mọi thứ học được từ phim hoàn toàn đều là sự thật. Nhiều nhà làm phim đã phóng đại thậm chí tự xây dựng “sự thật” về một đất nước để làm hài lòng khán giả. Cho nên, quan điểm của tôi là, mọi người nên tìm hiểu về một đất nước thông qua nhiều nguồn thông tin khác nhau như sách, tạp chí cũng như từ phim.



New words

1. arid (adj): khô cằn

2. cactus (n): cây xương rồng

3. cowboy (n): cao bồi

4. dense (n): dày, chặt, rậm rạp



110 LEARNING ABOUT THE PAST

Bài mẫu

Learning about the past has no value for those of US living in the present. Do you agre? or
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disagree? Use specific reasons and examples to support your answer.

Man, through the ages, has undergone many changes, from the times when he depicted a herd of mammoth on a wall of a cave to nowadays when he drives a car, watches TV and surfs the Internet. I believe that all achievements that were made by humankind are possible only because people always learn from their past. In fact, the definition of learning includes the idea of accumulation of experiences from the past with present knowledge. So, I must totally disagree with the statement above that learning about the past has no value.

The first reason for this is that human evolution was possible only because people accumulated their experience and knowledge of ancestors and it helped them to make a step forward. Second of all, they analyzed their mistakes and tried to avoid them next time. People tried to improve their life by learning from the past. Just imagine that every one would have to discover by himself that 2 + 2 = 4 or that fire can be harmful. Furthermore, all knowledge that we have now is a result of the constant work of our ancestors.

Another important aspect of the fact that our past is essential is that past makes us doubt. Take for example the fact that a few centuries ago people were sure that the Earth was flat. Next generations with their new experience proved that the Earth was round. I believe that it happened not because scientists did not know about previous achievements in this area but because their new observations made them doubt about the well-known fact and they developed the new theory.

In addition, if following the statement that our past has no value for US then we should not take experience and any advices from our parents. Imagine, that we learn by ourselves how to speak, walk, drive car, cook, read, etc.

To summarize, I think that learning from the past is even more important than our own experience. One can not move forward if he does not realize why and where he is now.



Bài dịch

Tìm hiểu về quá khứ không mang lại lợi ích gì cho chúng ta trong hiện tại. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Sử dụng những lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Con người, trải qua các thời đại, đã thay đổi rất nhiều, từ thời xưa khi một người vẽ một đàn voi ma mút lên các bức vách của một hang động tới ngày nay, khi anh ta lái xe ô tô, xem TV và lướt mạng. Tôi tin rằng tất cả những thành tựu mà con người có được là bởi vì con người luôn luôn học được từ quá khứ. Trên thực tế, việc học bao gồm việc kết hợp những trải nghiệm trong quá khứ với những kiến thức hiện tại. Vì vậy, tôi hoàn toàn phản đối ý kiến rằng, tìm hiểu về quá khứ không đem lại lợi ích cho hiện tại.

Lý do đầu tiên là vì, sở dĩ con người có thể tiến hóa được là do họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm của tổ tiên, điều này giúp họ thực hiện một bước tiến lên. Thứ hai, họ phân tích những sai lầm và cố gắng tránh những sai lầm đó cho lần sau. Mọi người cố gắng cải thiện cuộc sống bằng cách học hỏi từ quá khứ. Hãy thử tưởng tượng rằng con người phải tự mình khám phá rằng: 2 + 2 = 4 hoặc lửa có thể gây hại. Hơn nữa, tất cả kiến thức mà chúng ta có được ở hiện tại là kết quả của quá trình làm việc không ngừng nghỉ của tổ tiên chúng ta.

Một khía cạnh quan trọng khác là, quá khứ có nhiều điều làm chúng ta nghi ngờ. Lấy ví dụ là, cách đây một vài thế kỷ người ta tin rằng Trái đất là một mặt phẳng. Các thế hệ tiếp theo với những kinh nghiệm mới đã chứng minh được rằng Trái đất hình cầu. Tôi tin rằng điều này xảy ra không chỉ vì các nhà khoa học không biết gì về những thành tựu trong lĩnh vực này mà còn vì những quan sát mới của họ làm cho họ nghi ngờ về sự thực mà ai cũng biết, để rồi sau đó phát triển lý thuyết mới.

Ngoài ra, nếu theo như quan điểm rằng, học hỏi quá khứ là vô ích, vậy thì chúng ta cũng không nên học hỏi kinh nghiệm hoặc lời khuyên từ cha mẹ. Hãy tưởng tượng, chúng ta tự mình học nói, học đi, lái xe, nấu ăn, đọc sách,...
hoc357.edu.vn

Tóm lại, tôi cho rằng nghiên cứu về quá khứ đóng một vai trò rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn kinh nghiệm của chúng ta. Một người không thể tiến lên nếu anh ta không biết hiện tại anh ta đang đứng ở đâu và tại sao anh ta lại đứng ở đó.

New words

1. definition (n): định nghĩa

2. accumulation (n): sự chồng chất, sự tích lũy



111 LEARNING THROUGH OWN EXPERIENCE

Bài mẫu

Some people believe that the best way of learning about life is by listening to the advice of family and friends. Other people believe that the best way of learning about life is through personal experience. Compare the advantages of these two different ways of learning about life. Which do you think is preferable? Use specific examples to support your preference.

From my everyday experience and observation, I can stand that the best way of learning about life is through personal experience. However, some people think that it is wiser to learn about life through listening to the advice of family and friends. It does not mean I totally disagree with this way of learning. Moreover, I think that it is wise for a person to take an intermediate position because each of these ways has its own advantages. Bellow I will give my reasons to support my point of view.

From the one side, learning through one's personal experience brings many benefits. First of all, scientists say that personal experience has greater impact on a person. I have to agree with this. Take for example children. They will not believe their parents that something can hurt them until they try it and make sure in it. Furthermore, most likely they will remember this experience longer. Second of all, people learn how to analyze their mistakes, make conclusions and next time try to avoid them. So, I think it is a great experience that makes people stronger, more self-confident and persistent. They gain more knowledge and experience that will be very helpful and valuable in the future.

From the other side, listening to the advice of family and friends brings a lot of benefit too. Parents with great patience pass down their knowledge and experience to their children. They teach them all they know and they want their children do not make the same mistakes. In addition to those practical benefits, learning from someone's advice is painless. For example, parents nowadays very often talk to their children about drugs. I think it is a great example when one should not try drugs in order to gain new experience. I think it is a case when children must trust their parents.



Bài dịch

Một số người tin rằng cách tốt nhất để tìm hiểu về cuộc sống là thông qua việc lắng nghe lời khuyên của gia đình và bạn bè. Một số người khác nghĩ rằng cách tốt nhất là thông qua kinh nghiệm cá nhân. Hãy so sánh hai quan điểm trên. Bạn thích quan điểm nào? Đưa ra ví dụ cụ thể để giải thích sự lụa chọn của bạn.

Từ kinh nghiệm và sự quan sát hàng ngày của tôi, tôi có thể chỉ ra rằng cách tốt nhất để tìm hiểu về cuộc sống là thông qua kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng, chúng ta nên tìm hiểu thông qua việc lắng nghe lời khuyên từ bạn bè và gia đình. Tôi không hoàn toàn phản đối ý kiến này. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta biết kết hợp cả hai cách này bởi mỗi cách đều có ưu điểm riêng. Dưới đây tôi sẽ đưa ra một vài lý do về quan điểm của tôi.

Một mặt, việc học tập thông qua kinh nghiệm cá nhân mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, các nhà khoa học nói rằng kinh nghiệm cá nhân có sự ảnh hưởng lớn tới con người. Tôi đồng ý với điều này. Lấy ví dụ về trẻ em. Cha mẹ của chúng nói rằng có thứ gì đó gây nguy hiểm cho chúng, chúng sẽ không tin
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điều này cho tới khi tự chúng thử nghiệm. Hơn nữa, chúng có thể nhớ kinh nghiệm này lâu hơn. Thứ hai, con người học cách phân tích sai lầm, đưa ra kết luận để tránh lặp lại sai lầm ấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm làm con người mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và kiên trì hơn. Họ đạt được kiến thức và kinh nghiệm, điều này rất hữu ích trong tương lai.

Mặt khác, lắng nghe những lời khuyên của gia đình và bạn bè cũng mang lại nhiều lợi ích. Cha mẹ luôn rất kiên nhẫn trong việc truyền lại cho con cái họ kiến thức và kinh nghiệm. Họ dạy cho con cái tất cả những gì họ biết và họ không muốn con họ mắc những sai lầm tương tự.

Ngoài những lợi ích thiết thực trên, việc học hỏi những lời khuyên của người khác không khiến chúng ta phải chịu những mất mát. Ví dụ, ngày nay cha mẹ thường nói chuyện với con cái của họ về ma túy. Đây là một việc tốt, tránh cho con cái họ việc thử trải nghiệm sử dụng ma túy. Tôi nghĩ trong trường hợp này trẻ em phải tin tưởng cha mẹ.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về cuộc sống theo cả hai cách, cố gắng phân tích những sai lầm của bản thân và của người khác. Theo tôi, họ có thể đơn giản hóa cuộc sống và khiến cho con đường thành công thêm gần hơn.

New words

1. preferable (adj): đáng thích hơn, đáng ưa hơn

2. preference (n): thích hơn, ưa hơn

3. painless (adj): không đau đớn
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112 LIBRARY




Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? Universities should give the same amount of money to their students’ sports activities as they give to their university libraries. Use specific reasons and examples to support your opinion.

Some people believe that universities should give more money tor the sports activities. They claim that the importance of libraries and sports are the same. I can not completely agree with this statement. In the following paragraphs I will give some basic reasons why I think that way.

I am a former student and I know all advantages that can be giver, by libraries. First for all, it is the cheapest way to prepare for the incoming lecture, to do the hơnework, to make a research and just to read some books. From my point of view, it is very important to supply the libraries with the new books, magazines, journals and newspaper. Second of all, libraries are the places where students can spend a few hours reading between lectures if their schedule does not allow them to go hơne. So, libraries must be light and large enough, have comfortable chairs and tables. A third reason, why a good library is so significant for a student, is that it is a free access to computers and an Internet. If a student can not allow to buy himself a computer or an access to the Internet, he can use it there. I like libraries because it is a good place to meet and communicate with each other, surf the Internet looking for the last news, read some books that you do not want to buy and just relax to the accompaniment of the pages.

As for sports activities, I think it must be up to a person. First of all, he or she goes to a university to gain knowledge, not lose some weight or work out. Second of all, a student must arrange his or her time in order to have time to exercise. However, I must say that every university should have a few playing-fields, a pool and a fitness center where students may have a rest after stress days.

One more reason to have really good libraries is that it can save not only money but time for students. A person has not to drive to the bookstore to get materials he or she is looking for. So, a library can save time that then can be spent on a sport.

To summarize, I think libraries must stay the main resource of knowledge. So, if a university has

some extra money they should be spent on the new books, new software and new equipment for the libraries.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau không? Các trường đại học nên chi một số tiền cho hoạt động thể thao của sinh viên bằng với số tiền chi cho các thư viện. Sử dụng lý do cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Một số người tin rằng các trường đại học nên chi nhiều tiền cho các hoạt động thể thao. Họ cho rằng tầm quan trọng của thư viện và thể thao đều giống nhau. Tôi có thể không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Trong đoạn văn sau tôi sẽ đưa ra một vài lý do cơ bản tại sao tôi nghĩ như vậy.

Tôi là một cựu sinh viên và tôi biết rõ những lợi ích mà thư viện mang tới cho chúng ta. Trước hết, đây là cách rẻ nhất để chuẩn bị cho bài giảng sắp tới, để làm bài tập về nhà, để nghiên cứu và để đọc một vài quyển sách. Theo ý kiến của tôi, việc cung cấp cho thư viện những cuốn sách mới, tạp chí mới và báo rất quan trọng. Thứ hai, thư viện là nơi sinh viên có thể dành một vài giờ ở đó giữa các buổi học nếu như lịch học của họ không cho phép họ về nhà. Vậy nên, thư viện phải đủ độ sáng và rộng, có bàn ghế tốt. Lý do thứ ba, giải thích tại sao một thư viện tốt lại quan trọng với sinh viên, là vì ở thư viện sinh viên được sử dụng máy tính và truy cập Internet miễn phí. Nếu như một sinh viên không thể mua cho mình một chiếc máy tính hoặc không thể kết nối Internet, anh ta có thể sử dụng nó ở đây. Tôi thích thư viện là vì đây là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, lướt mạng để đọc tin tức, đọc sách miễn phí và thư giãn với chúng.

Còn về các hoạt động thể thao, tôi nghĩ điều này cũng rất cần thiết đối với một sinh viên. Thứ nhất, anh ta đi học để đạt được kiến thức, không phải để giảm cân hoặc làm các công việc khác bên ngoài. Thứ hai, một sinh viên phải sắp xếp thời gian của anh ta để có thời gian tập thể dục. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, các trường đại học nên có những sân tập, hồ bơi và trung tâm thể dục nơi sinh viên có thể thư giãn sau những ngày căng thẳng.

Một lý do khác cho việc chúng ta nên có một thư viện tốt là, thư viện có thể giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Sinh viên sẽ không phải đi tới nhà sách để tìm những tài liệu chúng cần. Vì vậy, thư viện giúp ta tiết kiệm thời gian và chúng ta có thể dành thời gian đó cho hoạt động thể thao.

Tóm lại, tôi nghĩ thư viện nên là nguồn cung cấp thông tin và tri thức chủ yếu. Vậy nên, nếu trường đại học dành thêm một số tiền, số tiền này nên được đầu tư mua thêm sách, phần mềm và trang thiết bị mới cho thư viện.

New words

1. strained (adj): căng thẳng, không tự nhiên, gượng ép

2. equipment (n): trang thiết bị



113 LONG OR SHORD VACATIONS

Bài mẫu

Some people believe that students should be given one long vacation each year. Others believe that students should have several short vacations throughout the year. Which viewpoint do you agree with? Use specific reasons and examples to support your choice.

The issue whether students should be given one long vacation each year or they should have several vacations throughout the year is the one that is open for debate. Some people believe that students should have a few short vacations. However, others believe that one long vacation each year have more benefits for students. Personally, I think that every position has advantages as well as disadvantages. In the following paragraphs, I will analyze these opinions and present my view which is that students should have one short vacation and one long vacation every year.
hoc357.edu.vn

From the one side, one long vacation every year can bring many benefits to the students. First of all, students will have the opportunity to work full time during this vacation. They will be able to earn some pocket money or even money to cover the cost of their education. I think it is a great experience. Moreover, students will be able to be more independent, they will learn how to earn money and how to spend them more carefully. I am from Russia. Unfortunately, I do not have any experience in the USA in this field, but in my country, students can barely combine their education with their jobs. So, basically, students in Russia have the opportunity to earn some money only during long vacation. Second of all, one long vocation gives students a great opportunity to travel, to learn more about other countries, their traditions and customs, gain more knowledge and experience.

From the other side, several short vocations bring a few benefits too. First of all, students have the opportunity to have a rest throughout the year. They can spend more time exercising, muster their strength for another term and then get higher grades. Second of all, during short vocations students usually have better opportunity to prepare for the incoming exams. Finally, usually a long vacation has a negative aspect: from my own experience students tend to forget many subjects they have studied. So, a couple of first weeks is usually spent on reviewing an old material.

To sum up, I think that in this case an intermediate position can be taken. Students should have one long vocation in summer and one shori vocation in winter.

Bài dịch

Một số người tin rằng sinh viên nên có một kỳ nghỉ dài mỗi năm. Một số người khác tin rằng sinh viên nên có một vài kỳ nghỉ ngắn suốt cả năm. Bạn đồng ý với quan điểm nào? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Vấn đề này đã mở ra một cuộc tranh luận. Một số người tin rằng sinh viên nên có một vài kỳ nghỉ ngắn. Tuy nhiên, một số người khác tin rằng một kỳ nghỉ dài mỗi năm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Cá nhân, tôi nghĩ rằng mỗi ý kiến đều có ưu và nhược điểm riêng. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ phân tích hai ý kiến này và thể hiện cách nhìn của tôi, rằng sinh viên nên có một kỳ nghỉ ngắn và một kỳ nghỉ dài mỗi năm.

Một mặt, một kỳ nghỉ dài mỗi năm mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Trước hết, sinh viên có cơ hội để làm việc toàn thời gian trong suốt kỳ nghỉ. Họ có thể kiếm được tiền để tiêu thêm hoặc thậm chí để đóng học phí. Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Hơn nữa, sinh viên có thể được độc lập hơn, họ học được cách kiếm tiền và tiêu tiền một cách cẩn thận hơn.

Tôi là người Nga. Thật không may, tôi không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này ở Mỹ, nhưng mà ở nước tôi sinh viên có thể vừa học vừa đi làm. Vậy nên, về cơ bản, sinh viên Nga có cơ hội để kiếm tiền trong suốt cả kỳ nghỉ dài.

Thứ hai, một kỳ nghỉ dài cũng mang cho sinh viên cơ hội để đi du lịch, để nghiên cứu nhiều hơn về đất nước, truyền thống và phong tục, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn.

Trái lại, một vài kỳ nghỉ ngắn cũng mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, sinh viên có cơ hội để nghỉ ngơi trong suốt cả năm. Họ có thể dành nhiều thời gian tập thể dục, tập trung nỗ lực cho một kỳ học khác và sau đó đạt được điểm cao hơn. Thứ hai, những kỳ nghỉ ngắn tạo cơ hội cho sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tiếp theo.

Cuối cùng, một kỳ nghỉ dài cũng có điểm bất lợi là, sinh viên sẽ quên mất kiến thức của nhiều môn học. Vì vậy, hai tuần đầu tiên thường được sử dụng để ôn lại bài cũ.

Tóm lại, theo tôi là nên kết hợp cả hai ý kiến trên thành một ý kiến trung gian. Sinh viên nên có một kỳ nghỉ dài vào mùa hè và một kỳ nghỉ ngắn vào mùa đông.

New words

1. muster (v): kiểm nghiệm, kiểm chứng

2. term (n): giới hạn, thời hạn, kỳ hạn, kỳ học
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114 MODERN TECHNOLOGY CREATES SINGLE CULTURE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? Modern technology is creating a single world culture. Use specific reasons and examples to support your opinion.

Man, through the ages, has undergone many changes from the time when he depicted a herd of mammoths on the walls of the cave to these days when he can chat with someone on the other side of the globe. Modem technology is rapidly changing the world's living standards that results in creating a single world culture. New technologies including Internet, television, electronic media, means of transportation, etc has a great impact on creating a similar culture all around the globe. Below I will list my reasons to support my opinion.

First of all, Internet and e-mail have changed the way people communicate to each other. Internet brought many benefits. It is a new means of communication, a fast access to information and news. People communicate with each other, share their ideas, happiness and difficulties. We have a great opportunity to find out more about countries and their history.

Second of all, the modern means of transportation allows people to move from one place to another very quickly. A few centuries ago, it was impossible to imagine to wake up in one country and fall asleep in another.

Finally, as a result of all mentioned above the boundaries between countries, their traditions and customs are erased. Many people migrate during their lives. Some of them are looking for a better place to live, others want to get new experience and knowledge or just pleasure. So, many families are created between people from different countries. Traditions fuse and evolve into other ones or just vanish.

To sum up, modem technology has a great impact on the way people live now. It is creating a new single world culture where traditions and distances are no longer of that importance.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau không? Công nghệ hiện đại đang tạo ra cho thế giới một nền văn hóa duy nhất? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Con người, qua các thời đại, đã trải qua nhiều sự thay đổi, từ khi anh ta vẽ một đàn voi ma mút lên các bức vách của một hang động cho tới ngày nay, khi anh ta có thể trò chuyện với ai đó ở nửa kia của thế giới. Công nghệ hiện đại đang thay đổi nhanh chóng cuộc sống trên thế giới mà kết quả là tạo ra cho thế giới một nền văn hóa duy nhất. Các công nghệ mới bao gồm Internet, truyền hình, truyền thông điện tử, phương tiện vận tải, ...có tác động rất lớn trong việc tạo ra co cả thế giới một nền văn hóa giống nhau. Dưới đây tôi sẽ liệt kê ra một vài lý do để hỗ trợ ý kiến của tôi.

Trước hết, Internet và thư điện tử đã thay đổi cách mà con người giao tiếp với nhau. Internet mang lại nhiều tiện ích. Đây là một phương tiện truyền thông mới, một phương tiện để truy cập thông tin, tin tức nhanh chóng. Mọi người giao tiếp với nhau, chia sẻ ý tưởng, niềm hạnh phúc, những khó khăn. Chúng ta có cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về đất nước và lịch sử của nó.

Thứ hai, các phương tiện giao thông vận tải hiện đại cho phép con người di chuyển từ nơi này tới nơi khác nhanh chóng. Cách đây một vài thập kỷ thật khó để tưởng tượng việc thức dậy ở một quốc gia và đi ngủ ở một quốc gia khác.

Cuối cùng, như một kết quả của những sự kiện trên, ranh giới giữa các quốc gia, phong tục và truyền thống, hầu như đều bị xóa bỏ. Nhiều người di cư sang các nước khác. Một số thì tìm nơi tốt hơn để sống, một số khác muốn có những trải nghiệm và kiến thức mới hoặc chỉ đơn giản là vì niềm vui. Vì vậy, nhiều gia đình được thành lập từ những người ở các nước khác nhau. Các giá trị truyền thống hợp nhất và phát triển hoặc bị biến mất.
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Tóm lại, công nghệ hiện đại có tác động lớn đến cách mà con người sinh sống. Nó tạo ra cho thế giới một nền văn hóa duy nhất, trong đó truyền thống và khoảng cách không còn quan trọng.



New words

1. boundary (n): đường biên giới, ranh giới

2. erase (v): xóa bỏ, tẩy bỏ

3. migrate (v): di cư, di trú

4. fuse (v): hợp nhất lại

5. evolve (v): tiến triển, phát triển, tiến hóa

6. vanish (v): biển mất, lẩn mất



115 MOVIES AND INFLUENCE

Bài mẫu How do movies influence people’s behavior?
I believe that television and especially movies are one of the major and outstanding achievements of humankind. I like movies. They help you leave your troubles behind, relax and enjoy your life. I must confess that most of all I like comedies and historical films. Comedies make me laugh and if I am not in a good mood they help me to cheer up. As for historical movies because it is interesting to find out more about some historical events.

Every movie makes an impression on people. How big this impression depends on a person, his characteristic features, his weak and strong sides. For instance, my sister likes serial “Friends” and she is a fan of “Chandler”. I can not say she looks like him after all she is female but they have a lot in common. She is smart and resilient. She makes faces just like he does. She has a similar sense of humor and she tries to imitate his habits. It is like she has a very close friend who is on the other side of the screen.

As far as I am concerned, I am terribly afraid of dark. Last time, my husband and I watched a scary film called “Spiders”. It is a horror movie with the large spiders creeping around and killing people in the dark. The only light in our apartment was the dim light of the TV screen. So when the movie was over, I could not fall asleep. I heard rustling of dry leaf and it seemed to me that millions of spiders were crawling towards my bed. I felt tingles down my spine. For several days I was afraid of every shadow and every rustle reminded me of that disgusting noise.

In conclusion, I want to point that movies have great influence on people‟s behavior and it is not always positive.



Bài dịch

Phim ảnh hưởng tới hành vi của con người như thế nào?

Tôi tin rằng truyền hình và đặc biệt là phim là một trong những thành tựu quan trọng và nổi bật của nhân loại. Tôi thích xem phim. Chúng giúp bạn quên đi rắc rối, thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tôi phải thú nhận rằng tôi thích phim hài và phim lịch sử. Phim hài làm tôi cười và nếu tâm trạng của tôi không tốt, chúng giúp tôi vui lên. Tôi cũng thích phim lịch sử vì tôi thấy thú vị khi tìm hiểu thêm về một vài sự kiện lịch sử.

Mỗi bộ phim đều để lại ấn tượng cho người xem. Ấn tượng này lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào mỗi người, mỗi tính cách đặc trưng và các điểm yếu cũng như điểm mạnh. Ví dụ, em gái tôi thích sê-ri phim “Friends” và cô ấy là một fan hâm mộ của “Chandler”. Tôi không thể nói là em gái tôi trông giống như
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anh ta bởi vì em tôi là nữ, nhưng họ có nhiều điểm chung. Cô ấy thông minh và hoạt bát. Cô ấy làm khuôn mặt của mình trông giống anh ta. Cô ấy cũng có khiếu hài hước và cô bắt chước thói quen của anh ấy. Có vẻ như cô ấy có một người bạn thân thiết - chính là người phía sau màn hình.

Theo như cảm nhận của tôi, tôi cực kỳ sợ bóng tối. Lần cuối cùng tôi và chồng tôi xem một bộ phim đáng sợ tên là “Nhện”. Đó là một bộ phim kinh dị với những con nhện lớn. leo trèo xung quanh và giết người trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong căn hộ của chúng tôi là ánh sáng lờ mờ của màn hình TV. Vì vậy, khi bộ phim kết thúc, tôi không thể ngủ. Tôi nghe thấy tiếng lá khô xào xạc và dường như quanh tôi có hàng triệu con nhện đang bò tới giường tồi. Tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống. Trong vài ngày tôi sợ những cái bóng và mỗi tiếng sột soạt khiến tôi nhớ lại những âm thanh kinh khủng (của lần xem phim) đó.

Tóm lại, tôi muốn chỉ ra rằng, không phải lúc nào các bộ phim cũng ảnh hưởng tích cực tới con
người.

New words

1. resilient (adj): sôi nổi, hoạt bát

2. imitate (v): theo gương, noi gương, làm theo, bắt chước

3. creep (v): bò, trườn

4. rust (v): gỉ, làm gỉ (sắt), (lá cây) kêu xào xạc

5. spine (n): sương sống, gai, cạnh sắc

6. shadow (n): bóng râm, bóng tối
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116 NEIGHBORS




Bài mẫu


Neighbors are the people who live near us. In your opinion, what are the qualities of a good neighbor? Use specific details and examples in your answer.

I think that my neighbor at least must be friendly. In the morning when I meet my neighbor he or she should greet me and wish me to have a great day. Also, it would be great if he did not smoke. I do not smoke and I do not like to smell a smoke from cigarettes in the morning in my bedroom if I leave the windows opened. A few years ago I lived in a small community. One of my neighbors smoked every morning in front of my windows while his dog was trampling down a beautiful lawn. It was really a terrible experience, because I did not need my alarm clock to awake any more. I was awake exactly in a few seconds after my neighbor began to smoke.

From my point of view, the ideal neighbor must always be ready to offer help. For instance, If I need to go somewhere he would offer me to baby-sit my children and borrow his car. One more thing, I think it would be great if he picked up my mind and watered my plants while I was on vacation.

Finally, I think that good neighbors are those who become friends. From my opinion it is sufficient.
However, if talking about my "ideal" neighbor I can add some extra qualities. First of all, he should allow me to listen to loud music. I think it would be great if he did not call a police if I decided to turn on my radio fully in the late evening or in the early morning. Second of all, my "ideal" neighbor should allow me to use his backyard for my party. I understand that it is almost impossible to find such a good neighbor, but if at least half of my requirements are satisfied I will appreciate it.

Bài dịch

Hàng xóm là những người sống gần chúng ta. Theo ý kiến của bạn, những phẩm chất của

một người hàng xóm tốt là gì? Sử dụng chi tiết và ví dụ cụ thể trong câu trả lời của bạn.

Tôi nghĩ rằng người hàng xóm của tôi ít nhất phải là một người thân thiện. Vào buổi sáng khi tôi gặp anh ta, anh ta chào tôi và chúc tôi một ngày tốt lành. Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu anh ta không hút thuốc. Tôi không hút thuốc lá và tôi không thích ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng ngủ của mình vào buổi sáng (nếu như tôi để cửa sổ mở). Cách đây một vài năm tôi sống trong một khu chung cư nhỏ. Một người hàng xóm của tôi hút thuốc mỗi sáng trước cửa sổ nhà tôi trong khi con chó của ông ta đang đạp lên bãi cỏ. Đó thực sự là một trải nghiệm khủng khiếp, bởi vì tôi không cần đặt đồng hồ báo thức để đánh thức mình vào buổi sáng. Tôi bị đánh thức chỉ vài giây sau khi hàng xóm của tôi hút thuốc.

Theo quan điểm của tôi, một người hàng xóm lý tưởng phải luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ví dụ, nếu tôi cần ra ngoài một lát, anh ta sẽ giúp tôi trông con và cho tôi mượn xe của anh ta. Một điều nữa, sẽ thật tuyệt nếu anh ta hiểu tôi và tưới nước cho cây trồng của tôi trong khi tôi đang đi nghỉ mát.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng một người hàng xóm tốt còn là một người luôn sẵn sàng kết bạn. Theo ý của tôi, vậy là đủ.
Tuy nhiên, nếu nói về người hàng xóm lý tưởng của tôi thì, tôi sẽ bổ sung thêm một số yêu cầu nữa. Trước hết, anh ta phải cho phép tôi mở nhạc lớn. Tôi nghĩ là mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu anh ta không gọi cảnh sát khi tôi mở đài vào buổi tối muộn hoặc buổi sáng sớm. Thứ hai, anh ta phải cho phép tôi sử dụng sân sau của nhà anh ta nếu tôi tổ chức các bữa tiệc. Tôi hiểu rằng tất cả các điều đó là không thể, nhưng chỉ cần người hàng xóm của tôi đáp ứng được ít nhất là một nửa yêu cầu trên, tôi sẽ đánh giá cao anh ta.

New words

1. greet (v): chào hỏi, đón chào

2. trample (v): giẫm, đạp, chà đạp

3. sufficient (adj): đủ

4. backyard (n): sân sau
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117 MUSIC




Bài mẫu


People listen to music for different reasons and at different times. Why is music important to many people? Use specific reasons and examples to support your choice.

Music plays an essential role in our everyday life. We listen to music every day and even sometimes do not realize it. There are many resources where we can listen to music. We listen to the radio while driving our cars. We turn on the TV and watch movies whose music influences our mind and makes people's tremble at the fear. For several reasons, which I will mention below, I believe that music is important to humankind.

First of all, music is one of the best way to relax after stressful day. Many people prefer to listen to music in the evenings. For example, my cousin likes to listen to the classical music. He has a great collection of CDs with many famous musical compositions. In old days people gathered around a fireplace and played and listened to music.

Second cf all, music often helps people to cheer up. Personally, when something is bothering me I prefer to turn on my radio and listen tc some of my favorite sốngs. It helps me to feel better about everything, leave my troubles behind and enjoy my life. I am sure that many people will agree with me on this issue.

Finally, music plays an essential role in different ceremonies. For example, I think it is rather

difficult to imagine a wedding without solemn music or the Olympic Games without anthems.

In conclusion, I think that music is the unique language, which is understood by everyone all over the planet. Music is a great way of communication and people all over the world listen to the music of other nations and understand what an author wanted to tell by it.

Bài dịch

Mọi người nghe nhạc vì nhiều lý do khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Tại sao âm nhạc quan trọng với nhiều người như vậy. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Âm nhạc đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nghe nhạc mỗi ngày và thậm chí, đôi khi không nhận ra là chúng ta đang nghe nhạc. Có rất nhiều nguồn mà chúng ta có thể nghe nhạc, chúng ta nghe đài trong khi lái xe ô tô. Chúng ta mở TV và xem phim, âm nhạc trong đó ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta, làm cho ta cảm thấy run lên sợ hãi. Vì một vài lý do mà tôi sẽ trình bày dưới đây, tôi tin rằng âm nhạc rất quan trọng với con người.
























Trước hết, âm nhạc là một trong những cách tốt nhất để thư giãn sau một ngày căng thẳng. Nhiều người thích nghe nhạc vào buổi tối. Ví dụ, một người anh họ của tôi thích nghe nhạc cổ điển. Anh ta có một bộ sưu tập đĩa CD lớn với các nhạc phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Ngày xưa, mọi người thường tụ tập quanh lò sưởi, chơi và nghe nhạc.

Thứ hai, âm nhạc giúp con người vui vẻ hơn. Cá nhân tôi, khi tôi bị điều gì đó làm phiền lòng tôi thường mở đài và nghe những ca khúc tôi thích, việc này giúp tôi cảm thấy tốt hơn, để lại những rắc rối đằng sau và thưởng thức cuộc sống. Tôi chắc chắn rằng nhiều người cũng sẽ đồng ý với tôi về điều này.

Cuối cùng, âm nhạc đóng vai trò thiết yếu trong các nghi lễ khác nhau. Ví dụ, thật khó để tưởng tượng một đám cưới mà không có âm nhạc trang trọng hay một Thế vận hội Olyimpic mà không có quốc ca.

Tóm lại, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ngôn ngữ duy nhất mà tất cả mọi người trên khắp hành tinh có thể hiểu được. Âm nhạc là một cách tuyệt vời để kết nối, tất cả mọi người trên thế giới nghe nhạc của những quốc gia khác và hiểu những gì mà người nhạc sĩ muốn nói.

New words

1. tremble (v): run lên

2. fear (n): sự sợ hãi

3. solemn (adj): trang nghiêm, theo nghi thức
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4. anthem (n): bài hát ca ngợi, bài quốc ca, bài thánh ca



118 NEW AND OLD GENERATION

Bài mẫu

Every generation of people is different in important ways. How is your generation different from your parents’ generation? Use specific reasons and examples to explain your answer.

Man, through the ages, has undergone many changes from the time he depicted a herd of mammoths on the walls of his cave to these days when he can use personal computers to create a new pattern for his carpet, send e-maii to his friend and even make him a cup of coffee without leaving his chair. There is no doubt that every generation is different in many ways from the old ones. In the following paragraphs I will list some differences, which I believe exist between my generation and my parents' generation.

First of all, I think that my generation is more familiar with the modern technology than my parents' generation. For example, my mother learnt from me about the Internet. I was the first person who explained my parents what the Internet is and how to use it.

Second of all, people of my generation have different interests and different opinions about many things. For example, my parents and I have different views about decision made by the government. My mother thinks that more money should be spend on books and libraries for the children, and I think that more money should be spend on computer technologies.

Finally, I think that people of my generation tend to forget many traditions and customs of the country they were born in. We often forget about the meaning of the holidays our parents celebrate. I cannot say that it is wrong I just think it is normal when recent historical events are celebrated with more enthusiasm. However, I believe that all people should remember their history and pass it down to the next generation because this knowledge is irreplaceable and priceless for every person.

To sum up, there is no doubt that next generation is always better prepared for the future than the old one, and this means that our children will also be more experienced than we do now. And I think it is for the best.

Bài dịch

Mỗi thế hệ khác nhau ở mỗi khía cạnh khác nhau. Ở thế hệ của bạn có gì khác so với thế hệ cha mẹ của bạn? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để giải thích cho câu trả lời của bạn.

Con người, qua các thời đại, đã trải qua nhiều thay đổi, từ khi anh ta vẽ một đàn voi ma mút lên các bức vách của một hang động cho tới ngày nay, khi anh ta sử dụng máy tính cá nhân để tạo ra một mẫu thảm trải sàn mới, gửi thư điện tử cho bạn bè thậm chí là pha một tách cà phê mà không cần rời khỏi ghé. Không có gì để nghi ngờ khi nói rằng mỗi thế hệ đều có những sự khác biệt. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ liệt kê ra một vài sự khác biệt, những cái mà tôi tin rằng nó có tồn tại giữa thế hệ của chúng ta với thế hệ của cha mẹ chúng ta.

Trước hết, tôi nghĩ rằng thế hệ của chúng ta tiếp cận gần hơn với công nghệ hiện đại so với thế hệ của cha mẹ chúng ta. Ví dụ, tôi dạy mẹ tôi sử dụng Internet. Tôi là người đầu tiên giải thích cho cha mẹ tôi: Internet là gì và sử dụng nó như thế nào.

Thứ hai, thế hệ chúng ta có những sở thích khác nhau và những ý kiến khác nhau về nhiều điều. Ví dụ, cha mẹ tôi và tôi có cách nhìn khác nhau về quyết định của chính phủ. Mẹ tôi nghĩ rằng ngân sách nên được dùng để mua sách vở và xây dựng thư viện cho trẻ em, và tôi thì nghĩ rằng số tiền đó nên được đầu tư vào công nghệ máy tính.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng thế hệ chúng ta có xu hướng quên đi những phong tục tập quán của đất
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nước nơi chúng ta sinh ra. Chúng ta hay quên ý nghĩa của những ngày lễ mà cha mẹ chúng ta kỷ niệm. Tôi không thể quả quyết rằng điều đó là sai nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều hết sức bình thường khi những sự kiện lịch sử gần đây được tổ chức một cách hào hứng hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta nên nhớ về lịch sử và truyền lại nó cho thế hệ kế tiếp bởi vì những kiến thức lịch sử là vô giá và không thể thay thế đối với tất cả mọi người.

Tóm lại, không có gì để nghi ngờ rằng thế hệ kế tiếp luôn chuẩn bị tốt cho tương lai hơn thế hệ cũ, điều này có nghĩa là con cháu chúng ta sau này sẽ giỏi giang hơn chúng ta. Và tôi nghĩ những điều đó là vì một thế giới tốt hơn.

New words

1. pattern (n): mẫu, kiểu, kiểu mẫu, mô hình

2. carpet (n): tấm thảm, thảm (cỏ, hoa)

3. enthusiasm (n): sự hăng hái, nhiệt tình



119 NEW RESEARCH CENTER

Bài mẫu

A university plans to develop a new research center in your country. Some people want a center for business research. Other people want a center for research in agriculture (farming). Which of these two kinds of research centers do you recommend for your country? Use specific reasons in your recommendation.

In my country, Russia, I think that the question about whether to establish a new research center in business or in agriculture is a controversial one.

First of all, because I think that both these centers must work together and cooperate. For example, a business research center can collect information about what kind of cereal people prefer more and how much of it they consume every year. Then this information can be used by an agriculture research center, which in its turn will provide the company engaged in farming with essential information.

Second of all, it is rather difficult to decide which research center will bring more benefits to my country. From the one side, business research center can make very interesting and essential research for the economy of the country. It can gather information about the small business in the country, about consumer's preferences and what can be done to decrease the state debt. When I was in my third year in the university we (I and my classmates) make research regarding how many people use urban transportation every day and how much they spend on it monthly. It was really an amazing experience. We calculated numbers, learnt how to make conclusions and suggestions. From the other side, an agriculture research center can be very helpful in studying the conditions, under which the harvest of wheat or potato can be better or the quality of vegetables can be improved. The increased harvest of wheat will bring .more money to the companies engaged in farming.

With regard to mention above, I think that if I would have to choose what research center will be more useful for my country it would be an agriculture research center. Because, nowadays I tend to think that good harvest is more important for people of my country than knowing how advertising influence the people's behavior.



Bài dịch

Một trường đại học có kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu mới ở nước bạn. Một số người muốn có một trung tâm nghiên cứu kinh doanh. Một số người khác muốn có một trung tâm nghiên cứu nông nghiệp. Bạn chọn trung tâm nghiên cứu nào? Sử dụng lý do cụ thể cho câu trả lời
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của bạn.

Ở nước tôi, nước Nga, tôi nghĩ rằng việc lựa chọn một trong hai trung tâm nghiên cứu trên là một vấn đề gây tranh cãi.

Trước hết, tôi nghĩ cả hai trung tâm trên nên làm việc và hợp tác với nhau. Ví dụ, trung tâm nghiên cứu kinh doanh có thể thu thập thông tin về một loại ngũ cốc mà mọi người thích hơn (thích hơn các loại khác) và họ tiêu thụ nó bao nhiêu mỗi năm. Sau đó, những thông tin này được chuyển tới trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp sẽ cung cấp cho các công ty nông nghiệp những thông tin cần thiết.

Thứ hai, rất khó để biết được rằng loại trung tâm nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho đất nước của tôi. Một mặt, trung tâm kinh doanh có thể thực hiện nhiều nghiên cứu kinh doanh thiết yếu và có lợi cho nền kinh tế của đất nước. Nó có thể thu thập thông tin về các doanh nghiệp nhỏ, về sở thích của người tiêu dùng và những điều gì có thể làm để giảm nợ ngân sách. Khi tôi học năm thứ ba ở đại học, chúng tôi (tôi và các bạn cùng lớp) đã thực hiện nghiên cứu về việc: có bao nhiêu người tham gia giao thông ở đô thị mỗi ngày, và họ chi bao nhiêu tiền cho việc đó mỗi tháng. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi tính toán số liệu, học cách đưa ra kết luận và các gợi ý. Ngược lại, một trung tâm nông nghiệp cũng rất hữu ích trong việc nghiên cứu nhũng điều kiện làm cho mùa màng (cụ thể là khoai tây và lúa mì) bội thu, hoặc chất lượng các loại rau được cải thiện, số lượng lúa mì thu hoạch được tăng lên sẽ mang lại nhiều tiền cho các công ty nông nghiệp.

Với tất cả những gì tôi đề cập ở trên, tôi nghĩ là nếu có thể lựa chọn trung tâm nào mang lại nhiều lợi ích hơn cho đất nước, tôi sẽ chọn trung tâm nông nghiệp. Bởi vì, tôi nghĩ rằng mùa màng bội thu quan trọng với người dân của một nước hơn là việc nghiên cứu xem quảng cáo ảnh hưởng như thế nào tới hành vi con người.

New words

1. cereal (n): ngũ cốc

2. state (n): trạng thái

3. debt (n): nợ, mắc nợ

4. regarding (prep): đối với (vấn đề)

5. urban (adj): thuộc thành thị, thành phố



120 ONE DAY IN YOUR COUNTRY

Bài mẫu

A foreign visitor has only one day to spend in your country. Where should this visitor go on that day? Why? Use specific reasons and details to support your choice.

Traveling is a good way to find out more about different countries with different traditions and customs. Some travelers prefer to spend in one country just a few days or one day and then leave for another country. This way of traveling allows people to visit more countries in less days. Unfortunately, in this case such travelers have to hurry in order to visit more places.

I am from Saint-Petersburg, Russia. So, if a foreign visitor has on'y one day to spend in my country I think I would advice him to visit the "Hermitage" - the most well known and amazing museum in Russia. The "Hermitage" has 3 floors and more than 100 halls. It is really amazing to visit that place. Many people from all over the world every day enter its walls. Some of the rooms devoted to the history of other countries. Others devoted to the art of a famous painter and the history of his life. However, most of the halls conclude many things such as paintings, royal belongings, sculptures from Russian history.

Some people say that it is impossible to feel deeply and see all these amazing historical values for
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one visit. I have to completely agree with this statement. When I first visited the "Hermitage" I was 14 years old. It impressed me so much that I was back next day to see what I had not been able to see the day before.

The "Hermitage" is an impressive and beautiful museum. I think it is worth to spend there a whole day and I believe that after that a foreign visitor can claim with a proud that he or she saw Russia.



Bài dịch

Một du khách nước ngoài chỉ có một ngày để thăm quan đất nước của bạn. Vị khách này nên đi thăm những nơi nào? Tại sao? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để giải thích cho sự lựa chọn của bạn.

Du lịch là một cách hay để tìm hiểu về những phong tục, truyền thống khác nhau của những nước khác nhau. Một số du khách muốn dành một hoặc một vài ngày ở một đất nước sau đó đi du lịch ở nước khác. Điều này giúp cho du khách có thể đi du lịch nhiều nước mà tốn không quá nhiều thời gian. Thật không may, nếu đi du lịch như vậy thì du khách sẽ không có nhiều thời gian để thăm quan nhiều cảnh đẹp. Họ thăm quan một cách vội vã).

Tôi đến từ Saint-Petersburg, Nga. Vì vậy, nếu một vị khách nước ngoài chỉ có một ngày để thăm quan đất nước tôi thì, tôi sẽ đề nghị anh ta tới thăm „„Hermitage ” - bảo tàng nổi tiếng và tuyệt vời nhất nước Nga. “Hermitage ” có ba tầng và hơn 100 phòng. Đó thực sự là một địa điểm tuyệt vời. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó. Một số phòng dành cho lịch sử của các nước khác. Các phòng khác dùng để trưng bày các tác phẩm của những danh họa nổi tiếng và cuộc đời của họ. Tuy nhiên, hầu hết các căn phòng dùng để trưng bày nhiều thứ như tranh vẽ, vật dụng của hoàng gia, các tác phẩm điêu khắc về lịch sử nước Nga.

Một số người nói rằng thật khó để hiểu và cảm nhận sâu sắc về những giá trị lịch sử của một nước trong một lần thăm quan. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Lần đầu tiên tôi đến thăm “Hermitage” là khi tôi 14 tuổi. Nó gây ấn tượng cho tôi rất nhiều vì tôi đã trở lại vào ngày hôm sau để xem những gì tôi đã không thể xem ngày hôm trước.

“Hermitage” là một bảo tàng rất đẹp và ấn tượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không tiêu phí thời gian nếu dành cả một ngày ở bảo tàng đó, và tôi cũng tin rằng một vị khách sau khi thăm quan bảo tàng có thể tự hào: mình đã hiểu về toàn bộ nước Nga.



121 [bookmark: _bookmark44]OUTER SPACE OR BASIC NEEDS

Bài mẫu

Some people think governments should spend as much money as possible exploring outer space (for example, traveling to the Moon and to other planets). Otner people disagree and think governments should spend this money for our basic needs on Earth. Which of these two opinions do you agree with? Use specific reasons and details to support your answer.

Curiosity is one of the great qualities of a human being. A man always wanted to break the limits and learn more. Curiosity cased many inventions and discoveries made by man. Nowadays a huge amount of money is spent on exploring ouier space. Some people think that governments should spend as much money as possible on space researches. However, others disagree and think that this money should be better spent on people's basic needs. Personally, I think that this question is a controversial one. For several reasons, which I will mention bellow, I think that an intermediate position can be taken: governments should continue invests money in space research but this money should not oe spent very carefully. At the same time, governments should spend more money on uplifting the living standards, improving facilities, developing the modern technology and helping people in need.

Exploring  outer  space  without  any doubts  will  bring important  results  in  the  future.  But
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nowadays we do not move much forward. Humankind made a huge step in exploring‟the space a half of the century ago. So, my point is that money should be spent very carefully.

From the other side, I think that nowadays the Earth and people need more attention than ever. People breath polluted air and drink contaminated water. Many animals are at danger of disappearance. People suffer from hunger, diseases and poverty. I think that governments should pay more attention to these problems, mentioned above. They need to create programs for saving the environment and animals.

Another important aspect of this that governments should sponsor more programs connected with the improving educational system.

To sum up, I believe that we should not stop exploring outer space but we need to make our Earth healthier.

Bài dịch

Một số người nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều tiền nhất có thể cho việc thám hiểm không gian (ví dụ, đi thám hiểm mặt trăng và các hành tinh khác). Một số người khác không nghĩ vậy, họ nghĩ chính phủ nên dành tiền cho các nhu cầu cơ bản ở trái đất này. Bạn đồng ý với ý kiến nào trong hai ý kiến trên. Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Tò mò là một trong những yếu tố quan trọng của một con người. Con người luôn muốn phá vỡ những giới hạn và nghiên cứu, học tập nhiều hơn. Tò mò thúc đẩy con người khám phá và phát minh ra nhiều thứ. Ngày nay nhân loại dành nhiều tiền để đi thám hiểm không gian. Một số người nghĩ rằng chính phủ nên giành nhiều tiền cho việc nghiên cứu về vũ trụ. Tuy nhiên, một số người khác không nghĩ vậy, họ cho rằng số tiền đó nên được dùng cho các nhu cầu cơ bản của con người.

Cá nhân tôi cho rằng đó là vấn đề cần tranh cãi. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập sau đây, tôi tin rằng chúng ta nên lựa chọn một phương án trung gian: chính phủ tiếp tục đầu tư cho vũ trụ nhưng số tiền đó phải được sử dụng thật cẩn thận. Sống sống với đó, chính phủ nên chi tiền để nâng cao điều kiện sống của người dân, cải thiện cơ sở vật chất, phát triển công nghệ hiện đại và giúp đỡ những người có nhu cầu.

Không cần phải nghi ngờ rằng việc thám hiểm vũ trụ sẽ mang lại nhiều kết quả quan trọng cho tương lai. Nhưng hiện tại chúng ta không đi xa được như thế. Nhân loại đã đặt một bước tiến lớn trong việc thám hiểm vũ trụ cách đây nửa thế kỷ. Vì vậy, quan điểm của tôi là: tiền nên được chi tiêu một cách cẩn thận.

Ngược lại, tôi nghĩ rằng ngày nay trái đất và con người nên được quan tâm hơn bao giờ hết. Con người phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm và sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Con người vẫn phải chịu cảnh nghèo đói và bệnh tật. Tôi nghĩ rằng chính phủ nên quan tâm tới những vấn đề trên. Chính phủ nên lập ra các chương trình để bảo vệ môi trường và các loài động vật.

Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề này đó là chính phủ nên tài trợ cho nhiều chương trình liên quan đến việc cải thiện hệ thống giáo dục.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên tiếp tục thám hiểm không gian, nhưng vẫn phải đầu tư cho trái đất để trái đất ngày một tốt đẹp hơn.
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122 OWENER OR EMPLOYEE




Bài mẫu


Some people prefer to work for themselves or own a business. Others prefer to work for an employer. Would you rather be self-employed, work for someone else, or own a business? Use specific reasons to explain your choice.

Basically, people work for money and self-realization. However, some people prefer to be self-employed and others prefer to work for an employer. These two options are very different ones and I have not mahe my choice yet. I think that each of them has its own advantages and disadvantages.

Working as an employee brings many benefits. First of all, one can spend more time with his family helping his child do his hơnework, fishing with the whole family, etc. Second of all, one has less responsibilities. He just does his job and does not care about the market, competitors and expected profit. One taking a vacation can forget about all troubles, relax and not worry about who does his job during his absence. Finally, an employee can always find a more interesting job with a higher salary.

From the other side, be self-employed have many benefits, too. First of all, one knows the more he works the more he gets. Another important reason of being self- employed is independence. One does not have to report to anyone except one‟s self. However, in addition to these practical benefits one gets more responsibilities to take care of.

To sum up, I think that be self-employed is not as easy as it may seem. A person must be self-confident, strong, patient. He must know exactly what he wants and be ready to sacrifice all his spare time to it. I have a family and at this moment I am not sure that 7 am ready to sacrifice my time to the job.



Bài dịch

Một số người thích làm việc cho bản thân, làm chủ doanh nghiệp. Một số người khác thích làm một nhân viên. Bạn thích tự làm việc cho bản thân, làm một nhân viên, hay sở hữu một doanh nghiệp? Sử dụng lý do cụ thể để giải thích cho sự lựa chọn của bạn.

Về cơ bản, con người làm việc để kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, một số người thích tự làm việc cho bản thân hoặc làm việc cho người khác. Hai quan điểm này là khác nhau và tôi vẫn chưa thể lựa chọn. Tôi nghĩ rằng cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm.

Làm một nhân viên (làm việc cho người khác) mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, anh ta có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, giúp con cái làm bài tập về nhà, đi câu cá với các thành viên trong gia đình. Thứ hai, anh ta sẽ không phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Anh ta chỉ cần làm việc của mình, không cần quan tâm tới thị trường, đối thủ cạnh tranh và lợi nhuận dự kiến. Anh ta có thể hưởng thụ kỳ nghỉ, quên hết tất cả những rắc rối, chỉ cần thư giãn, không cần quan tâm tới việc ai sẽ làm thay công việc của anh ta trong thời gian anh ta vắng mặt. Cuối cùng, một nhân viên có thể luôn luôn tìm thấy một công việc thú vị hơn với mức lương cao hơn.

Ngược lại, tự làm chủ một doanh nghiệp cũng có nhiều lợi thế. Trước hết, anh ta biết rằng anh ta càng làm nhiều thì cái anh ta nhận được cũng ngày càng nhiều. Một lý do quan trọng khác đó là anh ta được tự chủ. Anh ta không cần báo cáo với ai trừ bản thân anh ta. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích thiết thực trên, anh ta cũng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.

Tóm lại, tôi nghĩ làm chủ doanh nghiệp không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Muốn làm chủ doanh nghiệp con người cần phải tự tin, mạnh mẽ, kiên nhẫn. Anh ta phải biết chính xác cái mình muốn và phải sẵn sàng hy sinh tất cả thời gian để đạt được mục tiêu. Tôi đã có gia đình và tại thời điểm này tôi không chắc mình có thể dành tất cả thời gian cho công việc.

New words

1. competitor (n): người cạnh tranh, đấu thủ, đối thủ

2. absence (n): sự vắng mặt



123 PARENTS ARE THE BEST TEACHERS

Bài mẫu
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Do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer.

Obviously, the first teachers we have in our lives in most cases are our parents. They teach us to speak, walk, ride a bike, behave ourselves etc. From my everyday experience and observation I can totally agree with the statement that parents are the best teachers. In the following paragraphs I will try to support my answer with some reasons and examples.

First of all, I would say that parents are our very first teachers. They with great patience pass down the essential knowledge that we need in order to join "the real world". Children often copy their parents' habits and traits because children are sure that parents do only right things. Often children‟s first wish is to be like their mother of father. Parents are the best teachers because they wish theừ children a success and they do not teach them bad things.

However, in order to succeed in today‟s world children need more than just to know good manners and be able to read and write. They need real teachers who would teach them logic, mathematics, literature, foreign language, management etc. Moreover, they need to communicate with the children of the same age. Adolescence is a period when children learn more from their friends than from their parents. At this age many young people reject their parents' advices and warnings. They begin to learn from their own experience, make conclusions and analyze their first mistakes. It is very important for parents in this period to be supportive and patient. Children may slam door and refuse to do some things because they want to feel independence.

Another important aspect of this is that parents are the first people who must worn their children about the danger of drugs and cigarettes and how to avoid and say "No" when they need to. In the modern world, parents must talk with their children about everything because it can save their life and make them happier. So, the role of parents is really important because it gives the strength and understanding the real world.

In conclusion, I think that parents are the best teachers because they give their knowledge tnat can not be taken from books when it needs to be known by children.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với phát biểu sau không? Cha mẹ là giáo viên tốt nhất? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Rõ ràng, trong hầu hết trường hợp, cha mẹ là những người thầy đầu tiên của chúng ta. Họ dạy chúng ta nói, đi bộ, đi xe đạp, chăm sóc bản thân, ... Từ kinh nghiệm hàng ngày và sự quan sát tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng cha mẹ là những người giáo viên tuyệt vời nhất. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ đưa ra một vài lý do và ví dụ để chứng minh quan điểm của tôi.

Trước hết, tôi phải nói rằng cha mẹ là những người giáo viên đầu tiên. Họ kiên nhẫn truyền lại cho chúng la kiến thức để bước vào “thế giới thưc”. Con cái thường bắt chước thói quen và đặc điểm của cha mẹ bởi vì chúng chắc chắn rằng những điều cha mẹ chúng làm là đúng. Thường thì mong ước đầu tiên của những đứa trẻ là được giống cha mẹ chúng. Cha mẹ là những người giáo viên tuyệt vời bởi vì họ luôn mong muốn con cái họ thành công và họ không dạy cho con mình những điều tồi tệ. Tuy nhiên, để thành công trong thế giới ngày nay, trẻ em cần học nhiều hơn là chỉ biết cư xử tốt, đọc và viết. Chúng cần những giáo viên thực sự có thể dạy chúng về logic, toán học, văn học, ngoại ngữ, quản lý, ... Hơn nữa, họ cần giao tiếp với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Tuổi vị thành niên là thời gian mà trẻ học từ bạn bè nhiều hơn là học từ cha mẹ. Ở tuổi này nhiều đứa trẻ không nghe lời khuyên và cảnh báo của cha mẹ. Họ bắt đầu học tập từ chính kinh nghiệm của bản thân, kết luận và phân tích sai lầm đầu tiên của họ. Trong giai đoạn này cha mẹ phải hết sức hỗ trợ và kiên nhẫn với trẻ - việc này rất quan trọng. Trẻ có thể phá phách, chống đối và không làm một số thứ vì chúng muốn có cảm giác tự lập.

Một khía cạnh quan trọng khác đó là: cha mẹ phải là những người đầu tiên cảnh báo con cái họ về tác hại của ma túy và thuốc lá, dạy cho con cái cách để tránh và nói “không” khi cần thiết. Trong thế giới hiện đại cha mẹ phải nói chuyện với con cái về mọi thứ, vì điều đó sẽ giúp con cái họ được an toàn
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và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì vậy, vai trò của cha mẹ là rất quan trọng vì nó mang lại cho con cái sức mạnh và sự hiểu biết về thế giới thực.

Tóm lại, tôi nghĩ cha mẹ là những người giáo viên tuyệt vời nhất vì họ dạy cho con cái những kiến thức mà chúng cần - những kiến thức không thề tìm thấy ở bất kỳ cuốn sách nào.

New words

trait (n): nét, điểm

adolescence (n): thời thanh niên, tuổi trẻ

reject (v): từ bỏ, loại bỏ, bác bỏ

slam (v): đóng sầm, rập mạnh (cửa), phá phách

role (n): vai trò
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124 PEOPLE AND CUSTOMS




Bài mẫu


When people move to another country, some of them decide to follow the customs of the new country. Others prefer to keep their own customs. Compare these two choices. Which one do you prefer? Support your answer with specific details.

People may choose to keep their old traditions from their native country or to accept new ones. Keeping the old customs will help one to overcome the cultural shock and the change of the environment. From the other side, accepting the new traditions will help one to adapt and make new friends with residents In this essay I will give different reasons why people decide to follow the customs of the new country or to keep their own customs.

If one is from the country with strong and old traditions, I think it will be rather difficult for him to adapt to the new customs and, moreover, to reject his own. That is why some people from the same country try to live together and to create their own community where the old traditions are kept. They can not break the customs that were created by their ancestors. For example, some nations are restricted in certain kinds of food by their traditions. So, they do not go to the restaurants unless their traditional food is served there. Some nations according to their customs have to wear certain types of cloth because their religion tells them to do so.

From the other side, if one is from the country with traditions similar to ones of the new country, it will be easy for him to adopt and to follow the customs of the new place. He will not feel much difference. Probably, the most difficult part of his relocation will be to accustom to the new climate.

I think that people of the new country are friendlier when they see Ịhat foreigner follows their customs. I belief that traditions of every country deserve respect, especially, when one lives there. In summary, I think that every countiy has its own beauty and if one wants to find out more about it he will love it.



Bài dịch

Khi con người quyết định chuyển đến một quốc gia khác, một số người quyết định theo phong tục của quốc gia khác, một số người khác quyết định vẫn giữ lại phong tục của quốc gia mình. So sánh hai sự lựa chọn trên. Bạn thích cái nào? Đưa ra những ví dụ và chi tiết cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Con ngưòi có thể lựa chọn giữa giữ lại những giá trị truyền thống hoặc tiếp nhận những giá trị mới khi họ chuyển sang một nước khác. Việc giữ lại những giá trị truyền thống giúp con người vượt qua những cú sốc về văn hóa và sự thay đổi của môi trường sống. Ngược lại, tiếp nhận những giá trị truyền

thống mới cũng giúp con người thích nghi và làm bạn với những người dân (sống ở nước mà bạn mới chuyển đến). Trong bài viết dưới đây tôi sẽ đưa ra một vài lý do, giải thích tại sao con người lại quyết định chấp nhận những truyền thống mới hoặc giữ lại những truyền thống cũ.

Nếu một người đã khắc sâu những giá trị truyền thống trong lòng mình thì, thật khó để cho họ chấp nhận những phong tục mới, hơn nữa lại còn đối nghịch với phong tục cũ. Đó là lý do một số người đến từ cùng một nước cố gắng sống cùng nhau và cùng thành lập một cộng đồng nơi mà những giá trị truyền thống cũ được giữ lại. Họ không thể phá vỡ những phong tục mà tổ tiên họ tạo nên. Ví dụ, một số quốc gia bị hạn chế về các loại thực phẩm - họ chỉ ăn những thực phẩm theo như truyền thống của họ. Vì vậy, họ không đi ăn nhà hàng trừ khi món ăn truyền thống của họ được phục vụ ở đó. Một số quốc gia phải mặc một số kiểu quần áo theo như phong tục của họ.

Ngược lại, nếu một người sống ở một quốc gia nơi có nền văn hóa gần giống với nền văn hóa cũ của anh ta (nền văn hóa của đất nước nơi anh ta sinh ra), vậy thì anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận nền văn hóa mới. Anh ta sẽ không cảm thấy có nhiều sự khác biệt. Có lẽ, cái khó khăn nhất với anh ta chỉ là anh ta phải thích nghi với khí hậu mới.

Tôi nghĩ rằng con người của đất nước mới sẽ thân thiện hơn khi thấy người nước ngoài chấp nhận theo phong tục của nước họ (nước mà người nước ngoài nhập cư). Tôi tin rằng, truyền thống của một quốc gia đáng được tôn trọng, đặc biệt là khi có người sống ở đó (ở nước nào thì nên tôn trọng truyền thống của nước đó). Tóm lại, tôi nghĩ là mỗi quốc gia đều có những vẻ đẹp riêng và nếu ai đó muốn tìm hiểu về quốc gia đó, anh ta sẽ yêu những vẻ đẹp của quốc gia đó.



New words

1. resident (n): cư dân, người trú ngụ chính thức

2. eligion (n): tôn giáo, tín ngưỡng

3. adopt (v): theo, làm theo

4. relocation (n): sự xây dựng lại, sự bắt đầu lại



[bookmark: _bookmark45]125 PEOPLE ARE LIVING LONGER NOW

Bài mẫu

In general, people are living longer now. Discuss the causes of this phenomenon. Use specific reasons and details to develop your essay.

Statistics shows that people are living longer now. There are several reasons for this. I will point out a few of them below.

First of all, a few hundred years ago mankind suffered from many different kinds of diseases which are very well cured now. The achievements of contemporary medicine allow people to live with artificial arms, hands, legs and even hearts. Recently, I read a few articles in the magazines about a man with an implanted artificial heart and a woman who had an implanted chipset m her head to make her happier. Additionally, many viruses are defeated nowadays with the modem vaccines and many pills help US to relieve pain.

Second of all, the conditions of live are greatly improved. A man chiefly does not have to s'eep on the wet and cold ground, defense himself from predators in the wild forests and fight for his life. The wide extension of fast food stands, buffets and restaurants gives people the opportunity to have full and nutritious meal whenever they need to.

Many entertaining centers offer a wide variety of services where you can leave your troubles behind and just relax.
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All of these things mentioned above allow people to maintain healthy life, spend more time with his family and friends and make their life longer and happier.



Bài dịch

Nói chung, con người càng ngày càng sống thọ. Thảo luận về nguyên nhân của hiện tượng này. Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để phát triển bài viết của bạn.

Thống kê cho thấy ngày nay con người sống lâu hơn ngày xưa. Có nhiều lý do cho việc này. Dưới đây tôi sẽ chỉ ra một vài lý do.

Trước hết, cách đây vài trăm năm nhân loại phải gánh chịu nhiều loại bệnh tật - những loại bệnh rất dễ để chữa khỏi ngày nay. Những thành tựu của y học hiện đại cho phép mọi người sống với cánh tay nhân tạo, bàn tay, chân và cả trái tim. Gần đây, tôi có đọc một vài bài báo trong một số cuốn tạp chí nói về một người đàn ông đã được cấy ghép một trái tim nhân tạo và một người phụ nữ đã được cấy một con chip vào đầu để làm cô ấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra, nhiều loại vắc xin hiện đại đã khống chế được nhiều loại vi rút và có nhiều loại thuốc giúp chúng ta giảm đau.

Thứ hai, điều kiện sống của chúng ta đã được cải thiện. Con người hầu như không phải ngủ trên nền đất lạnh và ẩm ướt, bảo vệ mình khỏi các kẻ thù trong tự nhiên và đấu tranh để tìm kiếm thức ăn. Sự phát triển của các gian hàng bán đồ ăn nhanh, đồ ăn tự chọn và các nhà hàng tạo cơ hội để con người có các bữa ăn đầy đủ và bổ dưỡng bất cứ khi nào mà họ muốn.

Nhiều trung tâm giải trí đã xuất hiện, cung cấp nhiều sản phẩm tinh thần giúp con người bỏ lại rắc rối phía sau và được thư giãn.

Tất cả những điều tôi vừa đề cập ở trên đã cho phép con người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, có nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè hơn, kéo dài tuổi thọ của họ và làm cuộc sống của họ hạnh phúc hơn.

New words

1. phenomenon (n): hiện tượng

2. statistics (n): thống kê

3 artificial (adj): giả tạo, giả, không tự nhiên

4. implant (v): cấy vào (cơ thể), đóng vào, khắc sâu vào

5. defense (n): bảo vệ, chống đỡ, che chở

6. predator (n): thú ăn thịt sống
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Bài mẫu

Do you agree with the following statement? People are never satisfied with what they have, they always want something more or something different. Use specific reasons to support your answer.

"People are never satisfied with what they have, they always want something more or something different". I would have to agree with this statement entirely. Our life would not be so full and exiting without goals. In this essay I will give different reasons why I agree with the above statement.

The dissatisfaction, needs and desire start in a very young age. A child is never satisfied with his toys, he always want more new ones. Scientists say that if one gives a child a familiar toy, he will play it for a while and forget about it. In the case one gives a child a new toy, he will become more enthusiastic and play it two days.
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Ones we grow older our goals became less material. A son or a daughter wants to get mother's approval of father‟s pride. He or she may achieve this by getting high marks at school or by helping them. Ones we grow old enough to take care of ourselves our goals change. First of all, we want to be happy and succeed, secondly, we want our parents to be proud of US.

Some people think that rich people have everything they need and they have nothing to wish for. I think it is not true. The more money one has, the more one wants and can afford. Besides, there are some things no one can buy like love, friendship and health. So, a rich person may want to loose some weight and looks like some guy from a cover of the magazine or he wants to go out with the girl who is not interested in him and his money.

In my opinion, life would not be worth living without goals. If people would be satisfied with all they had, they probably would have to live in caves. So, it does not matter how many goals were achieved we will find new ones in order to accomplish them all over again.

Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau không? Con người không bao giờ hài lòng vói những gì họ có, họ luôn muốn nhiều thứ hơn hoặc có cái gì đó khác biệt. Sử dụng nhũng lý do cụ thể để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

“Con người không bao giờ hài lòng với những gì họ có, họ luôn muốn có nhiều thứ hơn hoặc có cái gì đó khác biệt. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Cuộc sống của chúng ta sẽ không đầy đủ và sẽ nhàm chán nếu chúng ta không có mục tiêu. Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra một số lý do giải thích tại sao tôi lại đồng ý với tuyên bố trên.

Sự không hài lòng, sự cần thiết và ham muốn bắt đầu hình thành trong con người khi họ còn rất trẻ. Một đứa bé không bao giờ hài lòng với đồ chơi của nó, nó luôn muốn có đồ chơi mới. các nhà khoa học nói rằng nếu đưa cho một đứa bé một món đồ chơi, nó sẽ chơi với món đồ chơi đó một lát và quên đi nó ngay. Trong trường hợp này nếu tiếp tục đưa cho đứa bé một món đồ chơi khác, đứa bé sẽ thích thú và chơi món đồ chơi đó trong hai ngày.

Con người chúng ta càng lớn thì mục tiêu của chúng ta càng ít cụ thể. Một đứa nhóc luôn mong muốn có được niềm tự hào của cha hoặc mẹ chúng. Anh (cô) ta có thể đạt được điều này bằng cách đạt điểm cao ở trường hoặc giúp đỡ cha mẹ. Chúng ta lớn lên đến mức có thể tự chăm sóc bản thân thì mục tiêu của chúng ta thay đổi. Trước hết, chúng ta muốn hạnh phúc và thành công, thứ hai, chúng ta muốn cha mẹ tự hào về chúng ta.

Một số người nghĩ rằng những người giàu có mọi thứ họ cần và họ không ước mơ gì nữa, tôi nghĩ rằng điều này không đúng. Người ta càng có nhiều tiền, người ta càng muốn nhiều thứ và có đủ tiền mua nó. Bên cạnh đó, có một vài thứ mà con người không thể mua được như tình yêu, tình bạn và sức khỏe. Vì vậy, một người giàu có thể giảm cân và trồng giống một chàng trai trong một tạp chí hoặc anh ta muốn đi chơi với một cô gái - người không quan tâm đến anh ta và tiền của anh ta. Nếu con người luôn hài lòng với những gì họ có, có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn đang sống trong các hang động. Vì vậy, chúng ta không quan tâm việc đạt được bao nhiêu mục tiêu, chúng ta quan tâm việc làm cách nào để một lần nữa đạt được các mục tiêu ấy.



127 [bookmark: _bookmark47]PEOPLE HIRED FOR ENTIRE LIFE

Bài mẫu

Businesses should hire employees for their entire lives. Do you agree or I disagree? Use specific reasons and examples to support your answer.

I would have to completely disagree with the statement above. In the following I paragraphs I will outline the basic concepts of my position.

First of all, I will least the major disadvantages for employers. On the today's market a company
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must be very flexible in order to compete with other firms. So, imagine the situation when a company can not fire its employees to stay on the market. It will lead to loose not only a profit, but the clients, market share and competitive ability. Now, imagine the situation when a company is growing fast, everything is good and the next few years are going to be excellent. So, employers need more people to extend the production. However, nobody can tell what will happen in a few years. In this case, employers will be afraid to hire new people and extend their business because they will not be able to fire them if something goes I wrong. Another important aspect of this is that a company can not have the best employees. It can not hire the better one without dismissing another employee.

What kind of disadvantages will have an employee in exchange for this kind of job security? First of all, it will be very difficult to find a job if one is not the best, because an employer does not want to spend money on one's education. Besides, employer will not have a chance to fire one if he does not do his job well. Second of all, employees with this kind of security tend not to perfect themselves because after they are hữed they can not lose their job.

In conclusion, I would like to add that this statement has some positive aspects too such as constancy, a strong spirit of the company, etc. This system takes place in Japan and some companies succeeded in it. But I think that the reason of it subsists in the Japanese traditions, the particular cultural features, habits and customs. However, on today's market here in the United States a company can not afford to hire employees for their entire life.



Bài dịch

Các nhà doanh nghiệp nên thuê nhân viên của họ cả cuộc đời. Bạn đồng ý với điều đó không? Sử dụng những lí do và những ví dụ cụ thể để bảo vệ quan điểm của bạn.

Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Trong các đoạn tiếp theo tôi sẽ nêu ra những nét cơ bản trong câu trả lời của tôi.

Đầu tiên tôi xin nêu ra những điều thiệt thòi đối với nhà tuyển dụng. Ngày nay các công ty cần phải vô cùng linh hoạt để có thể cạnh tranh với các công ty khác trên thị trưòng. Vì vậy hãy tưởng tượng rằng khi một công ty không thể sa thải nhân viên của mình nhằm tồn tại trên thị trường. Điều đó dẫn tới việc không chỉ mất đi lợi nhuận mà còn mất khách hàng, mất thị trường và mất năng lực cạnh tranh. Còn bây giờ hãy tưởng tượng tình huống khi một công ty phát triển mạnh, mọi thứ diễn ra rất tốt và trong vài năm tới đạt được những thành công vang dội. Do vậy các nhà tuyển dụng cần tuyển thêm người để mở rộng sản xuất. Tuy vậy, không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Trong trường hợp đó các nhà doanh nghiệp sẽ không muốn tuyển thêm nhân viên và mở rộng kinh doanh vì họ không thể sa thải những nhân viên của mình khi có điều gì đó không tốt xảy ra.

Một khía cạnh quan trọng khác là khi một công ty không thể tuyển được những ứng viên đạt yêu cầu, công ty đó không thể tuyển những nhân viêr tốt hơn nếu không sa thải những ứng viên không tốt kia.

Thế đâu là những điều bất lợi khi thuê một nhân viên mà họ được đảm bảo không mất việc? Đầu tiên sẽ rất khó có thể tìm được một công việc nếu ứng viên không phải là người giỏi nhất vì nhà tuyển dụng không muốn bỏ tiền ra để đào tạo lại nhân viên. Hơn nữa nhà tuyển dụng cũng không thể sa thải nhân viên đó nếu nhân viên đó không thực hiện tốt công việc của mình. Thứ hai, những nhân viên được đảm bảo thuê cả đời họ thường không có xu hướng hoàn thiện mình vì sau khi được tuyển dụng họ không thể bị mất việc.

Tóm lại, tôi muốn nói thêm rằng phát biểu trên đây cũng có những mặt tích cực của nó như tính ổn định
và tinh thần làm việc trong công ty vân vân. Điều này diễn ra ở Nhật và một vài doanh nghiệp cũng đã
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thành công với chính sách đó. Nhưng theo tôi lí do chính là truyền thống của người Nhật, những đặc trưng văn hóa và những phong tục tập quán riêng biệt của họ. Tuy vậy ngày nay trên thị trường Mỹ, một doanh nghiệp không thể thuê nhân viên của mình cả đời được.

New words

1. concept (n): khái niệm, quan niệm

2. flexible (adj): mềm dẻo, linh hoạt, dễ uốn

3. compete (v): đua tranh, cạnh tranh

4. firm (n): hãng, công ty

5. constancy (n): sự bền lòng, tính kiên trì, ổn định
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Bài mẫu

People learn in different ways. Some people learn by doing things; other people learn by reading about things; others learn by listening to people talk about things. Which of these methods of learning is best for you? Use specific examples to support your choice.

People learn through their entire lives. Some people prefer to read many books and gain knowledge from them. Others prefer to learn from their own experience. Also, there are people who prefer to learn from others by listening to their advice and analyzing their mistakes. For several reasons, which I will mention below, I think that each of these ways to learn new things has many advantages. Personally, I think that the combination of these ways is the best way to learn and gain more knowledge and experience.

Undoubtedly, learning by doing things is the best way to learn. First of all, one can gain his own experience, which is priceless and valuable. Moreover, some things are impossible to learn without practicing. For example, when children learn how to read they can not perfect in it without everyday practice. Or when a student learn how to type on a computer. He can not just listen to someone or read books about it and then type very quickly. Many things in our life require practice and own experience. Personally, I think that mostly I learn how to do things by doing them not by reading about them.

However, there are some things that are impossible to be learnt by doing them. For example, students learn many things from the books and other different recourses like the Internet, magazines, newspapers and even through conversations. Take for example our history or space exploration. People learn about them from books and TV programs. We can not get back in time and experience different historical events except that we do it in our imagination.

In conclusion, I think that the combination of these ways will give the best results. However, there is no doubt that personal experience is priceless and irreplaceable, because it gives the great opportunity to analyze one's mistakes, make conclusions and avoid them next time. So, in my case I try to learn thing by doing them if it is possible and if it is not then I use other ways to lean them.

Bài dịch

Con người học tập theo những cách khác nhau. Một số người học bằng cách làm việc; một số người khác học bằng cách đọc nhiều thứ; một số người lại học bằng cách lắng nghe người khác nói chuyện. Bạn nghĩ rằng phương pháp học nào là tốt nhất với bạn ? Sử dụng những ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho sự lựa chọn của bạn.

Con người học thông qua toàn bộ cuộc sống của họ. Một số người thích đọc sách và thu nhận kiến thức từ chúng. Một số khác thích học thông qua trải nghiệm thực tế. Ngoài ra, có một số người thích học từ những người khác thông qua việc lắng nghe lời khuyên từ họ hoặc phân tích những sai lầm của họ. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi tin rằng mỗi cách học đều có những ưu điểm của nó. Cá nhân,
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tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết hợp các cách học này với nhau để thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhất.

Không cần nghi ngờ, học bằng cách làm việc là cách học tốt nhất, trước hết, con người có thể thu được những kinh nghiệm vô giá. Hơn nữa, có một số thứ mà bắt buộc là phải thực hành mới biết (học) được. Ví dụ, khi một đứa bé tập đọc, đứa bé sẽ không đọc tốt nếu như nó không luyện tập mỗi ngày. Hoặc như một học sinh tập gõ bàn phím máy tính. Anh ta không thể nghe người khác giảng giải hoặc đọc sách để có thể gõ bàn phím nhanh được. Có nhiều thứ trong cuộc sống bắt buộc ta phải thực hành và kiếm được kinh nghiệm. Cá nhân tôi nghĩ rằng hầu như tôi học mọi thứ bằng cách thực hành, không phải đọc sách viết về những thứ đó.

Tuy nhiên, có một số thứ mà ta không thể học bằng cách thực hành. Ví dụ, sinh viên học nhiều thứ từ sách vở hoặc từ những nguồn khác như Internet, tạp chí, báo và thậm chí là các cuộc nói chuyên. Ví dụ như lịch sử của chúng ta hoặc việc thám hiểm không gian. Mọi người học những cái đó từ sách vở và các chương trình truyền hình. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, trở về để trải nghiệm các sự kiện lịch sử, chúng ta chỉ có thể làm điều đó trong tưởng tượng.

Kết luận, tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa các cách học trên sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, không cần phải nghi ngờ rằng kinh nghiệm của con người là vô giá và không thể thay thế, bởi vì nó đem lại cơ hội tốt để phân tích sai lầm của người khác, đưa ra kết luận và tránh những sai lầm đó trong lần sau. Vì vậy, tôi thường tìm hiểu mọi thứ bằng cách tự trải nghiệm nó nếu có thể, và nếu không thể thì tôi sẽ tìm hiểu nó bằng cách khác.



129 [bookmark: _bookmark49]PLANNING OR NOT YOUR ACTIVITIES

Bài mẫu

Some people prefer to plan activities for their free time very carefully. Others choose not to make any plans at all for their free time. Compare the benefits of planning free-time activities with the benefits of not making plans. Which do you prefer - planning or not planning for your leisure time? Use specific reasons and examples to explain your choice.

Nowadays people have so many things to do that they almost always do not have enough time for it. When we go to bed, we carefully think and plan our next day and it continues day in and day out. We wake up, recollect our checklist with things to do and in a few minutes we are already in a car on our way to the office. Often people do not have time for themselves. So, when people have some spare time they want to use it wisely. Some people prefer to plan activities for their free time very carefully. However, others prefer not to make any plans. In this essay I will analyze both cases and present my view in favor of planning free-time activities.

From the one side, not making any plans and just letting the time pass by for some time have some benefits. First of all, a person can just relax, enjoy the beautiful moments, spend his or her time with loved ones, watch a movie, listen to relaxing music, observe the flowers in bloom from the window, contemplate about his or her life and just slow down the pace of life. I think it is a very good way to eliminate one's stress and tension and just leave all troubles and worries behind.

From the other side, careful planning can bring many benefits too. First of all, one can travel. However, traveling requires some planning to be made. For example, one most likely will need a hotel room. So, the reservation should be made beforehand. Also, it is wise to check one's car to avoid breakdowns and have an uninterrupted worry-free trip. Second of all, planning one's activities allows to spend one's free time the way he/she likes. For instance, if I want to play tennis on incoming week-end I will certainly make a reservation for a court because in this case I will not be disappointed with the waste of my time. Personally, I prefer to make plans for my free time because it allows me to spend my vacation or weekends the way I want it.

To sum up, I think careful planning allows people to derive maximum benefits from their free
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time. However, I must confess sometimes I allow my self just to stay at hơne with my friends and family and not make any plans.

Bài dịch

Một số người thích lập kế hoạch hoạt động trong thời gian rảnh của họ một cách cẩn thận. Một số khác không thích lập kế hoạch trong thời gian rảnh của họ. Hãy so sánh lợi ích của hai thái độ trên. Bạn thích thái độ nào? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích sự lụa chọn của bạn.

Ngày nay mọi người có nhiều thứ cần phải làm đến nỗi họ hầu như không có đủ thời gian để làm tất cả các việc đó. Khi chúng ta đi ngủ, chúng ta suy nghĩ cân thận về kế hoạch cho ngày tiếp theo, việc này tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta thức dậy, nhớ lại danh sách những việc chúng ta sẽ làm và sau một vài phút chúng ta đã ở trên ô tô và đang trên đường đi tới cơ quan. Thường thì con người không có thời gian cho bản thân họ. Cho nên, khi họ có thời gian rảnh họ muốn sử dụng nó một cách khôn ngoan. Một số người thích lập kế hoạch hoạt động trong thời gian rảnh thật cẩn thận. Tuy nhiên, một số người khác không thích việc đó. Trong bài viết này tôi sẽ phân tích cả hai trường hợp trên và thể hiện quan điểm của tôi trong việc ủng hộ việc lập kế hoạch hoạt động trong thời gian rảnh.

Một mặt, không lập kế hoạch và cứ thoải mái để thời gian trôi qua cũng mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, con người có thể thư giãn, thưởng thức những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, dành thời gian để yêu thương ai đó, xem phim, nghe nhạc để thư giãn, ngắm hoa bên ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng cuộc sống và làm chậm tốc độ của cuộc sống. Tôi nghĩ đây là một cách tốt để quên đi những căng thẳng, để lại những rắc rối và lo lắng ở phía sau.

Ngược lại, viêc lên kế hoạch cẩn thận cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, con người có thể đi du lịch. Tuy nhiên, việc du lịch yêu cầu chúng ta phải lên một vài kế hoạch. Ví dụ, thường thì chúng ta sẽ cần có phòng ở khách sạn. Vì vậy, trước hết chúng ta cần phải đặt phòng ở khách sạn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên kiểm tra ô tô kỹ của chúng ta kỹ càng để tránh hỏng hóc và có một chuyến đi chơi thuận lợi và không bị gián đoạn. Thứ hai, việc lập kế hoạch cho một công việc cụ thể giúp chúng ta sử dụng thời gian rảnh của mình một cách có ích. Ví dụ, nếu tôi muốn chơi quần vợt vào cuối tuần, chắc chắn là tôi sẽ lên kế hoạch trước bởi vì như thế thì tôi sẽ không bị thất vọng vì tiêu phí thời gian. Cá nhân tôi thích lập kế hoạch cho thời gian rảnh vì việc đó giúp tôi có thể hưởng thụ những kỳ nghỉ hoặc những ngày cuối tuần theo như cách mà tôi thích.

Tóm lại, tôi nghĩ việc lên kế hoạch cẩn thận sẽ giúp chúng ta tối đa hóa lợi ích trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng thỉnh thoảng tôi ở nhà chơi với gia đình và bạn bè mà không lập bất cứ kế hoạch nào cả.

New words

1. recollect (v): nhớ lại, nhớ ra

2. checklist (n): danh sách kiểm tra

3. derive (n): nhận được từ
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Bài mẫu


Many parts of the world are losing important natural resources, such as forests, animals, or clean water. Choose one resource that is disappearing and explain why it needs to be saved. Use specific reasons and examples to support your opinion.

As human's population is dramatically rising every year, people's requirements are increasing too. We need more food, more fresh water, more place to live. As a result of this many parts of the world are losing essential and sometimes irreplaceable resources, such as forest, animals, or fresh water. In this essay I will focus on the threat of disappearing many wild animals.

The reason why I think that animals should be preserved is that all living creatures on this planet are connected with each other. So, the disappearance of only one species can cause dramatic changes in the planet and even death of many other living creatures. For example, the disappearance of bats will cause the huge increasing of insect population and this will reflect on all animals and plants. Another example is that if the population of bats increases, the population of insects will decrease significantly, and this will cause the disappearance of many plants because insects are the main pollinators. So, I think it is very important to preserve all species on our planet and live in harmony with our environment.

Another important reason why I think that animals should be saved is that I, personally, do not want my child to learn about different animals from books and not be able to see them alive. I think it is shameful for humankind to explain our children that we are the reason why those animals disappeared.

In conclusion, I would like to say that the issue about losing important natural resources is topical and open for debate nowadays. I believe that together people can make a difference. From my point of view, the first problem we should find a solution for is human's overpopulation. As I mentioned above people's demands are growing and this means we consume more and more natural resources. The second question, which is on the list of most important issues, is pollution including the air pollution, water pollution, etc.



Bài dịch

Nhiều nơi trên thế giới đang dần mất đi những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng như rừng, động vật, hoặc nước sạch. Hãy chọn một tài nguyên đang dần biến mất, giải thích tại sao tài nguyên đó nên được bảo vệ. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Bởi vì dân số thế giới đang ngày càng tăng, nhu cầu của con người cũng tăng. Chúng ta cần nhiều thực phẩm hơn, nhiều nước sạch hơn, nhiều nơi ở hơn. Kết quả của điều này là, thế giới đang mất đi nhiều nguồn tài nguyên cần thiết và không thể thay thế, ví dụ như rừng, động vật, nước sạch. Trong bài viết này tôi sẽ tập trung vào các mối đe dọa biến mất của động vật hoang dã.

Lý do tại sao tôi nghĩ rằng động vật nên được bảo tồn đó là: các thực thể sống trên hành tinh này đều có mối liên hệ với nhau. Vậy nên, sự biến mất của một loài có thể gây ra sự thay đổi lớn trên hành tinh, thậm chí gây ra sự biến mất của nhiều loài khác. Ví dụ, sự biến mất của loài dơi sẽ làm tăng đáng kể lượng côn trùng và điều này sẽ phản ánh tới các loại động vật và thực vật. Một ví dụ khác đó là: số lượng dơi tăng lên sẽ làm giảm đáng kể số lượng côn trùng, và điều này sẽ làm cho nhiều loài thực vật biến mất vì không có côn trùng thụ phấn cho cây (côn trùng là những loài thụ phấn chính cho cây). Vậy nên, tôi nghĩ rằng việc bảo tồn tất cả loài sinh vật trên hành tinh chúng ta và sống hòa hợp với môi trường là rất quan trọng.

Một lý do khác khiến tôi nghĩ rằng động vật nên được bảo vệ là vì, cá nhân tôi không muốn con cháu mình chỉ được học về các loài động vật từ sách mà không được học thông qua thực tế. Tôi nghĩ rằng thật là đáng xấu hổ cho nhân loại khi nói với con em mình rằng: bản thân chúng ta chính là nguyên nhân khiến các loài động vật biến nhất.

Kết luận, tôi muốn nói rằng ngày nay, việc đánh mất các tài nguyên thiên nhiên quan trọng đã mở ra một cuộc tranh luận. Tôi tin rằng con người nếu hợp tác với nhau thì sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt. Như tôi đã đề cập ở trên, nhu cầu của con người ngày càng tăng, điều đó có nghĩa là chúng ta đang sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Câu hỏi thứ hai - nằm trong danh sách những vấn đề quan trọng, là vấn đề ô nhiễm: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,...



New words

1. bat (n): con dơi, loài dơi

2. reflect (n): ánh xạ, phản xạ
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3. pollinator (n): loài thụ phấn (cho cây)

4. harmony (n): sự hài hòa, cân đối, hòa hợp

5. shameful (adj): làm xấu hổ, làm ngượng ngùng
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Bài mẫu


Should a city try to preserve its old, historic buildings or destroy them and replace them with modern buildings? Use specific reasons and examples to support your opinion.

Some people think that historic buildings are no need for the city and they should be destroyed and replaced with modern ones. However, other people believe that historic buildings must be preserved in order to know and remember our past. For several reasons that I will mention below I agree with those people who want to preserve historical buildings.

First of all, by preserving historical buildings, we pass our history to our future generations. I think that our children should know their history, learn from it and respect it. People need to know their traditions and customs, which are priceless and irreplaceable. Our history is our knowledge and power. From my opinion, we need to preserve and restore historical buildings. By destroying them, we show our disrespect our forefathers and their traditions.

Second of all, by preserving historical buildings a city can attract many travelers. Welcoming tourists a city can get many benefits including money, which can be spent on preserving historical buildings as well as on improving roads and facilities.

Also, many tourists means a lot of new business opportunities. Another important aspect of this is that businessmen will be willing to build new recreational centers, hotels, movie theaters, shopping centers to make a city more attractive for travelers. In addition to those practical benefits, many people will have the opportunity to get a job. All this is good for the economy of the city.

To sum up, I believe that preserving old, historical buildings can bring only benefits to a city and all humankind.

Bài dịch

Liệu một thành phố nên cố gắng giữ gìn các công trình lịch sử lâu đời hay phá hủy chúng để xây dựng các tòa nhà hiện đại? sử dụng lý do và ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Một số người nghĩ rằng các công trình lịch sử là không cần thiết đối với một thành phố và chúng nên bị phá hủy để xây dựng các tòa nhà hiện đại. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng những công trình lịch sử nên được giữ lại để chúng ta có thể nhớ về lịch sử. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi đồng ý rằng các tòa nhà lịch sử nên được giữ lại.

Trước hết, việc giữ lại các công trình lịch sử giúp chúng ta truyền lại lịch sử cho thế hệ con cháu. Tôi nghĩ là con cháu chúng ta nên biết về lịch sử, học lịch sử và tôn trọng lịch sử. Con người cần hiểu biết về các phong tục truyền thống - những giá trị văn hóa vô giá và không thể thay thế. Lịch sử của chúng ta là kiến thức và sức mạnh của chúng ta. Theo như ý kiến của tôi, chúng ta nên bảo tồn và phục hồi các công trình lịch sử. Phá hủy chúng cũng tức là chúng ta thể hiện sự bất kính đối với tổ tiên của chúng ta.

Thứ hai, thành phố có thể thu hút các du khách tới thăm các công trình lịch sử. Những du khách có thể mang lợi ích tới cho thành phố: tiền, số tiền đó có thể dùng cho việc bảo tồn các công trình lịch sử và cải thiện đường xá và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, càng có nhiều du khách thì càng có nhiều cơ hội kinh doanh. Một điều rất quan trọng của việc này đó là, các doanh nhân sẽ sẵn sàng xây dựng những trung tâm giải trí, khách sạn, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm để thu hút du khách. Ngoài những lợi ích trên, mọi người sẽ có nhiều cơ hội để

tìm kiếm việc làm. Tất cả những điều đó giúp cho nền kinh tế của thành phố phát triển.

Tóm lại, tôi cho rằng việc duy trì và bảo tồn các công trình lịch sử có thể mang lại nhiều ích lợi cho thành phố và cho cả nhân loại.

New words

1. disrespect (n): sự bất kính, sự vô lễ

2. recreational (adj): thuộc sự giải trí, tiêu khiển



132 [bookmark: _bookmark52]PROBLEMS IN A NEW SCHOOL

Bài mẫu

When students move to a new school, they sometimes face problems. How can schools help these students with their problems? Use specific reasons and examples to explain your answer.

When a student moves to a new school, he can face some problems. I think that almost all people had to move from one place to another in their lives and I am not an exception. My family moved twice during my childhood. My father is an architector, so my family had to move from one place to another when the old construction was over and my father was offered to develop a new project. Two major problems I had to face in a new school were "no friends" and "a huge amount of new people". In the following paragraphs, I will analyze these problems and make suggestions about how a school can help a student in this situation.

The first difficulty I had to face in a new school was a huge amount of new people such as teachers and classmates, who have no idea who I am. It was easy with the teachers, I usually stayed after the class, introduced myself to him or her and asked about their curriculum. However, with my new classmates it was a little more difficult. I had to stand up for myself a few times because this is the way students get to know each other. However, I believe that there is a better way to get to know each other. I think that schools should participate in this process. For example, they can organize some kind of welcome class, where new students will have the opportunity to meet their new classmates and introduce themselves.

The second problem I had to face in a new school was that I had no friends. I could not meet my old friends because they were too far away and I did not have a chance to make new friends. Nowadays, I think it is much easier, because almost every student has an Internet access, so he can chat with his old friends. Unfortunatelv, I did not have such an opportunity when I was a student. I believe that schools can help newcomers by helping them to merge faster with their new classes. For example, a school can attach someone to a newcomer and the first one will help a new student to accustom himself to a new environment.

In conclusion, I would like to add, that moving from one school to another brings not only problems but also many benefits. For example, I learnt how to make new friends fast and how to overcome obstacles. I think that it made me stronger and I am glad that I had this experience in my life.



Bài dịch

Khi học sinh chuyển tới một ngôi trường mới, đôi khi họ phải đối một với một số vấn đề. Các trường học có thể giúp gì cho học sinh để giải quyết vấn đề của họ. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích câu trả lời của bạn.

Khi một học sinh chuyển tới một ngôi trường mới, cậu ta sẽ phải đối mặt với một số vấn đề. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều từng chuyển từ nơi này đến nơi khác trong cuộc đời và tôi cũng không ngoại trừ. Khi tôi còn nhỏ gia đình tôi cũng chuyển nhà hai lần. Cha tôi là một kiến trúc sư, vậy nên, cha tôi phải chuyển nhà để thực hiện một dự án mới. Hai vấn đề lớn tôi phải đối mặt trong trường học mới là
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„„không bạn bè ” và “có quá nhiều người tôi không quen ”. Trong đoạn văn sau tôi sẽ phân tích hai vấn đề trên và đưa ra một số gợi ý về biện pháp mà nhà trường có thể thực hiện để giúp đỡ các học sinh trong trường hợp này.

Khó khăn đầu tiên mà tôi phải đối mặt là có quá nhiều người lạ như là giáo viên mới, bạn cùng lớp mới, họ không biết tôi là ai. Với giáo viên thì dễ giải quyết, tôi có thể ở lại sau các buổi học, giới thiệu bản thân với họ và hỏi họ về chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, với các bạn cùng lớp mới thì khó khăn hơn một chút. Tôi phải tự giới thiệu một vài lần vì đây là cách học sinh làm quen với nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng có cách khác tốt hơn để tìm hiểu về họ. Tôi nghĩ rằng nhà trường nên can thiệp vào vấn đề này. Ví dụ, trường có thể tổ chức các buổi chào mừng lớp học mới, vào dịp đó học sinh mới sẽ có cơ hội gặp bạn bè cùng lớp mới và giới thiệu bản thân.























Vấn đề thứ hai mà tôi phải đối mặt là tôi không có bạn bè. Tôi không thể gặp mặt các bạn cũ của tôi vì họ ở quá xa nơi tôi ở và tôi không có cơ hội để tìm kiếm các bạn mới. Ngày nay, tôi nghĩ rằng mọi việc dễ dàng hơn, bởi vì hầu hết học sinh đều sử dụng mạng Internet, vì vậy, họ có thể nói chuyện với bạn cũ.

Thật không may, tôi không có cơ hội như vậy khi tôi còn là học sinh. Tôi tin rằng nhà trường có thể giúp đỡ các học sinh mới bằng việc giúp họ nhanh chóng hòa nhập với lớp học mới. Ví dụ, nhà trường có thể ghép một học sinh cũ và một học sinh mới và học sinh cũ sẽ giúp học sinh mới làm quen với môi trường mới.

Tóm lại, tôi muốn nói thêm rằng việc chuyển trường không chỉ đem lại nhiều vấn đề mà còn mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ, tôi đã học được cách làm quen với những bạn mới một cách nhanh chóng và học cách vượt qua khó khăn trở ngại. Tôi nghĩ rằng điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn và tôi rất vui vì đã có những trải nghiệm như vậy.

New words

1. curriculum (n): chương trình giảng dạy

2. merge (v): gộp vào, nhập vào, hòa vào
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133 PROGRESS




Bài mẫu


Do you agree or disagree that progress is always good?

The main idea of progress is perfection. A man who is making progress in studying, a child who

is speaking his/her first words, a scientist who has made a discovery, or an economy of some country is making progress, all of them are aspects of huge human progress. There is no doubt that progress is good for the humanity as a whole but whether it is good for the world.

For example, being anxious for success mankind often forgets about the environment. Every country has numerous fabrics with smoke rising form them. Needless to say, the amount of cars is increasing every day. World economy is making progress in creating different types of machines, vehicles that make easier our conditions of life. As a result we have many devices that make our life easier and at the same time we have acid rains, polluted lakes and rivers, our food does not have as many important vitamins as it used to, but it has nitrates, preservatives and unnatural components and ingredients.

As a result of human progress, now humanity has to deal with the problem of overpopulation.

It is my opinion that now it is time for humanity to think more about the making progress in solving the problems of air pollution, overpopulation and water contamination.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau không? Sự tiến bộ luôn luôn là tốt.

Mục tiêu chính của sự tiến bộ là sự hoàn hảo. Một thanh niên có tiến bộ trong học tập, một đứa bé tập nói những chữ đầu tiên, một nhà khoa học vừa khám phá ra cái gì đó, hoặc một nền kinh tế của một quốc gia nào đó đang phát triển, tất cả những cái đó là một phần của sự tiến bộ. Không cần phải nghi ngờ rằng sự tiến bộ mang lại nhiều lợi ích cho con người nói chung nhưng nó chưa chắc đã mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Ví dụ, con người chỉ tập trung lo cho sự phát triển của họ mà quên đi những vấn đề về môi trường. Tất cả các nước đều có nhiều ngôi nhà bằng gạch, từ những nơi đó có khói bốc lên. Không cần phải nói, số lượng ô tô tăng lên mỗi ngày. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển và tạo ra nhiều loại máy móc và phương tiện giao thông, chúng làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn. Kết quả là chúng ta có nhiều máy móc thiết bị, chúng làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, đồng thời chúng ta cũng hứng chịu những trận mưa a xít, các con sông và hồ bị ô nhiễm, thực phẩm không chứa nhiều vitamin như trước đây nhưng lại chứa nhiều nitrat, chất bảo quản và các thành phần hóa học.

Kết quả của sự tiến bộ là, giờ đây con người phải giải quyết những vấn đề của việc bùng nổ dân số. Ý kiến của tôi là, đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về tiến độ thực hiện việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và bùng nổ dân sổ.

New words

1. fabric (n): nhà xây bằng gạch

2. component (n): thành phần



134 [bookmark: _bookmark53]QUALITIES OF ROOMMATE

Bài mẫu

Many students have to live with roommates while going to school or university. What are some of the important qualities of a good roommate? Use specific reasons and examples to explain why these qualities are important.

When I was a student at a Russian University, I lived with my friend Tonia. Frankly speaking, she was not my friend at first. I mean that we met when we were in our first year at university. She was looking for a place to live and I offered her to stay at my place because I lived alone and it was quite expensive for me at that time. I must confess that I never felt regret about my decision because Tonia
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turned out to be a great roommate. Moreover, we became friends and now after two years from my graduation we still call each other, care about each other and chat through the Internet. Unfortunately, now we live in different cities even in different countries, but I hope our friendship will continue.

In this essay, I will list the main qualities of a good roommate which from my point of view are essential. Furthermore, I must inform that Tonia possesses all these qualities and I am proud to have such a great friend.

First of all, a roommate must be kind and generous. It is easier to deal with a person who is kind and ready to offer a hand. For example, kindness and understanding are very essential qualities if one of them got ill. Second of all, roommates must have common interests because it will help them to find more subjects to discuss. I think that when people have nothing to talk about they should not live together because it will be difficult for both of them. In addition, a roommate must be funny but at the same time she or he must be attentive and understanding. Selfishness is not a good quality for a roommate because people who live together should be attentive to each other's feelings and be ready to sacrifice their time to each other.

In short, I think that roommates must be friends because friendship means understanding and sympathy.

Bài dịch

Nhiều sinh viên phải sống với bạn cùng phòng trong khi học ở trung học hoặc đại học. Một số phẩm chất quan trọng nhất của một người bạn cùng phòng tuyệt vời là gì? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Khi tôi còn học ở một trường Đại học ở Nga, tôi sống với một người bạn tên là Tonia. Thẳng thắn mà nói, cô ấy không phải là bạn cũ của tôi. Tôi nhớ là chúng tôi gặp nhau khi tôi học năm thứ nhất đại học. Cô ấy đang tìm nhà trọ, tôi đề nghị cô ấy ở cùng với tôi, vì lúc đó tôi đang ở một mình và giá tiền thuê nhà cũng khá đắt với tôi vào thời điểm đó. Tôi phải thú thật rằng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình vì Tonia tỏ ra là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Hơn nữa, chúng tôi đã trở thành bạn của nhau và bây giờ, sau hai năm kể từ khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau, quan tâm tới nhau và nói chuyện với nhau qua Internet. Thật không may, hiện nay chúng tôi sống ở hai thành phố của hai đất nước khác nhau, nhưng tôi hy vọng tình bạn của tôi vẫn được duy trì.

















Trong bài viết này tôi sẽ liệt kê ra một vài phẩm chất chính - theo tôi nghĩ là thiết yếu - của một người bạn cùng phòng tuyệt vời. hơn nữa, tôi phải thông báo rằng Tonia sở hữu tất cả các phẩm chất này và tôi tự hào vì đã có một người bạn tuyệt vời như cô ấy.

Trước hết, người bạn đó phải tốt bụng và hào phóng. Thật dễ để sống với một người tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ, lòng tốt và sự hiểu biết là những phẩm chất cần thiết nếu như một trong hai người bị ốm. Thứ hai, người bạn cùng phòng phải có những sở thích bình thường (không có những sở thích lạ thường), bởi vì điều này sẽ giúp họ dễ nói chuyện và có nhiều điều có thể thảo luận với nhau.

Tôi nghĩ là khi mọi người không có gì để nói với nhau thì, họ không nên ở cùng nhau, như thể sẽ
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tốt hơn cho họ. Ngoài ra, người bạn cùng phòng phải vui vẻ nhưng đồng thời anh ta cũng phải chu đáo và hiểu biết. ích kỷ không phải là một phẩm chất mà một người bạn cùng phòng nên có, bởi vì khi mọi người sống với nhau, họ nên chú ý tới cảm xúc của nhau, sẵn sàng dành thời gian cho nhau.

Tóm lại, tôi nghĩ người bạn cùng phòng phải là một người bạn bởi vì tình bạn có nghĩa là sự hiểu biết và sự thông cảm.

New words

1. inform (v): báo tin cho, truyền cho, cung cấp cho

2. attentive (adj): ân cần, chu đáo

3. sympathy (n): sự thông cảm, sự đồng tình, sự đồng ý



135 [bookmark: _bookmark54]QUESTION FOR FAMOUS PERSON

Bài mẫu

If you could ask a famous person one question, what would you ask? Why? Use specific reasons and details to support your answer.

Many people like to know different things about the celebrities. For example, what pets do they have, what is their favorite meal or color and how did they lose some weight, etc. However, I think that these types of questions do not allow people to learn more about a famous person, his or her personality. I believe that if I would be given a chance to ask a famous person one question I would ask him or her about the meaning of life.

Some people live without thinking about why they are here. Others contemplate about the life and think about the meaning of it. I think that the answer to the question about the meaning of life for a famous person would satisfied people more than just his or her pets and habits. First of all, famous people often are not honest about their private lives and only want to look good in front of the audience. However, the single question about the meaning of the live could give the audience more things to think of and reveal more about the speaker's personality.

Second of all, in addition to those benefits, mentioned above, from the answer to this question people can learn about the speaker's points of view, his or her attitude towards life. I think that this information could help many people to reconsider their attitudes and be more positive about their present and future.

To sum up, I think that the answer to the question "Why am I here and what the meaning of my life" can reveal many interesting thoughts to share with the audience. Also, people would be less material. I mean that from my position it is not important how many carats a famous person has in his/her watch, or what is his or her preferences in food. What important is what he or she think about her/ his destiny and the meaning of life.

Bài dịch

Nếu bạn có thể hỏi một người nổi tiếng một câu hỏi, bạn sẽ hỏi gì? Tại sao? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết cho câu trả lời của bạn.

Nhiều người muốn biết về những vấn đề khác nhau về những người nối tiếng. Ví dụ, con vật cưng mà họ (những người nổi tiếng) nuôi là gì, bữa ăn hoặc màu sắc ưa thích của họ là gì, họ làm thế nào để giảm cân, ... Tuy vậy theo tôi những câu hỏi kiểu này không giúp cho chúng ta hiểu thêm về tính cách của những người nổi tiếng. Tôi tin rằng nếu tôi có cơ hội hỏi người nổi tiếng một câu hỏi, tôi sẽ hỏi anh ta về ý nghĩa của cuộc sống.

Một số người sống mà không nghĩ là họ sống vì cái gì. Một số người khác suy ngẫm về cuộc sống và suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng câu trả lời của câu hỏi về “ý nghĩa cuộc sống ” sẽ làm mọi người thỏa mãn hơn là câu trả lời về con vật (mà người nổi tiếng nuôi) hoặc thói quen (của
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người nổi tiếng). Trước hết, người nổi tiếng thường không nói thật về đời tư của họ, họ chỉ muốn thể hiện những mặt tốt đối với khán giả. Tuy nhiên, chỉ một câu hỏi về “ý nghĩa của cuộc sống” có thể đem lại cho khán giả nhiều điều để nghĩ và tiết lộ thêm về tính cách của người trả lời.

Thứ hai, ngoài những lợi ích thiết thực đã được đề cập ở trên, từ câu trả lời của câu hỏi trên, mọi người có thể hiểu hơn về quan điểm của người trả lời, thái độ của anh ta về cuộc sống. Tôi nghĩ rằng những thông tin này có thể giúp nhiều người xem xét lại thái độ sống của bản thân họ, trở nên tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi “tại sao tôi sống và ý nghĩa của cuộc sống là gì ” có thể tiết lộ nhiều suy nghĩ thú vị để chia sẻ với khán giả. Ngoài ra, con người cũng sẽ ít nhỏ nhặt đi. Tôi nghĩ là chúng ta không nên quan trọng hóa việc có bao nhiêu carat trong cái đồng hồ mà người nổi tiếng đeo, hoặc sở thích ăn uống của người nổi tiếng là gì. Cái quan trọng là anh ta (người nổi tiếng) nghĩ gì về số phận của anh ta và ý nghĩa của cuộc sống.

New words

1. private (adj): riêng tư, cá nhân, bí mật

2. reveal (v): tỏ ra, bộc lộ, biểu lộ

3. reconsider (v): xem xét lại, xét lại

4. destiny (n): vận mệnh, số phận



136 READING FICTIONS IS MORE ENJOYABLE

Bài mẫu

Do you agree or disagree with the following statement? Reading fiction (such as novels and short stories) is more enjoyable than watching movies. Use specific reasons and examples to explain your position.

Some people prefer to read fiction. However, others like to watch movies. Personally, I think that the question whether reading fiction is more enjoyable than watching movies is a controversial one. For several reasons, which I will mention below, I think each of these options has its advantages.

From the one side, reading fiction brings many benefits. First of all, a book can be taken anywhere one goes. For example, while traveling or just taking a bus one can read a book. When I was a student a couple years ago I used to read books while taking a boring lecture. Second of all, reading extends one's vocabulary, improves reading and even writing skills. Reading is essential for children. It extends their range of interests, improve their imagination and helps them gain more knowledge and experience through books. When I was a child my mom always made me read a lot of books. Thanks to her I did not have a problem with writing different kind of essay in the school and I got only high grades.

From the other side, watching movies has many benefits too. Firstly, movies usually have more influence on people, their behavior and mood. In addition, watching a movie in a movie theatre gives many advantages such as sound effects, a large screep, etc. Secondly, it is a good way to relax with one's friends, eliminate stress and tension and just have a good time. My husband and I like to watch a movie on Sunday evenings. We drink coffee, eat grapes or apples and make comments while watching the movie. In addition to these benefits, watching movie usually takes less time than reading the whole book.

In conclusion, I think that there is no doubt that watching a movie is more enjoyable and impressive than reading a book. However, reading a book brings more benefits for people in general. Moreover, children should spend more time reading books than watching different kinds of movies because scientists say that watching movies has much less use for the growing children.



Bài dịch
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Bạn có đồng ý với phát biểu sau hay không? Đọc truyện viễn tưởng (như tiểu thuyết và truyện ngắn) thú vị hơn xem phim. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích cho câu trả lời của bạn.

Một số người thích đọc truyện viễn tưởng. Tuy nhiên, một số khác thích xem phim. Cá nhân, tôi cho rằng câu hỏi: đọc truyện viễn tưởng có thú vị hơn xem phim hay không là một câu hỏi gây tranh cãi. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi nghĩ mỗi cái đều có ưu điểm riêng.

Một mặt, đọc truyện viễn tưởng mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, ta có thể mang sách đi bất cứ đâu. Ví dụ, chúng ta có thể đọc sách trong khi đi du lịch hoặc khi đang ở trên xe buýt. Cách đây hai năm khi tôi còn là sinh viên, tôi thường xuyên đọc sách vào những tiết học nhàm chán. Thứ hai, đọc sách giúp nâng cao vốn từ vựng, cải thiện kỹ năng đọc thậm chí cả kỹ năng viết. Đọc sách là việc rất cần thiết cho trẻ em, nó làm tăng thêm sở thích, tăng cường trí tưởng tượng và giúp trẻ em có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Khi tôi còn nhỏ mẹ tôi đã khiến tôi đọc rất nhiều sách. Nhờ đó mà tôi đã không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc viết các bài luận ở trường và tôi luôn đạt được điểm cao.

Ngược lại, xem phim cũng mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, phim luôn ảnh hưởng nhiều hơn tới con người, tới hành vi và tâm trạng của họ. Ngoài ra, xem phim ở rạp còn có nhiều điều thú vị như hiệu ứng âm thanh, màn hình lớn,... Thứ hai, xem phim là một cách tốt để giải trí, xả stress và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Chồng tôi và tôi thích xem phim vào các tối Chủ nhật. Chúng tôi uống cà phê, ăn nho hoặc táo và đưa ra những nhận xét trong khi xem phim. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, việc xem phim giúp tiết kiệm thời gian hơn so với việc đọc sách (cùng nội dung như bộ phim).

Tóm lại, tôi nghĩ rằng không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng xem phim thú vị và ấn tượng hơn đọc sách. Tuy nhiên, đọc một cuốn sách mang lại nhiều lợi ích hơn cho người đọc nói chung. Hơn nữa, trẻ em nên dành nhiều thời gian để đọc sách hơn thời gian để xem ti vi bởi vì các nhà khoa học nói rằng việc xem phim có ít lợi ích hơn (so với việc đọc sách) cho sự phát triển của trẻ.
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Bài mẫu

Some people think that human needs for farmland, housing, and industry are more important than saving land for endangered animals. Do you agree or disagree with this point of view? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your answer.

As human population is significantly rising every year, people's requirements are increasing too. We need more food, more machines, more place to live. As a result of this, people need more land to satisfy their requirements. We cultivate and irrigate more and more land to plant vegetables, build new buildings, airports, roads, etc. I think sometimes we forget that we are not alone on this planet. I have to disagree with those people who think that human needs are more important than saving land for endangered animals. I base my opinion on the following points.

First of all, as I already mentioned, we are not alone on this planet. A few centuries ago, we were the part of wild nature. I think we need to remember this fact and respect all creatures around us.

Second of all, I believe that we all need to think of the problem of overpopulation. The human population is dramatically increasing and we have to do something about it. From my opinion, every family should have no more than two children. It will help to stop the growth of population, decrease human needs for farmland, housing and industry.

In conclusion, I think it is a very topical question nowadays. My point is that all people should answer this question and find the solution.

Bài dịch

Một số người cho rằng: đất đai nên được dùng cho xây nhà ở, làm đất canh tác và phục vụ cho công nghiệp hơn là để làm nơi sinh sống cho các loài động vật đang bị đe dọa. Bạn có đồng ý với quan điểm trên không? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho câu trả lời của bạn.
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Bởi vì dân số đang ngày càng gia tăng đáng kể hàng năm, nhu cầu của con người cũng tăng lên. Chúng ta cần nhiều thực phẩm hơn, nhiều máy móc hơn, nhiều chỗ ở hơn. Kết quả của điều này là, con người cần nhiều đất hơn để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chúng ta khai hoang và tưới tiêu ngày càng nhiều đất để trồng rau, xây các tòa nhà, sân bay, các con đường, ... Tôi nghĩ đôi khi chúng ta quên mất rằng không chỉ có loài người tồn tại trên hành tinh này. Tôi phải đồng ý rằng: nhu cầu đất cho con người thì cần thiết hơn nhu cầu đất cho động vật sắp tuyệt chủng). Tôi đưa ra ý kiến của tôi dựa trên mấy điểm sau đây.

Trước hết, như tôi vừa đề cập, không chỉ có loài người tồn tại trên hành tinh này. Cách đây một vài thập kỷ, loài người vẫn còn là một phần của thế giới tự nhiên hoang dã. Tôi nghĩ chúng ta nên ghi nhớ sự thật này và tôn trọng tất cả các loài sinh vật xung quanh chúng ta.

Thứ hai, tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm tới vấn đề bùng nổ dân số. Dân số đang tăng lên nhanh chóng và tôi nghĩ chúng ta cần phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề này. Theo ý kiến của tôi, mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con. Việc này sẽ giúp kìm hãm sự gia tăng dân số, làm giảm nhu cầu của con người về đất canh tác, nhà ở và đất cho công nghiệp.

Tóm lại, tôi nghĩ vấn đề ở đề bài là một vấn đề mang tính thời sự. Quan điểm của tôi là mọi người nên tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

New words

1. cultivate (v): trồng trọt, cày cấy, cải tạo (đất)

2. irrigate (v): tưới tắm, rửa, làm ẩm ướt
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Bài mẫu


Some high schools require all students to wear school uniforms. Other high schools permit students to decide what to wear to school. Which of these two school policies do you think is better? Use specific reasons and examples to support your opinion.

I think that the issue about whether all students must be required to wear school uniform is the one that is open for debate. Some people think that all students must wear the school uniform. However, others think that students should decide what to wear to school themselves. Personally, I believe that students should wear what they like. For several reasons, which I will mention bellow, I think that school uniforms should not be required to wear at high school.

First of all, if students do not have school uniforms, they can wear what they like to school. Personally, I like to wear clothes that are comfortable. Also, I am a female and I like to wear jeans and shorts, and as far as I know gills must wear skirts as a part of their uniform. I think many female students will agree with me that jeans much more comfortable than skirts.

Second of all, I believe that school uniforms must not cause any discomfort. For example, some international students will find unacceptable wearing some of the uniform's paiis.

I am from Russia. When I was a student of the elementary school, I was required to wear the school uniform that included a dark blue skirt and a white or light blue shirt. I did not like it very much, because I did not like the fact that all students were dressed in the same color. We dressed the same way and we were permitted to wear any adornments. Personally, I did not like the fact that girls always had tc wear skirts and it was not convenient especially in cold weather.

In short, I think that students should wear to school what they want. Otherwise, if a high school requires students to wear school uniforms, I think that uniforms must be comfortable for all students.



Bài dịch

Một số trường trung học phổ thông yêu cầu tất cả học sinh mặc đồng phục. Một số trường trung học phổ thông khác cho phép học sinh mặc bất cứ cái gì họ thích. Bạn thích chính sách nào trong hai chính sách trên. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho câu trả lời của bạn.

Tôi nghĩ rằng vấn đề trên đã mở ra một cuộc tranh cãi. Một số người nghĩ rằng tất cả học sinh phải mặc đồng phục, tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng học sinh nên được mặc bất cứ cái gì chúng thích. Cá nhân tôi nghĩ rằng học sinh nên được mặc bất cứ cái gì họ thích. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi nghĩ rằng không nên bắt buộc học sinh trung học phổ thông mặc đồng phục.

Trước hết, nếu học sinh không có đồng phục, chúng có thể mặc bất cứ cái gì chúng thích. Cá nhân tôi thích mặc những quần áo thoải mái. Ngoài ra, tôi là con gái, và tôi thích mặc quần jean và quần sooc, theo như tôi biết, đồng phục của con gái bắt buộc là váy ngắn. Tôi nghĩ các nữ sinh sẽ đồng ý với tôi rằng mặc quần jean thoải mái hơn mặc váy.

Thứ hai, tôi tin rằng đồng phục học sinh không được phép gây bất kỳ khó chịu nào (cho người mặc). Ví dụ, một số học sinh quốc tế sẽ cảm thấy không thế chấp nhận được khi mặc một số phụ kiện của bộ đồng phục.

Tôi đến từ Nga. Khi tôi còn là một học sinh tiểu học tôi được yêu cầu mặc đồng phục - bao gồm váy xanh đen và áo sơ mi xanh trắng hoặc xanh sáng. Tôi không thích điều này lắm, vì tôi không thích việc tất cả học sinh mặc cùng một màu sắc. Chúng tôi ăn mặc cùng một kiểu và được đeo thêm một số phụ kiện. Cá nhân tôi không thích sự thật là con gái luôn luôn phải mặc váy, điều này thật sự không thoải mái, đặc biệt là trong thời tiết lạnh.

Tóm lại, tôi nghĩ học sinh nên được mặc bất cứ cái gì họ thích khi tới trường. Hơn nữa, nếu một trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục, tôi nghĩ bộ đồng phục đó phải thật thoải mái đối với tất cả học sinh.

New words

1. skirt (n): váy, xiêm

2. adornment (n): vật tô điểm, trang trí
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Bài mẫu


What is a very important skill a person should learn in order to be successful in the world today? Choose one skill and use specific reasons and examples to support your choice.

Some people believe that in order to succeed in today's world one needs luck. However, I agree with those people who think that luck has nothing to do with the success, only hard work and belief in one's self can get one through all obstacles and overcome difficulties. There is a word for such a skill, it is persistent. I believe that people who are persistent can do everything they want because can not give up and go with the tide.

Of course, there is a bunch of different skills that people need to succeed. However, my point is that persistent is the most obviously important characteristic of successful people. Take for example a famous actress W. Goldberg. She had many refusals at the beginning of her career. But she always believed in herself and did not stop looking for the new opportunities. Now she is one of highly paid actress in the movie business.

Or take for example Disney. I do not remember-his first name. He was a poor I guy who liked to draw fairy heroes. Before his success he got through many failures but did not stop doing what he liked and enjoyed. His success came with a little mouse called Mikky.

I belief that people who overcame many obstacles become stronger and wiser. I So, basically, persistent teaches people to believe in themselves, analyze their previous mistakes and learn to avoid

them next time, be patient, curious and r optimistic.

Bài dịch

Trong thế giới hiện đại con người cần phải có kỹ năng quan trọng nào để thành công? Hãy chọn một kỹ năng và đưa ra một số lý do và ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Một số người tin rằng để thành công trong thế giới hiện đại thì con người cân sự may mắn. Tuy nhiên, tôi đồng ý với ý kiến rằng may mắn không quyết định sự thành công, chỉ có sự chăm chỉ và tin tưởng ở bản thân mới làm cho con người vượt qua tất cả khó khăn và trở ngại. Có một từ để miêu tả kỹ năng đó là “không ngừng nghỉ”. Tôi tin rằng những người luôn làm việc không ngừng nghỉ có thể làm được mọi điều họ muốn bởi vì họ không bao giờ từ bỏ và luôn bắt kịp thời đại.

Tất nhiên, con người cũng cần rất nhiều kỹ năng khác để thành công. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là “không ngừng nghỉ” chính là kỹ năng quan trọng nhất của một người thành công. Một ví dụ đó là về nữ diễn viên W. Goldberg. Cô ấy đã bị từ chối nhiều khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Nhưng cô luôn tin tưởng vào bản thân và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới. Bây giờ cô ấy là một trong số những diễn viên được trả lương cao trong ngành điện ảnh.

Một ví dụ khác là về Disney. Tôi không nhớ rõ tên của ông ta. Ông ta là một người đàn ông nghèo, rất thích vẽ hình những anh hùng không có thật. Trước khi đạt được thành công, ông ta đã nếm trải nhiều thất bại nhưng ông ta không lùi bước mà tiếp tục làm những điều mà ông ta muốn. Và ông ta đã thành công với hình tượng chú chuột Micky.

Tôi tin rằng những con người đã vượt qua nhiều trở ngại sẽ trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Vì vậy, về cơ bản, đức tính kiên trì giúp con người tin vào chính mình, phân tích những sai lầm của bản thân, tránh lặp lại những sai lầm ấy, trở nên kiên nhẫn hơn, có phần hiếu kỳ hơn, lạc quan hơn.

New words

1. tide (n): thời đại, xu hướng, trào lưu

2. refusal (n): sự từ chối, sự cự tuyệt

3. fairy (adj): không có thật, tưởng tượng, hư cấu
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140 SMOKERS



Bài mẫu


In some countries, people are no longer allowed to smoke in many public places and office buildings. Do you think this is a good rule or a bad rule? Use specific reasons and details to support your position.

The question about whether people should be allowed to smoke in public places is the one that is open for debate. All people can be devided on two groups: smokers and .non-smokers. Smokers agree that they do not benefit the society by smoking, but think that they should have some special places in office buildings or public places where they can smoke. However, others believe that smokers should not be allowed to smoke in any places except their own apartments. Personally, I completely agree with the last opinion. For the following reasons, which I will mention below, I think that smokers should not contaminate the air other people breathe.

The first reason for this is that smokers not only damage their own health but actually cause damage to the health of others. Scientists say that people who do not smoke, but regulary breathe in the smoke of cigarettes, so-caUed "passive smokers", poison their health more than smokers themselves. For example, when I was a student I lived with the roommate who was a chain smoker. First I did not know what to do, I smelled that smoke everywhere and I could not breathe freely, but in a few weeks I got used to it. Now I think that I was a real smoker because of the fact that I regularly breathed in so much smoke.

Second of all, I think that people should not be allowed to smoke in public places and in office buildings because this rule will force them to quit. Smokers will have to quit smoking or at least will do it less often and this benefits all people smokers as well as non-smokers.

Finally, smoking in public places contributes to the growth of number of smokers because many people seeing smokers may feel a desire to take a cigarette and join them. The advertisement of cigarettes is already prohibited by the law and I think it is a good sign because many people become smokers only because they see other people do it.

In conclusion, I think that this rule will benefit the society of every country and our world on the
hoc357.edu.vn

whole.



Bài dịch

Ở một số nước, người ta không còn được phép hút thuốc ở nhiều nơi công cộng và các tòa

nhà văn phòng. Bạn nghĩ rằng đây là một điều tốt hay xấu? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết để hỗ trợ câu trả lời của hạn.

Ý kiến trên đã mở ra một cuộc tranh luận. Tất cả mọi người được chia thành hai nhóm: người hút thuốc và người không hút thuốc. Người hút thuốc đồng ý rằng việc hút thuốc gây hại tới xã hội, nhưng họ nghĩ rằng cần phải có một số không gian đặc biệt trong các tòa nhà văn phòng hoặc nơi công cộng, nơi họ có thể hút thuốc. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng người hút thuốc không được phép hút thuốc ở bất kỳ đâu ngoại trừ căn hộ của họ. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cuối. Vì một vài lý do mà tôi sẽ giới thiệu sau đây, tôi nghĩ rằng người hút thuốc không nên làm ô nhiễm bầu không khí mà người khác hít thở.

Lý do đầu tiên là vì người hút thuốc không những phá hủy sức khỏe của bản thân họ mà còn gây hại tới sức khỏe của người khác. Các nhà khoa học nói rằng những người không hút thuốc nhưng ở gần những người hút thuốc, được gọi là “hút thuốc thụ động”, việc này tàn phá sức khỏe của họ nhiều hơn cả những người trực tiếp hút thuốc. Ví                                                                     dụ, khi tôi còn là một
sinh viên tôi sống với một người bạn	cùng  phòng  là  một
người hút thuốc chuỗi. Đầu tiên tôi	không  biết  phải  làm
gì, tôi ngửi thấy khói thuốc khắp nơi	và tôi không thể thở
một cách thoải mái, nhưng sau vài	tuần tôi đã quen với
việc đó. Bây giờ tôi nghĩ tôi là một	người hút thuốc thực
sự bởi vì sự thật là tôi đã hít vào rất	nhiều khói thuốc.

Thứ  hai,  tôi  nghĩ  rằng  mọi	người  nên  cấm  hút
thuốc ở những nơi công cộng và trong	những  tòa  nhà  văn
phòng vì quy định này sẽ bắt buộc họ -	những	người	hút
thuốc - phải bỏ thuốc lá. Những người	hút thuốc sẽ phải bỏ
thuốc hoặc ít nhất là không hút thuốc	thường   xuyên,   điều
này mang lại lợi ích cho cả người hút	thuốc	lẫn	người không hút thuốc.

Cuối  cùng,  hút  thuốc  ở  nơi	công cộng có thể làm
gia tăng số lượng người hút thuốc bởi	vì một số người nhìn
thấy  người  khác  hút  thuốc  sẽ  cảm	thấy  bản  thân  cũng
muốn hút một điếu thuốc. Các quảng	cáo  thuốc  lá  đã  bị
pháp luật cấm, và tôi nghĩ đây là một	dấu  hiệu  tốt  bởi  vì
nhiều  người  trở  thành  người  hút	thuốc  chỉ  bởi  vì  họ nhìn thấy người khác hút thuốc.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng quy định này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mọi quốc gia và toàn thế giới.

New word

1. poison (v): đầu độc, hạ độc

2. desire (n): sự thèm muốn, sự mong muốn

3. prohibite (v): cấm, ngăn cấm
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Bài mẫu

Your city has decided to build a statue or monument to honor a famous person in your country. Who would you choose? Use reasons and specific examples to support your choice.

I am from Ekaterinburg, Russia. Recently, my city has decided to build a statue to honor a famous doctor Michail Belui. I totally support this idea. In the following paragraphs, I will give my reasons to support my answer.

First of all, Michail Belui was a great surgeon. He saved many people during his life. During the World War II, he was one of the most famous surgeons. After 25 years from his death, many people still bring a lot of flowers to the place where he was buried. I think he was a great man who liked his job and sacrificed everything to it. Michail Belui had many sleepless nights because the stream of wounded soldiers was endless. He did not care about himself, he cared about people and always was ready to help. Also, he was a great father. He had two sons who inherited his talent for surgery and became great doctors.

Second of all, Michail Belui was a very kind and attentive person. My grandma remembers him as a strong, tall and charming man who had a very good sense of humor.

I am sure that our modem generation has many things to learn from this man. Moreover, I believe that our country needs to remember such great people and be proud of them.

To sum up, I think that humankind must know its history and pass down all its knowledge and experience to the next generations. A statue or monument is a simple and good way to remember and value our history and people who played an essential role in it.

Bài dịch

Thành phố đã quyết định xây một bức tượng hoặc tượng đài để vinh danh một người nổi tiếng ở đất nước của bạn. Bạn sẽ chọn người nào? Đưa ra lý do cụ thể và ví dụ cho câu trả lời của bạn.

Tôi đến từ Ekaterinburg, Nga. Gần đây, thành phố của tôi đã quyết định xây một bức tượng để vinh danh vị bác sỹ nổi tiếng Michail Belui. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Trong đoạn văn dưới đây tôi sẽ đưa ra một vài lý do về sự lựa chọn của tôi.

Trước hết, Michail Belui là một bác sỹ phẫu thuật giỏi. Ông ẩy đã cứu rất nhiều người trong cả cuộc đời. Ông ấy là một trong những bác sỹ phẫu thuật giỏi nhất trong Thê Chiến thứ II. Sau khi ông ấy qua đời 25 nám mọi người vẫn mang hoa tới noi ông được chôn cất. Tôi nghĩ đó là một người đàn ông tuyệt vời, một người ưa thích công việc của mình và hy sinh tắt cả cho nó. Michail Belui đã không được ngủ nhiều đểm bởi vì so lượng thương binh là vô hạn. Ông không quan tâm tới bản thân, ông luôn quan tâm tới mọi người và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Ngoài ra, ông ây còn là một người cha tuyệt vời. Ông có hai người con trai, cả hai đều được hưởng tài năng phẫu thuật và trở thành những bác sỹ giỏi.

Thứ hai, Michail Belui là một người rất tốt bụng và chu đáo. Bà tôi ghi nhớ hình ảnh ông là một người đàn ông khỏe mạnh, cao ráo, rất quyến rũ và có khiếu hài hước.

Tôi chắc chắn rằng thế hệ chúng ta có rất nhiều điều cần phải học từ người đàn ông này. Hơn nữa, đất nước chúng ta cần nhớ về những con người như thế và tự hào về họ.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng loài người phải biết glữ gìn những giá trị lịch sử của họ và truyền lại cho thế hệ con cháu. Một bức tượng hoặc tượng đài là một cách đơn giản để chúng ta nhớ về những giá trị lịch sử và những con người đã cống hiến cho giá trị ấy.
hoc357.edu.vn

New words

1. surgeon (n): bác sỹ phẫu thuật

2. bury (v): chôn cất, mai táng

3. stream (n): dòng, luồng, hàng

4. wounded (adj): bị thương, bị tổn thương, bị xúc phạm

5. monument (n): đài kỷ niệm, công trình kỹ niệm
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142 STUDENTS AND JOB




Bài mẫu


In some countries, teenagers have jobs while they are still students. Do you think this is a good idea? Support your opinion by using specific reasons and details.

Some people think that teenagers need to work while they are students. However, other people believe that young people should not combine their education with a job. These two options are controversial ones. In my opinion, they both have disadvantages and advantages. I base my opinion on the following points.

From one side, a working student has many benefits. First of all, the person learns how to arrange time to be able to combine his studying and earning money. Personally, I think it is a very important benefit the person can get from this. Second of all, the student learns how to save money and keep his budget. The person gains new experience and knowledge working with the new people. He feels more independently and spends his or her money more careful.

From the other side, a person can have not enough time to meet his or her course requirements. Sometimes, it may result in a failure on an exam and a waste of money and time. From my everyday experience and observation some people require more time to study new materials and prepare for an exam. Others, at the same, can easily understand new materials. So, my point is that a person should decide for himself whether he will be able to combine his studying and his working.

Another important aspect of getting a job is that a student most likely will have no time for parties, movies and his friends. I                                                                    think that he or she should understand this fact.

To  summarize,  I believe	that	a	working
experience  will  give  a  student                                                                               more benefits in the
future than it takes from him or                                                                              her in the present.

Bài dịch

Ở  một  số  nước,  thanh	thiếu  niên  có  việc
làm trong khi họ vẫn còn là sinh                                                                              viên.  Bạn  có  nghĩ
rằng đây là một ý tưởng tốt? Đưa                                                                              ra lý do cụ thể và
chi tiết để hỗ trợ cho ý kiến của                                                                              bạn.

Một  số  người  nghĩ  rằng	thanh thiếu niên cần
phải làm việc khi họ còn là sinh viên. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng họ không nên “vừa làm vừa học‟‟. Hai ý kiến này mâu thuẫn với nhau. Theo tôi, cả hai đều có ưu và nhược điểm. Tôi sẽ phân tích một vài điểm như sau.

Một mặt, một sinh viên “vừa làm vừa học‟‟ có khá nhiều lợi ích. Trước hết, họ học được cách sắp xếp thời gian để kết hợp giữa việc làm và việc học. Cá nhân tôi nghĩ rằng điều này là rất quan trọng. Thứ hai, sinh viên đó sẽ biết cách tiết kiệm tiền và quản lý ngân sách. Anh ta cũng học được nhiều điều mới và có thêm kinh nghiệm khi làm việc với mọi người. Anh ta sẽ cảm thấy được tự do hơn và chi tiêu những

khoản tiền một cách cẩn thận hơn.

Ngược lại, sinh viên cũng có thể không có đủ thời gian để đáp ứng yêu cầu khóa học của mình. Nó có thể dẫn đến sự thất bại trong kỳ thi, làm lãng phí tiền bạc và thời gian. Từ kinh nghiệm và sự quan sát hàng ngày, tôi thấy rằng, một số người cần nhiều thời gian để hiểu một bài mới và chuẩn bị cho bài kiểm tra, đồng thời một số người khác có thể dễ dàng hiểu bài. Vì vậy, ý kiến của tôi là một người nên tự quyết định xem anh ta có nên đi làm thêm hay không.

Một khía cạnh khác của việc đi làm thêm đó là, sinh viên sẽ không có nhiều thời gian để tham dự các bữa tiệc, xem phim hoặc chơi cùng bạn bè. Tôi nghĩ anh ta nên hiểu rõ điều này.

Nói tóm lại, tôi nghĩ việc làm thêm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên trong tương lai hơn là những gì anh ta mất ở hiện tại.



New words

1. budget (n): ngân sách, ngân quỹ

2. summarize (v): tóm tắt, tổng kết
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Bài mẫu

Some people believe that university students should be required to attend classes. Others believe that going to classes should be optional for students. Which point of view do you agree with? Use specific reasons and details to explain your answer.

There are-two points of view to this question. Some people believe that students are adults and they have their own responsibilities. So, they should have freedom in arranging their time. Other people think that optional attendance has a corruption effect on the educational system as a whole. Personally, I think that this question is more complicated.

First of all, many students have already had children. So, they sometimes have to skip a class or two in order to perform their responsibilities. Second of all, many students do not have enough money for their needs and they have to work more than other students. In this case, optional attendance is well-taken.

Another important aspect of this subject that sometimes lectures of a particular teacher may be dry and uninteresting. I believe that it is reasonably to skip those classes and learn all by one's self. It can save time, so a person can spend it on a research or preparation for a coming test.

From the other side, I think that some students who does not have any responsibilities may skip classes without any reason. They can have more time to attend clubs and parties. It has a negative affect on their grades. So, it can result in a waste of money and time. Students may take the same classes more than one time to meet the requirements of their program. It is a waste of money for both a government and a family. A government will lose money because they are spent on education and it means they are tax free. At the same dme, parents will have to pay for education of their child one more time. Another important aspect of this that students will not learn how to arrange their time in order to have all things done on time.

To summarize, I think that students must attend classes. However, some students with children or who have excellent grades and already work in the field of their major should be allowed to skip a particular amount of classes.



Bài dịch
hoc357.edu.vn

Một số người cho rằng sinh viên đại học nên bắt buộc tham dự các lớp học. Một số người khác cho rằng điều này không nên bắt buộc. Bạn đồng ý với quan điểm nào. Sử dụng những lý do cụ thể và chi tiết để giải thích câu trả lời của bạn.

Có hai quan điểm về câu hỏi này. Một số người cho rằng sinh viên là người lớn, họ phải có trách nhiệm của mình. Vì vậy, họ cần phải có sự tự do trong việc sắp xếp thời gian của mình. Một số người khác nghĩ rằng việc tùy ý tham gia các lớp học sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ thống giáo dục nói chung. Cá nhân, tôi nghĩ rằng câu hỏi này còn phức tạp hơn thế.

Trước hết, nhiều sinh viên đã có con. Vì vậy, đôi khi họ phải bỏ đi một hoặc hai buổi học để chăm sóc con của họ. Thứ hai, nhiều sinh viên không có đủ tiền cho các nhu cầu của họ và họ phải làm việc nhiều hơn các sinh viên khác. Trong trường hợp này, ta nên chọn cách tùy ý tham gia các lớp học.

Một lý do khác cho sự lựa chọn này là đôi khi bài giảng của giáo viên có thể khô khan và không quan trọng. Tôi tin rằng bỏ qua những lớp học như vậy là hợp lý và mọi người nên tự học, điều này có thể tiết kiệm thời gian, mọi người có thể dành thời gian đó cho việc nghiên cứu hoặc chuẩn bị cho một bài kiểm tra nào đó.























Mặt khác, một số sinh viên không có trách nhiệm có thể bỏ qua các lớp học mà không có lý do. Họ sẽ có thêm thời gian để tham dự các câu lạc bộ và các bữa tiệc. Điều này ảnh hưởng xấu tới điểm số của họ. Điều này cũng tiêu tốn tiền bạc và thời gian Những sinh viên có thể học nhiều lần một môn học để đáp ứng nhu cầu của họ. Đây là một sự lãng phí tiền bạc cho cả chính phủ lẫn phía gia đình. Chính phủ sẽ mất một khoản thuế vì các khoản tiền cho giáo dục được miễn thuế. Đồng thời, các bậc cha mẹ sẽ phải trả tiền cho việc giáo dục của con cái hơn một lần. Một vấn đề quan trọng khác đó là sinh viên sẽ không biết cách sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng sinh viên nên bắt buộc tham gia các lớp học. Tuy nhiên, một số sinh viên đã có con hoặc những sinh viên có điểm số xuất sắc và đã đang làm việc theo chuyên ngành của họ nên được phép bỏ qua một số lớp nọc.

New words

1. attendance (n): sự tham gia, sự có mặt

2. corruption (n): sự mục nát, thối nát

3. tax (n): thuế, cước
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Bài mẫu

Students at universities often have a choice of places to live. They may choose to live in university dormitories, or they may choose to live in apartments in the community. Compare the advantages of living in university housing with the advantages of living in an apartment in the community. Where would you prefer to live? Give reasons for your preference.

Some students prefer to live in university dormitories. However, other students choose to live in apartments in the community. I think both of these options have advantages. Below I will give my reasons to support my answer.

From the one side, living in a dormitory have many benefits. First of all, for a foreign student it is a good chance to improve his or her communication skills and find new friends. Second of all, a dormitory has many useful facilities such as libraries, a canteen, Internet access, etc. In addition to these practical benefits living in a dormitory is often cheaper. So, it helps students save some money what is important at the beginning of their independent life. Finally, living in a dormitory gives students the opportunity to ask for help each other if something was not clear on the lecture presented in a class. This, in it's turn, lead to higher grades. Also, students have many common subjects and interests to discuss with each other. So, basically, living in a dormitory helps students to become more sociable and good team-players and gain new knowledge and experience by use of libraries and group discussion.

From the other side, living in apartments in the community also have a few benefits. Students can have more privacy and, also, they can choose a community according to its convenience and location. It is sometimes may be an essential because of a person's job.

In conclusion, I think that living in a dormitory brings students more benefits than it does living in a community. Students learn to get along with each other, be ready to help and make friends.



Bài dịch

Sinh viên tại các trường đại học thường có hai sự lựa chọn về chỗ ở, hoặc là ở trong ký túc xá của trường đại học, hoặc là sống ở một căn hộ bên ngoài. So sánh lợi thể của hai nơi ở trên. Bạn thích sống ở nơi nào? Đun ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.

Một số sinh viên thích sống trong ký túc xá của trường đại học. Một số sinh viên khác lại thích sống trong một căn hộ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng cả hai môi trường này đều có lợi. Dưới đây tôi sẽ đưa ra một vài lý do.

Một mặt, sống trong ký túc xá đem lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Trước hết, đối với một sinh viên nước ngoài, đây là một cơ hội tốt để anh ta cải thiện kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm bạn mới. Thứ hai, ký túc xá có những cơ sở vật chất như thư viện, căng tin, kết nối Internet, ... Ngoài những lợi ích thiết thực trên, sống ở trong ký túc xá cũng rẻ hơn ở bên ngoài. Vì vậy nó giúp sinh viên tiết kiệm tiền, điều này rất quan trọng đối với sinh viên khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Cuối cùng, sống trong ký túc xá tạo cơ hội để sinh viên giúp đỡ nhau học tập. Điều này có thể làm cho điểm số của họ cao hơn. Ngoài ra, sinh viên cũng có nhiều chủ đề hoặc sở thích để đem ra thảo luận với nhau. Vì vậy, về cơ bản, sống trong ký túc xá giúp sinh viên trở nên gần gũi hơn, đạt được nhiều kiến thức và kinh nghiệm khi sử dụng thư viện và làm việc nhóm.

Mặt khác, sống ở một căn hộ bên ngoài cũng mang lại nhiều lợi ích. Sinh viên có nhiều sự riêng tư hơn, họ cũng có thể chọn môi trường sống sao cho thuận tiện cho họ nhất. Điều này đôi khi là cần thiết với công việc của một người

Tóm lại, tôi nghĩ rằng sống trong ký túc xá mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên hơn là sống ở căn hộ bên ngoài. Mọi người quan hệ tốt với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau và trở thành bạn bè.

New words

1. dormitory (n): ký túc xá
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2. convenience (n): sự tiện lợi, sự thuận lợi, thích hợp
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Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement? All students should be required to study art and music in secondary school. Use specific reasons to support your answer.

The issue about whether all students should be required to study art and music in secondary school is the one that is open for debate. Some people believe that students should take these classes. However, others think that it must be up to a student. In this essay, I will analyze both these positions and present my opinion in favor of the people who think that studying art and music should not be required in secondary school.

From the one side, studying art and music brings many benefits to the students. First of all, it extends their range of interests. Second of all, studying art and music helps to reveal hidden talents and possibilities. In addition to these benefits, it helps a growing child develop his or her perception of the real world.

However, from the other side, studying art and music also has some negative aspects. Personally, I think that a person who is interested in mathematics should not spend his or her precious time taking classes in art or music. For example, when I was a student a couple years ago, I did not like to attend some of the art classes because it was too boring for me. I wasted my time and money because I was required to pay for these classes and attend them. So, my point is that students should have the right to make a decision for themselves whether they should take classes in art and music or they should not. For instance, there were a couple of optional classes in music in my university. Many students took those classes and every one was satisfied.

To sum up, I think that studying art and music is very essential for a person. However, I think that classes in art and music must be optional, because if a student is dreaming about a career of dentist and spends all his spare time reading about the new technologies and inventions in this field I think it is not fair to make him attend classes when he does not want to. It is like making a person sing when he is good at swimming.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với ý kiến sau không? Tất cả học sinh trung học nên được yêu cầu học mỹ thuật và âm nhạc. Sử dụng lý do cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Vấn đề về việc có nên hay không nên yêu cầu học sinh trung học học mỹ thuật và âm nhạc đã mở ra một cuộc tranh luận. Một số người cho rằng học sinh nên học những môn học đó. Tuy vậy, những người khác nghĩ rằng điều đó tùy thuộc vào mỗi sinh viên. Trong bài viết này tôi sẽ phân tích cả hai trường hợp và trình bày quan điểm của tôi rằng: không nên bắt buộc học sinh học hai môn đó.

Một mặt, việc học hai môn mỹ thuật và âm nhạc mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Đầu tiên nó khiến cho sinh viên có thêm sở thích. Thứ hai, việc học hai môn này giúp bộc lộ khả năng tiềm ẩn của học sinh. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, nó còn giúp học sinh phát triển nhận thức về thế giới thực của mình.

Tuy nhiên, ngược lại, việc học hai môn trên còn mang lại một số bất lợi. Cá nhân tôi nghĩ rằng những người thích học toán không nên dành thời gian quý báu của mình để học âm nhạc và mỹ thuật. Ví dụ, cách đây hai năm khi tôi còn là học sinh, tôi không thích học mỹ thuật bởi vì đối với tôi môn học đó quá nhàm chán. Tôi tiêu phí thời gian và tiền bạc của mình cho việc đóng học phí và tham gia các lớp học môn đó (môn mỹ thuật). Vì vậy, quan điểm của tôi là: hãy để học sinh tự quyết định xem họ có nên tham gia học âm nhạc và mỹ thuật hay không. Ví dụ, có một vài lớp học tự chọn về âm nhạc ở trường đại

học của tôi. Có nhiều sinh viên tham gia học các lớp này và họ đều cảm thấy hài lòng.

Tóm lại, tôi nghĩ việc học âm nhạc và mỹ thuật là điều thiết yếu đối với một con người, tuy nhiên, tôi nghĩ hai môn này không nên bắt buộc phải học, ví dụ, nếu một sinh viên mơ ước làm một nha sỹ và dành tất cả thời gian của anh ta để tìm hiểu về những công nghệ và các phát minh mới trong lĩnh vực này thì, tôi nghĩ rằng sẽ không công bằng nếu bắt buộc anh ta học mỹ thuật và âm nhạc trong khi anh ta không muốn. Nó giống như việc bắt một người học hát trong khi anh ta giỏi về bơi lội.

New words

1. hide (adj): che khuất, che giấu

2. fair (adj): không thiên vị, công bằng, ngay thẳng
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Bài mẫu


Do you agree or disagree with the following statement: Only people who earn a lot of money are successful? Use specific reasons and examples to support your answer.

I think that the question whether money is a main indicator of people's success is a controversial one. Some people believe that only one who earns a lot of money is successful. However, other people think one who does not earn a lot of money can be successful too. For several reasons, which I will list below, I agree with those people who think that money is an indicator of success.

First of all, if a person earns a lot of money it means he or she has unique knowledge and experience and people want to pay for these. For example, a good lawyer is often paid a very high salary, because he or she has won many cases and people are ready to pay big money for his knowledge.

A second example is that a salary of a surgeon simpliciter depends on his experience and knowledge and on how many surgeries, he has completed successfully. In this case surgeon's salary simpliciter depends on surgeon's success.

Second of all, a high salary is in an indicator of a prosperous career and profession. People change their jobs, move from one place to another looking for a more interesting and better paid job. Of course, some people do not care about salary as long as they like their job, but from my everyday experience and observation I can state that the majority of people who are not satisfied with their revenue would exchange their current job for another one with higher salary.

Finally, money plays, may be unfortunately, a very essential role in our modem life. So, people who earn a lot of money by working hard are considered to be successful.

May be it sounds a little mercenary but I think that success must be encouraged financially otherwise it is not a success.



Bài dịch

Bạn có đồng ý với câu phát biểu sau đây không chỉ có những người kiếm được nhiều tiền mới là người thành công? Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Tôi nghĩ rằng câu hỏi: tiền có phải là chỉ số chính đo lường sự thành công của con người hay không là một câu hỏi gây tranh cãi. Một số người thi rằng chỉ có những người kiếm được nhiều tiền mới là người thành công. Tuy nhiên, một số người khác nghĩ rằng những người không kiếm được nhiều tiền cũng có thể là người thành công. Vì một vài lý do mà tôi sẽ liệt kê dưới đây, tôi cho rằng tiền là một chỉ số đo lường sự thành công

Trước hết, một người kiếm được nhiều tiền nghĩa là anh ta có những kiến thức và kinh nghiệm độc đáo mà người khác cần và sẵn sàng trả tiền cho kiến thức đó. Ví dụ, một luật sư giỏi được nhận mức

lương cao bởi vì anh ta đã thắng nhiều vụ kiện và mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền cho anh ta.

Ví dụ thứ hai là về mức lương của một bác sỹ phẫu thuật. Ông ta đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, qua đó có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Trong trường hợp này, lương của bác sỹ phẫu thuật phụ thuộc vào sự thành công của các ca phẫu thuật.























Thứ hai, một mức lương cao là một chỉ số đo lường sự thành công và sự chuyên nghiệp của một người. Mọi người đi đến nơi khác, tìm kiếm công việc thú vị hơn và được trả lương cao hơn. Tất nhiên, một số người chỉ quan tâm tới công việc họ thích mà không quan tâm tới tiền lương. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm và sự quan sát của tôi, tôi có thể nói rằng, phần lớn những người không hài lòng với thu nhập của họ sẽ tìm kiếm một công việc khác với mức tiền lương cao hơn.

Cuối cùng, có thể là không may, nhưng tiền thực sự đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, những người làm việc chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền được coi là thành công.

Có thể hơi khó nghe nhưng tôi nghĩ rằng, thành công mà không được khuyến khích bằng tài chính thì không phải là thành công.

New words

1. simpliciter (adv): phổ biến, chủ yếu

2. prosperous (adj): thịnh vượng, phát đạt, thành công, thuận lợi

3. revenue (n): thu nhập, lợi tức

4. mercenary (adj): hám lợi, vụ lợi
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Bài mẫu


An ideal teacher is a friend as well as a teacher to his students. A good teacher should also be a good friend.

In the classroom, he looks grave and solemn but he is a man of sweet and soft temper. He sometimes appears rather old and sometimes young and bright but he is always, active and alert. He is liked and respected by all who know him. When he finds any of his students lazy, he admonishes them, for he wants them all to do their work satisfactorily. He explains the lessons in much detail, and does his best to answer any questions possibly raised by his students. He is indeed a patient man; he continues to explain to his students the points that they do not understand until they are perfectly familiar with their lessons. He takes great trouble in coưecting papers, and is very strict in giving marks. In the classroom,

he always keeps the dignity of a teacher.

But outside the classroom, he becomes the student‟s best friend. He is an adviser to the clubs organized by the students, and also helps them manage their sport teams. When a student is in trouble, he comforts him and tries to help him solve any problems he has.

A good teacher should not only mind the academical work of his students but should also encourage them to take part in sports and games so as to keep themselves fit. He always sets a good example himself so as to influence his students.

He keeps in touch not only with his students but with their families as well. The purpose in doing so is to obtain the assistance of parents in educating the students. He tries to learn about the family condition of the students. Those whose family conditions are good, he urges them to study hard in order to further their study in the universities but those who have no means to carry on their study at a higher level, he advises to switch over to other branches such as: commercial course, business school, military career, and so forth. He thus increases the efficiency of their work, and guides them at the appropriate moment in their choice of a profession.

The teaching profession has many responsibilities, yet it is full of hardship. Personally, when I grow up, I will engage in educational activities that is, I shall be a teacher myself, for education is full of life. The students you teach are like fruit-trees you plant. It is very interesting to plant seed and to see it sprout, grow leaves, put forth flowers and bear fruits. In like manner, it is a great spiritual comfort to think that you are contributing an important and useful part to the future of your country. For this reason, I find the work of teachers both interesting and hopeful and I will become ideal teacher so as to lend the younger generation on the path of knowledge.

Bài dịch

Một giáo viên lý tưởng là một người bạn và cũng là một giáo viên của học sinh. Một giáo viên tốt cũng phải là một người bạn tốt.

Trong lớp học, người giáo viên trông rất nghiêm trang nhưng ông ấy cũng là một người ngọt ngào và mềm mỏng. Đôi khi trông ông ấy già dặn, đôi khi trông trẻ trung, nhưng ông luôn luôn năng động và minh mẫn. Tất cả mọi người biết ông ấy đều yêu quý và tôn trọng ông ấy. Khi ông ấy thấy bất kỳ sinh viên nào của mình lười biếng, ông sẽ khuyên nhủ họ, vì ông muốn tất cả bọn họ làm công việc của họ thỏa đáng. Ông giải thích những bài học thật chi tiết, và cố gắng hết sức để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà sinh viên nêu ra. Ông thực sự là một người kiên nhẫn, ông tiếp tục giải thích cho học sinh của mình những điểm mà họ không hiểu cho đến khi họ hoàn toàn hiểu bài. Ông gặp nhiều rắc rối khi sửa bài kiểm tra, và rất nghiêm ngặt trong việc chấm điểm. Trong lớp học, ông luôn luôn giữ phẩm giá của một giáo viên.

Nhưng ngoài giờ học, ông trở thành người bạn tốt nhất của học sinh. Ông làm cố vấn cho các câu lạc bộ của sinh viên lập nên, và cũng giúp họ quản lý các đội thể thao của họ. Khi một sinh viên đang gặp khó khăn, ông an ủi sinh viên đó và cố gắng giúp anh ta giải quyết những vấn đề anh ta đang gặp phải.

Một giáo viên tốt không nên chỉ quan tâm tới công việc học của sinh viên mà còn nên khuyến khích sinh viên tham gia những môn thể thao và những trò chơi bổ ích để học được khỏe mạnh, ông luôn luôn là tấm gương sáng để tạo ảnh hưởng đến học sinh của mình.

Ông không chỉ giữ liên lạc với sinh viên của mình mà còn giữ liên lạc với gia đình của sinh viên. Mục đích làm như vậy là để có được sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc giáo dục sinh viên. Ông cố gắng tìm hiểu về điều kiện gia đình của sinh viên. Những người có điều kiện gia đình tốt, ông thúc giục họ học tập chăm chỉ để có thể tiếp tục học tập trong các trường đại học, còn với những người không có điều kiện để học cao hơn, ông khuyên họ chuyển sang các ngành khác như: một khóa học thương mại, học trường kinh tế, đi nghĩa vụ quân sự. Vì vậy ông đã làm tăng hiệu quả công việc của họ, và hướng dẫn họ chọn nghề nghiệp vào thời điểm thích hợp.

Việc dạy học chứa đựng nhiều trách nhiệm, nó củng có nhiều khó khăn. Cá nhân, khi tôi lớn lên,
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tôi sẽ tham gia vào các hoạt động giáo dục có nghĩa là, tôi sẽ tự học, bởi vì chúng ta học cả đời. Các bạn sinh viên bạn dạy như những cây ăn quả bạn trồng. Thật là thú vị khi trồng hạt giống và nhìn thấy nó nảy mầm, mọc lá, ra hoa và kết quả. Nói cách khác, thật là tuyệt khi nghĩ rằng bạn đang đóng góp một phần quan trọng và hữu ích cho tương lai của đất nước. Vì lý do này, tôi thấy công việc của giáo viên rất thú vị và đầy hứa hẹn, tôi sẽ trở thành một giáo viên lý tưởng để dẫn đường cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức.

New words

1. alert (adj): tỉnh táo, hoạt bát, nhanh nhẹn

2. admonish (v): khuyên răn, khuyên nhủ

3. dignity (n): phẩm giá, phẩm cách

4. efficiency (n): hiệu quả, năng lực, năng suất



[bookmark: _bookmark64]148 DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH

Bài mẫu

Beginners of foreign language always meet difficulties from the outset. For me, I had to overcome these problems when I started learning English.

English pronunciation is my first obstacle. The pronunciation in English puzzles me a lot because the same letter has different sounds. For example, the letter “a” in “bath” is not pronounced in the same way of that in “bathe”. The “on” in “South” is also different from “ou” in “Southern”. Generally verbs and nouns are pronounced differently although they are written the same.

In order to solve this puzzling question I carefully study The A.P.A (The International Phonetic Alphabets) which helps me pronounce English words correctly.

In order tb have an accent just like the native speakers, I often listen to tapes and repeat after them, trying to imitate them. Moreover, my everyday conversation with the foreigners I meet in the street will enable me to acquire a proper accent.

Comparea with French, English grammar is much easier. However, this does not mean that learners meet no difficulties in learning it. It took me a long time to learn how to master the tenses in English grammar, to endeavor to do as many grammar exercises as possible and read various grammar books.

In writing English, English language has its own style. In order to drill writing skills, I have tried to read famous novels of distinguished America and English writers. I enjoy the humorous style of writing in Mark Twain‟s masterpieces, the elaborate and polished style of George Eliot and the sentimental and lyrical style of John Keats.

After long and hard years of English study, how pleased I feel when I am able to read English and American authors without any obstacles and difficulties at all.

Bài dịch

Người mới bắt đầu học ngoại ngữ luôn luôn gặp khó khăn ngay từ đầu. Đối với tôi, tôi đã phải vượt qua những vấn đề này khi tôi bắt đầu học tiếng Anh

Phát âm tiếng Anh là trở ngại đầu tiên. Việc phát âm tiếng Anh làm khó tôi rất nhiều bởi vì một ký tự có nhiều cách phát âm khác nhau. Ví dụ chữ “a” trong từ "bath" không được phát âm giống như trong từ "bathe". Âm "ou" trong từ "South"phát âm khác âm "ou" trong từ "Southern". Nói chung là động từ và danh từ được phát âm khác nhau mặc dù chúng được viết giống nhau.

Để giải quyết vấn đề này tôi đã cẩn thận nghiên cứu APA (Các bảng chữ cái phiên âm quốc tế) nhằm giúp tôi phát âm những từ tiếng Anh một cách chính xác.
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Để có thể nói giống như người bản xứ, tôi thường nghe băng và nhắc lại các từ, cố gắng bắt chước cách học nói. Hơn nữa, những cuộc hội thoại hàng ngày với những người nước ngoài mà tôi gặp trên phố cũng giúp tôi có một giọng nói tiếng Anh thích hợp.

So với tiếng Pháp, ngữ pháp tiếng Anh dễ hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người học không gặp khó khăn trong việc học nó (ngữ pháp). Tôi đã mất một thời gian dài để có thể làm chủ các thì trong ngữ pháp tiếng Anh, để làm được nhiều nhất có thể các bài tập ngữ pháp và đọc hiểu các cuốn ngữ pháp khác nhau.

Về kỹ năng viết, tiếng Anh có cách viết riêng của mình. Để có thể viết tôi đã cố gắng đọc các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của các nhà văn Mỹ và Anh. Tôi thích văn phòng hài hước trong những kiệt tác của Mark Twain, văn phòng kỹ càng và bóng bẩy của Geoige Eliot và văn phòng trữ tình của John Keats.

Sau nhiều năm vất vả học tiếng Anh, giờ tôi cảm thấy thật hài lòng khi tôi có thể đọc các tác phẩm của các nhà văn Anh và Mỹ mà không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào cả.

New words

1. tape (n): băng ghi âm

2. acquire (v): giành được, đạt được, kiếm được

3. proper (adj): đúng, thích hợp

4. endeavor (v): cố gắng, nỗ lực

5. masterpiece (n): kiệt tác, tác phẩm lớn

6. elaborate (adj): tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu

7. sentimental (adj): đa cảm, ủy mỵ

8. lyrical (adj): nên thơ, trữ tình



149 [bookmark: _bookmark65]RELATIONSHIPS WITH PETS

Bài mẫu

Many people have a close relationship with their pets. These people treat their birds, cats, or other animals as members of their family. In your opinion, are such relationships good? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your answer.

Some people do not have any pets in their house, except for unwanted ones such as a raccoon or mouse. These people think that there is no place for animals in their places. However, other people have animals such as dogs, cats, and birds in their families and they have a close relationship with their pets. Personally, I belong to the people who treat their pets as members of their family. For several reasons, which I will mention below, I think that such relationships between a man and an animal bring many benefits.

First of all, when people treat their pets as members of theữ families it means that they feel responsibilities for their little ones. As a result of this, people care about their pets' health, their diet and shape, and I think both sides benefit from this kind of relationships. People do not feel alone and pets are in good hands. Personally, I think that pets give people a great opportunity to feel they are needed by these little but at the same time very courageous animals. Second of all, pets teach people, especially children, kindness and devotion. Children grow up kinder, more attentive and friendlier. Finally, often pets are the closest and most devoted friends of people and I am sure that we return them the same feelings. I think it is great and makes everyone a little bit happier. For example, when I was a child my family had a beautiful cat named "Nikola". We loved him very much and treat him as a member of our family. So, when he died we could not get used to the fact that he was not hơne. It was the feeling like we lost some of our family. Since then we did not have ihe cat. Now my parents have a bữd and a couple of
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golden fish.

In conclusion, I think that pets play a very important role in our everyday life. There are plenty of examples when animals saved people's lives and helped US in out fight with evil such as drugs and violence. So, I believe that our pets deserve the best we can offer them our love and devotion.



Bài dịch

Nhiều người có mối quan hệ thân thiết với vật nuôi của họ. Những người này đối xử với những con chim, con mèo hoặc những con vật khác như một thành viên trong gia đình họ. theo ý kiến của bạn, mối quan hệ này là tắt hay không tốt? Tại sao tốt và tại sao không tốt? Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Một số người không có vật nuôi trong nhà, ngoại trừ những con vật “bất đắc dĩ” như chuột, gián. Những người này nghĩ rằng không có chỗ để nuôi những con vật đó trong nhà của họ. Tuy nhiên, một số người nuôi chó, mèo hoặc chim trong nhà của họ và họ rất thân thiết với chúng. Cá nhân tôi là người coi vật nuôi như một thành viên trong gia đình. Vì một vài lý do mà tôi sẽ đề cập dưới đây, tôi tin rằng mối quan hệ thần thiết giữa con người và vật nuôi trong nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Trước hết, khi con người đối xử với vật nuôi như một thành viên trong nhà, điều đó có nghĩa là: con người sẽ thấy mình có trách                                                                      nhiệm  với  những  con
vật nuôi đó. Kết quả của điều này là                                                                      con người sẽ quan tâm
tới sức khỏe, chế độ ăn uống và                                                                      hình dáng của vật nuôi,
và tôi nghĩ là cả hai bên đều được                                                                      hưởng lợi từ mối quan
hệ này. Con người không cảm thấy                                                                      cô  đơn  và  vật  nuôi
được chăm sóc tốt. Cá nhân tôi nghĩ                                                                      rằng vật nuôi mang lại
cho con người cảm giác là: chúng                                                                      cần sự  chăm sóc của
con người nhưng đồng thời chúng                                                                      cũng rất can đảm. Thứ
hai, vật nuôi dạy cho con người,	đặc biệt là trẻ em, lòng tốt và sự tận tâm.

Trẻ em trở nên ân cần hơn,	chu đáo hơn, thân thiện
hơn. Cuối cùng, vật nuôi là những                                                                      người bạn thân thiết và
tận tụy nhất của con người và tôi                                                                      chắc chắn rằng chúng
ta cũng cho những con vật nuôi cảm                                                                      giác đó. Tôi nghĩ rằng
sẽ thật tuyệt vời nếu có thể làm cho                                                                con  người  hạnh  phúc hơn. Ví dụ, khi tôi còn nhỏ, nhà tôi nuôi một con mèo rất xinh đẹp tên là “Nikola". Chúng tôi yêu nó rất nhiều và đối xử với nó như một thành viên trong gia đình. Vậy nên, chúng tôi không thể chấp nhận được sự thật khi nó chết. Cảm giác đó-giống như bị mất đi một người thân. Từ đó chúng tôi không nuôi một con mèo nào nữa. Bây giờ cha mẹ tôi đang nuôi một con chim và một đôi cá vàng.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng vật nuôi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều ví dụ về việc vật nuôi cứu sống con người và giúp con người thoát khỏi những cái ác như ma túy và bạo lực. Vậy nên, tôi tin rằng nếu chúng ta muốn giành tình yêu và sự tận tâm cho cái gì đó, thì cái xứng đáng nhất được nhận (tình yêu và sự tận tâm của chúng ta) chính là vật nuôi.

New words

1. raccoon (n): con gián, loài gián

2. courageous (adj): can đảm, dũng cảm

3. devotion (n): sự hiến dâng, sự tận tâm
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Bài mẫu

Seldom does one have opportunity of seeing a fight between a tiger and a crocodile. I, however, had this opportunity one day when I went with my father into a forest in search of some wild plants.

I had never been to a forest before. Therefore, whatever I saw in the forest interested me greatly. I looked at the rich vegetation all round as well as the variety of colourful flowers and birds, large and small. I saw the activity of some of the wild creatures, such as snakes, squirrels and insects. Occasionally, I heard the cry of some strange animal in pain, perhaps while being eaten by a larger animal. I also heard some rustling noises in the undergrowth; but I was not afraid of all these. Such things, I knew, were natural to the forest.

My father whose only interest was in the type of plants he wanted for my mother's garden, however, paid little attention to the sounds and movements in these green depths. He continued his search for more and more of those plants until we reached one of the banks of a large river in the forest. There we stopped for a while to enjoy the sights around.

The scene was peaceful. Then, to our surprises and honor, we saw a tiger on the other side of the river. It was moving quietly and cautiously towards the water for a drink. A hush fell upon the jungle. My father and I were now too frightened to move from there.

However, as the tiger put its mouth into the river there was a sudden swirl of the waters, and before the tiger could rush out, it was seized by a huge crocodile. The tiger's howl of pain and anger filled me and my father with terrors. Yet we waited there to see the end of the struggle between these two lords of the forest and the river. The crocodile had the advantage from the beginning. It used all its strength to pull the tiger deeper into the water, and the tiger too fought desperately to free itself from the jaws of the merciless reptile; but the tiger soon gave up the struggle and all was quiet again. I now felt pity for the tiger which had died just to slake its thirst.

Then, my father reminded me of the narrow escape that we had ourselves had. If the tiger had been on this side of the river, one of us might have died in the way the tiger did, a victim of animal appetite. And as we were returning hơne, I began to think of the struggle for life and savagery that lurks beneath peaceful scenes.

Bài dịch

Rất hiếm khi người ta có dịp xem một trận đánh nhau giữa một con hổ và một con cá sấu. Tuy nhiên tôi đã từng có cơ hội này vào một ngày nọ, khi cùng với bố tôi vào rừng để tìm cây dại.

Trước đó, tôi chưa bao giờ bước chân vào rừng. Vì thế bất cứ điều gì tôi thấy trong khu rừng đó cũng làm cho tôi thích thú. Tôi nhìn những loại thảo mộc mọc sum xuê ở khắp nơi cũng như những loại hoa cỏ và chim muông lớn nhỏ sặc sỡ đủ màu. Tôi thấy những loài thú hoang như rắn, sóc và côn trùng đang hoạt động. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng kêu của một loài thú lạ bị thương, có lẽ là bị một con thú lớn hơn ăn thịt. Tôi còn nghe thấy tiếng xào xạc của những lùm cây thấp; nhưng tôi không sợ. Tôi biết những điều này là phải cố trong một khu rừng.

Cha tôi chỉ quan tâm đến những	loại cây mà ông muốn
trồng trong vườn của mẹ nên ít để ý tới	những   âm   thanh   và
hoạt động trong khu rừng rậm sâu thẳm	này. Ông mải mê tìm
thêm nhiều cây dại cho đến khi chúng tôi	đến  bên  bờ  một  con
sông lớn trong rừng. chúng tôi dừng lại đó	một	chốc	để	ngắm cảnh vật xung quanh.

Khung cảnh rất thành bình. Thế rồi	hết sức ngạc nhiên và
sợ hãi, chúng tôi thấy một con hổ bên kia bờ	sông. Nó đang lặng lẽ
và thận trọng tiến tới để uống nước. Im lặng	bao trùm lên khu rừng
rậm. Cả cha tôi và tôi đều kinh sợ đứng	chôn chân một chỗ.

Tuy nhiên, khi con hổ cúi sâu xuống	mặt sông, bất ngờ một
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xoáy nước xông lên và không kịp chạy thoát, con hổ đã bị một con cá sấu khổng lồ tóm chặt. Tiếng rú đau đớn và giận dữ của con hổ làm tôi và cha tôi hết sức kinh hoàng. Nhưng chúng tôi vẫn đứng để xem kết cục của trận quyết chiến giữa hai loài chúa tể của rừng xanh và sông nước. Con cá sấu có lợi thế ngay từ lúc đầu. Nó dùng hết sức kéo con hổ xuống nước, và con hổ cũng chiến đấu một cách tuyệt vọng để thoát khỏi hàm răng của con cá sấu tàn bạo. Những chẳng bao lâu sau con hổ thua cuộc và im lặng lại trùm lên khu rùng. Lúc đó tôi cảm thấy đáng thương cho con hổ bị chết chỉ vì khát nước.

Thế rồi cha tôi nhắc tôi nhớ đến sự thoát chết mong manh vừa qua. Nếu con hổ ở bờ sông bên này, hẳn là một trong hai chúng tôi đã chết như con hổ, nạn nhân của loài thú khát máu. Và trên suốt quãng đường về nhà, tôi bắt đầu nghĩ về sự đấu tranh để sinh tồn và sự bạo tàn ẩn sâu dưới cái vẻ thanh bình của cuộc sống.

New words

1. rustling noise (n): tiếng động sột soạt, xào xạc

2. in these green depths: trong sâu thẳm của khu rừng, trong cùng thẳm của khu rừng

3. cautiously (adv): cẩn thận, thận trọng

4. hush (n): sư im lặng

5. swirl (n): chỗ nước xoáy, chỗ nước cuộn

6. howl (n): rú (đau đớn)

7. fill (v): làm tràn ngập, làm đầy

8. terror (n): sự kinh hoàng, nỗi khiếp sợ

9. merciless (adj): nhẫn tâm, tàn nhẫn

10. reptile (n): loài bò sát

11. slake one's thirst: làm cho đỡ khát, giải khát

12. savagery (n): sự tàn bạo, sư độc ác, hành vi tàn bạo, hành vi độc ác

13. lurk (v): ngấm ngầm, ẩn nấp, núp, trốn


hoc357.edu.vn




MỤC LỤC

CÁC BÀI LUẬN MẨU THAM KHẢO

LIFE IN THE CITY

LIVING IN A MULTIRACIAL COMMUNITY A VISIT TO A FAMOUS CITY
THE VALUE OF LIBRARIES
DISCUSS THE PART THAT MONEY PLAYS IN OUR LIVES SCIENCE AND ITS EFFECTS
THE RIGHTS AND DUTIES OF A CITIZEN THE MOST IMPORTANT DAY IN MY LIFE
THE SUBJECT I CONSIDER MOST IMPORTANT

THE VALUE OF MUSIC IN THE HAPPINESS OF MAN

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE CINEMA 1. DESCRIBE SOME OF THE INTERESTING PLACES IN YOUR COUNTRY
WHAT CAREER WOULD YOU LIKE TO CHOOSE AFTER LEAVING SCHOOL WHY IS AGRICULTURE IMPORTANT IN THE WORLD TODAY?.
A HEROIC DEED CRIMES IN SOCIETY
A STRANGE HAPPENING A JOURNEY BY TRAIN
DISCUSS “NEW TRAVEL FAST” WORLD TRADE
TRAVEL AS A MEANS OF EDUCATION THE COUNTRY I WOULD LIKE TO VISIT GOOD MANNERS
CHOOSING A CAREER A VISIT TO A ZOO
THE IMOPORTANCE OF THE NEWSPAPER THE THINGS THAT I LIKE MOST
MY HOBBY

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE CINEMA 2 THE IMPORTANCE OF EXAMINATIONS
A WEEK IN HOSPITAL

DISCUSS “FIRE IS A GOOD SERVANT BUT A BAD MASTER” THE IMPORTANCE OF GOOD ROADS IN A COUNTRY
LIFE IN THE VILLAGE MY FAVOURITE AUTHOR
THE VALUE OF HIGHER EDUCATION THE RAINY SEASON
THE IMPORTANCE OF WATER

HOW I SPEND MY TIME AFTER SCHOOL THE THINGS I DISLIKE THE MOST DESCRIBE THE THINGS YOU ENJOY DOING
hoc357.edu.vn

EXPRESS YOUR OPINION ON THE IMPORTANCE OF STUDYING GEOGRAPHY THE IMPORTANCE OF RIVERS
THE VALUE OF BOOKS

DO YOU THINK THAT PHYSICAL EDUCATION IS IMPORTANT? THE IMPORTANCE OF READING NEWSPAPERS
DISCUSS THE PART PLAYED  BY SCIENCE  IN THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH DURING THE LAST HUNDREDS \EARS ...

WATER IS IMPORTANT FOR ALL LIVING THINGS. DO YOU AGREE OR DISAGREE? GIVE YOUR REASONS

THE VALUE OF EDUCATION MY MOST FAVORITE SUBJECT
DESCRIBE AN UNPLEASANT DREAM YOU HAVE HAD DESCRIBE YOUR LAST HOLIDAY
JOURNALISM AS A CAREER BEAUTY IN NATURE
WHAT  CONTRIBUTIONS  CAN  WRITERS  MAKE  TO  THE  PROMOTION  OF  GOODWILL AMONG THE PEOPLE OF A COUNTRY?

WHICH LANGUAGE DO YOU THINK HAS MADE THE GREATEST CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF BETTER UNDERSTANDING AMONG THE PEOPLE IN THE WORLD?

LIBERTY

DISCUSS THE ROLE OF THE POLICE FORCE IN SOCIETY

DISCUSS THE VIEW THAT TOLERANCE IS ESSENTIAL FOR PEACE AND HARMONY IN ANY COMMUNITY OR COUNTRY..

DISCUSS	THE	ADVANTAGES	AND	DISADVANTAGES	OF	HAVING	TOO	MANY UNIVERSITY GRADUATES IN YOUR COUNTRY ....

WAR AND PEACE COURAGE
DO   YOU   THINK   THAT   LITERARY   EDUCATION   IS   PREFERABLE   TO   SCIENTIFIC EDUCATION TODAY?

21st CENTURY

ADVERTISING IN DIFERENT COUNTRIES A GIFT TO A CHILD
APARTMENT OR HOUSE A SUBJECT TO STUDY 203
ATTENDING LIFE PERFORMANCE 205 BOOKS AND EXPERIENCE 207 BORROWING MONEY 209
BOSS CHARACTERISTICS 211 BUILDING A NEW UNIVERSITY 213
hoc357.edu.vn

BUSINESS AND PROFIT 216 CHANGES OR NOT 219
CHILDREN AND AGE FOR STUDY 222 CHILDREN AND TV 225
CHILDREN LEARN EARLY 228 CLASSES TO CHOOSE 230 CLASSMATES AND INFLUENCE 232 COMPUTERS 235
CONTRIBUTION TO SOCIETY 238 CO-WORKER 241
150 bcuhtiK tibnfr Anb bacff nkat DANCING
DANGEROUS SPORTS EDUCATION FOR ALL PEOPLE
EVENTS THAT MAKES A PERSON AN ADULT FAMOUS PERSON‟S SALARY
FOOD PREPARATION IS EASY GAMES FOR ADULTS GOVERNMENT AND TECHNOLOGY GRADES ENCOURAGES TO LEARN GROUPS AND ORGANIZATION GROW UP IN COUNTRYSIDE
HELP FROM CHILDREN

HIGH WAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION HISTORY AND LITERATURE
HƠNEWORK

IMPORTANT DECISION ALONE IMPORTANT PLANT IMPORTANT ROOM
IMPROVE COMMUNITY INTERNET
JOB CHOICE JUDGE A PERSON
KINDS OF TRANSPORTATION LAND OR INDUSTRY
LARGE AND SMALL COMPANIES LEARN FROM MOVIES
hoc357.edu.vn

LEARNING ABOUT THE PAST

LEARNING THROUGH OWN EXPERIENCE LIBRARY
LONG OR SHORT VACATIONS

MODERN TECHNOLOGY CREATES SINGLE CULTURE MOVIES AND INFLUENCE
NEIGHBORS MUSIC
NEW AND OLD GENERATION NEW RESEARCH CENTER ONE DAY IN YOUR COUNTRY
OUTER SPACE OR BASIC NEEDS OWNER OR EMPLOYEE
PARENTS ARE THE BEST TEACHERS PEOPLE AND CUSTOMS
PEOPLE ARE LIVING LONGER NOW PEOPLE ARE NEVER SATISFIED PEOPLE HIRED FOR ENTIRE LIFE PEOPLE LEARNS IN DIFFERENT WAYS PLANNING OR NOT YOUR ACTIVITIES PRESERVE ANIMALS
PRESERVE OLD BUILDINGS PROBLEMS IN A NEW SCHOOL PROGRESS
QUALITIES OF ROOMMATE QUESTION FOR FAMOUS PERSON
READING FICTIONS IS MORE ENJOYABLE SAVING LAND FOR ANIMAL
SCHOOL UNIFORM SKILLS TO SUCCEED SMOKERS
STATUE OF A FAMOUS PERSON STUDENTS AND JOB
STUDENTS ATTENDING CLASSES

STUDENTS LIVE IN DORMITORY OR APARTMENT STUDY ART AND MUSIC
SUCCESS AND MONEY
hoc357.edu.vn

AN IDEAL TEACHER

DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH RELATIONSHIP WITH PETS
AN IJNUSAL OPPORTUNITY I HAD


